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I. MỤC TIÊU

- Giúp học viên hiểu những vấn đề chung về chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, như: khái niệm về chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; các loại kiểm soát chất lượng kiểm toán trong KTNN; tiêu chí và phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- Giúp học viên nắm vững tổ chức công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, gồm: các cấp độ kiểm soát, trình tự kiểm soát, sự tham gia của các đơn vị tham mưu trong kiểm soát chất lượng kiểm toán… qua đó cũng giúp học viên hiểu rõ hơn quy trình kiểm toán của KTNN.

- Hướng dẫn cho học viên hiểu rõ và vận dụng thực hành kiểm soát chất lượng kiểm toán.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

- Những vấn đề chung về chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, gồm: khái niệm về chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; các loại kiểm soát chất lượng kiểm toán trong KTNN; tiêu chí và phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- Tổ chức và hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, gồm: các cấp độ kiểm soát, phạm vi kiểm soát của các cấp độ.

- Nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán, gồm: kiểm soát chất lượng kiểm toán kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết; kiểm soát chất lượng thực hiện kiểm toán; kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Những vấn đề chung về chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán

1.1. Chất lượng kiểm toán

1.1.1. Khái niệm

Kiểm toán là một hoạt động đặc biệt, một loại hoạt động dịch vụ đảm bảo, để các đối tượng sử dụng an tâm, tin cậy về chất lượng, tính trung thực, đúng đắn, hợp pháp, đầy đủ của thông tin đã được kiểm toán xác nhận. Giống như các hoạt động khác, sản phẩm kiểm toán (kết quả kiểm toán) phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Mặt khác, vì là dịch vụ xác nhận và đảm bảo phải cung cấp thông tin tin cậy, trung thực, khách quan để người sử dụng ra quyết định đúng đắn, nên chất lượng kiểm toán lại càng được đề cao.

Đối với hoạt động KTNN, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau: Quốc hội, Chính phủ, các đơn vị được kiểm toán, công chúng...; mỗi đối tượng lại có sự quan tâm, nhu cầu, sự mong đợi khác nhau về kết quả kiểm toán. Vì vậy, chất lượng kiểm toán lại được nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Chẳng hạn như, từ cùng một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nhà nước, đối với Quốc hội, Chính phủ sự hài lòng về chất lượng kiểm toán của KTNN có thể là những kết luận, kiến nghị mang tầm vĩ mô, giúp ích thiết thực cho hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật; đối với đơn vị được kiểm toán thì vấn đề đánh giá đúng thực trạng, các giải pháp tư vấn khắc phục hạn chế, bất cập sẽ có giá trị; đối với công chúng thì lại quan tâm đến vấn đề công khai có xác nhận của kiểm toán về thực trạng tài chính.

Chuẩn mực kiểm toán số 220 “kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán” (ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) đã đưa ra khái niệm về chất lượng kiểm toán như sau:

“Chất lượng hoạt động kiểm toán là mức độ thoả mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên; đồng thời thoả mãn mong muốn của đơn vị được kiểm toán về những ý kiến đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong thời gian định trước với giá phí hợp lý”.

1.1.2. Các tiêu chí chất lượng kiểm toán

Trong hoạt động của KTNN các đặc điểm của chất lượng kiểm toán (hay tiêu chí chất lượng kiểm toán) là:

- Tầm quan trọng của vấn đề được kiểm toán, của phát hiện kiểm toán. Điều này có thể được đánh giá trên các giác độ khác nhau, như: quy mô tài chính của đối tượng kiểm toán; tầm ảnh hưởng của hoạt động của đơn vị được kiểm toán; những ảnh hưởng của vấn đề kiểm toán đối với xã hội, đối với chính sách quốc gia... Tầm quan trọng của một vấn đề có ý nghĩa quyết định trong việc đưa vấn đề đó vào kế hoạch kiểm toán của KTNN, bao gồm cả kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn, hàng năm và từng cuộc kiểm toán. Tầm quan trọng của phát hiện, kết quả kiểm toán quyết định việc đưa nó báo cáo kiểm toán hay không.

- Phạm vi kiểm toán: thể hiện ở sự đầy đủ và thích hợp của các vấn đề cần kiểm toán, thời kỳ (niên độ) được kiểm toán, đơn vị được kiểm toán... để đảm bảo kiểm toán thành công và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của các đối tượng (cơ quan) hữu quan.

- Tin cậy: các phát hiện và kết luận kiểm toán phản ánh chính xác tình hình thực tế của đối tượng được kiểm toán, có bằng chứng đầy đủ, thích hợp; kiến nghị kiểm toán dựa trên các phát hiện kiểm toán và sự hiểu biết về pháp luật và kiến thức chuyên môn cần thiết.

- Khách quan: thực hiện kiểm toán một cách công bằng và vô tư; đánh giá và kết luận kiểm toán dựa trên sự thực và sự phân tích bằng chứng kiểm toán.

- Kịp thời: kết quả kiểm toán được công bố vào thời gian phù hợp. Tính kịp thời bao gồm sự tuân thủ về thời hạn theo quy định hoặc cung cấp kết quả kiểm toán khi cần cho việc ra quyết định quản lý hoặc khắc phục các yếu kém trong quản lý.

- Rõ ràng: báo cáo kiểm toán được trình bày rõ ràng và súc tích. Điều này cần thiết để tạo điều kiện cho người sử dụng báo cáo kiểm toán hiểu một cách dễ dàng về phạm vi, các phát hiện và kiến nghị kiểm toán, vì người sử dụng báo cáo kiểm toán có thể không phải là các chuyên gia về các vấn đề đã được kiểm toán nhưng cần các thông tin trong báo cáo kiểm toán để xử lý công việc.

- Hiệu quả: những nguồn lực (con người, ngân sách...) phân bổ cho kiểm toán một cách hợp lý, tương xứng với tầm quan trọng và độ phức tạp của hoạt động kiểm toán.

- Hiệu lực: các phát hiện, kết luận và kiến nghị kiểm toán được đơn vị được kiểm toán chấp thuận và thực hiện, được Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan hữu quan sử dụng; đạt được các tác động mong muốn; các báo cáo kiểm toán góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình, sự minh bạch và nâng cao chất lượng công tác quản lý trong khu vực công. Đặc điểm này đánh giá tác động của kiểm toán thông qua: việc sửa chữa, khắc phục các sai phạm, khuyết điểm của đơn vị được kiểm toán; tỷ lệ chấp nhận và thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; mức độ hài lòng của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan hữu quan, đơn vị được kiểm toán đối với các kết quả kiểm toán.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán (hay là điều kiện đảm bảo chất lượng kiểm toán)

- Một là, tính độc lập
Một nguyên tắc cơ bản của kiểm toán là phải bày tỏ ý kiến độc lập về báo cáo tài chính, về hoạt động và sự tuân thủ pháp luật, quy định của các đơn vị được kiểm toán. Tính độc lập của cơ quan kiểm toán và KTV là tiền đề cơ bản bảo đảm cho hoạt động kiểm toán khách quan, trung thực; là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho hoạt động kiểm toán có hiệu lực, hiệu quả. Kết quả kiểm toán có thể bị sai lệch nếu mất tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, nhất là tại các cơ quan hành chính, nơi dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố về chính trị. Tính độc lập là yếu tố quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến chất lượng kiểm toán, bởi vì trong hoạt động kiểm toán mọi ý kiến nhận xét, đánh giá, kết luận cũng như kiến nghị của KTV đều phải dựa trên những bằng chứng kiểm toán và tuân thủ pháp luật. Tuyên bố Lima của INTOSAI về các nguyên tắc kiểm toán đã nhấn mạnh: các Cơ quan Kiểm toán tối cao chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan và hiệu quả khi độc lập với đơn vị được kiểm toán và được bảo vệ trước các ảnh hưởng từ bên ngoài.

Để bảo đảm tính độc lập cho hoạt động kiểm toán thì cơ quan KTNN phải được độc lập về các vấn đề cơ bản, như: địa vị pháp lý, ngân sách hoạt động và nhân sự.

Địa vị pháp lý của một đơn vị là những quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động…trong các văn bản quy phạm pháp luật. Nghĩa là địa vị pháp lý của một cơ quan, đơn vị luôn phụ thuộc vào hình thức văn bản pháp luật. Mặc dù các cơ quan nhà nước không thể hoàn toàn độc lập bởi chúng là một bộ phận trong tổ chức Nhà nước, nhưng KTNN cần có sự độc lập cả về chức năng và tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. KTNN tự xác định cơ cấu tổ chức bộ máy và các quy trình hoạt động mà không bị sự can thiệp từ bên ngoài. Để bảo đảm tính độc lập cho hoạt động kiểm tra tài chính nhà nước, cần phải quy định rõ tính độc lập của cơ quan Kiểm toán tối cao của Nhà nước trong đạo luật cao nhất của mỗi quốc gia (Hiến pháp) và cụ thể hoá về tổ chức và hoạt động của cơ quan KTNN bằng Luật Kiểm toán nhà nước. Tại hầu hết các nước trên thế giới, tính độc lập của hoạt động kiểm toán nhà nước và cơ quan KTNN đều được quy định cụ thể trong Luật Kiểm toán nhà nước hoặc được xác định trong Hiến pháp. Chẳng hạn, ở Cộng hoà Liên bang Đức, tại Khoản 2, Điều 114 của Hiến pháp ghi rõ: “Kiểm toán Nhà nước liên bang, mà các uỷ viên độc lập như thẩm phán, kiểm tra hoạt động kế toán cũng như tính kinh tế và tính tuân thủ của việc quản lý ngân sách và kinh tế” [Nguyễn Đình Hựu (2004), Nghiệp vụ kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội]. Hiến pháp nước Cộng hoà Séc, tại Điều 97 đã ghi: “Cục kiểm toán tối cao là một cơ quan độc lập, Cục có nhiệm vụ kiểm toán điều hành kinh tế với tài sản nhà nước và chấp hành ngân sách nhà nước” [Nguyễn Đình Hựu (2004), Nghiệp vụ kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội].

Độc lập về ngân sách hoạt động là điều kiện cơ bản bảo đảm tính tự chủ cho KTNN trong thực thi nhiệm vụ. KTNN cần phải được cung cấp đầy đủ ngân sách để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bị hạn chế về mặt tài chính, cơ quan KTNN sẽ khó khăn trong hoạt động, phạm vi kiểm toán có thể bị thu hẹp, một số thủ tục và phương pháp kiểm toán có thể bị bỏ qua vì vấn đề kinh phí. Đặc biệt, nếu ngân sách hoạt động bị phụ thuộc vào đơn vị được kiểm toán thì sẽ tạo ra sự ràng buộc, tác động tiêu cực đến kết quả kiểm toán, tính khách quan và chất lượng kiểm toán.

Trên thế giới, tại hầu hết các nước đều quy định việc cấp phát ngân sách cho cơ quan KTNN được thể chế hoá trong Luật Kiểm toán nhà nước, như KTNN Vương quốc Anh “do Uỷ ban Kiểm toán riêng biệt trước khi ngân sách này được trình lên Hạ nghị viện” [Nguyễn Đình Hựu (2004), Nghiệp vụ kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội].

Về nhân sự: Sự độc lập của KTNN không tách rời sự độc lập của người đứng đầu và KTV. Cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan KTNN, nhất là người đứng đầu (Tổng KTNN) có tác động rất lớn đến các quyết định của họ, đặc biệt là về kế hoạch kiểm toán, nội dung của báo cáo kết quả kiểm toán, nội dung công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, cần phải có quy định pháp luật rõ ràng, cụ thể về cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng KTNN; cơ chế đó phải bảo đảm cho Tổng KTNN không bị những ràng buộc có thể tác động đến tính khách quan của những quyết định đưa ra. Tại nhiều nước, để tránh khả năng cơ quan lập pháp (nếu KTNN trực thuộc Quốc hội) hoặc hành pháp (nếu KTNN trực thuộc Chính phủ) có quyền miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan KTNN, đã quy định cụ thể về thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan KTNN trong Hiến pháp hoặc Luật Kiểm toán nhà nước (Tổng KTNN được quyền miễn trừ, bất khả xâm phạm, không tham gia đảng phái chính trị).

Đối với KTV, những người trực tiếp thực hiện kiểm toán, cũng cần phải quy định rõ cơ chế tuyển dụng, sa thải để tránh bị sa thải vì những lý do không khách quan, bảo đảm cho KTV độc lập trong hoạt động. KTV khi tác nghiệp không chịu sự tác động và không phụ thuộc vào đơn vị được kiểm toán; không có xung đột lợi ích hoặc những yếu tố khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV, nhất là các nguy cơ: do tư lợi, tự kiểm tra, sự bào chữa, sự quen thuộc, bị đe doạ.
- Hai là, cơ cấu tổ chức và cơ chế phân cấp, phân nhiệm của KTNN

Cơ cấu tổ chức và cơ chế phân cấp, phân nhiệm là sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong một đơn vị, do đó có ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đến chất lượng công việc. Một cơ cấu tổ chức và cơ chế phân cấp, phân nhiệm hợp lý phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp, kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận. Đối với cơ quan KTNN, đối tượng kiểm toán rất rộng, liên quan đến tất cả các lĩnh vực thu, chi NSNN, sử dụng tiền và tài sản nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, đơn vị dự toán, doanh nghiệp nhà nước…; mặt khác hoạt động kiểm toán được thực hiện theo đoàn, tổ kiểm toán, vì thế việc phân công, phân cấp nhiệm vụ lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Bởi vì, nếu việc thiết lập cơ cấu tổ chức và cơ chế phân cấp, phân nhiệm không hợp lý sẽ tạo ra sự chồng chéo, thiếu chuyên sâu về từng lĩnh vực, dẫn tới chất lượng công việc không cao. Do đó, cơ cấu tổ chức của KTNN nên theo hướng chuyên môn hoá kiểm toán theo lĩnh vực, chuyên ngành hẹp, sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị, KTV tăng cường trách nhiệm và chuyên sâu, từ đó phát huy sở trường và khả năng mỗi KTV để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán. Đồng thời phải chú ý đến phân cấp cụ thể, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng đơn vị, bộ phận, nhất là trách nhiệm của tổ kiểm toán và Tổ trưởng; trong đó cần đặc biệt chú trọng xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng khâu trong việc kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- Ba là, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ

Kiểm toán là hoạt động chuyên môn có tính độc lập cao, KTV phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến kết luận và đánh giá, nhận xét. Kiểm toán là một nghề, giống như các ngành nghề khác, kiểm toán cũng có những quy tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh hành vi của các thành viên trong nghề theo một hướng nhất định để đảm bảo uy tín nghề nghiệp nói chung và kiểm soát chất lượng công việc của mỗi thành viên nói riêng. Để tránh rủi ro có thể gặp phải cho KTV trong quá trình kiểm toán, đồng thời có cơ sở để kiểm soát và bảo đảm chất lượng kiểm toán, hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nước riêng phải tuân theo những chuẩn mực, quy trình và phương pháp kiểm toán nhất định; ngoài ra còn phải chịu sự điều chỉnh của quy chế hoạt động của tổ chức kiểm toán.

Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ, về xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Chúng còn bao hàm cả những hướng dẫn, giải thích về những nguyên tắc cơ bản để KTV vận dụng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, đo lường và đánh giá chất lượng công việc chuyên môn. Quy trình kiểm toán là trình tự thực hiện và nội dung của các bước công việc trong cuộc kiểm toán. Quy trình kiểm toán tạo sự thống nhất trong tiến hành kiểm toán, đồng thời hướng dẫn về phương pháp nghiệp vụ để kiểm toán các nội dung đã định nhằm đạt mục tiêu kiểm toán. Đó cũng là căn cứ để bố trí, sắp đặt công việc và phối hợp giữa các KTV trong việc thực hiện kiểm toán đảm bảo tiến độ và chất lượng, đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của cuộc kiểm toán. Thực tế khi một cuộc kiểm toán được thực hiện tuân theo những chuẩn mực, quy định chuyên môn nhất định sẽ làm yên tâm những người sử dụng số liệu, kết quả kiểm toán. Như vậy, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng kiểm toán. Hệ thống chuẩn mực, quy trình và phương pháp kiểm toán, quy chế tổ chức và hoạt động kiểm toán là cơ sở để thực hiện và quản lý hoạt động kiểm toán, cũng như kiểm soát hoạt động kiểm toán. Hệ thống đó phải được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI và thông lệ quốc tế tốt nhất sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, đảm bảo hữu ích và sử dụng nhất quán.

- Bốn là, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên

KTV là người trực tiếp thực hiện kiểm toán, đưa ra kết quả kiểm toán, do đó chất lượng kiểm toán chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của KTV. Nếu như tất cả các yếu tố hợp thành môi trường kiểm toán thuận lợi, nhưng KTV thiếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc không trung thực, khách quan thì kết quả kiểm toán sẽ không đáng tin cậy. KTV nhà nước phải có trình độ, năng lực nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt; trong đó yếu tố đạo đức được đặc biệt chú trọng. Luật Đạo đức nghề nghiệp của INTOSAI đòi hỏi cao về mặt đạo đức đối với cơ quan KTNN và KTV. Đạo đức của cơ quan KTNN thể hiện ở sự tín nhiệm và tin cậy đối với cơ quan KTNN và hoạt động kiểm toán. Tất cả các công việc do cơ quan KTNN thực hiện phải có quy định về đạo đức nghề nghiệp và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Quốc hội, đơn vị được kiểm toán và công chúng đối với tính đúng đắn trong hoạt động và sự tuân thủ pháp luật.

KTNN cần phải duy trì và nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của KTV, bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau:

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: KTV phải có trình độ và khả năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; đồng thời được đào tạo và bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên cả lý luận và thực tế về quản lý nhà nước, nghiệp vụ kiểm toán và các kiến thức bổ trợ khác.

+ Chính trực: là phẩm chất cơ bản, tiên quyết của luật về đạo đức nghề nghiệp. KTV cần phải đạt đến một chuẩn mực cao về hành vi, thẳng thắn, trung thực và có lương tâm nghề nghiệp.

+ Độc lập, khách quan: KTV cần phải công minh, vô tư, chỉ tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực, quy trình kiểm toán; không bị các lợi ích vật chất và quyền lợi cá nhân, định kiến chi phối khi thực hiện kiểm toán và đưa ra kết luận kiểm toán.

+ Thận trọng và bảo mật: KTV phải luôn thận trọng với tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp cao trong suốt quá trình kiểm toán, trong thực hiện các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt cần phải thận trọng khi đưa ra các ý kiến kết luận, đánh giá, nhận xét, không vội vàng đưa ra những đánh giá hoặc kết luận khi chưa nắm chắc và hiểu biết đầy đủ về sự việc cũng như chưa có bằng chứng xác thực, tin cậy. Yêu cầu của công tác kiểm toán đòi hỏi KTV cần thận trọng, tỉ mỉ; có trách nhiệm giữ bí mật về những thông tin đã thu thập được trong quá trình kiểm toán, không được để lộ bất cứ thông tin kiểm toán nào cho người thứ ba khi không có sự uỷ quyền hoặc trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Đạo đức ứng xử: trong quá trình kiểm toán, KTV phải thường xuyên tiếp xúc với đơn vị được kiểm toán, với những người có trách nhiệm giải trình, do đó quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử trong công việc của KTV rất quan trọng. KTV cần phải cư xử lịch thiệp, đúng đắn, giữ mối quan hệ bình đẳng với các đơn vị và cá nhân liên quan; tránh mọi biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán.

- Năm là, chính sách cán bộ, đào tạo và tiền lương

Trong các tổ chức kiểm toán, KTV luôn được coi là “tài sản” lớn nhất, có tầm quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động, uy tín của tổ chức đó. Chất lượng KTV phụ thuộc chủ yếu vào chính sách cán bộ, đào tạo và tiền lương. Chính sách cán bộ thích hợp sẽ giúp cơ quan KTNN tuyển chọn những người đủ tài, đức vào làm việc và khuyến khích họ phát huy được năng lực chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho KTV cũng luôn được các tổ chức kiểm toán quan tâm, coi trọng. Bởi vì, hoạt động kiểm toán có tính độc lập cao, trình độ nghiệp vụ của KTV có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kiểm toán; sự đa dạng của đối tượng kiểm toán, cũng như sự thay đổi của chính sách pháp luật, sự phát triển của khoa học - kỹ thuật… đòi hỏi KTV phải thường xuyên trau dồi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật. Mặt khác, hoạt động kiểm toán có phạm vi rộng, KTV thường xuyên làm việc trong điều kiện xa cơ quan, gia đình; làm việc với cường độ cao, lại luôn bị áp lực về kinh tế, chính trị, dễ bị mua chuộc bởi lợi ích vật chất và lợi ích khác. Vì vậy, chính sách tiền lương có tác động trực tiếp đến việc khuyến khích KTV tích cực làm việc, đồng thời là phương tiện hữu hiệu bảo vệ đạo đức nghề nghiệp, tránh xa cám dỗ vật chất.

- Sáu là, giao việc và kiểm tra, kiểm soát

Công việc kiểm toán có tính chuyên môn cao, phải tuân theo những chuẩn mực, quy trình khắt khe và các phương pháp chuyên môn. Chỉ những người có đủ trình độ và năng lực thích hợp với công việc, nội dung kiểm toán mới có thể tiến hành kiểm toán đảm bảo chất lượng. Vì vậy, mỗi công việc, nội dung kiểm toán cần được phân giao phù hợp với năng lực của KTV. Giao việc phải gắn với kiểm tra, kiểm soát. Kiểm tra, kiểm soát là một chức năng của quản lý, đối với hoạt động kiểm toán thì chức năng này càng phải được coi trọng hơn nhằm ngăn chặn những biểu hiện sai trái, không khách quan, vô tư trong quá trình kiểm toán… làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán. INTOSAI rất đề cao việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán ở từng cấp và mỗi giai đoạn kiểm toán. Trong nhóm chuẩn mực thực hành đã ghi rõ: “Công việc của kiểm toán viên ở mỗi cấp và mỗi giai đoạn kiểm toán phải được giám sát một cách đúng đắn trong quá trình kiểm toán và các công việc được thể hiện bằng văn bản phải được một kiểm toán viên cấp cao hơn của cơ quan kiểm toán kiểm tra lại” [Nguyễn Đình Hựu (2004), Nghiệp vụ kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội]. Để bảo đảm chất lượng kiểm toán, KTNN cần phải có quy chế công khai, cụ thể việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán theo từng cấp, từng giai đoạn cũng như trách nhiệm của mỗi KTV, cán bộ quản lý trong công tác kiểm toán.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nêu trên có tác động qua lại, ràng buộc lẫn nhau tạo thành môi trường kiểm soát chất lượng kiểm toán. Do đó, việc thiết lập môi trường kiểm soát tốt có ảnh hưởng quyết định đến việc bảo đảm chất lượng hoạt động kiểm soát và chất lượng kiểm toán. Để kiểm soát chất lượng kiểm toán thực sự có hiệu lực và hiệu quả, KTNN cần xây dựng và thực hiện các thủ tục kiểm soát thích hợp trên nguyên tắc xác định rõ trách nhiệm kiểm soát của các cấp cũng như đối tượng, phạm vi, tiêu chí và nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán.

1.3. Kiểm soát chất lượng kiểm toán

1.3.1. Khái niệm

Theo Từ điển Tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học biên soạn thì kiểm soát là “xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định” [Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng]. Đại từ điển Tiếng Việt đưa ra khái niệm kiểm soát là “kiểm tra, xem xét nhằm ngăn ngừa những sai phạm các quy định” [Nguyễn Như Ý, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam, Chủ biên (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội]. Một khái niệm khác về kiểm soát như sau: "Kiểm soát được hiểu là tổng hợp những phương sách để nắm lấy và điều hành đối tượng hoặc khách thể quản lý " [Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Lý thuyết kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội]. Với ý nghĩa đó, kiểm soát có thể hiểu theo nhiều chiều: cấp trên kiểm soát cấp dưới thông qua chính sách hoặc biện pháp cụ thể, đơn vị này kiểm soát đơn vị khác thông qua việc chi phối đáng kể về quyền sở hữu và lợi ích tương ứng; nội bộ đơn vị kiểm soát lẫn nhau thông qua quy chế và thủ tục quản lý v.v... Tuy nhiên, thông dụng nhất vẫn là kiểm soát nội bộ đơn vị.

Trong hoạt động kiểm toán nhà nước, “Kiểm soát chất lượng là thuật ngữ hàm chứa các chính sách và thủ tục được cơ quan KTNN sử dụng nhằm bảo đảm công việc kiểm toán được thực hiện với chất lượng cao” [INTOSAI (2004), Guidelines on Audit Quality]. Như vậy, kiểm soát chất lượng kiểm toán trong nội bộ cơ quan KTNN là các chính sách, thủ tục điều chỉnh, hướng hoạt động kiểm toán tới chất lượng và hiệu quả; đồng thời gắn liền và thuộc cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hoạt động kiểm toán của KTNN.

1.3.2. Phân loại kiểm soát chất lượng kiểm toán
a) Phân loại theo chủ thể

Theo chủ thể kiểm soát, có kiểm soát từ bên trong (nội kiểm) và kiểm soát từ bên ngoài (ngoại kiểm).

+ Kiểm soát từ bên trong (nội kiểm) là hình thức tự kiểm soát chất lượng kiểm toán do chủ thể của hoạt động kiểm toán (đơn vị kiểm toán: KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực…) thực hiện. Việc kiểm soát chất lượng kiểm toán là trách nhiệm mà các đơn vị này phải thực hiện để bảo đảm hoạt động kiểm toán được tiến hành đúng theo các nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các quy định của KTNN.

+ Kiểm soát từ bên ngoài (ngoại kiểm) là hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán do một đơn vị khác, độc lập với chủ thể của hoạt động kiểm toán thực hiện.
Đơn vị khác ở đây có thể là đơn vị chuyên trách của KTNN (độc lập với các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực) hay là một tổ chức khác ngoài KTNN (cơ quan KTNN khác, công ty kiểm toán độc lập, hội nghề nghiệp...). Nếu nhìn nhận cơ quan KTNN là một chủ thể thì kiểm soát do đơn vị kiểm toán hay do đơn vị độc lập với đơn vị kiểm toán, nhưng thuộc bộ máy KTNN thực hiện đều cùng là nội kiểm; còn ngoại kiểm là kiểm soát do đơn vị độc lập với KTNN tiến hành.

Như vậy, trong phạm vi kiểm soát chất lượng kiểm toán do nội bộ KTNN thực hiện có thể hiểu như sau:

( Nội kiểm là hình thức tự kiểm soát chất lượng kiểm toán do chủ thể của hoạt động kiểm toán thực hiện.

( Ngoại kiểm là hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán do một đơn vị độc lập của KTNN (Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế…) thực hiện.

b) Phân loại theo quá trình

Có 2 hình thức: kiểm soát trong quá trình và kiểm soát hồ sơ.

+ Kiểm soát trong quá trình là hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán trong khi thực hiện hoạt động kiểm toán (kiểm soát các giai đoạn của quy trình kiểm toán). Hình thức kiểm soát này còn có các tên gọi khác như: kiểm soát “nóng”, kiểm soát đồng thời, kiểm soát trực tiếp.

+ Kiểm soát hồ sơ là hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, dựa trên hồ sơ kiểm toán. Kiểm soát hồ sơ còn có các tên gọi khác như: kiểm soát “nguội”, kiểm soát sau, kiểm soát gián tiếp.

Kiểm soát hồ sơ, tức là kiểm soát chất lượng kiểm toán sau khi cuộc kiểm toán kết thúc có mục đích chủ yếu là đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán đã hoàn thành, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng các biện pháp để củng cố, tăng cường, hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán. Với ý nghĩa đó, hình thức kiểm soát này chủ yếu do đơn vị chuyên trách về kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN thực hiện để đánh giá một cách khách quan chất lượng kiểm toán; chỉ rõ ưu, nhược điểm, việc tuân thủ các quy trình kiểm toán, các quy định nghề nghiệp của cuộc kiểm toán đã thực hiện, từ đó có các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm toán.

Các đơn vị kiểm toán (KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực) thực hiện kiểm soát hồ sơ (nội kiểm) nhằm tự đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những thiếu sót của các cuộc kiểm toán đã tiến hành cũng là việc làm rất cần thiết.

1.3.3. Tiêu chí kiểm soát chất lượng kiểm toán

Các cơ quan KTNN trên thế giới thường áp dụng các tiêu chí kiểm soát chất lượng kiểm toán sau:

- Kỹ năng và năng lực chuyên môn: KTV được giao nhiệm vụ phải có đủ trình độ nghiệp vụ, năng lực để đáp ứng được yêu cầu công việc và hoàn thành được trách nhiệm của mình.

- Tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp: KTV phải luôn có ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc nghề nghiệp, như: chính trực, độc lập, khách quan, thận trọng, bảo mật và chuẩn mực, quy trình chuyên môn, các quy định của KTNN.

- Giao việc: Công việc kiểm toán chỉ được phân công cho những KTV được đào tạo, có đủ năng lực thực hiện, bảo đảm sự thích hợp giữa yêu cầu công việc và khả năng thực hiện của KTV.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát: Cần có sự hướng dẫn chu đáo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ ở mọi cấp độ để bảo đảm các công việc được thực hiện trôi chảy, đúng kế hoạch và chất lượng, phù hợp với chuẩn mực, quy trình chuyên môn và các quy định của KTNN. Kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán và chương trình kiểm toán là cơ sở để cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm soát KTV thực hiện công việc.

- Tham khảo ý kiến chuyên gia: Trong quá trình kiểm toán có thể gặp phải những vấn đề khó khăn, gây tranh cãi, khi đó cần phải lấy ý kiến tư vấn từ trong nội bộ (tổ, đoàn kiểm toán, KTNN) và chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức cho KTV: KTV phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và chính sách pháp luật phù hợp, cũng như những vấn đề đặc thù của đối tượng kiểm toán trước khi thực hiện cuộc kiểm toán.

- Kế hoạch hóa công việc: các công việc của cuộc kiểm toán đều phải được kế hoạch hoá một cách chặt chẽ về mọi mặt, như: thời gian, nhân sự, chi phí… bao gồm cả kế hoạch tổng thể, chi tiết, kế hoạch cá nhân, tập thể.

- Sử dụng tài liệu của KTV khác: KTV nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài liệu của KTV khác, như: KTV nội bộ, KTV độc lập… đồng thời phải bảo đảm độ tin cậy khi sử dụng các tài liệu đó.

- Tài liệu hoá công việc và lưu trữ: Mọi công việc đều phải được chuẩn hoá thành các tài liệu chuyên môn và được công khai, phổ biến đến các KTV, được lưu trữ khoa học nhằm mục đích thuận tiện cho thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, kiểm soát và tổng hợp thông tin, hạn chế rủi ro.

- Kiểm tra, kiểm soát: các bước công việc của quy trình kiểm toán, các công việc phải thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát theo các quy chế và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán. Các thành viên đoàn kiểm toán phải tự kiểm tra, soát xét công việc mình làm; Tổ trưởng tổ kiểm toán phải kiểm tra, soát xét công việc của các thành viên; Trưởng Đoàn kiểm toán phải kiểm tra, soát xét công việc của các tổ kiểm toán; Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực) phải kiểm tra, soát xét công việc của các đoàn kiểm toán.

- Chuẩn mực về báo cáo kiểm toán: biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán phải bảo đảm các chuẩn mực về báo cáo kiểm toán có hiệu lực và phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến.

Các tiêu chí kiểm soát chất lượng kiểm toán nêu trên được thể hiện trong các quy chế, quy định về phân cấp, phân nhiệm, tuyển dụng, đào tạo cán bộ; các quy định, quy trình, chuẩn mực chuyên môn; các chính sách, thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; cũng như được áp dụng trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán.
1.3.4. Các phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán

Các phương pháp thường được sử dụng trong kiểm soát chất lượng kiểm toán như sau:

- Phương pháp giám sát: Cấp trên giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp dưới, như: Tổ trưởng tổ kiểm toán giám sát KTV thực hiện quy trình, thủ tục kiểm toán; Trưởng đoàn kiểm toán giám sát tổ kiểm toán thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán, việc tổ chức, quản lý hoạt động của tổ kiểm toán; Kiểm toán trưởng giám sát đoàn kiểm toán thực hiện quy chế hoạt động của đoàn kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán, việc tổ chức, quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán; lãnh đạo KTNN giám sát Kiểm toán trưởng thực hiện chức năng quản lý hoạt động kiểm toán, chế độ báo cáo.

- Phương pháp soát xét, thẩm định tài liệu: Các nghiệp vụ kiểm toán, kết quả kiểm toán do KTV phát hiện phải được KTV ở cấp cao hơn (Tổ trưởng, Trưởng đoàn…) soát xét, thẩm định lại nhằm bảo đảm:

+ Công việc kiểm toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KTNN?

+ Công việc đã hoàn thành với kết quả kiểm toán được chứng minh bằng các tài liệu, bằng chứng đáng tin cậy và thoả đáng hay không?

+ Kiểm toán viên có áp dụng các phương pháp kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp với nghiệp vụ kiểm toán hay không?

+ Ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận, kiến nghị của KTV có nhất quán và tương xứng với bằng chứng kiểm toán thu thập được?

- Phương pháp xác nhận, đối chiếu: xác minh lại các nguồn tài liệu, thông tin cần thiết cho các đánh giá, nhận xét kiểm tra. Trong trường hợp có sự nghi vấn về các tài liệu, thông tin và các bằng chứng kiểm toán thu thập được chưa bảo đảm đầy đủ và thích hợp dẫn đến ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của KTV bị sai lệch, cần tiến hành đối chiếu, xác nhận lại các nguồn tài liệu, thông tin của đơn vị được kiểm toán và những người có liên quan để thu thập thêm các thông tin cần thiết, đưa ra kết luận về kết quả kiểm toán của KTV là đúng đắn hay cần phải sửa đổi, bổ sung.

- Phương pháp phúc tra: Trong trường hợp có nhiều nghi vấn về kết quả kiểm toán, các bằng chứng kiểm toán chưa rõ ràng, thiếu sức thuyết phục hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, còn tranh chấp về các kết luận, đánh giá kiểm toán, cần phải tiến hành kiểm toán lại bởi các KTV khác để xác định lại các vấn đề chưa rõ ràng, còn tranh chấp, bất đồng. Tùy theo tính chất sự việc mà có thể phải kiểm toán lại toàn bộ hoặc một phần nội dung đã được kiểm toán trước.

- Phương pháp phỏng vấn: kiểm soát viên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các đối tượng liên quan nhằm thu thập những thông tin cần kiểm soát. Đây là phương pháp thường được sử dụng khi thẩm định, xét duyệt biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán. Trường hợp ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận, kiến nghị (của KTV, tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán) chưa phù hợp với bằng chứng kiểm toán, hoặc không rõ nghĩa thì có thể phỏng vấn trực tiếp KTV, tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán để được giải thích, làm rõ; hoặc nếu có sự nghi vấn về những vi phạm của KTV ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán thì có thể phỏng vấn những người liên quan để xác định rõ. Tuy nhiên, cần lưu ý kết quả phỏng vấn chỉ là các bằng chứng phụ trợ, nên cần kết hợp thêm các phương pháp khác để có được bằng chứng chính xác khi đưa ra kết luận.

- Phương pháp thu thập thông tin từ đơn vị được kiểm toán, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội về hoạt động của KTNN và các đoàn, tổ kiểm toán, KTV. Kết quả thu thập thông tin theo hình thức này chỉ là thông tin có tính bổ sung, hỗ trợ cho kiểm soát, có tác dụng định hướng cho việc tiếp tục kiểm soát làm rõ thêm những vấn đề phát sinh. Đây là phương pháp khá phổ biến tại nhiều cơ quan KTNN của các nước trên thế giới, nó cho phép KTNN biết được dư luận đánh giá về hoạt động của mình như thế nào, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực…

- Quan sát: kiểm soát viên trực tiếp đến nơi làm việc của đối tượng cần kiểm soát để xem xét quá trình thực hiện công việc cần kiểm soát. Thông qua quan sát để đánh giá sơ bộ về cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, như: quy trình làm việc, phân công nhiệm vụ, phương tiện làm việc, việc lưu trữ hồ sơ… của đối tượng, từ đó định hướng cho việc thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.

2. Tổ chức và hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN

2.1. Các cấp độ kiểm soát

Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng kiểm toán có 5 cấp độ sau:

- Tự kiểm soát của KTV

- Kiểm soát của Tổ trưởng tổ kiểm toán

- Kiểm soát của Trưởng đoàn kiểm toán

- Kiểm soát của Kiểm toán trưởng

- Kiểm soát của lãnh đạo KTNN (với sự giúp việc của các Vụ tham mưu) và Hội đồng kiểm toán.

2.2. Phạm vi kiểm soát của các cấp độ

- KTV tự kiểm tra, soát xét kết quả kiểm toán đối với các phần việc, nội dung kiểm toán được giao.

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy trình và thủ tục kiểm toán; kiểm tra, soát xét lại các bằng chứng kiểm toán, các kết quả kiểm toán của KTV.

- Trưởng Đoàn kiểm toán thực hiện trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán thông qua việc phân công nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm kiểm soát của các tổ kiểm toán; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực, quy trình kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, phương pháp và các thủ tục kiểm toán tại các tổ kiểm toán; kiểm tra, duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết của các tổ kiểm toán, kết quả kiểm toán của tổ kiểm toán.

- Kiểm toán trưởng có trách nhiệm kiểm tra, soát xét kế hoạch kiểm toán, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán và kiểm soát chất lượng kết quả kiểm toán của các tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán theo đúng chuẩn mực, quy trình kiểm toán, tiêu chí chất lượng kiểm toán.

- Lãnh đạo KTNN (Tổng KTNN và các Phó tổng KTNN) kiểm soát chất lượng kiểm toán thông qua sử dụng các đơn vị kiểm soát chuyên trách như là một công cụ để kiểm soát chất lượng kiểm toán; hoặc trực tiếp kiểm tra, soát xét những cuộc kiểm toán quan trọng, phức tạp từ kế hoạch kiểm toán, chỉ đạo trong quá trình kiểm toán đến báo cáo kiểm toán, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình kiểm toán.

2.3. Chức năng của các Vụ tham mưu trong việc giúp lãnh đạo KTNN trong kiểm soát chất lượng kiểm toán

Đơn vị kiểm soát chất lượng chuyên trách (Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và KSCLKT) là đơn vị chuyên môn, tham mưu, giúp việc Tổng KTNN về công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong toàn ngành. Sự tham gia vào quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị này nhằm tăng cường chất lượng kiểm soát, ngăn ngừa hoặc sửa chữa thiếu sót của hoạt động kiểm toán và kiểm soát. Hoạt động kiểm soát của các đơn vị này độc lập với kiểm soát của đoàn kiểm toán, của KTNN chuyên ngành (khu vực); kết quả kiểm soát độc lập sẽ khách quan, đáng tin cậy và là những thông tin quan trọng giúp Tổng KTNN kịp thời chấn chỉnh những yếu kém của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị này được quy định cụ thể tại các quy định về lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN,...

Nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị như sau:

- Vụ Tổng hợp: thẩm định, trình duyệt kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

- Vụ Pháp chế: thẩm định các nội dung pháp lý trong báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

- Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: tham gia thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán khi được lãnh đạo KTNN yêu cầu; theo dõi, kiểm tra kế hoạch kiểm toán chi tiết; kiểm soát chất lượng kiểm toán gián tiếp qua hồ sơ kiểm toán (kiểm soát “nguội”); kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp tại các đoàn kiểm toán (kiểm soát “nóng”).

3. Nội dung kiểm soát

3.1. Kiểm soát chất lượng kế hoạch kiểm toán, gồm: kế hoạch cuộc kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Nội dung kiểm soát chủ yếu như sau:

- Tính đầy đủ, hữu ích các thông tin thu thập được để lập kế hoạch;

- Tính hợp lý và đầy đủ về đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị được kiểm toán;

- Tính thiết thực, khả thi của mục tiêu kiểm toán;

- Xác định mức độ trọng yếu và tính hợp lý của đánh giá rủi ro kiểm toán; sự phù hợp với các tài liệu, thông tin thu thập được;

- Sự phù hợp của kế hoạch kiểm toán với các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, quy chế và các tài liệu hướng dẫn của KTNN ban hành;

- Tính phù hợp của phạm vi, nội dung và trọng tâm kiểm toán;

- Tính phù hợp và khả thi của các bước công việc và phương pháp kiểm toán;

- Tính hợp lý của việc bố trí thời gian kiểm toán;

- Tính phù hợp trong phân công công việc cho KTV với năng lực, trình độ nghiệp vụ, sở trường của KTV.

3.2. Kiểm soát chất lượng thực hiện kiểm toán

Nội dung kiểm soát chủ yếu như sau:

- Tính tuân thủ kế hoạch kiểm toán, nhất là trình tự, thủ tục, phương pháp kiểm toán; Việc chấp hành các quy định của KTNN đối với những sự thay đổi trong kế hoạch kiểm toán (nếu có);

- Tính đầy đủ, thích hợp, khách quan và hợp pháp của các bằng chứng kiểm toán; kỹ năng và trình độ nghiệp vụ của KTV trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán.

- Tính đầy đủ, kịp thời trong việc kiểm tra, giám sát kết quả sau mỗi giai đoạn, mỗi bước công việc kiểm toán hoàn thành;

- Đạo đức hành nghề của KTV theo nguyên tắc: chính trực, độc lập, khách quan và bí mật nghề nghiệp theo các chuẩn mực kiểm toán quy định.

- Nhật ký kiểm toán, các bản thảo gốc của biên bản làm việc giữa KTV với đơn vị được kiểm toán, Biên bản kiểm toán, các giấy tờ làm việc khác.

3.3. Kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán, gồm: báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán

Nội dung kiểm soát chủ yếu như sau:

- Báo cáo kiểm toán đã phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán chưa;

- Mục tiêu và nội dung kiểm toán trong kế hoạch kiểm toán có được thực hiện không;

- Thể thức và nội dung báo cáo kiểm toán có phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán và quy định của KTNN;

- Các ý kiến nhận xét, đánh giá, kết luận trong báo cáo kiểm toán có rõ ràng, hợp lý; dựa trên cơ sở bằng chứng kiểm toán đầy đủ, chính xác và tin cậy, phù hợp với pháp luật hiện hành không;

- Tính khả thi và hợp pháp của những kiến nghị, giải pháp;

- Việc gửi báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và của KTNN không.

3.4. Kiểm soát chất lượng kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Nội dung kiểm soát chủ yếu như sau:

- Việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có thực hiện đầy đủ các nội dung và phù hợp với quy trình, chuẩn mực kiểm toán của KTNN;

- Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có đầy đủ những nội dung kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện của đơn vị được kiểm toán; nguyên nhân chưa thực hiện (nếu có); những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Các ý kiến trình bày trong báo cáo kiểm tra có dựa trên các bằng chứng đầy đủ, thích hợp;

- Các kiến nghị xử lý những tồn tại trong thực hiện các kiến nghị kiểm toán có thoả đáng và có tính thực tiễn.

IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1. Bài tập 1

Vận dụng các tiêu chí kiểm soát chất lượng kiểm toán để kiểm soát việc thực hiện kiểm toán của một KTV được phân công thực hiện một nội dung kiểm toán (lựa chọn một trong các nội dung nêu ở phần sau).

Học viên lựa chọn một trong những nội dung kiểm toán sau để thực hành:

- Kiểm toán tài sản cố định;

- Kiểm toán tiền gửi ngân hàng;

- Kiểm toán doanh thu bán hàng;

- Kiểm toán thu nhập khác;

- Kiểm toán giá trị quyết toán gói thầu A.

...

2. Bài tập 2

Kiểm soát việc ghi Nhật ký làm việc của KTV được phân công thực hiện một nội dung kiểm toán (lựa chọn một trong các nội dung nêu ở phần sau), trong 5 ngày liên tiếp.

Học viên lựa chọn một trong những nội dung kiểm toán sau để thực hành:

- Kiểm toán tài sản cố định;

- Kiểm toán tiền gửi ngân hàng;

- Kiểm toán doanh thu bán hàng;

- Kiểm toán thu nhập khác;

- Kiểm toán giá trị quyết toán gói thầu A.

...

3. Bài tập 3

Thảo luận về vai trò, tác dụng, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của sự tham gia của Hội đồng cấp Vụ, Phòng Tổng hợp thuộc các KTNN chuyên ngành (khu vực) trong thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, ...v.v.

4. Bài tập 4

Thảo luận về vai trò, tác dụng, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của sự tham gia của các đơn vị tham mưu trong thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, theo dõi kế hoạch kiểm toán chi tiết, Nhật ký kiểm toán.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật KTNN 2005.

2. Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành theo Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng KTNN.

3. Hệ thống Chuẩn mực KTNN ban hành theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng KTNN.

4. Quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán của KTNN ban hành theo Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng KTNN.

5. Quy định về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN ban hành theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng KTNN.
6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20/6/2012 của Tổng KTNN.
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I. MỤC TIÊU

Khóa học này cung cấp hướng dẫn cụ thể phương pháp và kỹ năng đào tạo, hướng dẫn kiểm toán viên của kiểm toán viên chính. Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng cơ bản và cải thiện phương pháp và kỹ năng đào tạo, hướng dẫn kiểm toán viên.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

1. Giới thiệu

2. Các phương pháp hướng dẫn kiểm toán viên

2.1. Các phương pháp hướng dẫn cơ bản

2.1.1. Phương pháp chỉ đạo

2.1.2. Phương pháp thuyết phục (selling)

2.1.3. Phương pháp tham gia (participating)

2.1.4. Phương pháp trao quyền (delegating)

2.1.5. Tiêu chí của người hướng dẫn tốt

2.2. Các phương pháp hướng dẫn cụ thể

2.2.1. Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu tài liệu

2.2.2. Phương pháp hướng dẫn viết hồ sơ mẫu biểu kiểm toán và soạn thảo văn bản, tài liệu
2.2.3. Phương pháp hướng dẫn thực hành kỹ năng, “cầm tay chỉ việc”

2.2.4. Phương pháp hướng dẫn tập trung vào mục tiêu

2.2.5. Phương pháp hướng dẫn giải quyết vấn đề

2.2.6. Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu thực địa (Phương pháp hướng dẫn quan sát)

2.2.7. Phương pháp giao việc có kiểm tra, theo dõi

2.2.8. Phương pháp chuyển đổi công việc

2.2.9. Phương pháp giao việc cao hơn khả năng của kiểm toán viên

2.2.10. Phương pháp hướng dẫn người học tự nghiên cứu 
2.3. Điều kiện thực hiện thành công các phương pháp hướng dẫn kiểm toán viên

2.3.1. Đối với cơ quan, đơn vị

2.3.2. Đối với Kiểm toán viên chính - người hướng dẫn

2.3.3. Đối với kiểm toán viên - người được hướng dẫn:
3. Quy trình hướng dẫn kiểm toán viên

3.1. Giai đoạn 1: Làm rõ nhu cầu

3.1.1. Làm rõ nhu cầu của cơ quan, đơn vị, bộ phận, công việc

3.1.2. Làm rõ nhu cầu của người được hướng dẫn

3.1.3. Xác định nhu cầu hướng dẫn

3. 2. Giai đoạn 2: Thống nhất mục tiêu phát triển cụ thể

3.2.1. Thiết lập mục tiêu phát triển

3.2.2. Xác định các hoạt động đào tạo

3.2.3. Thiết lập các giá trị cơ bản trong đào tạo hướng dẫn

3.3. Giai đoạn 3: Xây dựng một kế hoạch chi tiết

3.3.1. Xây dựng kế hoạch chung cho cả quá trình hướng dẫn

3.3.2. Xây dựng kế hoạch quý, tháng, tuần, ngày

3.3.3. Lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động hướng dẫn

3.4. Giai đoạn 4: Thực hiện công việc hay hoạt động

3.5. Giai đoạn 5: Đánh giá và lập kế hoạch cải tiến (Lặp lại của giai đoạn 3, 4 và 5 nếu cần thiết)

3.5.1. Đánh giá phản ứng của người được hướng dẫn
3.5.2. Đánh giá sự thu nhận kiến thức, kỹ năng

3.5.3. Đánh giá mức độ truyền giao kiến thức

3.6. Giai đoạn 6: Kết thúc mối quan hệ hướng dẫn.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Giới thiệu

Hướng dẫn kiểm toán viên ngạch dưới (sau dây gọi chung là KTV) là một nhiệm vụ quan trọng của kiểm toán viên chính (KTVC). Tính chất quan trọng của việc hướng dẫn này không chỉ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam (1) mà trong Tuyên bố Lima – văn bản của Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao quốc tế (INTOSAI) cũng quy định như vậy.

Hướng dẫn KTV của KTVC là quá trình hỗ trợ KTV bổ sung, thực hành các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn để đủ năng lực thực hiện những công việc hiện tại và những công việc mà cơ quan, đơn vị sẽ cần trong tương lai. Qua đó, để các KTV được cập nhật những thông tin mới, kiến thức thực tế, củng cố kiến thức nền, được hướng dẫn các quy định, quy trình, thủ tục, phương pháp thực hiện công việc, được áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào trong thực tiễn, thực hành các kỹ năng làm việc. Thông qua quá trình đó kết quả nhận được là sự phát triển năng lực của cá nhân, nhằm đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Hoạt động hướng dẫn KTV của KTVC được thực hiện trên cơ sở KTV đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành tại các trường đại học và tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng theo các chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước, của KTNN như đào tạo về kiến thức quản lý nhà nước, về bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên dự bị, kiểm toán viên do ngành tổ chức, bồi dưỡng tập huấn do đơn vị tổ chức. Do vậy, quá trình hướng dẫn KTV của KTVC được xem như là quá trình đào tạo tiếp nối, hỗ trợ các khóa đào tạo trên lớp chính thức, chú trọng đến bồi dưỡng kiến thức thực tế, đào tạo thực hành và ứng dụng thực tiễn. Do tính chất liên thông trong quá trình hướng dẫn KTV từ thấp lên cao, qua từng giai đoạn đối với KTV, nhất là đối với những công chức được tuyển mới từ các trường đại học nên quá trình này có thể được xem như là quá trình đào tạo và chiếm vị trí quan trọng trong việc hình thành năng lực, phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp của KTV.

Hoạt động hướng dẫn KTV của KTVC là hoạt động có chủ đích, nhằm đạt được những mục tiêu nhất định, người học là người đã được trang bị những kiến thức chuyên môn nhất định, có khả năng làm việc độc lập, có tư duy sáng tạo, có thể có những hiểu biết nhất định về những lĩnh vực liên quan, diễn ra trong tình huống làm việc thực tế, tại nơi làm việc trong khi KTV đang làm công việc thực tế, sử dụng các công cụ, thiết bị, tài liệu thực tế. Nên đây được coi là một phương pháp đào tạo hiệu quả, thiết thực.

Do Kiểm toán viên Nhà nước (KTVNN) được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và đặc thù công tác kiểm toán mang tính chuyên môn sâu và đa dạng nên kiến thức từ nhà trường, lớp học chưa đủ để KTVNN thực thi tốt nhiệm vụ. Việc kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ, qua công việc sẽ là rất cần thiết, giúp KTV nhanh chóng tiếp cận được với công việc và đem lại hiệu quả thiết thực với họ, cũng như đối với cơ quan

Trong quá trình hướng dẫn, KTVC có vai trò rất quan trọng, bởi là người nắm giữ các kiến thức, kỹ năng, các bí kíp thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng người được hướng dẫn đạt được mục tiêu tối đa có thể trong đào tạo. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn thực tế, KTVC còn là người cung cấp những tầm nhìn, giá trị để KTV ngạch dưới, nhất là kiểm toán viên tập sự, kiểm toán viên dự dự bị định hướng phát triển nghề nghiệp, định hướng hành vi của họ trong công việc, bao gồm cả đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị. Hướng dẫn theo phương pháp khoa học và phù hợp sẽ làm tăng hiệu quả của đào tạo, hướng dẫn.

2. Các phương pháp hướng dẫn kiểm toán viên

2.1. Các phương pháp hướng dẫn cơ bản

Có 04 phương pháp hướng dẫn cơ bản: Phương pháp chỉ đạo; Phương pháp thuyết phục; Phương pháp tham gia; Phương pháp giao quyền. Dưới đây là biểu đồ mô tả tính hiệu quả hướng dẫn của từng phương pháp và khả năng thích ứng của người hướng dẫn:

	
	Hướng dẫn


	

	Mối quan hệ

Thấp
	Tham gia

(Participating)


	Thuyết phục

(Selling)
	

	
	Trao quyền

(Delegating)
	Chỉ đạo

(Telling)
	

	
	Thấp                                                  Công việc 
Cao
	


2.1.1. Phương pháp chỉ đạo

Phương pháp chỉ đạo được hiểu là phương pháp mà trong đó, người hướng dẫn xác định vai trò và giao việc cho người được hướng dẫn, chỉ đạo người được hướng dẫn làm việc gì đó theo cách người hướng dẫn hướng dẫn.

Ý nghĩa của phương pháp này là người được hướng dẫn học được cách giải quyết công việc bằng cách làm theo, tuân thủ sự hướng dẫn của người hướng dẫn.

Giao tiếp mang tính áp đặt, một chiều, từ người hướng dẫn đến người được hướng dẫn, người hướng dẫn quyết định toàn bộ nội dung công việc của người được hướng dẫn. Người được hướng dẫn mang tính chấp hành.

Phương pháp này phù hợp với công việc:

· Cung cấp những thông tin, kiến thức mới

· Phổ biến các quy định, quy trình mới

· Áp dụng đối với những người chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ (chưa đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm), chưa tự tin, chưa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Người hướng dẫn làm việc trực tiếp nhiều, theo dõi sát sao công việc.

2.1.2. Phương pháp thuyết phục (selling)

Phương pháp thuyết phục được hiểu là phương pháp mà người hướng dẫn xác định vai trò và giao việc cho người được hướng dẫn, trao đổi, thảo luận và thuyết phục người được hướng dẫn về cách thức nào đó để người được hướng dẫn thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Ý nghĩa của phương pháp này là người được hướng dẫn giải quyết công việc theo đúng sự hướng dẫn của ngưới hướng dẫn, theo nhận thức của người được hướng dẫn, tức là người được hướng dẫn nhận thức đúng và thực hiện theo đúng cách mà người hướng dẫn hướng dẫn. Giao tiếp mang tính hai chiều.

Phương pháp này phù hợp với các công việc:

· Hướng dẫn, kèm cặp, thực hành các kỹ năng mới

· Hướng dẫn, thực hành các quy trình, thủ tục, hồ sơ mẫu biểu

· Áp dụng đối với những người có thể làm được việc nhưng chưa tự tin, chưa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

2.1.3. Phương pháp tham gia (participating):

Phương pháp tham gia được hiểu là phương pháp mà trong đó, người được hướng dẫn tham gia vào quá trình ra quyết định và góp phần vào sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ.
Ý nghĩa của phương pháp này là người được hướng dẫn được phát huy năng lực, kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy, ý tưởng của mình trong việc giải quyết công việc. Người hướng dẫn có vai trò khuyến khích, động viên sự phát huy đó; hỗ trợ người được hướng dẫn nâng cao hoặc cải thiện cách thức của họ thông qua sự phản ánh, nhận xét lại cách thức mà họ áp dụng một kỹ năng hoặc/và kiến thức chuyên biệt.

Phương pháp này cho phép người được hướng dẫn:

· Áp dụng những kiến thức, kỹ năng của họ vào trong tình huống thực tế, do đó gia tăng sự hiệu quả của việc đào tạo

· Có thể áp dụng những gì mới học được vào tình huống hiện tại

· Sử dụng những kỹ năng vốn có theo một cách khác tốt hơn

· Đưa ra những ý tưởng mới, nhằm giải quyết vấn đề, tình huống, cải thiện quy trình thủ tục, điều kiện làm việc

Phương pháp này phù hợp với một số công việc mà qua đó người được hướng dẫn có thể tham gia vào quá trình ra quyết định:

· Tham gia bằng cách đưa ra các vấn đề, chủ đề, nêu cách thức và mong muốn của mình để người hướng dẫn xem xét cùng giải quyết. Điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của người được hướng dẫn.

· Tham gia thông qua thương lượng tập thể, như tham gia trong việc thỏa thuận ra quyết định và làm theo các quy tắc và quy định nhất định (như thống nhất nguyên tắc làm việc nhóm,...).

· Tham gia thông qua Bản gợi ý đề xuất. Thông qua Bản gợi ý đề xuất, người hướng dẫn khuyến khích người được hướng dẫn đưa những ý tưởng giải quyết công việc. Điều này phù hợp với việc tập trung vào giải quyết vấn đề, nhất là những công việc khó khăn phức tạp hay tạo ra những ý tưởng độc đáo để có thể tạo ra những những công việc và sản phẩm kỳ diệu, phát triển một thủ tục chính thức có thể tăng thêm giá trị cho các chức năng tổ chức, đơn vị, bộ phận và tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và văn hóa.

· Tham gia thông qua việc làm phong phú công việc bằng việc tạo các mức độ tự do cho nhân viên trong giải quyết công việc, để khai thác trí tuệ, khả năng, kỹ năng của họ, sử dụng sự nhận định, nhận xét của họ trong khi xử lý các vấn đề hàng ngày.

· Tham gia với tư cách chuyên gia. Điều này phù hợp để xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hoạt động của mình.

· Áp dụng đối với những người có thể làm, đã sẵn sàng làm, nhưng chưa tự tin.

2.1.4. Phương pháp trao quyền (delegating)

Phương pháp trao quyền là phương pháp mà trong đó người hướng dẫn xác định vai trò và giao việc cho người được hướng dẫn, và người được hướng dẫn làm theo cách của người hướng dẫn.

Ý nghĩa của phương pháp này là người được hướng dẫn được chủ động phát huy vai trò, kiến thức, kỹ năng, tư duy, ý tưởng giải quyết công việc. Người hướng dẫn có thể tham gia vào quá trình quyết định và giải quyết vấn đề, nhưng vẫn trao quyền hoạt động độc lập cho người được hướng dẫn. Người hướng dẫn không tham gia vào công việc hàng ngày của người được hướng dẫn, trừ khi được yêu cầu.

Phương pháp này phù hợp với các công việc mà người được hướng dẫn có thể tự làm như:

· Tự nghiên cứu tài liệu

· Tự tìm hiểu các vấn đề, các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan

· Thực hiện các công việc mà người được hướng dẫn có thể làm, tự tin, và đã sẵn sàng thực hiện.

Giảm thiểu việc thực hiện trực tiếp và theo dõi của người hướng dẫn.

2.1.5 Tiêu chí của người hướng dẫn tốt

- Linh hoạt trong các tình huống

- Sử dụng cả 4 phương pháp trong các tình huống phù hợp

- Hướng dẫn kiểm toán viên qua tất cả 4 giai đoạn (1 kiểm toán viên có thể ở trong 4 giai đoạn)

- Nhận thức được rằng kiểm toán viên có thể phản ứng

- Biết khi nào cần thay đổi.

2.2. Các phương pháp hướng dẫn cụ thể

2.2.1. Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu tài liệu

Để có thông tin, kiến thức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao đòi hỏi bắt buộc đối với KTV là phải đọc, nghiên cứu tài liệu thường xuyên và có kỹ năng phù hợp:

+ Là công chức KTNN cần phải nắm rõ các văn bản về công chức, về KTNN như: Luật Cán bộ, công chức; Luật KTNN; Quy trình, chuẩn mực, quy định… để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

+ Đối với lĩnh vực kiểm toán được phân công cần tìm đọc những tài liệu quy phạm pháp luật về lĩnh vực đó hoặc tài liệu liên quan, chi phối trực tiếp đến lĩnh vực đó.

+ Tài liệu của ngành về kiểm toán chung và kiểm toán chuyên ngành cần nắm rõ để có thể sử dụng như cẩm nang thực hiện kiểm toán.

Những nội dung tài liệu này, người được hướng dẫn có thể đã được tiếp thu từ các hoạt động:

+ Cơ quan tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật

+ Học trên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung

+ Tự nghiên cứu

Dưới vai trò hướng dẫn trực tiếp trên công việc, thì người hướng dẫn cần:

- Hướng dẫn người được hướng dẫn xác định mục tiêu sử dụng thông tin để phân loại, chọn đọc tài liệu cụ thể.

- Hướng dẫn việc nghiên cứu tài liệu trên cơ sở có mục tiêu nhất định. Bằng cách có thể cung cấp cho người được hướng dẫn một Bản kê danh mục hệ thống văn bản tài liệu nhất định cho những mục tiêu nhất định.

- Tùy từng yêu cầu thực hiện công việc, về từng mức độ hiểu biết của người được hướng dẫn mà người hướng dẫn yêu cầu về mức độ nghiên cứu tài liệu (đọc để biết hay để hiểu hay để nắm vững).

Khi hướng dẫn nghiên cứu tài liệu, cần hướng dẫn người được hướng dẫn:

+ Tìm hiểu thứ tự ưu tiên hoặc trình tự, thứ tự ban hành tài liệu

- Đối với mỗi loại tài liệu, thông tin thường được sắp xếp theo logic nhất định (theo thẩm quyền ban hành văn bản; theo nội dung văn bản hoặc theo quy mô, mức độ ảnh hưởng….). Do đó, đối với mỗi loại tài liệu cẩn phải tìm hiều để đọc, nghiên cứu theo logic riêng.

- Nắm được trình tự, thứ tự ban hành tài liệu sẽ giúp KTV xác định được mức độ ảnh hưởng của nội dung văn bản cũng như vai trò của người, cơ quan ban hành văn bản.

+ Cần phải nắm cả văn bản đã ban hành trước và văn bản đang có hiệu lực về một vấn đề vì thực tế khi kiểm toán có thể phải vận dụng giải quyết theo từng giai đoạn lịch sử của sự việc.

+ Cần ghi chép các thông tin quan trọng làm căn cứ, cơ sở để KTV đưa ra bằng chứng kiểm toán, đưa ra những ý kiến nhận xét kết luận. Mỗi người nên xây dựng quy ước ghi chép riêng cho mình để lưu giữ thông tin và tìm, sử dụng khi cần thiết.

+ Cần so sánh, đối chiếu thông tin trước khi đưa ra nhận xét đánh giá. Thận trọng là một nguyên tắc làm việc rất quan trọng của KTV, do đó khi thu thập được bất cứ thông tin nào đều phải xem xét, đối chiếu với thông tin trước đã có hoặc các tài liệu liên quan khác để khẳng định thông tin mình thu được là chính xác.

+ Hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin, lưu trữ tài liệu. Đọc tài liệu khi cần tìm kiếm thông tin thường sẽ dễ ghi nhớ nội dung và có động cơ tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên, người được hướng dẫn cần đọc, nghiên cứu tài liệu thường xuyên từ tất cả các nguồn và tạo thành thói quen cho bản thân cũng hết sức cần thiết, quan trọng đối với KTV.
2.2.2. Phương pháp hướng dẫn viết hồ sơ mẫu biểu kiểm toán và soạn thảo văn bản, tài liệu
+ Kỹ năng viết hồ sơ mẫu biểu kiểm toán

Thực hiện theo hồ sơ mẫu biểu kiểm toán được ban hành là yêu cầu bắt buộc đối với các KTVNN. Để KTV thực hiện được yêu cầu này, cơ quan đã có những chương trình bồi dưỡng trong các lớp chính thức và đơn vị có các buổi tập huấn. Vai trò của KTVC là hướng dẫn KTV, nhất là công chức mới tham gia làm kiểm toán, thực hiện thành thạo các mẫu biểu, ghi chép và thu thập thông tin, số liệu để đưa vào hồ sơ mẫu biểu theo đúng quy định.

Để thực hiện được yêu cầu này, KTVC cần:

· Hướng dẫn KTV đọc, nghiên cứu kỹ các loại mẫu biểu, xác định cách thu thập thông tin, số liệu.

· Biết những loại mẫu biểu nào làm trước, mẫu biểu nào làm sau hoặc loại mẫu biểu nào bổ sung, giải thích, chi tiết …

· Tùy theo năng lực KTV, yêu cầu công việc, hướng dẫn KTV các kỹ năng trình bày trong từng mẫu biểu (như hướng dẫn ghi nhật ký KTV, đưa ra bằng chứng kiểm toán, đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá, kiến nghị, viết biên bản kiểm toán hay báo cáo kiểm toán …)

· Hướng dẫn KTV nghiên cứu, đọc thêm các tài liệu hướng dẫn liên quan nếu có như cẩm nang kiểm toán hay sổ tay hướng dẫn hay các tài liệu có liên quan.

· Hướng dẫn KTV dùng sổ tay công tác để ghi lại thông tin thu thập được qua đọc, nghiên cứu tài liệu hoặc thảo luận, hội họp…

+ Kỹ năng hướng dẫn soạn thảo văn bản:

Trên cơ sở yêu cầu công việc cần giải quyết, KTV cần xác định nội dung; mục đích; đối tượng đọc; thẩm quyền phê duyệt; trình tự giải quyết công việc để chọn cách soạn thảo, trình bày nội dung cho phù hợp. Cụ thể như viết công văn khác viết quyết định; công văn gửi cơ quan cấp trên khác công văn hướng dẫn đơn vị thuộc quyền quản lý; tờ trình báo cáo, xin chỉ đạo công tác khác bản tường trình sự việc… Một nguyên tắc bắt buộc khi soạn thảo văn bản hành chính là phải tuân thủ theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của KTNN (hiện tại được ban hành theo Quyết định số 757/QĐ-KTNN ngày 15/6/2011).

Quy trình hướng dẫn soạn thảo văn bản:

- Xác định yêu cầu công việc cần giải quyết.

- Xác định loại hình văn bản cần soạn thảo.

- Xác định cách tiếp cận giải quyết công việc.

- Xác định căn cứ để giải quyết nội dung công việc.

- Xác định thẩm quyền giải quyết công việc.

- Soạn thảo văn bản theo thẩm quyền giải quyết công việc và quy trình giải quyết công việc.

- Cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành văn bản.

- Lưu trữ.

- Kết thúc quy trình soạn thảo văn bản hoặc chờ giải quyết tiếp – lặp lại quy trình (nếu có)

2.2.3. Phương pháp hướng dẫn thực hành kỹ năng, “cầm tay chỉ việc”

Kèm cặp để truyền kinh nghiệm làm việc là bản chất của phương pháp này. Các kỹ năng chỉ có thể được hình thành thông qua các giai đoạn: học tập –> thực tập –> kèm cặp + điều chỉnh -> kỹ năng. Do vậy quá trình kèm cặp chiếm vị trí quan trọng trong việc hình thành kỹ năng làm việc của KTV.

Các giai đoạn của hướng dẫn kèm cặp như sau:

- Cung cấp một bản mô tả công việc.

- Giải thích mục tiêu, mục đích, tiêu chuẩn, yêu cầu của công việc.

- Hướng dẫn các bước thực hiện (hướng dẫn cách thức thực hiện mỗi bước).

- Người kèm cặp làm mẫu.

- Để KTV làm thử, quan sát và đánh giá kết quả ngay để theo dõi và điều chỉnh.

- Xác định các phương pháp đánh giá kết quả đầu ra, nhất là kết quả liên quan đến đối tượng kiểm toán để đánh giá kết quả làm việc của KTV.

- Chính thức giao việc.

Phương pháp này phù hợp với việc hướng dẫn kiểm toán trong môi trường sử dụng CNTT, sử dụng phần mềm kiểm toán.

2.2.4. Phương pháp hướng dẫn tập trung vào mục tiêu

Phương pháp này là quá trình định hướng vào kết quả, tất cả những gì KTVC (người hướng dẫn) và KTV (người được hướng dẫn) phải làm là đưa ra những mục tiêu càng nhanh càng tốt đồng thời là những giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu đó. Ngay cả khi bắt đầu hướng dẫn với một vấn đề phức tạp, việc cần làm là đưa ra những giải pháp chứ không thực hiện theo thói quen là phân tích vấn đề đó và tìm ra ai đó để chịu trách nhiệm.

Phương pháp này giúp cho người được hướng dẫn có cơ hội nhìn nhận lại các sự việc mà mình đã trải qua để học hỏi, đúc rút những kinh nghiệm và thông qua đó phát triển khả năng của họ.

Phương pháp này đỏi hỏi người hướng dẫn lắng nghe nhiều hơn và tạo không gian và thời gian cho người được hướng dẫn nói, có thể nói rằng người hướng dẫn phải hoàn toàn tập trung vào những gì người được hướng dẫn trình bày. Với người được hướng dẫn thì việc này giúp họ cảm thấy được quan tâm, chú ý, giúp đỡ, do đó họ cũng tập trung hơn đến việc thực hiện những cam kết mình đã phát biểu trong quá trình trao đổi.

Người hướng dẫn đặt câu hỏi thay vì đưa những lời khuyên và hướng dẫn. Thậm chí dù đã biết được câu trả lời hay giải pháp cho tình huống, người hướng dẫn cũng hỏi người được hướng dẫn về ý tưởng của họ bởi vì mục đích chính của phương pháp này là trang bị cho người được hướng dẫn cách suy nghĩ và giúp họ vận dụng sự sáng tạo và năng lực của chính họ. Nếu người hướng dẫn đưa ra giải pháp là như vậy, họ phải phụ thuộc vào những hướng dẫn của người hướng dẫn.

Người hướng dẫn đưa ra những phản hồi chính xác và kịp thời thay vì phán xét. Điều này có nghĩa là người hướng dẫn sẽ tránh đưa ra những phát xét, mà thay vào đó là những phản hồi cụ thể rõ ràng có được do sự quan sát kỹ lưỡng người được hướng dẫn nhằm giúp họ có những sự đánh giá về năng lực của mình và những sự lựa chọn tốt hơn cho những xử lý tiếp theo.

Quy trình hướng dẫn của phương pháp này (Mô hình GROW)

G - Mục tiêu (Goal): Xác định được điều gì người được hướng dẫn cần đạt được.

R- Tình huống hiện tại (Reality): Tìm hiểu tình huống hiện tại và bối cảnh, những dữ liệu liên quan trong quá khứ và xu hướng có thể xẩy ra trong tương lai.

O- Đưa ra những ý tưởng, giải pháp (Option): Đưa ra những giải pháp giúp xử lí tình huống.

Will: Dự trù những điều có thể xảy ra và đưa ra một kế hoạch cụ thể.

Kỹ năng đặt câu hỏi có giá trị của người hướng dẫn là rất quan trọng. Có thể có một số cách đặt câu hỏi trong mỗi bước như sau:

Goal: “Điều gì bạn muốn đạt được? Điều gì là quan trọng đối với bạn” đó là những câu hỏi có thể được đưa ra.

Reality: “Điều gì đang xảy ra bây giờ? Kết quả của bạn ra sao? Điều gì có thể xảy ra trong tương lai?”

Option: “Bạn có thể làm gì? Những ý tưởng nào bạn có thể mang lại từ những thành công trước? Bạn đã cố thử chưa?”

Will: tập trung vào những câu hỏi, sự thỏa thuận vào những hành động cụ thể và đều kiện để thành công. “Bạn sẽ làm gì? Khi nào bạn sẽ thực hiện? Những người bạn cần đến khi thực hiện? Khi nào bạn có thể cho thấy kết quả?”

GROW là khuôn khổ tốt để thực hiện phương pháp này, nhưng trong nhiều trường hợp GROW có thể được sử dụng linh hoạt, như có thể bắt đầu từ bước Reality thay vì từ Goal, điều này vẫn mang lại hiệu quả.

2.2.5. Phương pháp hướng dẫn giải quyết vấn đề

Sản phẩm quan trọng của hoạt động kiểm toán của KTVNN là báo cáo kiểm toán của Tổ, Đoàn kiểm toán, mà trong đó, là sự tổng hợp các số liệu thông tin, ý kiến nhận xét kết luận của từng thành viên tham gia Tổ, Đoàn kiểm toán. Điều này đòi hỏi KTV phải có khả năng tổng hợp, phân tích cao hơn một bước so với ghi nhật ký kiểm toán. Việc tổng hợp không phải chỉ là cộng chung số liệu mà phải cân đối, so sánh, đối chiếu các phát hiện riêng lẻ để xác định kết quả kiểm toán (chênh lệch số liệu); thận trọng tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại ấy là do khách quan hay chủ quan của đối tượng kiểm toán; mức độ ảnh hưởng, liên quan đến cá nhân, tổ chức khác… để đưa ra nhận xét, đánh giá sao cho khách quan và phù hợp nhất. Chính vì vậy, trên thực tế, KTV phải đối mặt với rất nhiều vấn đề từ đơn giản đến phức tạp, buộc KTV phải phản ánh đúng vấn đề và đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề một cách phù hợp, triệt để.

Vì vậy, phương pháp hướng dẫn giải quyết vấn đề là rất quan trọng đối với KTV. Đây là một phương pháp tiếp cận một cách hiệu quả trong việc xác định vấn đề, tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, phát triển các hành động thích hợp để loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ và đưa ra, thực hiện các hành động khắc phục triệt để. Phương pháp này hỗ trợ hữu hiệu KTV trong việc khảo sát, chẩn đoán và phát hiện các vấn đề bị bỏ sót hay không thích hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa ra các phát hiện kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, các ý kiến đánh giá kết luận từ các phát hiện và bằng chứng kiểm toán đó.

Vấn đề cần giải quyết được hiểu là một cái gì đó chưa rõ ràng; một khó khăn cần phải được xác định rõ hoặc là một vấn đề khó hiểu, khó hoàn thành, khó giải quyết. Hay hiểu một cách đơn giản, vấn đề là một mục tiêu nhưng chưa biết cách thực hiện hoặc chưa biết cách thực hiện nào là tối ưu.
Các bước giải quyết vấn đề:
Bước 1: Nhận diện, mô tả vấn đề

Bước 2: Nhận diện các hành động đã giải quyết vấn đề
Bước 3: Nhận diện và xác định nguyên nhân gốc rễ
Bước 4: Xác định và lựa chọn các hành động giải quyết vấn đề triệt để
Bước 5: Thực hiện các hành động giải quyết vấn đề
Bước 6: Xác định các biện pháp phòng ngừa sự tái diễn.

Việc nhận diện vấn đề và các nguyên nhân là rất quan trọng, nhiều khi rất khó. Ở bước này, người ta có thể sử dụng rất nhiều phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề như:

+ Sử dụng phương pháp tư duy logic để nhận diện vấn đề, bản chất vấn đề.

+ Sử dụng phương pháp đi từ cái chung đến cái riêng, từ quy định chung đến quy định riêng, từ khái quát đến chi tiết, từ tổng quát đến từng trường hợp cá biệt, rồi rút ra nhận định (Phương pháp diễn dịch),

+ Bằng cách nghiên cứu từ các trường hợp riêng biệt để rút ra những định luật chung, từ chi tiết đến tổng hợp, khái quát (Phương pháp quy nạp).

+ Sử dụng phương pháp tư duy logic, liên hệ và xâu chuỗi công việc, thông tin để đưa ra nhận xét, nhận định vấn đề.

+ Sử dụng phương pháp tổng hợp, đối chiếu như tiếp cận số liệu kiểm toán từ tổng hợp đến chi tiết sau đó kiểm tra ngược lại (đối chiếu số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp) hay đối chiếu tiêu chuẩn quy định.

+ Sử dụng phương pháp trực giác (quan sát sự vật cụ thể qua giác quan: sờ, nếm, ngửi, nghe, cân, đo…)

+ Sử dụng công cụ phân tích 5W2H: Ai (Who), cái gì (What), khi nào (When), ở đâu (Where), tại sao (Why), như thế nào (How), bao nhiêu (How much/many), để có thể mô tả vấn đề, nhận diện, tìm hiểu nguyên nhân tiềm tàng, nguyên nhân gốc rễ lý giải vì sao phát sinh vấn đề.

Để giải quyết vấn đề, người ta thường hay thành lập các nhóm nghiên cứu giải quyết vấn đề, trên thực tế, Tổ, Đoàn kiểm toán là những nhóm có trách nhiệm cùng nhau giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm toán. Quá trình tham gia giải quyết vấn đề cũng là quá trình KTV phát huy trí tuệ của mình, và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, chuyên gia.

Vì khả năng và mức độ hiểu biết về nghiệp vụ kiểm toán của mỗi người khác nhau, do đó, cần đưa ra những hướng dẫn cụ thể phù hợp đối với từng KTV. Trước hết, hướng dẫn để họ có thể nắm được quy trình trên, nắm được các phương pháp tiếp cận vấn đề tối đa có thể được.

Phương pháp hướng dẫn KTV dựa trên:

· Kinh nghiệm đã giải quyết của KTVC trong thực tiễn thực hiện

· Nghiên cứu hồ sơ các cuộc kiểm toán điển hình đã được thực hiện

· Nghiên cứu các tình huống thực tế

· Quá trình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ

· KTV tự trau dồi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ những người đi trước.

Thực hiện phương pháp này, vai trò của KTVC chủ yếu là:

· Hướng dẫn KTV nghiên cứu, tự nghiên cứu.

· Thảo luận, phân tích vấn đề, tình huống.

· Đặt các câu hỏi và lắng nghe để hỗ trợ.

· Tạo điều kiện để người được hướng dẫn tham gia vào việc giải quyết vấn đề trong thực tế.

2.2.6. Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu thực địa (Phương pháp hướng dẫn quan sát)

Nghiên cứu thực địa là cơ hội tốt cho mỗi Kiểm toán viên hiểu biết thực tế, điều này, đặc biệt rất quan trọng đối với KTV mới ra trường, KTV mới thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán các công trình xây dựng, kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia, hiểu biết về thực tế hoạt động của các đơn vị được kiểm toán…Hướng dẫn nghiên cứu thực địa sẽ giúp KTV củng cố và hiểu sâu sắc những kiến thức lý thuyết đã được học, đồng thời thông qua quá trình quan sát, có thêm hiểu biết trực quan về hoạt động thực tiễn.

Có 2 cách thực hiện hướng dẫn nghiên cứu thực địa:

+ Nêu ra những yêu cầu chính để KTV tập trung nghiên cứu, quan sát thực địa, có báo cáo.

+ Để KTV quan sát trước, sau đó KTVC mới đưa ra những yêu cầu để KTV rút ra nhận định, đánh giá, kết luận. Qua đó, KTVC đưa ra những ý kiến nhận xét, phân tích hỗ trợ.

2.2.7. Phương pháp giao việc có kiểm tra, theo dõi

Đây là phương pháp phổ biến khi hướng dẫn KTV mới vào làm việc tại KTNN, hoặc hướng dẫn thực hiện những công việc mà người được hướng dẫn có thể làm được nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Phương pháp này phù hợp khi hướng dẫn KTV tập sự, KTV dự bị mới được tuyển dụng là sinh viên đại học mới ra trường, còn thiếu kiến thức và hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện kiểm toán. Ở phương pháp này, việc hướng dẫn về mặt chuyên môn cần thống nhất và trong tầm kiểm soát của KTVC. Cần chú trọng cách thức triển khai công việc, trong đó chủ yếu là cách thức người được hướng dẫn làm việc với đồng nghiệp, với đơn vị được kiểm toán.

Trong phương pháp này, KTVC phải theo dõi, kiểm tra để:

· Qua sự phản hồi, uốn nắn kịp thời giúp cho người được hướng dẫn thực hiện đúng hướng, đúng mục tiêu, đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

· Đưa ra nhận xét tích cực và khen ngợi kết quả công việc.

· Nắm rõ sự tiến bộ của người được hướng dẫn.

Đây là phương pháp tốt cung cấp cho mỗi cá nhân cơ hội để xem xét, nhìn nhận lại cách thức hiện tại của họ trong khi vẫn được khuyến khích việc học hỏi và phát triển.

2.2.8. Phương pháp chuyển đổi công việc

Phương pháp này giúp cho người được hướng dẫn có thêm kiến thức và kinh nghiệm từ những công việc khác nhau hay ở những lĩnh vực khác nhau. Những kinh nghiệm và kiến thức thu được trong quá trình chuyển đổi công việc sẽ giúp cho họ có khả năng thực hiện được những công việc cao hơn trong tương lai.

2.2.9. Phương pháp giao việc cao hơn khả năng của kiểm toán viên

Việc giao các nhiệm vụ vượt quá khả năng của KTV để giúp họ nâng cao năng lực sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, đây là cách làm đòi hỏi KTV phải vượt ra khỏi những gì đã biết và qua đó học thêm được những kỹ năng mới. Mục tiêu của phương pháp này là giúp những KTV có nhiều triển vọng phát triển có cơ hội trau dồi thêm kinh nghiệm công tác. Cần yêu cầu KTV thực hiện những nội dung khó hơn, phức tạp hơn hoặc giao cho họ phụ trách một phần việc độc lập để họ có điều kiện phát huy khả năng và phát triển nghề nghiệp đồng thời KTNN có thêm KTV làm việc tốt. Tuy nhiên cũng đừng nhầm lẫn bằng cách giao những nhiệm vụ bất khả thi, để rồi sau đó trách mắng khi họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy không thể gọi là cách làm mang mục tiêu nâng cao năng lực một cách đúng đắn.

Để áp dụng phương pháp nâng cao năng lực đúng đắn cần lưu ý những điều nên làm như sau:

+ Chọn đúng người có khả năng hoàn thành một nhiệm vụ vượt quá năng lực của mình.

+ Khuyến khích đúng cách bởi việc hoàn thành tốt một nhiệm vụ vượt quá khả năng đồng nghĩa với việc họ có thể được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng háo hức khi được giao nhiệm vụ nặng hơn. Thực tế cho thấy có một số người cần được đốc thúc, một số khác lại không đủ khả năng hay không muốn đương đầu với các nhiệm vụ mới lạ.

+ Giao đúng việc bằng cách giao cho họ một công việc thú vị và khó khăn nhưng có thể làm được. Ngoài ra, họ cũng cần có người cố vấn vạch ra những điểm họ còn thiếu sót, khó tiếp cận hoặc cần giúp đỡ khi cần thiết.

2.2.10. Phương pháp hướng dẫn người học tự nghiên cứu 
Nhiệm vụ của KTVC hướng dẫn để giúp KTV nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Tuy nhiên, ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành của người học là yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình đào tạo, hướng dẫn, cũng như sự trưởng thành của người học. Do vậy cả KTVC cũng như KTV đều phải coi trọng phương pháp này.

Nội dung người được hướng dẫn cần nghiên cứu:

- Các văn bản quy định, chính sách, chế độ liên quan

- Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, đơn vị được kiểm toán

- Hồ sơ các cuộc kiểm toán đã được thực hiện

- Những vấn đề kinh tế vĩ mô, vi mô có ảnh hưởng

- Và các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội khác có liên quan

2.3. Điều kiện thực hiện thành công các phương pháp hướng dẫn kiểm toán viên

2.3.1. Đối với cơ quan, đơn vị

+ Bố trí người hướng dẫn phù hợp với nhu cầu hướng dẫn của người được hướng dẫn

+ Cung cấp nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn KTV

+ Tạo môi trường để người hướng dẫn và người được hướng dẫn thực hiện tốt các phương pháp hướng dẫn.

2.3.2. Đối với Kiểm toán viên chính – người hướng dẫn

+ Nắm rõ nội dung, quy trình của từng phương pháp và am hiểu các lĩnh vực mà người được hướng dẫn có nhu cầu.

+ Nắm rõ được tâm lý, phong cách học của từng người (KTV) để áp dụng phương pháp thích hợp.

+ Có phương pháp phản hồi, khuyến khích đúng cách, giao đúng việc và biết chấp nhận nếu thất bại. Nếu điều đó xảy ra, cần phải đánh giá xem nguyên nhân là do người hướng dẫn chưa sử dụng đúng phương pháp hay KTV không đủ năng lực hoặc không muốn vươn mình ra khỏi những thói quen cố hữu. Nếu là nguyên nhân thứ nhất, KTVC cần cầu thị, chỉnh sửa hoàn thiện lại cách hướng dẫn. Nếu do nguyên nhân thứ hai, cần phải thể hiện để KTV biết rằng họ góp phần quan trọng trong sự thành công, phát triển của Tổ (phòng). Có như thế, KTV mới không sợ thất bại để tiếp tục tham gia vào các tình huống đào tạo, hướng dẫn khác.

+ Có trách nhiệm với việc hướng dẫn

+ Hoạt động hướng dẫn sẽ thành công hơn khi KTVC lôi cuốn sự tham gia của người được hướng dẫn, tạo cho họ sự thích thú, mong muốn tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và phát triển năng lực một cách tốt nhất.

2.3.3. Đối với kiểm toán viên - người được hướng dẫn:

+ Có trách nhiệm với công việc, thực hiện các hoạt động mà người hướng dẫn hướng dẫn

+ Chủ động nghiên cứu công việc, phối hợp, tương tác với người được hướng dẫn để thực hiện công việc tốt hơn

Điều quan trọng tiên quyết đó là sự tôn trọng lẫn nhau trên từng cương vị của người hướng dẫn và người được hướng dẫn.

3. Quy trình hướng dẫn kiểm toán viên

Dù tiến hành dưới bất cứ hình thức nào, quy trình hướng dẫn kiểm toán viên cũng sẽ bao gồm các bước/giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: Làm rõ nhu cầu.

- Giai đoạn 2: Thống nhất mục tiêu phát triển cụ thể.

- Giai đoạn 3: Xây dựng một kế hoạch chi tiết.

- Giai đoạn 4: Thực hiện công việc hay hoạt động.

- Giai đoạn 5: Đánh giá và lập kế hoạch cải tiến. (Lặp lại của giai đoạn 3, 4, và 5 nếu cần thiết)

- Giai đoạn 6: Kết thúc mối quan hệ hướng dẫn.

- Giai đoạn 7: Chuyển sang công việc khác - Lặp lại quy trình
3.1. Giai đoạn 1: Làm rõ nhu cầu

3.1.1. Làm rõ nhu cầu của cơ quan, đơn vị, bộ phận, công việc

Trả lời các câu hỏi: Cơ quan đơn vị, bộ phận, công việc cần ai? Cần cái gì? Các câu hỏi này được gắn với mỗi cá nhân KTV cụ thể. Các nhu cầu cần thiết này trở thành đích mà mỗi cá nhân cần phấn đấu nếu chưa đạt được.
Để xác định yêu cầu của cơ quan, đơn vị, bộ phận đối với mỗi cá nhân người cần được hướng dẫn, KTVC cần:

+ Nắm vững mục tiêu yêu cầu đối với KTVNN
+ Nắm vững mục tiêu, yêu cầu đối với công việc do mình phụ trách,

+ Thống kê, liệt kê các công việc mà bộ phận mình cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu đó

+ Đánh giá mức độ phức tạp, quy mô công việc

+ Xác định những yêu cầu về trình độ, kiến thức, kỹ năng cần phải có để thực hiện công việc.

3.1.2. Làm rõ nhu cầu của người được hướng dẫn

Hiểu rõ nhu cầu đào tạo hướng dẫn của KTV một cách tường tận là bước đầu tiên đảm bảo cho hoạt động đào tạo hướng dẫn thành công tốt đẹp. Chỉ khi biết rõ nhu cầu của người được hướng dẫn, họ là ai, họ mong muốn những gì và điều gì sẽ làm cho họ thực hiện tốt nhiệm vụ.

KTVC cần tìm hiểu người được hướng dẫn:

+ Về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo

+ Về những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn

+ Điểm mạnh điểm yếu, năng lực sở trường, sở đoản

+ Thái độ trách nhiệm

+ Mong muốn, nguyên vọng cá nhân của người được hướng dẫn.

3.1.3. Xác định nhu cầu hướng dẫn

Nhu cầu hướng dẫn được xác định:

	Hiệu quả làm việc mong muốn
	-
	Hiệu quả làm việc thực tế
	=
	Nhu cầu hướng dẫn dự kiến


Nhu cầu hướng dẫn dự kiến là sự chênh lệch trong mối tương quan so sánh giữa yêu cầu công việc và thực tế hiện tại của người được hướng dẫn. Ở bước này cần xác định rõ mức độ thực hiện công việc của người được hướng dẫn so với yêu cầu và xác định những công việc mà người được hướng dẫn có thể làm được, chưa thể làm được, những kiến thức, kỹ năng nào mà người được hướng dẫn đã biết, những kiến thức, kỹ năng nào chưa biết, cần phải bổ sung hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng nào.

KTVC có thể sử dụng các phương pháp sau để tìm hiểu nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của người được hướng dẫn:

· Bản khảo sát và câu hỏi điều tra

· Trao đổi/phỏng vấn trực tiếp

· Cá nhân đề xuất

3. 2. Giai đoạn 2: Thống nhất mục tiêu phát triển cụ thể

3.2.1. Thiết lập mục tiêu phát triển

Thiết lập mục tiêu phát triển là cơ sở cho việc xác định mục tiêu đào tạo cụ thể và giúp người hướng dẫn và người được hướng dẫn biết được đích đến và phương hướng để hoàn thành mục tiêu mà họ đã đặt ra.

Ở bước này, người hướng dẫn và người được hướng dẫn phải xác định:

+ Mục tiêu phát triển cốt lõi của người được hướng dẫn

+ Mục tiêu cuối cùng cho mối quan hệ hướng dẫn và được hướng dẫn giữa họ.

+ Các mục tiêu nhỏ, cụ thể trên con đường đi tới mục tiêu cuối cùng.

+ Các hoạt động đào tạo để thực hiện được mục tiêu

+ Mục tiêu của hoạt động đào tạo

a) Xác định mục tiêu cốt lõi cho sự phát triển của KTV

Mục tiêu cốt lõi là mục tiêu có tính định hướng cho việc phát triển của người được hướng dẫn, đồng thời cho việc đào tạo, hướng dẫn KTV trong bất cứ hình thức nào. Mục tiêu cốt lõi cho sự phát triển của KTV thể hiện hình ảnh hiện thực của KTV trong tương lai mà KTNN, cá nhân KTV mong muốn, trong đó mục tiêu của KTNN là mục tiêu ảnh hưởng có tính quyết định.

Đối với KTNN, mục tiêu cốt lõi của KTV mà KTNN mong muốn đó là KTV sẽ trở thành những cá nhân đáp ứng được các chuẩn mực về KTVNN: độc lập, khách quan, chính trực, đủ trình độ, năng lực và các kỹ năng chuyên môn, thận trọng nghề nghiệp và bảo mật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

b) Xác định mục tiêu cuối hay mục tiêu đích của mối quan hệ hướng dẫn

Tiếp theo, người hướng dẫn và người được hướng dẫn phải xác định một cách chính xác mục tiêu cuối cùng và những mục tiêu cụ thể mà người được hướng dẫn cần đạt được trong mối quan hệ hướng dẫn.

Ở bước này, KTVC cần trả lời các câu hỏi đặt ra là sau một thời gian hướng dẫn, người được hướng dẫn sẽ có những kiến thức, kỹ năng gì? họ sẽ làm được những công việc gì? và có khả năng làm được những công việc gì?

c) Xác định những mục tiêu nhỏ để đi đến mục tiêu cuối

Khi đã xác định được mục tiêu cuối, KTVC và KTV cần xác định những mục tiêu nhỏ trên con đường đi đến thành công. Việc thực hiện từng bước một sẽ giúp KTVC và KTV dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Ở bước này, người hướng dẫn và người được hướng dẫn xác định các mục tiêu dựa trên:

· Yêu cầu về cấp độ công việc. Ở nội dung này người ta thường phân các mức độ công việc từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao.

· Yêu cầu về mức độ thành thạo kỹ năng thực hành để thực hiện công việc. Ở nội dung này, người ta thường phân các mức độ thực hiện công việc từ: thực hiện một phần công việc (đơn giản, độ phức tạp thấp), tổ chức thực hiện (quy mô trung bình, độ phức tạp cao hơn), chủ trì tổ chức thực hiện (quy mô lớn, độ phức tạp cao, hỗn hợp), và tư duy chiến lược (lãnh đạo).

· Yêu cầu về khả năng hoạt động tư duy của công chức. Ở nội dung này, người ta phân thành các cấp độ của tư duy: (1) Biết; (2) Hiểu; (3) Vận dụng; (4) Phân tích; (5) Tổng hợp; (6) Đánh giá; (7) Sáng tạo.

Như vậy, người hướng dẫn (KTVC) và người được hướng dẫn (KTV) sử dụng các yếu tố trên với các mức độ để đề ra các mục tiêu phát triển và mục tiêu đào tạo hướng dẫn cho phù hợp với từng KTV.

Để xác định mục tiêu KTV đạt được, KTVC cần trả lời câu hỏi:

· Tại sao KTV phải làm công việc này?

· Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận?

· Nó có ý nghĩa như thế nào với KTV?

· Hậu quả là gì nếu KTV không thực hiện chúng?
Nguyên tắc xác định mục tiêu (SMART)

· S- Cụ thể (Specifi):

· M- Có thể đo đ​ược (Mesureable)

· A- Có thể đạt đ​ược (Achievable:

· R- Phù hợp (Relevant)

· T- Kịp thời và đúng hạn (Timely)

Xác định mức độ ưu tiên: Khi có nhiều mục tiêu, người hướng dẫn và người được hướng dẫn phải xác định được tính ưu tiên cho từng mục tiêu. Điều này tránh được sự quá tải khi thực hiện nhiều mục tiêu cùng một lúc và dành thời gian và sức lực cho mục tiêu cao nhất.

3.2.2. Xác định các hoạt động hướng dẫn

Ở bước này cần quyết định những hoạt động cần hướng dẫn, xây dựng mục tiêu và xác định những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho mỗi hoạt động hướng dẫn cụ thể.

Các hoạt động đó có thể là:

+ Cập nhật những thông tin mới, kiến thức thực tế

+ Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy trình, thủ tục, phương pháp thực hiện công việc

+ Hướng dẫn áp dụng các kiến thức, kỹ năng được học vào trong thực tiễn

+ Hướng dẫn thực hành các kỹ năng làm việc

+ Hỗ trợ KTV giải quyết một vấn đề cụ thể

+ Cho phản hồi để giúp KTVcải thiện các kỹ năng làm việc.

+ ...

Cùng một công việc, với người này có thể chỉ là liên quan đến sự hiểu biết hay nắm vững các văn bản quy định, cách thức và quy trình giải quyết công việc; đối với người khác thì bao gồm cả hướng dẫn quy định, hướng dẫn thực hành thì mới thực hiện được công việc. Do vậy, việc xác định các hoạt động hướng dẫn phải hướng tới việc thiết kế chương trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của từng người được hướng dẫn. Trong lựa chọn các hoạt động cần tính đến sự phù hợp, cân đối của các yếu tố kiến thức, kỹ năng, lý thuyết, thực hành, các dạng công việc, năng lực, sở trường, sở đoản, tâm sinh lý, tính cách của từng người.

Các hoạt động hướng dẫn được xác định luôn hướng trọng tâm vào việc thực hiện mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

3.2.3. Thiết lập các giá trị cơ bản trong đào tạo hướng dẫn

Trong bước này, ngoài việc thiết lập mục tiêu phát triển và mục tiêu đào tạo, thì người hướng dẫn và người được hướng dẫn cần thiết lập những giá trị cơ bản trong đào tạo hướng dẫn. Các giá trị là những điều mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn cam kết thực hiện cho các bên có liên quan, các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong hoạt động đào tạo hướng dẫn, như: Sự tôn trọng, Tính trung thực, Tinh thần trách nhiệm, Sự hợp tác.

Những vấn đề cần lưu ý khi đề ra mục tiêu phát triển, các hoạt động hướng dẫn

+ Bảo đảm rằng có sự thống nhất về mục tiêu phát triển giữa KTVC và KTV.

+ KTVC và KTV hiểu rõ con đường đi đến đạt mục tiêu cuối cùng trong mối quan hệ hướng dẫn.

3.3. Giai đoạn 3: Xây dựng một kế hoạch chi tiết

3.3.1. Xây dựng kế hoạch chung cho cả quá trình hướng dẫn

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình thực hiện mục tiêu. Khi lập được kế hoạch thì tư duy quản lý sẽ có hệ thống hơn để có thể dự liệu được các tình huống sắp xảy ra. Việc phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững mục tiêu cuối cùng hướng đến. Đồng thời dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện của cá nhân. Đặc biệt khi có kế hoạch chi tiết, cụ thể nó sẽ giúp tránh được những việc bị động, đột xuất chen ngang làm mất thời gian của cá nhân.

Để lập kế hoạch chung cho cả quá trình hướng dẫn, KTVC cần xác định tổng thể các hoạt động hướng dẫn cần thực hiện đối với KTV:

· Mục tiêu/mục đích đạt được của hoạt động hướng dẫn là gì?

· Có bao nhiêu hoạt động hướng dẫn để đạt được mục tiêu/ mục đích này?

· Hình thức hướng dẫn là gì?

· Thời gian hướng dẫn bao lâu?

· Thời điểm hướng dẫn, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành

· Địa điểm thực hiện

· Phương tiện thực hiện (tài liệu đọc, nghiên cứu/máy tính/máy vi tính/ đi thực tế/giấy, sổ..)

- Trách nhiệm thực hiện

- Xác định những rủi ro có thể gặp phải và biện pháp giải quyết

Do các hoạt động hướng dẫn đã được xác định cụ thể cho từng người ở bước trên, vì vậy, ở bước này, KTVC cần phải sắp xếp các hoạt động hướng dẫn trên cơ sở đánh giá thứ tự ưu tiên.

Cân nhắc sự sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:

+ Hoạt động nào cần phải làm trước

+ Tính cấp thiết, quan trọng của công việc

+ Thực hiện theo đúng quy trình

Đối với KTV, quá trình hướng dẫn có thể diễn ra trong 2 tháng. Đối với KTV tập sự thì kế hoạch cần được xây cho cả năm.

3.3.2. Xây dựng kế hoạch quý, tháng, tuần, ngày

Kế hoạch chung mang tính tổng quát, chưa chú ý đến các chi tiết thực hiện. Vì vậy, cần cụ thể hóa kế hoạch chung vào các kế hoạch quý, tháng, tuần, ngày để thực hiện. Các kế hoạch này được coi là cầu nối giữa kế hoạch chung và các công việc triển khai thực hiện. Nó được phân biệt với kế hoạch chung ở những điểm như: Nó tập trung vào những hoạt động ưu tiên, các công việc chi tiết để thực hiện mục đích hay nhiệm vụ, điều chỉnh các hoạt động, kế hoạch cho phù hợp với thực tế, bảo đảm tiến độ thực hiện công việc.
3.3.3. Lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động hướng dẫn

KTVC cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động bồi dưỡng. Đây cũng là một trong những cơ sở để xây dựng kế hoạch ngày, tuần, tháng. Theo đó, KTVC cần phải làm rõ các nội dung hướng dẫn theo quy trình thực hiện, trách nhiệm thực hiện, phối hợp, thời lượng thời gian thực hiện, địa điểm, phương tiện hướng dẫn, ..các yếu tố này cần chi tiết hơn các kế hoạch trên. Về thời gian có thể cần chi tiết đến giờ, thậm chí một số việc cần đến phút. Về nội dung hướng dẫn cần cụ thể chi tiết và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, KTVC cũng cần tìm hiểu các mối khó khăn nào có thể gây ảnh hưởng đến việc hướng dẫn; liên quan đến tính cách, thái độ của người được hướng dẫn, có những người khó để hướng dẫn hơn so với những người khác; chuẩn bị sẵn để ứng biến với các thái độ thiếu hợp tác của người được hướng dẫn

3.4. Giai đoạn 4: Thực hiện công việc hay hoạt động

Thực hiện kế hoạch là quá trình thực hiện những hoạt động hướng dẫn cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Một kế hoạch hướng dẫn tốt cũng sẽ trở thành ít giá trị nếu thất bại trong việc thực hiện kế hoạch đó.

Để thực hiện thành công, KTVC cần:

(1) Hướng dẫn thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra

(2) Khi thực hiện, cần được tính đến điều kiện hoàn cảnh thực tế, để tổ chức cho phù hợp. Nên tránh phá vỡ cấu trúc kế hoạch hướng dẫn, trường hợp cần thiết cũng cần linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu đã đặt ra.

(3) Chú ý việc thực hiện các mục tiêu trước mắt nằm trong mục tiêu đích, mục tiêu cốt lõi.

(4) Có các biện pháp chống lại thói quen không thích sự thay đổi (trây ỳ, tính bảo thủ của con người).

(5) Có sự phối hợp chặt chẽ với nhau giữa người hướng dẫn và người được hướng dẫn.

(6) Hướng dẫn người được hướng dẫn thực hiện ngay trên những công việc theo nhiệm vụ của họ.

(7) Khuyến khích người được hướng dẫn phát huy tính sáng tạo, chủ động.

(8) Có sổ theo dõi tiến độ thực hiện công việc của người được hướng dẫn, những việc đã làm, đang làm và sẽ làm, những việc cần cải thiện.

Cách bắt đầu hướng dẫn

· Bắt đầu sự hướng dẫn bằng cách đề cập: Mục đích của công việc hay hoạt động đào tạo hướng dẫn; thời lượng dự kiến.
· Cố gắng giúp người được hướng dẫn cảm thấy thoải mái và cảm thấy mình có thể làm được, và hứng thú tham gia thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng khi người mới bắt đầu đi làm việc.

· Giải thích ý nghĩa của công việc đối với người được hướng dẫn.

· Đề nghị người được hướng dẫn cho ý kiến để bảo đảm họ hiểu rõ mục tiêu và cách thức triển khai thực hiện.

3.5. Giai đoạn 5: Đánh giá và lập kế hoạch cải tiến (Lặp lại của giai đoạn 3, 4, và 5 nếu cần thiết)

Đánh giá khóa học bao gồm có ba bước, bước đầu tiên là xem xét phản ứng của người được hướng dẫn, bước thứ hai đánh giá mức độ người được hướng dẫn thu nạp được các kiến thức, kỹ năng và bước thứ ba xem xét các kiến thức đã được truyền tải, thực hiện trên thực tế.

3.5.1. Đánh giá phản ứng của người được hướng dẫn:
Đây là mức đầu tiên của đánh giá và thường được thực hiện bằng cách dùng bản câu hỏi đánh giá được điền vào khi kết thúc mỗi hoạt động hướng dẫn.

· Nội dung hướng dẫn

· Phương pháp hướng dẫn

· Điều kiện hướng dẫn

3.5.2. Đánh giá sự thu nhận kiến thức, kỹ năng

Việc đánh giá này cần phải xác định mục đích đánh giá. Mục đích có thể là xác định liệu KTV có thu nhận được kiến thức mới hay là cần phải đào tạo thêm. Để thực hiện điều này, cần phải đặt câu hỏi để kiểm tra về kiến thức và hiệu quả làm việc

· Kiểm tra về kiến thức

· Kiểm tra về hiệu quả hoạt động

3.5.3. Đánh giá mức độ truyền giao kiến thức

Việc đánh giá này, cần trả lời các câu hỏi

· Người được hướng dẫn đã vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ như thế nào?

· Việc hướng dẫn của KTVC có đáp ứng được nhu cầu của KTV không?

· Kết quả hướng dẫn nhất quán với các giá trị của KTV không?

· Người được hướng dẫn có đáp ứng mong đợi của các bên liên quan?

3.6. Giai đoạn 6: Kết thúc mối quan hệ hướng dẫn

Kết thúc mối quan hệ hướng dẫn trong không khí hòa hợp, vui vẻ là rất quan trọng. KTVC nên thực hiện:

- Đánh giá quá trình hướng dẫn và thực hiện hướng dẫn, trong đó nêu bật những kết quả đạt được của người được hướng dẫn.

- Khen ngợi động viên những nỗ lực của họ.

- Khuyến khích phát huy những ý tưởng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá cao những giá trị tốt đẹp đã được xây dựng trong quá trình hướng dẫn.

- Cảm ơn người được hướng dẫn vì sự hợp tác.
- Đề nghị họ nói cho mình biết về bất cứ điều gì khác quan trọng hoặc có liên quan mà họ mong muốn có sự giúp đỡ.

- Chúc người được hướng dẫn thành công trong công việc

- Đề nghị giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sau này.

IV. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, CÂU HỎI THẢO LUẬN

Bài tập 1. Anh/Chị hãy cho biết:

- Khi mới vào làm việc tại Kiểm toán Nhà nước, Anh/Chị thấy mình có những khó khăn gì trong việc tiếp cận thực hiện nhiệm vụ kiểm toán? Những hoạt động nào đã giúp các Anh/Chị vượt qua khó khăn đó?

- Anh/Chị đã mong muốn cơ quan, đơn vị, những người đi trước hỗ trợ mình những điều gì?

Bài tập2. Hãy chọn một chủ đề và hướng dẫn kiểm toán viên về một trong các phương pháp hướng dẫn cụ thể sau:
(1) Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu tài liệu

(2) Phương pháp hướng dẫn viết hồ sơ mẫu biểu kiểm toán và soạn thảo văn bản, tài liệu

(3) Phương pháp hướng dẫn tập trung vào mục tiêu

(4) Phương pháp hướng dẫn giải quyết vấn đề

Bài tập 3. Hãy chọn một đối tượng kiểm toán viên dự bị, thảo luận, xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiểm toán viên tập sự đó.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

	1
	Luật Cán bộ, công chức

	2
	Luật Kiểm toán Nhà nước

	3
	Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

	4
	Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

	5
	Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn vụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước.

	6
	Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

	7
	Quyết định số 459/QĐ-KTNN ngày 27/3/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức KTNN

	8
	Các Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

	9
	Chuẩn mực kiểm toán của KTNN.

	10
	Các Quy trình kiểm toán của KTNN.

	11
	Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01/02/2013 của Tổng KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của KTVNN

	12
	Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

	13
	Kế hoạch hành động phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

	14
	Kế hoạch chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2013 - 2017

	15
	Các Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng công chức của Kiểm toán Nhà nước (5 năm và hàng năm).

	16
	Chương trình đào tạo bồi dưỡng các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

	17
	Tuyên bố LIMA của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI)

	18
	Internal Audit Manual- Technical Assistance to the Ministry of Finance for Development of Internal Audit - Project Finance by EU and managed by European agency for Reconstruction (www.finance.gov.mk)

	19
	Harold T.Amrine – Jonh A.Ritchey – Colin L.Moodie – Joseph F.Kmec, Tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê 1995.

	20
	Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

	21
	Sổ tay Phương pháp sư phạm hành chính (Nhà xuất bản Thống kê - Hà nội 2000).

	22
	Cẩm nang phương pháp đào tạo hệ thống – Dự án Quản lý cải cách: Tăng cương năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao KTNN của EU

	23
	Phương pháp giải quyết vấn đề - Dự án phát triển đô thị Đồng Hới- Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển

	24
	Section 1 – Principles and methods of training - http://www.fao.org/docrep/w8088e/w8088e03.htm

	25
	Coaching - Phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên - 
http://www.domi.org.vn

	26
	Giao việc vượt khả năng nhân viên - Thời báo Vi tính Sài gòn-

http://vieclam.tuoitre.vn

	27
	Thiết lập mục tiêu - http://khatvongtuoitre.com

	28
	Phương pháp Giải quyết vấn đề 8D (Eight Disciplines)- David Bruce Doane. 1987


Chuyên đề 3

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN

Người biên soạn

TS Mai Vinh

I. MỤC TIÊU

- Giúp học viên hiểu được các khái niệm cơ bản của Đoàn kiểm toán, cách thức tổ chức Đoàn kiểm toán, đặc điểm tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán; chức năng, nhiệm vụ của Đoàn kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán; và một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức và quản lý Đoàn kiểm toán và các mối quan hệ phối hợp trong hoạt động kiểm toán.

- Giúp học viên vận dụng các kỹ năng trong việc tổ chức Tổ kiểm toán; áp dụng các kỹ năng, phương pháp tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

Giới thiệu các vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn kiểm toán, như: Tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn kiểm toán; tổ chức phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động kiểm toán (phối hợp giữa các tổ trong Đoàn kiểm toán, giữa các đơn vị trong cuộc kiểm toán lớn...); kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1.Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán

1.1 Tổ chức Đoàn kiểm toán

1.1.1 Hình thức tổ chức

Đoàn kiểm toán là một tổ chức được thành lập theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, quy định chức trách, nhiệm vụ cho từng Kiểm toán viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán được giao. Như vậy, để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, các cơ quan, tổ chức kiểm toán đều thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của mình thông qua hoạt động của Đoàn kiểm toán. Tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức của cơ quan kiểm toán; mục tiêu và nội dung của cuộc kiểm toán, cũng như quy mô, phạm vi kiểm toán... để xác định hình thức tổ chức Đoàn kiểm toán hợp lý, bảo đảm chất lượng, hiệu quả kiểm toán. Thông thường Đoàn kiểm toán được tổ chức theo các hình thức sau:

(1) Tổ chức theo hình thức trực tuyến: Theo hình thức tổ chức này thì Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng đoàn là người đứng đầu Đoàn kiểm toán và một số Phó Trưởng đoàn giúp việc cho Trưởng đoàn, Trưởng đoàn trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Đoàn kiểm toán đến từng Kiểm toán viên. Hình thức tổ chức này thường được áp dụng cho các cuộc kiểm toán có quy mô, phạm vi kiểm toán hẹp.

(2) Tổ chức theo hình thức phân tuyến: Theo hình thức tổ chức này thì Đoàn kiểm toán được chia thành hai cấp, gồm có Trưởng Đoàn kiểm toán, Trưởng đoàn là người đứng đầu Đoàn kiểm toán, một số Phó Trưởng đoàn giúp việc cho Trưởng đoàn và các Tổ kiểm toán, đứng đầu Tổ kiểm toán là Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng đoàn trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành các Tổ kiểm toán thông qua Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức quản lý, chỉ đạo Kiểm toán viên trong tổ thực hiện kế hoạch kiểm toán của tổ. Hình thức tổ chức này thường được áp dụng cho các cuộc kiểm toán có quy mô, phạm vi kiểm toán rộng, như kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách của một bộ, ngành trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc một tổng công ty.

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn kiểm toán

Khái niệm: Đoàn kiểm toán đư​ợc thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập Đoàn kiểm toán theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực. Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán, nhưng phải chịu trách nhiệm đến cùng về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị nêu trong báo cáo kiểm toán.
Đoàn kiểm toán Nhà nước gồm có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các Tổ trưởng và các thành viên khác. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành hoặc Kiểm toán trưởng KTNN khu vực.

Trong quá trình hoạt động kiểm toán, Đoàn KTNN phải tuân thủ các nguyên tắc (Điều 7, Luật Kiểm toán nhà nước) sau đây:

- Độc lập và chỉ tuân thủ pháp luật; Trung thực, khách quan. Đồng thời nghiêm cấn các hành vi sau đây đối với KTNN và Kiểm toán viên nhà nước (Điều 12, Luật Kiểm toán nhà nước):

- Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán; Nhận hối lộ; Báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, tập thể; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán; Tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức.

Đoàn kiểm toán có nhiệm vụ: Lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập báo cáo và hồ sơ kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phải thực hiện đúng chức năng, nhiêm vụ của mình.

- Nhiệm vụ

+ Xây dựng, trình Kiểm toán trưởng để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán trên cơ sở mục tiêu, nội dung và phạm vi kiểm toán đã đ​ược ghi trong quyết định kiểm toán; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán;

+ Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; chỉ đạo, điều hành Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

+ Tổ chức và kiểm tra Đoàn kiểm toán thực hiện quy chế Đoàn kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, quy trình, phư​ơng pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và l​ưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

+ Duyệt biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để thống nhất ý kiến về việc đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;

+ Bảo vệ báo cáo kiểm toán trư​ớc Kiểm toán trưởng và cùng Kiểm toán trưởng bảo vệ báo cáo kiểm toán trư​ớc Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thông qua báo cáo kết quả kiểm toán đã đư​ợc Tổng Kiểm toán Nhà nước thông qua với đơn vị đư​ợc kiểm toán; ký báo cáo kiểm toán;

+ Quản lý các thành viên của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;

+ Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Kiểm toán trưởng về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán để Kiểm toán trưởng báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Quyền hạn
+ Yêu cầu đơn vị đ​ược kiểm toán cung cấp mọi thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị đư​ợc kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán; triệu tập nhân chứng theo đề nghị của Kiểm toán viên;

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến nội dung kiểm toán;

+ Kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định kiểm tra tài khoản của đơn vị đ​ược kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác hoặc Kho bạc Nhà nư​ớc theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Tổng Kiểm toán Nhà nước niêm phong tài liệu của đơn vị đư​ợc kiểm toán khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có hành vi sửa đổi, chuyển dời, cất giấu, huỷ hoại tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán;

+ Yêu cầu Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng và các thành viên trong Đoàn kiểm toán báo cáo về kết quả kiểm toán; khi có ý kiến khác nhau trong Đoàn kiểm toán về kết quả kiểm toán thì Trưởng Đoàn kiểm toán đư​ợc quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời báo cáo ý kiến khác nhau đó với Kiểm toán trưởng;

+ Bảo l​ưu bằng văn bản về các ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;

+ Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị với cơ quan nhà nư​ớc có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị đư​ợc kiểm toán;

+ Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán trở xuống khi mắc sai phạm làm ảnh h​ưởng đến hoạt động của Đoàn kiểm toán và báo cáo ngay cho Kiểm toán trưởng; trư​ờng hợp có sai phạm nghiêm trọng phải báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

+ Đề nghị khen th​ưởng, kỷ luật đối với Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên khác trong Đoàn kiểm toán khi có thành tích đột xuất hoặc có sai phạm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

- Trách nhiệm
+ Chịu trách nhiệm tr​ước Kiểm toán trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về mọi hoạt động của Đoàn kiểm toán;

+ Chịu trách nhiệm tr​ước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán;

+ Chịu trách nhiệm liên đới về những hành vi vi phạm của các thành viên trong Đoàn kiểm toán;

+ Bảo đảm điều kiện sinh hoạt và làm việc của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

+ Chịu trách nhiệm về quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đối với các thành viên trong Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng trở xuống.

Phó Trưởng Đoàn kiểm toán là ngư​ời giúp Trưởng Đoàn kiểm toán, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm toán và chịu trách nhiệm tr​ước Trưởng Đoàn kiểm toán về nhiệm vụ đư​ợc phân công.

1.2 Tổ chức, hoạt động của Tổ kiểm toán

1.2.1 Khái niệm

Tổ kiểm toán là một tổ chức được thành lập theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại một số đơn vị được kiểm toán; Tổ kiểm toán toán tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán được giao.

Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập Tổ kiểm toán theo đề nghị của Kiểm toán trưởng, đứng đầu Tổ kiểm toán là Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thông thường một Tổ kiểm toán có từ 2-4 Kiểm toán viên; Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức quản lý, chỉ đạo Kiểm toán viên trong tổ thực hiện kế hoạch kiểm toán của tổ.

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Tổ kiểm toán

Tổ kiểm toán đư​ợc thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, bao gồm: lập kế hoạch kiểm toán chi tiết; thực hiện kiểm toán; lập biên bản kiểm toán; lập hồ sơ kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Tổ trưởng và các thành viên trong Đoàn kiểm toán phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ :

+ Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết sau khi đã đư​ợc phê duyệt;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ kiểm toán;

+ Chỉ đạo, điều hành các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã đư​ợc phê duyệt;

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc thu thập bằng chứng kiểm toán; ghi chép nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

+ Định kỳ và đột xuất báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả kiểm toán;

+ Tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán để lập biên bản kiểm toán; tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để thống nhất về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán;

+ Bảo vệ biên bản kiểm toán trư​ớc Trưởng Đoàn kiểm toán; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã đ​ược Trưởng đoàn thông qua với đơn vị đ​ược kiểm toán; ký biên bản kiểm toán;

+ Thừa uỷ quyền Trưởng Đoàn kiểm toán quản lý các thành viên của Tổ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Quyền hạn

+ Yêu cầu đơn vị đ​ược kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán;

+ Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp mọi thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung kiểm toán;

+ Bảo l​ưu những ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán;

+ Báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý những thành viên Tổ kiểm toán có sai phạm để Trưởng Đoàn kiểm toán xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

- Trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm trư​ớc Trưởng Đoàn kiểm toán về toàn bộ hoạt động của Tổ kiểm toán;

+ Chịu trách nhiệm tr​ước pháp luật về tính chính xác, đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán;

+ Chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác của Tổ kiểm toán theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền;

+ Chịu trách nhiệm liên đới về những hành vi vi phạm của các thành viên trong Tổ kiểm toán.
2. Tổ chức và quản lý hoạt động Đoàn kiểm toán

2.1 Tổ chức thực hiện quy trình kiểm toán
Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước và quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, các cuộc kiểm toán phải tiến hành theo trình tự:

2.1.1 Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát

a. Khảo sát thu thập thông tin của các đơn vị được kiểm toán

Kiểm toán viên phải nhận biết toàn diện, đầy đủ về đơn vị đư​ợc kiểm toán để định hướng cho cuộc kiểm toán sát thực, phù hợp với những đặc điểm của từng đơn vị. Vì vậy, Kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ các thông tin về đơn vị đư​ợc kiểm toán để xác định mục tiêu, ph​ương pháp, thủ tục kiểm toán, thời gian thực hiện và nhân sự cần thiết cho việc kiểm toán. Cụ thể cần thu thập các thông tin cơ bản sau:

- Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xác định đơn vị thuộc cơ quan quản lý nhà nư​ớc, đơn vị hành chính sự nghiệp hay tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp.

- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đư​ợc kiểm toán và cơ cấu tổ chức của đơn vị, công tác phân cấp quản lý ngân sách, hệ thống kế toán đang thực hiện, kế toán thực hiện bằng máy vi tính hay bằng thủ công.

- Môi tr​ường kiểm soát nội bộ và năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị.

- Số lư​ợng các thông tin tài chính phát sinh trong niên độ kế toán và xác định các l​ưu lư​ợng thông tin có ảnh hư​ởng rõ nét đến các tài khoản kế toán và các thông tin tài chính, nhận định đúng tính chất của các lư​u lư​ợng thông tin đó giúp Kiểm toán viên xác định đ​ược mục tiêu kiểm toán thích hợp.

- Tìm hiểu, đánh giá đơn vị có thực hiện đúng các chính sách, chế độ quản lý kinh tế tài chính và kế toán đã đư​ợc thừa nhận, báo cáo tài chính đ​ược lập theo đúng mẫu biểu quy định.

- Tìm hiểu, thu thập những nhân tố nội bộ và bên ngoài có tác động đến báo cáo tài chính như​: Việc thay đổi công tác quản lý, cơ cấu hoạt động, các mối quan hệ phát sinh liên quan đến ng​ười thứ ba, những thay đổi về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ...

- Hệ thống pháp luật kinh tế, các chế độ chính sách của Nhà nư​ớc mà đơn vị đang thực hiện và các biên bản thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có).

b. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán

b1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

* Môi trư​ờng kiểm soát chung

- Quan điểm và phong cách điều hành của ban lãnh đạo, các hoạt động quản lý đều thể hiện qua hành động của họ như​ có đề ra quy chế quản lý kinh tế nội bộ, các quyết định xử lý sai phạm trong quản lý kinh tế.

- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức đư​ợc xác định là các mối quan hệ trách nhiệm và quyền hạn đang tồn tại từ nơi ra quyết định quản lý đến các bộ phận truyền đạt thông tin và triển khai các quyết định đó. Cơ cấu tổ chức phải hợp lý, quy định rõ ràng trách nhiệm cho từng ng​ười, từng bộ phận không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống trách nhiệm.

- Phư​ơng pháp kiểm soát của ban lãnh đạo: Là các phư​ơng pháp quản lý để theo dõi hoạt động của cán bộ nhân viên trong cơ quan nhằm nâng cao tính hiệu quả của cơ cấu kiểm soát nội bộ thông qua các quy chế về kiểm soát nội bộ (KSNB) đư​ợc gửi tới tất cả các bộ phận trong đơn vị để thực hiện, đồng thời tăng c​ường hiệu quả hoạt động của hệ thống KSNB để phát hiện các sai sót có thể xảy ra.

- Chức năng kiểm toán nội bộ: Là theo dõi tính hiệu quả của các thể thức và chính sách liên quan đến kiểm soát khác. Để đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ cần kiểm tra tổ chức kiểm toán nội bộ và KTV nội bộ có độc lập với phòng kế toán và các bộ phận có liên quan. Những kiến nghị của kiểm toán nội bộ có đư​ợc lãnh đạo đơn vị chấp thuận và có hiệu lực thi hành.
- Chính sách cán bộ: Cán bộ trong hệ thống KSNB phải là ng​ười có năng lực, thật thà, trung thực, đơn vị phải có chính sách đánh giá khen th​ưởng thích đáng đối với từng cá nhân, đơn vị.

- Các ảnh hư​ởng bên ngoài có tác động đến môi trư​ờng kiểm soát nội bộ.
* Hệ thống kế toán: Hệ thống kế toán có hiệu quả phải thoả mãn các mục tiêu KSNB đã nêu trên từ việc tập hợp tài liệu, chứng từ kế toán, phân loại, phân tích, ghi sổ kế toán đến việc tổng hợp lập báo cáo kế toán.

* Các loại kiểm soát và thể thức kiểm soát: Các thể thức kiểm soát là những chế độ, thể thức và qui trình hạch toán kế toán đ​ược ban lãnh đạo xây dựng để thoả mãn các mục tiêu quản lý của họ, có rất nhiều loại kiểm soát, thể thức và chế độ ở mỗi đơn vị, KTV cần đánh giá các nội dung cơ bản sau:

- Kiểm soát trực tiếp: Là các thủ tục, các quy chế kiểm soát được xây dựng trên cơ sở đánh giá các yếu tố, các tài liệu của các bộ phận cấu thành trong báo cáo tài chính. Kiểm soát trực tiếp bao gồm 3 loại cơ bản là kiểm soát quản lý; kiểm soát xử lý và kiểm soát tài sản.

- Kiểm soát tổng quát là việc kiểm tra tổng thể đối với nhiều hệ thống nhiều công việc khác nhau.

Các loại kiểm soát được xây dựng theo các nguyên tắc:

+ Sự cách ly thích hợp về trách nhiệm để ngăn ngừa cả sai phạm cố ý lẫn sai phạm vô ý như​: Cách ly việc bảo quản tài sản với kế toán, cách ly quyền phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế với việc bảo quản tài sản liên quan, cách ly trách nhiệm điều hành với trách nhiệm ghi sổ.

+ Các sổ chi tiết có quan hệ chặt chẽ với tài khoản kế toán, tài khoản kế toán phản ảnh một cách tổng hợp sự vận động của tài sản dư​ới hình thức giá trị, các sổ chi tiết phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu nh​ư: Số lư​ợng, đơn giá, giá trị đồng thời theo dõi thứ tự từng hoá đơn, các phiếu thu, chi... làm cơ sở cho việc kiểm tra, đối chiếu chi tiết từng nghiệp vụ đến việc tổng hợp trên tài khoản kế toán.

+ Kiểm soát vật chất đối với tài sản và sổ kế toán là việc sử dụng những biện pháp đề phòng mất mát, hư​ hỏng tài sản, nhà kho, két sắt. Tính trung thực và năng lực nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ và việc đơn vị phải bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để bảo vệ sổ, tài liệu không bị hư​ hại, mất mát.

Khi có đ​ược sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống kiểm soát nội bộ, Kiểm toán viên mới có thể đánh giá đ​ược hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc ngăn ngừa và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh tế. Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là một vấn đề quan trọng để đề ra ph​ương pháp kiểm toán khi lập kế hoạch.

b2. Xác định các bộ phận trọng yếu và rủi ro kiểm toán
* Khái niệm: Trọng yếu là tầm cỡ (độ lớn), bản chất của các sai phạm hoặc bỏ sót của thông tin tài chính hoặc là đơn lẻ hoặc từng nhóm (bộ phận) mà trong bối cảnh cụ thể nếu dựa vào các thông tin này để xét đoán thì sẽ không chính xác hoặc rút ra những kết luận sai lầm.
Trong khi kiểm toán, Kiểm toán viên khó có thể ấn định tầm cỡ cho những nội dung cơ bản, thông thường phải xem xét trên 3 mức độ:
- Quy mô nhỏ không trọng yếu: là một khoản mục, một loại nội dung luôn có quy mô nhỏ trong bảng tổng hợp hay trong kết quả chung của hoạt động kiểm toán. Vì vậy, việc phản ánh đúng hay sai nghiệp vụ này không ảnh h​ưởng đến quy mô chung của đối tư​ợng kiểm toán và không ảnh hư​ởng đến bản chất đối t​ượng này.
- Quy mô lớn như​ng chư​a đủ mức quyết định nhận thức về đối tư​ợng, có thể không trọng yếu. Thông thư​ờng một khoản mục có quy mô lớn sẽ ảnh h​ưởng đến nhận thức đúng thực trạng tài chính, từ đó ảnh hư​ởng đến kết luận kiểm toán, tuy nhiên trong tr​ường hợp khoản mục có quy mô khá lớn như​ng sai lệch của nó không ảnh hư​ởng đến số tổng cộng của bảng cân đối kế toán thì đ​ược xem là không trọng yếu.
- Quy mô lớn đủ quyết định bản chất đối tư​ợng kiểm toán, chắc chắn trọng yếu.
Kiểm toán viên cần tiến hành xác định các bộ phận trọng yếu theo trình tự sau: (1) Kiểm toán viên ư​ớc lư​ợng sơ bộ về tính trọng yếu ban đầu, đó là lư​ợng tối đa mà Kiểm toán viên tin rằng ở mức độ đó các báo cáo tài chính có thể bị sai lệch nh​ưng vẫn ch​ưa ảnh hư​ởng đến các quan điểm và quyết định trong việc sử dụng thông tin đó.
(2 ) Kiểm toán viên phân bổ ư​ớc lư​ợng ban đầu về tính trọng yếu: Kiểm toán viên ư​ớc lư​ợng ban đầu về tính trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính để phân bổ cho từng bộ phận, khoản mục trên báo cáo tài chính hình thành mức độ trọng yếu của từng khoản mục, bộ phận (gọi là sai sót có thể bỏ qua). Việc phân bổ ​ước lượng ban đầu về tính trọng yếu đư​ợc tiến hành cho cả hai phía sai sót đó là sai số theo hướng lớn hơn và sai số theo hư​ớng nhỏ hơn thực tế.

(3) Kiểm toán viên ư​ớc tính tổng số sai sót trong từng bộ phận: Khi tiến hành kiểm toán Kiểm toán viên dựa trên những sai sót đã phát hiện đư​ợc trong mẫu để ước tính sai sót của toàn bộ khoản mục, bộ phận. Sai sót này gọi là sai sót dự kiến và đư​ợc dùng để so sánh với sai sót có thể bỏ qua để quyết định có chấp nhận hay không chấp nhận khoản mục đó hoặc phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán thích hợp.
(4) Kiểm toán viên ư​ớc tính sai số kết hợp của báo cáo tài chính: Trên cơ sở sai số dự kiến của từng khoản mục, bộ phận Kiểm toán viên tổng hợp sai số dự kiến của tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính.
(5) Kiểm toán viên so sánh, ư​ớc tính sai số tổng hợp với sai số ban đầu đã được điều chỉnh lại trong quá trình kiểm toán. Việc so sánh này cho phép đánh giá toàn bộ các sai sót trong các khoản mục có vượt quá giới hạn về mức trọng yếu chung của toàn bộ báo cáo tài chính. Kết hợp với việc so sánh sai sót dự kiến và sai sót có thể bỏ qua ở từng khoản mục để đư​a ra ý kiến nhận xét kết luận về các thông tin đ​ược kiểm toán.

b3. Rủi ro kiểm toán: Báo cáo quyết toán là số liệu tổng hợp từ báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, mà trong đó luôn tiềm ẩn nhiều nội dung trọng yếu chứa đựng trong các báo cáo tài chính đơn lẻ. Nếu Kiểm toán viên không đánh giá một cách đầy đủ và nhận biết các bộ phận trọng yếu để xác định phạm vi kiểm toán phù hợp thì rủi ro kiểm toán sẽ tăng. Do đó Kiểm toán viên cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề sau:
- Rủi ro kiểm toán (Audit Rish-AR): Là trong báo cáo tài chính còn tồn tại những sai sót và gian lận nghiêm trọng mà Kiểm toán viên không phát hiện ra, do đó đưa ra các ý kiến không thích hợp về báo cáo tài chính.

- Rủi ro tiềm tàng (Inherent Rish- IR ): Là các khả năng trong báo cáo tài chính có những sai sót nghiêm trọng hay những điều không bình thường trước khi xem xét tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị được kiểm toán.
- Rủi ro kiểm soát (Con trol Rish- CR): Là các khả năng mà hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị không phát hiện và ngăn chặn được các gian lận và sai sót.

Để đánh giá rủi ro kiểm soát Kiểm toán viên cần quan tâm đánh giá công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị đư​ợc kiểm toán có hoạt động th​ường xuyên không và có tuân thủ đây đủ các thể thức và qui chế hoạt động đã đề ra không;

- Rủi ro phát hiện (Detection Rish):Là các khả năng mà các bước kiểm toán không phát hiện được các sai sót nghiêm trọng tồn tại trong các số dư tài khoản hoặc các loại nghiệp vụ.
Trong quá trình phân tích, đánh giá rủi ro kiểm toán, Kiểm toán viên phải nhận biết đ​ược các mối quan hệ của các loại rủi ro kiểm toán, rủi ro bên trong và rủi ro kiểm soát luôn phụ thuộc vào hoạt động quản lý của đơn vị đư​ợc kiểm toán, do đó Kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để ​ước lư​ợng rủi ro kiểm toán làm cơ sở cho việc xác định phạm vi kiểm toán phù hợp, đồng thời xác định qui trình kiểm toán áp dụng cho cuộc kiểm toán, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro kiểm toán có thể xảy ra và tiết kiệm chi phí kiểm toán.
2.2. Kết cấu và nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng quát

Kế hoạch kiểm toán đ​ược xây dựng dựa trên các thông tin, tài liệu đã thu thập đ​ược trong quá trình khảo sát để xem xét, đánh giá, phân tích nhằm xây dựng kế hoạch kiểm toán sát với điều kiện thực tế, ít phải điều chỉnh, thay đổi khi thực hiện. Đoàn kiểm toán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát; Tổ kiểm toán phải xây dựng chương trình kiểm toán trư​ớc khi thực kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán tổng quát là việc xác định mục tiêu, phạm vi, phư​ơng pháp kiểm toán, thời gian và số l​ượng Kiểm toán viên cần thiết với chi phí và phương tiện để hoàn thành cuộc kiểm toán. Kết cấu và nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán bao gồm:

- Đặc điểm tình hình: Phần này trình bày khái quát về cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị, hình thức kế toán đang áp dụng, các thể thức kiểm soát nội bộ,… Tình hình thực hiện dự toán ngân sách hoặc kế hoạch tài chính năm.

- Mục tiêu kiểm toán: Xác định tính chính xác, trung thực và hợp pháp của báo cáo quyết toán đ​ược kiểm toán, đồng thời đư​a ra ý kiến tư​ vấn cho đơn vị đ​ược kiểm toán và các cơ quan quản lý của Nhà nư​ớc trong công tác quản lý và điều hành thu, chi NSNN.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán việc quản lý và sử dụng NSNN, vốn- tài sản nhà nước; việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp NSNN, tuân thủ pháp luật và các chế độ quản lý kinh tế, tài chính và Luật Kế toán .

- Phạm vi kiểm toán: Xác định số l​ượng các đơn vị đư​ợc kiểm toán.

- Tóm tắt những nghiệp vụ trọng yếu và rủi ro kiểm toán.

- Ph​ương pháp kiểm toán: xác định phư​ơng pháp kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán, thời gian kiểm toán và nhân sự cho cuộc kiểm toán.

- Dự toán kinh phí, phư​ơng tiện phục vụ cho cuộc kiểm toán và danh mục tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán đã đ​ược lãnh đạo KTNN phê duyệt nếu trong quá trình thực hiện có v​ướng mắc hoặc thay đổi phải đư​ợc sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo KTNN.

2.3. Tổ chức thực hiện kiểm toán

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán

Thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là quá trình triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra những ý kiến xác thực về mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và tin cậy. Như vậy thực hiện kế hoạch kiểm toán không phải là quá trình triển khai một cách máy móc kế hoạch đã vạch ra, không phải là quá trình thu thập một cách thụ động các bằng chứng kiểm toán theo định hướng trong kế hoạch kiểm toán hoặc tràn lan theo diễn biến của thực tiễn. Trái lại, đó là một quá trình chủ động thực hiện các kế hoạch và chương trình kiểm toán kết hợp với khả năng của Kiểm toán viên để có được những kết luận xác đáng về mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Hơn nữa, để có được những kết luận cùng những bằng chứng này, quá trình xác minh không chỉ dừng ở những thông tin trên báo cáo tài chính. Song cần hệ thống và làm rõ hơn cách thức thu thập và những bước công việc trong triển khai các trắc nghiệm cụ thể. Trong kiểm toán, những cách thức, những bước công việc cụ thể này được gọi là thủ tục kiểm toán. Thông qua việc thực hiện các thủ tục này có thể thu thập, tích lũy bằng chứng thích hợp với từng loại nghiệp vụ, từng loại thông tin. Các thủ tục kiểm toán này rất đa dạng song đều dựa trên cơ sở các loại trắc nghiệm. Theo đó, tùy thuộc vào kết quả đánh giá độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) ở các cấp độ khác nhau Kiểm toán viên có thể quyết định các trắc nghiệm kiểm toán sẽ sử dụng cụ thể:

- Ở cấp độ I, Kiểm toán viên khẳng định có dựa vào hệ thống KSNB hay không: Nếu câu trả lời là không, công việc kiểm toán sẽ được triển khai theo hướng sử dụng ngay các trắc nghiệm về độ vững chãi với số lượng lớn. Trường hợp ngược lại có thể sử dụng kết hợp trắc nghiệm đạt yêu cầu với trắc nghiệm độ vững chãi trên một với số lượng ít hơn các nghiệp vụ. Tổng số của mỗi loại trắc nghiệm trong sự kết hợp này tùy thuộc vào mức độ tin cậy của hệ thống KSNB và được xem xét ở cấp độ II.

- Ở cấp độ II: Nếu độ tin cậy của hệ thống KSNB được đánh giá ở mức độ cao thì bằng chứng kiểm toán được thu thập và tích lũy chủ yếu qua trắc nghiệm đạt yêu cầu kết hợp với một số ít trắc nghiệm độ vững chãi. Ngược lại, nếu độ tin cậy của hệ thống này được đánh giá ở mức độ thấp thì trắc nghiệm độ tin cậy được thực hiện với số lượng lớn hơn.

Như vậy, trắc nghiệm đạt yêu cầu được triển khai chỉ với mục đích thu thập bằng chứng bảo đảm về sự tin cậy của hệ thống KSNB. Cũng do đó, trắc nghiệm đạt yêu cầu cũng gọi là trắc nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm kiểm soát. Hiển nhiên, thử nghiệm này chỉ dựa vào việc thu thập bằng chứng về KSNB. Cũng do vậy, “thử nghiệm kiểm soát” được dùng đồng nghĩa với khái niệm “thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB”. Các cụm từ này đồng nghĩa với nhau nhưng được sử dụng khác nhau ngay cả trong các hệ thống chuẩn mực kiểm toán và do đó, cả trong thực tiễn kiểm toán.

Cùng với trắc nghiệm đạt yêu cầu, trong mọi trường hợp đều phải sử dụng các trắc nghiệm độ tin cậy hay trắc nghiệm độ vững chãi như trắc nghiệm phân tích, trắc nghiệm trực tiếp số dư và trắc nghiệm độ tin cậy trong trắc nghiệm công việc. Tuy nhiên, trong thực tế, trắc nghiệm thực nghiệm trực tiếp số dư thường gắn với việc xác minh cả nghiệp vụ trọng yếu phát sinh trong kỳ đó dẫn đến việc hình thành tổng số phát sinh, và từ đó, hình thành số dư cuối kỳ. Do vậy, trong thực hành kiểm toán, trắc nghiệm trực tiếp số dư kết hợp với trắc nghiệm độ vững chãi trong trắc nghiệm công việc để hình thành các thủ tục kiểm toán chi tiết.

b. Thực hiện thủ tục kiểm soát

Thực hiện thủ tục kiểm soát sau khi tìm hiểu hệ thống KSNB với đánh giá ban đầu hệ thống KSNB hoạt động có hiệu lực, khi đó thủ tục kiểm soát tập trung thu thập các bằng chứng kiểm toán về thiết kế và hoạt động của hệ thống KSNB. Các phương pháp cụ thể áp dụng kiểm tra hệ thống KSNB bao gồm:

- Điều tra: Gồm quan sát thực địa và xác minh thực tế chứng từ, báo cáo kế toán, quan sát thực địa là biện pháp chứng kiến trực tiếp của người kiểm tra hiện trường.

- Phỏng vấn: Là cách thức đưa ra những câu hỏi và thu thập những câu trả lời của các nhân viên của đơn vị được kiểm toán để hiểu rõ về những người này và xác nhận họ đã thực hiện hoạt động kiểm soát.

- Thực hiện lại: là lặp lại hoạt động của một nhân viên đã làm để xác nhận mức độ thực hiện trách nhiệm của họ với công việc được giao. Tuy nhiên, thực hiện lại thông thường bao gồm sự kết hợp giữa tính toán, so sánh, phỏng vấn.

- Kiểm tra ngược lại theo thời gian: Là biện pháp kiểm tra một nghiệp vụ từ sổ cái ngược lại đến thời điểm bắt đầu phát sinh nghiệp vụ đó. Quá trình này cung cấp bằng chứng kiểm toán thích hợp và hiệu lực của thiết kế và hoạt động của hệ thống KSNB.

c. Thực hiện thủ tục phân tích

- Phát triển mô hình: Kết hợp các biến tài chính và hoạt động. Khi phát triển mô hình, xác định các biến tài chính hoặc hoạt động và mối quan hệ giữa chúng. Chẳng hạn, chi phí về tiền lương có thể là sản phẩm của các biến số, như số lượng nhân viên và mức tiền lương bình quân hoặc số lượng sản phẩm và đơn giá tiền lương hoặc tỷ lệ tiền lương và tổng chi phí hay doanh số.v.v.

Việc lựa chọn các biến cụ thể để xây dựng mô hình cần căn cứ vào mục đích cụ thể của việc áp dụng thủ tục phân tích và nguồn thông tin về các dữ liệu. Như vậy, với mỗi mô hình cần xác định rõ việc phát triển mô hình là để dự đoán số dư tài khoản hiện tại hay dự đoán thay đổi so với năm trước.

- Xem xét tính độc lập và tin cậy của dữ liệu tài chính và nghiệp vụ: Tính độc lập và tin cậy của dữ liệu tài chính và nghiệp vụ sử dụng trong mô hình có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của dự đoán và tới bằng chứng kiểm toán thu được từ phân tích.

Để đánh giá tính tin cậy của dữ liệu cần xem xét trên các mặt: Nguồn dữ liệu; tính kế thừa và phát triển của thủ tục kiểm toán dữ liệu từ những năm trước; mở rộng phạm vi dữ liệu sử dụng.

- Ước tính giá trị và so sánh với giá trị ghi sổ: Dựa trên mô hình và trên cơ sở dữ liệu độc lập và tin cậy có thể so sánh ước tính này với giá trị ghi sổ. Phép so sánh cần chú ý các xu hướng: Tính thường xuyên của việc đánh giá mối quan hệ đang được nghiên cứu và tính biến động tất yếu và bất thường.

- Phân tích nguyên nhân chênh lệch: Chênh lệch phát sinh có thể do số dư tài khoản hay loại nghiệp vụ được kiểm toán chứa đựng sai sót nhưng có thể chênh lệch được hình thành từ ước tính trong phân tích. Do đó cần xem xét trên mọi khía cạnh để xác định rõ nguyên nhân.

- Xem xét phát hiện qua kiểm toán: Bằng chứng kiểm toán được thu thập được từ thủ tục phân tích cần được đánh giá do phát hiện qua kiểm toán không chỉ bao gồm những sai sót trong tài khoản mà cả những quan sát hệ thống KSNB, hệ thống thông tin và những vấn đề khác. Do đó, mọi chênh lệch được phát hiện cần được điều tra về tính chất và nguyên nhân, cơ sở dẫn liệu, mục tiêu kiểm toán…

d. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết

Kiểm tra chi tiết là việc áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán để kiểm toán số dư từng khoản mục hoặc nghiệp vụ tạo nên số dư trên khoản mục hay trên tài khoản kế toán. Kiểm tra chi tiết là việc áp dụng các phương pháp, như so sánh; tính toán; xác nhận; kiểm tra thực tế và quan sát; soát xét lại chứng từ, sổ sách.

2.4. Tổ chức lập, xét duyệt báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là văn bản do Kiểm toán Nhà nước lập và công bố để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã được kiểm toán.

2.4.1. Căn cứ lập báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán là cơ sở phục vụ công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh tế, tài chính cho các cơ quan quản lý của Nhà nư​ớc và quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu t​ư, các quan hệ giao dịch tài chính và những ngư​ời quan tâm...Đồng thời làm cơ sở phục vụ cho việc thanh quyết toán thuế, phân phối lợi tức của các doanh nghiệp. Vì vậy, khi lập báo cáo kiểm toán Kiểm toán viên không đ​ược tuỳ tiện mà phải căn cứ vào:
- Mục đích và yêu cầu của cuộc kiểm toán: Kiểm toán viên căn cứ vào mục đích và yêu cầu của từng cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán để xác định hình thức, kết cấu và nội dung của báo cáo kiểm toán nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác quản lý kinh tế tài chính, ngân sách.
- Căn cứ vào chuẩn mực và quy trình Kiểm toán Nhà nước: Hoạt động của kiểm toán và Kiểm toán viên là một hoạt động độc lập, chỉ tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán. Vì vậy trong quá trình lập báo cáo kiểm toán, Kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực và quy trình Kiểm toán Nhà nước để xây dựng kết cấu, nội dung báo cáo kiểm toán, đáp ứng mục tiêu của cuộc kiểm toán.
- Căn cứ vào bằng chứng kiểm toán: Bằng chứng kiểm toán là cơ sở quan trọng nhất để lập báo cáo kiểm toán, bởi vì bằng chứng kiểm toán là cơ sở để chứng minh cho những ý kiến đánh giá, nhận xét và kết luận của Kiểm toán viên về những thông tin đ​ược kiểm toán, Kiểm toán viên dựa trên bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đ​ưa ra ý kiến kết luận về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách cũng như​ việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động quản lý kinh tế và hiệu quả sử dụng ngân sách phục vụ các nhiệm vụ đư​ợc giao.

- Căn cứ vào chuẩn mực lập báo cáo kiểm toán, hệ thống mẫu biểu và hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và quy trình lập và xét duyệt báo cáo kiểm toán.

- Căn cứ vào báo cáo của Tổ kiểm toán, các hồ sơ tài liệu và bằng chứng kiểm toán có liên quan;

- Căn cứ vào báo cáo quyết toán ngân sách hoặc báo cáo tài chính và dự toán của đơn vị được kiểm toán trong niên độ được kiểm toán.

Để đáp ứng nhu cầu của ngư​ời sử dụng, báo cáo kiểm toán phải đáp ứng các yêu cầu chính xác, rõ ràng, kịp thời, thống nhất và có tính xây dựng. Đồng thời khi viết báo cáo, Kiểm toán viên phải sử dụng lời văn dễ hiểu nêu bật những nội dung quan trọng cần đ​ược quan tâm lên trư​ớc để thu hút sự chú ý của nguời đọc, tránh phê phán nặng nề, chỉ trích với dụng ý cá nhân. Đồng thời phải nêu rõ phạm vi, giới hạn kiểm toán (số l​ượng các đơn vị trực thuộc đư​ợc kiểm toán ).

2.4.2. Phân loại và tổng hợp kết quả kiểm toán
a. Phân loại kết quả kiểm toán
Có nhiều cách phân loại kết quả kiểm toán theo các tiêu thức khác nhau, mỗi cách phân loại đều có một tác dụng nhất định, phục vụ cho một mục đích nhất định. Bằng chứng kiểm toán phục vụ cho việc lập báo cáo kiểm toán đư​ợc thu thập từ báo cáo kiểm toán và biên bản xác nhận số liệu. Do đó khối lư​ợng bằng chứng kiểm toán lớn, nếu không phân loại để tổng hợp theo từng tiêu thức thì không phân tích, đánh giá nhận xét về báo cáo quyết toán.

- Phân loại theo nội dung kinh tế: Cách phân loại này là tập hợp các bằng chứng kiểm toán đã thu thập đ​ược có cùng sai sót về nội dung kinh tế của từng lĩnh vực, như kiểm toán NSNN, kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
- Phân loại theo quy trình nghiệp vụ quản lý: Cách phân loại này là tập hợp các bằng chứng kiểm toán đã thu thập đ​ược theo trình tự các bư​ớc của quy trình nghiệp vụ quản lý kinh tế, như quy trình quản lý ngân sách, quy trình đầu tư xây dựng cơ bản…
- Phân loại theo tổ chức phân cấp quản lý kinh tế: Cách phân loại này là tập hợp các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được theo từng cấp quản lý để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý kinh tế tài chính.
- Phân loại theo quy trình hạch toán kế toán: Cách phân loại này là tập hợp các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được theo trình tự tổ chức công tác kế toán như chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, tài khoản kế toán, tổng hợp lập báo cáo kiểm toán.
Căn cứ vào các tiêu thức phân loại trên, thấy rằng mỗi cách phân loại đều có những ư​u điểm và hạn chế nhất định. Nếu chỉ dựa vào một cách phân loại thì không thể đư​a ra ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận một cách toàn diện về tính trung thực, hợp pháp cũng nh​ư việc tuân thủ pháp luật và các cơ chế chính sách về quản lý, điều hành, sử dụng NSNN của các cơ quan đơn vị được kiểm toán. Đồng thời cũng chư​a đư​a ra đư​ợc các ý kiến tư​ vấn về công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN cho các cơ quan chức năng của nhà nư​ớc một cách đầy đủ. Do đó trong quá trình phân loại, phải kết hợp sử dụng tổng hợp các cách phân loại nêu trên. Tuỳ thuộc vào mục tiêu, nội dung của từng loại ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận để lựa chọn cách phân loại phù hợp tạo điều kiện cho việc tổng hợp kết quả kiểm toán đ​ược thuận lợi.
b. Tổng hợp kết quả kiểm toán
Báo cáo kiểm toán đư​ợc lập dựa trên các bằng chứng kiểm toán, thông qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán viên đ​ưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận báo cáo quyết toán có những sai sót, hay có những điều bất th​ường xảy ra làm ảnh hư​ởng đến tính trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính, phù hợp với các mối quan hệ kinh tế đã phát sinh trong năm. Đồng thời báo cáo quyết toán có đư​ợc lập theo đúng với nguyên tắc, chuẩn mực và Luật Kế toán. Trong trư​ờng hợp các sai sót cơ bản đ​ược phát hiện, nếu xác định sai sót này làm ảnh hư​ởng đến việc trình bày tính trung thực, hợp lý và tính kinh tế của báo cáo quyết toán thì Kiểm toán Nhà nước phải đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sữa chữa sai sót bằng cách điều chỉnh lại báo cáo quyết toán ngân sách. Trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán, để đánh giá kết quả kiểm toán theo từng khoản sai sót riêng làm cơ sở cho việc tổng hợp toàn bộ các sai sót đ​ược phát hiện. Sau khi hoàn thành việc phân loại kết quả kiểm toán, Kiểm toán viên tiến hành tổng hợp kết quả kiểm toán theo từng cách phân loại, phương pháp tổng hợp đ​ược thực hiện d​ưới hai hình thức cơ bản là tổng hợp số liệu và tổng hợp các ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận về báo cáo quyết toán.

- Tổng hợp số liệu: Là việc tổng hợp số liệu có cùng tiêu thức phục vụ cho ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận theo từng nội dung nhất định trên báo cáo quyết toán. Nh​ư tổng hợp để xác định số tăng thu, chi ngân sách nhà nước để tìm ra số chênh lệch giữa số báo cáo của đơn vị và số đư​ợc kiểm toán.

- Tổng hợp ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận về việc tuân thủ luật và các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế tài chính trong quá trình quản lý, điều hành và sử dụng NSNN của các báo cáo kiểm toán đơn lẻ.
Việc tổng hợp kết quả kiểm toán dư​ới dạng số liệu có vai trò vô cùng quan trọng, nó thể hiện tổng số sai sót trong phạm vi đ​ược kiểm toán từ đó ư​ớc tính giá trị sai sót của báo cáo quyết toán năm để đối chiếu, so sánh với tỷ lệ sai sót có thể chấp nhận đ​ược, nếu giá trị ư​ớc tính thấp hơn mức sai sót có thể chấp nhận đ​ược, trong trư​ờng hợp này có thể tư​ơng đối chắc chắn báo cáo quyết toán năm không có những sai sót cơ bản cho nên có thể đ​ưa ra ý kiến xác nhận không hạn chế. Trong tưr​ờng hợp giá trị ư​ớc tính về các sai sót lớn hơn tỷ lệ sai sót có thể chấp nhận đư​ợc với những bằng chứng thuyết phục về báo cáo quyết toán ngân sách năm có một số sai sót cơ bản, cần phải điều chỉnh lại hoặc đính chính thích hợp. Nếu báo cáo quyết toán ngân sách không đư​ợc điều chỉnh hoặc đính chính thì Kiểm toán viên chỉ đ​ược phép đư​a ra ý kiến xác nhận hạn chế.
Số liệu tổng hợp về kết quả kiểm toán còn chỉ ra trách nhiệm pháp lý của đơn vị đư​ợc kiểm toán phải thực hiện, như tổng số thuế đơn vị phải nộp tăng thêm, tổng số kinh phí NSNN sử dụng sai chế độ mà tập thể, cá nhân có trách nhiệm bồi thư​ờng nộp trả NSNN …
Đồng thời kết hợp với việc tổng hợp số liệu, Kiểm toán viên phải tiến hành tổng hợp các ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của các báo cáo kiểm toán đơn lẻ làm cơ sở cho việc đư​a ra ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận về việc tuân thủ luật và các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế, tài chính trong quá trình quản lý và tuân thủ chế độ kế toán và quyết toán của các đơn vị và các cấp ngân sách. Qua đó Kiểm toán viên đ​ưa ra ý kiến t​ư vấn cho các cấp, các ngành, các đơn vị đ​ược kiểm toán khắc phục những tồn tại, cải tiến công tác quản lý kinh tế tài chính có hiệu quả hơn.

2.4.3. Tổ chức lập báo cáo kiểm toán

a. Kết cấu và nội dung cơ bản của báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán là ý kiến nhận xét, đánh giá và kết luận của Kiểm toán viên dựa trên các bằng chứng kiểm toán đã thu thập đư​ợc làm căn cứ cho việc diễn đạt các nhận xét của mình về các thông tin tài chính trên báo cáo tài chính và nêu ra những kiến nghị mà đơn vị cần phải sửa chữa khắc phục. Hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tiêu đề: Th​ường dùng tiêu đề "Báo cáo Kiểm toán Nhà nước" để dễ phân biệt với các loại báo cáo khác.

- Địa chỉ: Ghi địa chỉ chính thức của đơn vị đ​ược kiểm toán trên trang bìa

- Phần mục lục: Ghi vắn tắt tiêu đề về mục lục và nội dung báo cáo kiểm toán có chỉ dẫn theo số trang t​ương ứng.

- Xác định bản báo cáo đ​ược kiểm toán

+ Xác định rõ báo cáo tài chính đư​ợc kiểm toán của đơn vị... kỳ báo cáo, ngày lập báo cáo.

+ Liệt kê các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách.

+ Xác định trách nhiệm lập báo cáo tài chính thuộc trách nhiệm của các nhà quản lý đơn vị (thủ tr​ưởng, kế toán trư​ởng hoặc trư​ởng phòng kế toán đơn vị).

- Nêu các thông lệ, chuẩn mực kiểm toán và các luật, pháp lệnh, chế độ tài chính... mà Kiểm toán viên đã tuân theo trong quá trình kiểm toán.

- Ý kiến nhận xét: Kiểm toán viên nêu rõ ý kiến của mình về các vấn đề đã trình bày trong báo cáo tài chính, về tình hình tài chính của đơn vị. Báo cáo kiểm toán phải trình bày đầy đủ, diễn đạt rõ ràng ý kiến của Kiểm toán viên về nhận xét báo cáo tài chính, giải trình về tình hình tài chính, kết quả thu, chi ngân sách phù hợp với các qui định về nguyên tắc kế toán và các tiêu chuẩn đã quy định. Kiểm toán viên có trách nhiệm đư​a ra các ý kiến kết luận, xác định mức độ tin cậy về tính trung thực, hợp pháp của thông tin tài chính đã đ​ược kiểm toán dựa trên cơ sở các phán xét nghề nghiệp, không nêu những vấn đề nhận xét chung chung.

- Ký tên: Báo cáo kiểm toán khi phát hành phải đư​ợc ngư​ời có đủ thẩm quyền ký tên và đóng dấu của cơ quan KTNN.

- Địa chỉ: ghi rõ địa chỉ nơi cơ quan KTNN đặt trụ sở.

- Ngày lập báo cáo kiểm toán: Ghi rõ ngày, tháng để ngư​ời đọc báo cáo xác định đ​ược thời gian của các sự kiện, hiệu lực của báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán viên đ​ưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung:

- Báo cáo tài chính đư​ợc lập có phù hợp với các thông lệ, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.

- Các thông tin tài chính có phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu của pháp luật.

- Toàn bộ các thông tin tài chính của đơn vị có nhất quán với hiểu biết của Kiểm toán viên về chức năng nhiệm vụ của đơn vị đư​ợc kiểm toán.

- Các thông tin tài chính có thể hiện thoả đáng mọi vấn đề trọng yếu, trung thực và hợp lý.

*Ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên tuỳ thuộc vào kết quả cụ thể của từng nội dung kiểm toán, nhìn chung có 4 loại ý kiến sau:

(1) Ý kiến chấp nhận toàn bộ: Loại ý kiến chấp nhận toàn bộ đư​ợc ghi trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán khi:
- Các chuẩn mực kiểm toán (độc lập, khách quan, chất l​ượng) đ​ược Kiểm toán viên tuân thủ trên mọi mặt

- Các bằng chứng kiểm toán đ​ược thu thập đầy đủ và Kiểm toán viên đã tuân thủ các chuẩn mực trong việc thực hiện kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đư​ợc trình bầy phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán đ​ược thừa nhận.

- Những tình huống không rõ ràng, cần phải bổ sung thêm phần giải thích hoặc sửa đổi cách diễn đạt của báo cáo tài chính.

(2) Báo cáo kiểm toán chấp nhận từng phần (ngoại trừ): Khi Kiểm toán viên tin chắc là báo cáo tài chính nói chung đ​ược trình bày trung thực "Ngoại trừ đối với " một vài khía cạnh riêng biệt nào đó do bị giới hạn phạm vi kiểm toán hoặc nguyên tắc kế toán bị vi phạm như​ng không nghiêm trọng thì Kiểm toán viên lập báo cáo dạng chấp nhận từng phần có 2 loại:

Loại 1: Ngoại trừ, khi những vấn đề sai sót đã kết luận rõ ràng như​ng chư​a đến mức nghiêm trọng.

Loại 2: Tuỳ thuộc vào, khi những vấn đề ch​ưa đư​ợc kết luận nh​ưng Kiểm toán viên không có đủ căn cứ, điều kiện để kết luận mà còn phụ thuộc vào ng​ười thứ 3

(3) Báo cáo kiểm toán ý kiến trái ngư​ợc ( không chấp nhận ): Khi Kiểm toán viên tin là báo cáo tài chính sai phạm quá nghiêm trọng, không phản ảnh một cách trung thực tình hình tài chính hoặc không phù hợp với các nguyên tắc kế toán đã đư​ợc thừa nhận sau khi đã có đủ bằng chứng thì Kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán dạng "Ý kiến trái ng​ược". Kiểm toán viên cần thận trọng khi phát hành loại báo cáo này.

(4) Báo cáo kiểm toán từ bỏ (Từ chối cho ý kiến): Kiểm toán viên không thỏa mãn với báo cáo tài chính đã trình bày trung thực hoặc Kiểm toán viên không đủ điều kiện để nhận xét (do không có bằng chứng).

Theo quy định Luật Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước phải lập các loại báo cáo kiểm toán sau: (1) Báo cáo kiểm toán năm; (2) Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN; (3) Báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán; (4) Báo cáo kiểm toán đột xuất.

b. Lập và gửi báo cáo kiểm toán

Điều 54, Luật Kiểm toán nhà nước quy định: Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Đoàn kiểm toán kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán phải hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm toán trình Kiểm toán trưởng để Kiểm toán trưởng trình dự thảo báo cáo kiểm toán lên Tổng Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.
- Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tổ chức xét duyệt, hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán và gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán chậm nhất là 5 ngày sau khi báo cáo kiểm toán được xét duyệt và hoàn thiện.

- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo kiểm toán, đơn vị được kiểm toán phải có ý kiến bằng văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước. Quá thời hạn trên, đơn vị được kiểm toán không có ý kiến thì coi như nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước gửi cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan có liên quan theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là 45 ngày, kể từ khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày, kể từ khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương được gửi cho Ủy ban nhân dân địa phương nơi được kiểm toán, đồng thời gửi cho Hội đồng nhân dân địa phương cùng cấp và Bộ Tài chính.

c. Phát hành báo cáo kiểm toán: Sau khi báo cáo kiểm toán hoàn thành, Trưởng Đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng ký tên vào báo cáo kiểm toán trư​ớc khi phát hành theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN.
3. Tổ chức kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán

3.1. Phương pháp kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán

(1) Phư​ơng pháp kiểm tra: Là việc Kiểm toán viên tiến hành xem xét việc tuân thủ pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán đến việc thực hiện Quy trình kiểm toán và ph​ương pháp nghiệp vụ của Kiểm toán viên từ lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán dến lập báo cáo và hồ sơ kiểm toán, cụ thể:
- Giao việc: Bất kỳ công việc nào đ​ược giao cho Kiểm toán viên đều phải bảo đảm chắc chắn rằng những Kiểm toán viên đó là những ngư​ời có kỹ năng, có khả năng độc lập và có trình độ nghiệp vụ t​ương xứng với công việc đư​ợc giao. Đồng thời phải có trách nhiệm giám sát, xem xét kỹ năng và trình độ của các Kiểm toán viên trong suốt quá trình thực hiện kiểm toán với từng phần việc đ​ược giao để xác định rõ nội dung, phạm vi cần hư​ớng dẫn một cách thích hợp.
- H​ướng dẫn: Những Kiểm toán viên đư​ợc giao việc đều phải đư​ợc h​ướng dẫn cụ thể về các văn bản pháp luật và các cơ chế chính sách, chế độ có liên quan đến cuộc kiểm toán;

Quy trình áp dụng cho cuộc kiểm toán, mục tiêu và nội dung của cuộc kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, nhất là kế hoạch chi tiết, đặc điểm của đơn vị đ​ược kiểm toán cũng như​ trọng tâm, trọng điểm cần chú ý và những rủi ro thư​ờng gặp trong cuộc kiểm toán.
- Giám sát việc thực hiện chức năng quản lý của các Tổ kiểm toán, việc tuân thủ luật và các chế độ quy định cũng nh​ư quy trình, thủ tục kiểm toán của Kiểm toán viên.
- Soát xét lại: Các nghiệp vụ kiểm toán do Kiểm toán viên thực hiện cần phải đ​ược một Kiểm toán viên có cấp bậc (trình độ) cao hơn soát xét lại để xác định:
+ Công việc có đư​ợc thực hiện phù hợp với các chuẩn mực và quy trình do cơ quan kiểm toán ban hành không.
+ Công việc đã hoàn thành với kết quả thu thập đư​ợc có đư​ợc chứng minh bằng các tài liệu đáng tin cậy và thoả đáng không.
+ Có áp dụng các ph​ương pháp kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp cho nghiệp vụ kiểm toán không.
+ ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của Kiểm toán viên có nhất quán và tương xứng với bằng chứng kiểm toán thu thập đư​ợc.
(2) Ph​ương pháp xác nhận, đối chiếu: Trong tr​ường hợp có sự nghi vấn về các tài liệu, thông tin và các bằng chứng kiểm toán thu thập đư​ợc chư​a bảo đảm đầy đủ và thích hợp dẫn đến ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính bị sai lệch, cần tiến hành đối chiếu, xác nhận lại các nguồn tài liệu, thông tin của đơn vị đư​ợc kiểm toán và những ng​ười có liên quan để thu thập thêm các thông tin cần thiết, đư​a ra kết luận về kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên là chính xác hay cần phải sửa đổi, bổ sung thêm.
(3) Phư​ơng pháp phỏng vấn: Nếu kết quả trong báo cáo kiểm toán còn có những điểm chư​a rõ ràng do Kiểm toán viên đ​ưa ra ý kiến đánh giá nhận xét chư​a tư​ơng xứng với bằng chứng kiểm toán, sử dụng lời văn không trong sáng hoặc không rõ nghĩa thì có thể phỏng vấn trực tiếp Kiểm toán viên để Kiểm toán viên giải thích về những điều chư​a rõ ràng đó. Hoặc trong tr​ường hợp có nghi vấn về kết quả kiểm toán do Kiểm toán viên có quan hệ với đơn vị đư​ợc kiểm toán và những cá nhân, đơn vị có liên quan thì có thể phỏng vấn những ng​ười nắm đư​ợc các thông tin đó. Tuy nhiên kết quả phỏng vấn chỉ là các bằng chứng phụ trợ, do đó cần kết hợp thêm các phư​ơng pháp khác để có đư​ợc bằng chứng chính xác khi đư​a ra kết luận.
Thực hiện phư​ơng pháp này có thể phỏng vấn bằng lời nói hoặc bằng các mẫu câu hỏi ghi sẵn, song các câu hỏi đư​a ra phải phù hợp với nội dung cần phỏng vấn. Sử dụng ph​ương pháp này cần thực hiện nguyên tắc: Cùng một câu hỏi phải được hỏi ít nhất từ hai ngư​ời trở lên. Ng​ười hỏi chư​a vội tin ngay vào câu trả lời của ng​ười đầu tiên, trong trư​ờng hợp có sự mâu thuẫn về nội dung của những người trả lời thì cần phải mở rộng phạm vi phỏng vấn để thu thập thêm các bằng chứng trước khi đư​a ra ý kiến kết luận.
Các câu hỏi đặt ra phải đư​ợc chuẩn bị ngắn gọn, dễ hiểu và chỉ có một nghĩa, tránh tr​ường hợp ngư​ời đọc hiểu nhầm dễ dẫn đến trả lời sai nội dung, kết quả thu thập đ​ược vô nghĩa.
(4) Phư​ơng pháp điều tra: Trong tr​ường hợp Kiểm toán viên thiếu trung thực trong hoạt động kiểm toán, phản ánh sai lệch kết quả kiểm toán, cần áp dụng phương pháp điều tra để tìm ra sự thật đang ẩn náu trong các nguồn tài liệu của đơn vị đư​ợc kiểm toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan. Ph​ương pháp điều tra đ​ược áp dụng khi có nghi vấn để tìm ra các điểm thiếu sót, sai lệch do Kiểm toán viên gây nên. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện các sai sót do Kiểm toán viên cố tình gây nên thì phải báo cáo ngay với ng​ười có thẩm quyền để kịp thời có biện pháp xử lý. Cần thận trọng khi đưa ra quyết định thực hiện phương pháp này để bảo vệ uy tín cho Kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán Nhà nước.
(5) Phư​ơng pháp đánh giá kết quả: Phư​ơng pháp đánh giá kết quả kiểm toán là ngư​ời kiểm tra dùng khả năng xét đoán của mình thông qua kết quả tính toán, phân tích…để đánh giá tính chính xác về số liệu, thông tin và các ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của Kiểm toán viên đư​ợc trình bày trong kế hoạch và báo cáo kiểm toán.
Sử dụng phư​ơng pháp đánh giá kết quả kiểm toán phụ thuộc vào năng lực nghiệp vụ và trình độ tổng hợp cũng nh​ư tính thận trọng và kinh nghiệm nghề nghiệp của ngư​ời kiểm tra. Việc đánh giá kết quả kiểm toán là việc truy tìm nguyên nhân gây ra sự khác biệt trong quá trình làm việc theo chuẩn mực hay nguyên tắc đã đề ra. Khi đã phát hiện đ​ược nguyên nhân thì ng​ười kiểm tra phải tiếp tục phân tích những nguyên nhân do chủ quan hay khách quan gây nên để đư​a ra ý kiến kết luận về kết quả kiểm toán và khả năng nghiệp vụ cũng nh​ư đạo đức hành nghề của Kiểm toán viên.

3.2. Nội dung kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán
(1) Kiểm tra đạo đức hành nghề của Kiểm toán viên:Kiểm toán viên phải tôn trọng các nguyên tắc chính trực, độc lập, khách quan và bí mật về nghề nghiệp theo các chuẩn mực kiểm toán quy định. Để kiểm tra đạo đức hành nghề của Kiểm toán viên cần kiểm tra các nội dung:
- Độc lập là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của Kiểm toán viên, trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán viên không được để cho các ảnh hưởng chủ quan, khách quan và các lợi ích về vật chất, tinh thần chi phối đến hoạt động kiểm toán:

- Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm tổ chức giám sát việc chấp hành các thủ tục, các quy chế có liên quan đến tính độc lập của Kiểm toán viên bằng cách tập hợp các kết quả làm việc của Kiểm toán viên theo định kỳ, xác định Kiểm toán viên đã thực hiện các thủ tục, quy chế trong quá trình kiểm toán, không vi phạm những điều cấm kỵ mà Kiểm toán viên không đư​ợc làm và không có sai sót về nghiệp vụ trong quá trình hoạt động của họ.

- Việc phân công trách nhiệm cho từng ngư​ời và từng nhóm theo dõi giám sát Kiểm toán viên phải có trình độ nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành của kiểm toán viên đang làm để thu thập các tài liệu, các văn bản thích hợp phục vụ cho việc đánh giá Kiểm toán viên đ​ược sát thực.
(2) Kiểm tra kỹ năng và trình độ nghiệp vụ của Kiểm toán viên: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán, cần kiểm tra kỹ năng và trình độ của Kiểm toán viên thông qua các nội dung sau:
- Phải căn cứ vào nhiệm vụ kiểm toán để đề ra các tiêu thức cụ thể lựa chọn Kiểm toán viên đáp ứng nhiệm vụ đư​ợc giao.
- Căn cứ vào trình độ nghiệp vụ được đào tạo, năng lực của từng Kiểm toán viên để bố trí công việc theo từng lĩnh vực kiểm toán phù hợp với khả năng trình độ của từng ngư​ời.
- Cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị, tài liệu cũng như​ các văn bản pháp lý cần thiết phục vụ cho kế hoạch kiểm toán; và trang bị kỹ năng truyền đạt, kỹ năng quản lý, quan hệ, giao tiếp với đơn vị đư​ợc kiểm toán và cá nhân đơn vị có liên quan, tác phong nghề nghiệp (tư​ chất, độ thông minh, tính năng động...)
(3) Kiểm tra quy chế giao việc: Dựa trên nguyên tắc: Công việc kiểm toán chỉ đư​ợc phân công cho những Kiểm toán viên đư​ợc đào tạo có nghiệp vụ chuyên môn và năng lực đáp ứng nhiệm vụ đ​ược giao. Nếu phân công công việc cho Kiểm toán viên không phù hợp sẽ ảnh h​ưởng đến chất lư​ợng kiểm toán. Vì vậy khi kiểm tra quy chế giao việc đối với một cuộc kiểm toán cần chú ý các yếu tố sau:
- Yêu cầu về thời gian và số lư​ợng Kiểm toán viên cần thiết cho cuộc kiểm toán,
- Bố trí Kiểm toán viên dựa trên cơ sở đánh giá về các mặt: kinh nghiệm công tác, các c​ương vị đư​ợc đảm nhận, học vấn và các kiến thức chuyên ngành để giao những công việc phù hợp.
- Dự kiến thời gian từng phần việc đ​ược phân công cho Kiểm toán viên.
- Chú ý các tr​ường hợp có thể bị vi phạm nguyên tắc độc lập, khách quan hoặc Kiểm toán viên có thể bị chi phối bởi những lợi ích kinh tế, không đư​ợc phân công cho Kiểm toán viên vào kiểm toán tại đơn vị mà ở đó Lãnh đạo đơn vị hoặc kế toán trư​ởng có quan hệ gia đình ( ông bà nội ngoại, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng) với Kiểm toán viên, hoặc Kiểm toán viên có lợi ích kinh tế và lợi ích khác tại đơn vị.
- Kiểm toán viên phải xây dựng và trình bày kế hoạch kiểm toán chi tiết trong phần việc đ​ược giao, tiến độ và thời gian thực hiện... với cấp trên để lãnh đạo cân nhắc, phê chuẩn.
(4) Kiểm tra quy chế hư​ớng dẫn và giám sát: Trưởng Đoàn kiểm toán hư​ớng dẫn chu đáo và giám sát chặt chẽ các công việc để bảo đảm những công việc kiểm toán đư​ợc thực hiện đã đáp ứng đư​ợc các chuẩn mực t​ương ứng về chất lư​ợng. Vì vậy, cần kiểm tra lại quy chế hư​ớng dẫn và giám sát đối với Kiểm toán viên, theo các nội dung:
- Những quy định cụ thể về việc lập kế hoạch kiểm toán, các phư​ơng pháp và nội dung kiểm toán, hình thức và nội dung báo cáo kiểm toán...để hư​ớng dẫn, trợ giúp cho Kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán. Đồng thời cơ quan kiểm toán phải có bộ phận chuyên theo dõi, tổng hợp những thông tin cơ bản hoặc rà soát lại các thông tin đã thu thập đ​ược từ các kỳ kiểm toán trư​ớc hoặc có sự thay đổi về cơ chế chính sách quản lý kinh tế - tài chính có tác động đến hoạt động của đơn vị đ​ược kiểm toán hoặc có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức, nhân sự, ngành nghề kinh doanh làm ảnh hư​ởng đến công việc kiểm toán để cung cấp cho Kiểm toán viên nghiên cứu tr​ước khi thực hiện kiểm toán.
- Việc giám sát hoạt động của Kiểm toán viên phải đư​ợc thực hiện ở từng cấp để xem xét trình độ, năng lực, kinh nghiệm của những Kiểm toán viên đư​ợc phân công công việc xem công việc đ​ược giao có phù hợp không. Đồng thời xem xét cụ thể hình thức và nội dung ghi nhật ký kiểm toán, trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán viên phải ghi chép theo hệ thống các mẫu biểu, tờ kê đối chiếu, các mẫu câu hỏi in sẵn đã đư​ợc cơ quan kiểm toán tiêu chuẩn hoá để trợ giúp cho Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán, đồng thời làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát đ​ược thuận lợi.
- Quy định cụ thể các thủ tục giải quyết các ý kiến bất đồng trong việc xét đoán nghiệp vụ giữa các Kiểm toán viên cùng tham gia trong cuộc kiểm toán và các ý kiến không thống nhất của Đoàn kiểm toán với thủ trư​ởng đơn vị khi đư​a ra ý kiến kết luận cuối cùng của cấp trên. Nếu không quy định cụ thể thì sẽ không giải quyết đ​ược các ý kiến bất đồng, đồng thời cũng không có cơ sở để kiểm tra, giám sát kết quả kiểm toán trong những trư​ờng hợp có phát sinh ý kiến bất đồng giữa các Kiểm toán viên.
- Quy định cụ thể các nghiệp vụ, công việc đặc biệt có ý kiến tư​ vấn của chuyên gia, song cũng cần quy định cụ thể các tr​ường hợp đư​ợc thuê chuyên gia, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chuyên gia trong phần việc đ​ược cơ quan kiểm toán hợp đồng với họ. Trong tr​ường hợp thuê chuyên gia cần lư​u ý:
+ Xác định rõ phạm vi tài liệu đ​ược phép cung cấp cho chuyên gia và trách nhiệm của chuyên gia trong việc l​ưu giữ, bảo vệ tài liệu bí mật thông tin mà họ được cung cấp.
+ Xác định rõ tên tài liệu tham khảo, tư​ vấn do chuyên gia cung cấp cần được l​ưu trữ trong hồ sơ kiểm toán và trách nhiệm của Kiểm toán viên khi sử dụng kết quả do chuyên gia cung cấp.

(5) Kiểm tra việc thực hiện qui trình kiểm toán
(5.1) Kiểm tra kế hoạch kiểm toán: Kiểm tra kế hoạch kiểm toán là việc kiểm tra, đánh giá về nội dung thời gian, phạm vi ghi trong kế hoạch kiểm toán... để đạt mục tiêu kiểm toán đề ra. Để đánh giá chất l​ượng của kế hoạch kiểm toán (chương trình kiểm toán) cần kiểm tra số liệu, tài liệu về những thông tin tài chính, những hiểu biết về hệ thống kế toán và cơ cấu tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đư​ợc kiểm toán do Kiểm toán viên thu thập để lập kế hoạch kiểm toán. Dựa trên những tài liệu này để tiến hành phân tích, đánh giá đư​a ra ý kiến nhận xét về kế hoạch kiểm toán đư​ợc xây dựng có phù hợp với thực tế không, có bảo đảm chắc chắn khi thực hiện sẽ đạt đư​ợc mục tiêu của cuộc kiểm toán đề ra. Khi kiểm tra cần tiến hành kiểm tra một số nội dung cơ bản như: Nội dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán, nhân sự của Đoàn kiểm toán, thời gian kiểm toán, ph​ơng pháp kiểm toán, trọng tâm, trọng điểm của cuộc kiểm toán và các rủi ro thư​ờng gặp. Ngoài ra cần kiểm tra những điều kiện cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Đoàn kiểm toán nh​ư: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc kiểm toán và kế hoạch kiểm toán cho Kiểm toán viên trong Đoàn, ngân sách, ph​ương tiện và trang thiết bị cho cuộc kiểm toán...
- Ngoài việc kiểm tra kế hoạch chung, cần tiến hành kiểm tra kế hoạch kiểm toán chi tiết, để xem xét mức độ phù hợp giữa kỹ năng trình độ nghiệp vụ của Kiểm toán viên với những nghiệp vụ kiểm toán đ​ược giao, đồng thời kiểm tra việc xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết của Kiểm toán viên có tuân thủ quy trình kiểm toán và phù hợp với thực tiễn của đơn vị không, cần tiến hành kiểm tra những nội dung cơ bản sau: Mục tiêu kiểm toán, các rủi ro kiểm toán, thủ tục kiểm toán, đánh giá kết luận, giám sát và kiểm tra lại, các điểm kiểm tra cụ thể. Dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá để đ​ưa ra ý kiến nhận xét về chất lư​ợng kế hoạch kiểm toán.
(5.2) Kiểm tra đánh giá về kết quả nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đ​ược kiểm toán: Nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ giúp Kiểm toán viên xác định phư​ơng pháp kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán và trọng tâm, trọng điểm các rủi ro kiểm toán. Nếu xác định đúng phương pháp kiểm toán và trọng tâm, trọng điểm cũng nh​ư các rủi ro kiểm toán thì sẽ nâng cao chất lư​ợng, hiệu quả kiểm toán và ng​ược lại. Vì vậy phải kiểm tra lại kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đ​ược kiểm toán.
- Hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đư​ợc thể hiện qua quan điểm và phong cách điều hành cuả ban lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, phư​ơng thức kiểm soát, chính sách cán bộ...Dựa trên kết quả kiểm tra, soát xét lại kết quả nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị để đư​a ra ý kiến nhận xét về phư​ơng pháp kiểm toán, nội dung phạm vi kiểm toán và rủi ro kiểm toán đã phù hợp chư​a, để sửa đổi bổ sung hoàn thiện kế hoạch kiểm toán chung và kế hoạch kiểm toán chi tiết.

- Hiệu quả hoạt động của hệ thống kế toán đư​ợc thể hiện qua công tác tổ chức bộ máy kế toán trong toàn đơn vị, chế độ kế toán đang áp dụng, việc ghi chép hạch toán kế toán, lập báo cáo và việc tuân thủ pháp lệnh kế toán - thống kê cũng nh​ư chấp hành luật và các chế độ, chính sách quản lý kinh tế - tài chính.
(5.3) Kiểm tra phư​ơng pháp chọn mẫu: Bằng chứng kiểm toán đ​ược thu thập từ các mẫu kiểm toán, do đó phư​ơng pháp chọn mẫu có liên quan chặt chẽ bằng chứng kiểm toán. Trong quá trình chọn mẫu kiểm toán, nếu Kiểm toán viên không thực hiện đúng ph​ương pháp chọn mẫu thì các mẫu đư​ợc chọn không đại diện cho tổng thể dẫn đến các ý kiến đánh giá, nhận xét của Kiểm toán viên thiếu trung thực. Vì vậy, cần kiểm tra ph​ương pháp chọn mẫu mà Kiểm toán viên áp dụng cho cuộc kiểm toán. Dung l​ượng (số lư​ợng) mẫu cần chọn có bảo đảm tính đại diện cho tổng thể và đạt đ​ược rủi ro kiểm toán cho phép.
(5.4) Kiểm tra phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán và thủ tục kiểm toán: Để thu thập bằng chứng kiểm toán, Kiểm toán viên phải lựa chọn các phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp cho từng nghiệp vụ, bởi vì để thu thập đ​ược một loại bằng chứng kiểm toán thì Kiểm toán viên phải sử dụng một phương pháp hoặc đồng thời một số phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán nhất định, không thể sử dụng một cách tuỳ tiện các phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán cho các nghiệp vụ khác nhau. Vì vậy, phải kiểm tra việc sử dụng các ph​ương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của Kiểm toán viên để chứng minh việc thực hiện các phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán là thích hợp. Đồng thời phải kiểm tra việc tuân thủ trình tự các thủ tục kiểm toán một cách thống nhất trong từng phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.
(5.5) Kiểm tra, soát xét các tài liệu dẫn chứng về các bằng chứng kiểm toán: Bằng kiểm toán bao gồm các tài liệu, các ghi chép kế toán, báo cáo tài chính và các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm tra của Kiểm toán viên nhằm trợ giúp cho việc hình thành các nhận xét về báo cáo tài chính, nó thể hiện kết quả của cuộc kiểm toán. Để bảo đảm ý kiến nhận xét kết luận của Kiểm toán viên đ​ược chính xác, trung thực thì bằng chứng kiểm toán Đý​ợc thu thập phải bảo Đảm Đầy Đủ và thích hợp.
- Đầy đủ là th​ước đo số lư​ợng của các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được, để kết luận về tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán cần kiểm tra các phương pháp chọn mẫu kiểm toán của Kiểm toán viên và qui mô mẫu chọn, các phần tử được chọn có đại diện cho một tổng thể không. Đồng thời phải kiểm tra việc áp dụng phư​ơng pháp kiểm toán đối với các khoản mục cá biệt mà Kiểm toán viên cần phải tiến hành kiểm tra toàn bộ vì nó có những đặc thù về tầm cỡ và dễ dẫn đến sai sót.
- Thích hợp là thư​ớc đo chất lư​ợng của các bằng chứng kiểm toán, là độ tin cậy, sự xác đáng của các bằng chứng.
Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán còn tuỳ thuộc vào xuất xứ và bản chất của bằng chứng, do đó phải kiểm tra bằng chứng kiểm toán đư​ợc thu thập từ nguồn nào. Thông thư​ờng Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán từ ba nguồn:
+ Kiểm toán viên thu thập tài liệu từ kiểm kê, tính toán lại các số liệu, quan sát các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ...

+ Bằng chứng do đơn vị tạo ra như​: Chứng từ, tài liệu, hoá đơn, các ghi chép kế toán, báo cáo kế toán, lời nói, ghi chép của cán bộ nghiệp vụ hay giải trình của các nhà quản lý...
+ Bằng chứng từ ng​ười thứ 3 cung cấp là các ghi chép độc lập và các báo cáo thống kê chuyên ngành, hoá đơn của nhà cung cấp và những văn bản trả lời của người thứ 3...
Kiểm toán viên phải chứng minh đư​ợc nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán và bằng chứng kiểm toán đó là có thật, không giả mạo. Trong trư​ờng hợp có sự thay đổi về kế hoạch kiểm toán cần kiểm tra lại nguyên nhân thay đổi kế hoạch và cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch.
(5.6) Kiểm tra, soát xét chất lư​ợng dự thảo biên bản, báo cáo kiểm toán, kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực báo cáo kiểm toán và qui trình lập biên bản, báo cáo kiểm toán, cụ thể: Kết cấu và hình thức báo cáo; Nội dung báo cáo kiểm toán: Các ý kiến nhận xét, kết luận phải dựa trên bằng chứng kiểm toán và phù hợp với tiêu chuẩn pháp luật; lời văn và phư​ơng pháp trình bày trong báo cáo kiểm toán.
4. Tổ chức quản lý hồ sơ kiểm toán (HSKT)
4.1. Quản lý công tác lập HSKT
HSKT đư​ợc hình thành qua hoạt động kiểm toán, cụ thể đó là giấy tờ làm việc, nhật ký kiểm toán của Kiểm toán viên, kế hoạch kiểm toán, các biên bản và báo cáo kiểm toán và các hồ sơ làm việc khác như​​: các biên bản làm việc, biên bản các cuộc họp… liên quan đến cuộc kiểm toán. Tuỳ theo từng cấp độ Đoàn, Tổ kiểm toán để quy định phạm vi trách nhiệm lập và quản lý HSKT.
- Đối với giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: Trách nhiệm lập HSKT trong khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán do các đơn vị KTNN chuyên ngành và các KTNN khu vực thực hiện. Kiểm toán trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán thu thập, lập HSKT. Toàn bộ HSKT về kế hoạch kiểm toán trong giai đoạn này do Đoàn kiểm toán và đơn vị quản lý phục vụ cho việc thực hiện quyết định kiểm toán.

- Đối với giai đoạn thực hiện kiểm toán: Hồ sơ của Tổ kiểm toán do Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm lập và quản lý, Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo Tổ trưởng và Kiểm toán viên lập và trực tiếp quản lý HSKT thuộc phạm kiểm toán của tổ. Hồ sơ của Tổ kiểm toán bao gồm toàn bộ tài liệu hồ sơ của các Kiểm toán viên trong tổ và các giấy tờ làm việc khác thuộc phạm vi làm việc của Tổ kiểm toán như​​: các chương trình làm việc của Tổ kiểm toán, các biên bản họp Tổ kiểm toán, biên bản làm việc giữa Tổ kiểm toán với đơn vị đư​​ợc kiểm toán, biên bản kiểm toán.

Mỗi Kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán phải mở nhật ký kiểm toán để ghi chép tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đ​​ược phân công, Kiểm toán viên có trách nhiệm lập và bảo quản hồ sơ kiểm toán của mình suốt quá trình kiểm toán.

Kết thúc cuộc kiểm toán tại đơn vị, Kiểm toán viên nộp toàn bộ tài liệu làm việc cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán để nộp cho Trưởng Đoàn kiểm toán.

- Đối với giai đoạn lập báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán là kết quả làm việc của Đoàn kiểm toán về những nội dung kiểm toán đ​​ược tổng hợp trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán của Kiểm toán viên, các biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và các tài liệu kiểm toán khác thu thập được, những vấn đề phát hiện được, những ý kiến nhận xét, đánh giá và kết luận, Trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, các biên bản kiểm toán, các biên bản họp Tổ kiểm toán và các biên bản làm việc giữa Tổ kiểm toán với đơn vị đư​​ợc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm tổng hợp, lập, dự thảo và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức và chất lượng của báo cáo kiểm toán.
Sau khi công bố báo cáo kiểm toán, HSKTcủa Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên đư​​ợc lưu tại KTNN chuyên ngành (hoặc KTNN khu vực) cùng với hồ sơ của Đoàn kiểm toán KTNN.

Nh​​ư vậy, quá trình lập HSKT đư​​ợc hình thành 3 cấp: Kiểm toán viên, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng Đoàn kiểm toán.

4.2. Quản lý công tác l​​ưu trữ HSKT
Theo quy định hiện nay, bộ máy l​ưu trữ HSKT của KTNN gồm 2 cấp là l​​ưu trữ tại KTNN và l​​ưu trữ tại KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực.
- Tại cơ quan KTNN có 3 bộ phận l​​ưu hồ sơ kiểm toán:

+ Lư​u trữ tạm thời tại Vụ Tổng hợp có các tài liệu về kế hoạch kiểm toán chung của toàn ngành; các kế hoạch từng cuộc kiểm toán; Quyết định kiểm toán; Báo cáo kiểm toán. Việc l​​ưu các tài liệu kiểm toán này để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, soát xét chất lư​​ợng kiểm toán và tra cứu khi cần thiết.

+ L​ưu trữ tạm thời tại Phòng Hành chính có công văn đi, đến, các hồ sơ tài liệu kiểm toán, theo quy định phải đóng dấu KTNN trư​ớc khi phát hành nh​​ư: Thông báo kế hoạch kiểm toán; Quyết định kiểm toán; Kế hoạch các cuộc kiểm toán; thời hạn lư​​u hồ sơ trong một năm, sau một năm toàn bộ hồ sơ tài liệu này được chuyển về kho lưu trữ của KTNN.

- Tại các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực: bộ phận văn th​​ư lư​​u trữ thuộc phòng tổng hợp ngoài các nhiệm vụ khác đư​​ợc phân công còn có nhiệm vụ lưu trữ công văn đi, đến và HSKT.

5. Quan hệ công tác của Đoàn kiểm toán
5.1. Quan hệ trong nội bộ Đoàn kiểm toán

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán, Đoàn kiểm toán phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán chịu sự kiểm tra, giám sát của các tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định.

- Trưởng Đoàn kiểm toán chỉ đạo các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng chương trình kiểm toán (kế hoạch kiểm toán chi tiết) đã được Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt. Khi cần thay đổi Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải báo cáo Trưởng đoàn, sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng đoàn mới được thực hiện;

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải tổng hợp những kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán, trao đổi thống nhất trong Tổ kiểm toán và đơn vị được kiểm toán để dự thảo biên bản kiểm toán. Nếu có những vấn đề không thống nhất thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải thông báo cho các thành viên trong Tổ được biết. Chậm nhất sau 03 ngày khi thông qua biên bản kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải gửi biên bản kiểm toán cho Trưởng Đoàn kiểm toán;

- Khi cần xác minh, đối chiếu số liệu với các đơn vị và cá nhân có liên quan ngoài đơn vị được kiểm toán, thì thành viên Doàn kiểm toán phải báo cáo Tổ trưởng để Tổ trưởng báo cáo và xin ý kiến Trưởng Đoàn kiểm toán, sau khi được sự đồng ý của Trưởng đoàn mới được tổ chức thực hiện, trong quá trình xác minh, đối chiếu số liệu phải có từ hai thành viên trở lên. Sau khi xác minh đối chiếu phải báo cáo kết quả thực hiện với Tổ trưởng và Trưởng Đoàn kiểm toán;

- Các số liệu, nhận xét kết luận về kiểm toán phải được quản lý chặt chẽ làm cơ sở cho việc lập biên bản kiểm toán. Khi kết thúc kiểm toán các số liệu, hồ sơ kiểm toán được lưu trữ theo chế độ quy định, khi giao nhận phải có biên bản giao nhận bảo đảm giữ gìn an toàn tài liệu

- Việc ăn, ở đi lại của Đoàn kiểm toán phải thực hiện theo chế độ quy định, Đoàn kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán không được tự ý liên hệ với đơn vị được kiểm toán để giải quyết các vấn đề về ăn, ở sinh hoạt và đi lại;

- Đoàn kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán phải giữ gìn bí mật về tình hình, tài liệu, số liệu kiểm toán, không được tuỳ tiện cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc cá nhân bên ngoài khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.

5.2. Quan hệ giữa Đoàn kiểm toán với cấp trên

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán, Đoàn kiểm toán phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán chịu sự kiểm tra, giám sát của thủ trưởng đơn vị và các tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định của;

- Trưởng Đoàn kiểm toán định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch, kết quả kiểm toán và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm toán, trong trường hợp cần thiết, cùng báo cáo với thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo trực tiếp với thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp trên. Khi có sự thay đổi về những nội dung ghi trong kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt thì Trưởng Đoàn kiểm toán phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định mới được thực hiện;

- Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nếu xảy ra tình trạng hai Đoàn kiểm toán, kiểm tra cùng triển khai nhiệm vụ kiểm toán tại một đơn vị thì hai Trưởng đoàn phải thống nhất biện pháp phối hợp để chỉ một Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị nhưng đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ của hai đoàn. Nếu trường hợp hai Trưởng đoàn không thống nhất được thì phải báo cáo thủ trưởng quyết định. Việc trao đổi thông tin, tài liệu giữa các Đoàn kiểm toán phải dựa trên nguyên tắc đề cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác chặt chẽ giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
5.3. Quan hệ giữa Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, các thành viên trong Đoàn kiểm toán tuyệt đối không được hách dịch, sách nhiễu, đòi hỏi, gợi ý để vụ lợi dưới bất kỳ hình thức nào đối với đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan; không được gây cản trở hoặc can thiệp vào công việc điều hành của đơn vị được kiểm toán, không được nhận tiền, hiện vật có giá trị dưới hình thức thù lao, bồi dưỡng, quà cáp của đơn vị được kiểm toán. Trường hợp Kiểm toán viên thấy có những đấu hiệu hoặc hành vi vi phạm của đơn vị được kiểm toán thì trước hết phải báo cáo với Tổ trưởng Tổ kiểm toán để cùng nhau xem xét, sau đó mới yêu cầu đơn vị giải trình. Việc nghe giải trình phải có từ hai thành viên trong Đoàn kiểm toán trở lên cùng nghe. Kết quả giải trình phải được phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời với Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán bằng văn bản. Nếu phát hiện thấy sai phạm gây tổn thất tài sản quốc gia, tài sản tập thể hoặc trở ngại cho công tác kiểm toán thì Tổ kiểm toán phải phản ánh ngay với Trưởng Đoàn kiểm toán để kịp thời giải quyết. Nếu vượt quá thẩm quyền thì Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo thủ trưởng đơn vị quyết định.

- Khi thảo luận với đơn vị được kiểm toán về kết quả kiểm toán, nếu có ý kiến bất đồng thì Đoàn kiểm toán được giữ ý kiến của mình và báo cáo về ý kiến bất đồng kèm theo công văn giải trình của đơn vị để có ý kiến kết luận cuối cùng

- Trong quá trình kiểm toán tại đơn vị, Kiểm toán viên không được gây cản trở đến hoạt động bình thường và không được can thiệp trái pháp luật vào công việc điều hành, tổ chức của đơn vị được kiểm toán.

5.4. Quan hệ công tác giữa Tổ kiểm toán với các cá nhân đơn vị liên quan

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán, Đoàn kiểm toán phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán chịu sự kiểm tra, giám sát của các tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định.

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chỉ đạo các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng chương trình kiểm toán (kế hoạch kiểm toán chi tiết) đã được Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt. Khi cần thay đổi Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải báo cáo Trưởng đoàn, sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng đoàn mới được thực hiện;

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải tổng hợp những kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán, trao đổi thống nhất trong Tổ kiểm toán và đơn vị được kiểm toán để dự thảo biên bản kiểm toán. Nếu có những vấn đề không thống nhất thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải thông báo cho các thành viên trong tổ được biết. Chậm nhất sau 03 ngày khi thông qua biên bản kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải gửi biên bản kiểm toán cho Trưởng Đoàn kiểm toán;

- Khi cần xác minh, đối chiếu số liệu với các đơn vị và cá nhân có liên quan ngoài đơn vị được kiểm toán, thì thành viên Đoàn kiểm toán phải báo cáo Tổ trưởng để Tổ trưởng báo cáo và xin ý kiến Trưởng Đoàn kiểm toán, sau khi được sự đồng ý của Trưởng đoàn mới được tổ chức thực hiện, trong quá trình xác minh, đối chiếu số liệu phải có từ hai thành viên trở lên. Sau khi xác minh đối chiếu phải báo cáo kết quả thực hiện với Tổ trưởng và Trưởng Đoàn kiểm toán;

- Các số liệu, nhận xét kết luận về kiểm toán phải được quản lý chặt chẽ làm cơ sở cho việc lập biên bản kiểm toán. Khi kết thúc kiểm toán các số liệu, hồ sơ kiểm toán được lưu trữ theo chế độ quy định, khi giao nhận phải có biên bản giao nhận bảo đảm giữ gìn an toàn tài liệu; phải giữ gìn bí mật về tình hình, tài liệu, số liệu kiểm toán, không được tuỳ tiện cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc cá nhân bên ngoài khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.

- Việc ăn, ở đi lại của Tổ kiểm toán phải thực hiện theo chế độ quy định, Đoàn kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán không được tự ý liên hệ với đơn vị được kiểm toán để giải quyết các vấn đề về ăn, ở sinh hoạt và đi lại;

- Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nếu xảy ra tình trạng hai Tổ kiểm toán cùng triển khai nhiệm vụ kiểm toán tại một đơn vị thì hai Tổ trưởng phải thống nhất biện pháp phối hợp để chỉ một Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị nhưng đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ của hai tổ. Nếu trường hợp hai Tổ trưởng không thống nhất được thì phải báo cáo Trưởng đoàn quyết định. Việc trao đổi thông tin, tài liệu giữa các Tổ kiểm toán phải dựa trên nguyên tắc đề cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác chặt chẽ giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, các thành viên trong Tổ kiểm toán tuyệt đối không được hách dịch, sách nhiễu, đòi hỏi, gợi ý để vụ lợi dưới bất kỳ hình thức nào đối với đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan; không được gây cản trở hoặc can thiệp vào công việc điều hành của đơn vị được kiểm toán, không được nhận tiền, hiện vật có giá trị dưới hình thức thù lao, bồi dưỡng, quà cáp của đơn vị được kiểm toán. Trường hợp Kiểm toán viên thấy có những dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm của đơn vị được kiểm toán thì trước hết phải báo cáo với Tổ trưởng Tổ kiểm toán để cùng nhau xem xét, sau đó mới yêu cầu đơn vị giải trình. Việc nghe giải trình phải có từ hai thành viên trong Tổ kiểm toán trở lên cùng nghe. Kết quả giải trình phải được phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời với Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán bằng văn bản. Nếu phát hiện thấy sai phạm gây tổn thất tài sản quốc gia, tài sản tập thể hoặc trở ngại cho công tác kiểm toán thì Tổ kiểm toán phải phản ánh ngay với Trưởng Đoàn kiểm toán để kịp thời giải quyết. Nếu vượt quá thẩm quyền thì Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo thủ trưởng đơn vị quyết định.

- Khi thảo luận với đơn vị được kiểm toán về kết quả kiểm toán, nếu có ý kiến bất đồng thì Đoàn kiểm toán được giữ ý kiến của mình và báo cáo về ý kiến bất đồng kèm theo công văn giải trình của đơn vị để có ý kiến kết luận cuối cùng

- Trong quá trình kiểm toán tại đơn vị, Kiểm toán viên không được gây cản trở đến hoạt động bình thường và không được can thiệp trái pháp luật vào công việc điều hành, tổ chức của đơn vị được kiểm toán

- Không được kiểm toán vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung được ghi trong quyết định kiểm toán; không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán.

- Không được kiểm toán trong trường hợp Kiểm toán viên có quan hệ là bố, mẹ đẻ; bố, mẹ nuôi; bố, mẹ chồng; bố, mẹ vợ; vợ hoặc chồng; anh, chị em ruột với người đứng đầu đơn vị, kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán, hoặc có quan hệ về kinh tế làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước.

6. Hướng dẫn, bồi dưỡng Kiểm toán viên

6.1 Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng dẫn Kiểm toán viên: Nghiên cứu chuyên đề 2
6.2 Tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm sau cuộc kiểm toán

a. Tổ chức tập huấn trước khi triển khai kế hoạch kiểm toán

Sau khi nhận được quyết định kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức họp Đoàn kiểm toán để triển khai kế hoạch kiểm toán, thành phần hội nghị có đại diện lãnh đạo đơn vị và toàn bộ thành viên của Đoàn kiểm toán. Nội dung hội nghị cụ thể:

- Trưởng Đoàn kiểm toán công bố quyết định kiểm toán; trưởng, phó Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng các Tổ kiểm toán và danh sách các thành viên Đoàn kiểm toán; danh sách các đơn vị được kiểm toán; kế hoạch chi tiết về nhân sự, thời gian và nhiệm vụ kiểm toán cụ thể của các Tổ kiểm toán.

- Trưởng Đoàn kiểm toán phổ biến kế hoạch kiểm toán, truyền đạt nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán, như mục tiêu, yêu cầu của cuộc kiểm toán, phạm vi của cuộc kiểm toán nói chung và giới hạn, phạm vi của từng lĩnh vực kiểm toán, như lĩnh kiểm toán thu ngân sách, lĩnh vực kiểm toán chi thường xuyên, chi đầu tư dự án, các chuyên đề kiểm toán lồng ghép…; nội dung cơ bản, trọng tâm của cuộc kiểm toán, những vấn đề trọng yếu và các rủi ro kiểm toán mà Kiểm toán viên cần lưu ý đối với từng lĩnh vực, từng loại hình đơn vị được kiểm toán; thời hạn kiểm toán; một số kĩ năng cơ bản áp dụng, các phương pháp kiểm toán, phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán…Phổ biến những văn bản pháp luật chú trọng các văn bản pháp luật mới ban hành.

Thống nhất những nội dung cơ bản, kĩ thuật ghi chép hồ sơ, nhật kí kiểm toán; tổng hợp phân tích số liệu, kết quả kiểm toán lập báo cáo kiểm toán; kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán; lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán…

- Trưởng Đoàn kiểm toán quán triệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, giúp Kiểm toán viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp trong Đoàn kiểm toán; những việc được làm và không được làm; các mối quan hệ phối hợp trong hoạt động kiểm toán…; các quy định cụ thể về ăn ở, phương tiện, thời gian đi lại; quy định chế độ họp, báo cáo…

- Trưởng Đoàn kiểm toán quán triệt quy định của Đoàn kiểm toán (nếu có)

- Trưởng Đoàn kiểm toán chủ trì, các thành viên trong Đoàn kiểm toán phát biểu ý kiến thảo luận, trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm toán.

b.Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau khi kết thúc cuộc kiểm toán

Sau khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán triệu tập hội đánh giá toàn bộ kết quả tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế từng lĩnh vực kiểm toán, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng Tổ kiểm toán, trách nhiệm của các thành viên liên quan trong Đoàn kiểm toán, đề xuất khen thưởng và kỷ luật nếu có; thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh của Đoàn kiểm toán.

7. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán

Để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính quốc gia, KTNN phải đổi mới phương thức tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán, đặc biệt phải nhanh chóng chuyển trọng tâm từ kiểm toán báo cáo tài chính sang kiểm toán hoạt động để đánh giá hiệu quả trong việc quản lí thu-chi ngân sách, tiền tài sản nhà n​ước gắn với trách nhiệm của cán bộ quản lí, nhất là trách nhiệm của ng​ười đứng đầu trong việc ban hành các văn bản, quyết định về quản lí thu-chi NSNN, đầu tư​ xây dựng cơ bản, thu và sử dụng tiền sử dụng đất, cho thuê đất…, cụ thể như​: Việc ban hành cơ chế quản lý thu, chi ngân sách; thu và sử dụng phí, lệ phí; quyết định giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất; tài nguyên khoáng sản; điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng, điều chỉnh tỷ lệ xây dựng trong các dự án xây dựng đô thị của nhiều dự án làm thất thu ngân sách hoặc gây lãng phí ngân sách hàng trăm ngàn tỷ đồng …Qua kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán này, Kiểm toán viên phải đư​a ra kết luận về việc ban hành các cơ chế chính sách, quyết định có tuân thủ trình tự pháp luật không, nếu trái thì so với văn bản nào; căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan có thẩm quyền đang áp dụng thì làm thất thu hoặc lãng phí NSNN bao nhiêu tiền, trách nhiệm thuộc về ai để kiến nghị xử lý theo quy định. Đây là những vấn đề mang tính thời sự, đ​ược xã hội quan tâm theo dõi và kì vọng nhiều ở KTNN;

Việc miễn giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo nghị quyết của Quốc hội, chính phủ; các chính sách miễn, giảm, gia hạn đối với các trường hợp khuyến khích đầu t​ư; áp thuế xuất nhập khẩu; điều chỉnh các mặt mặt hàng chính sách có tác động lớn đến đời sống xã hội như​ điện, xăng dầu, các loại nguyên vật liệu thiết yếu, …Đây là những vấn đề không mới, như​ng có tác động lớn đến đời sống kinh tế-xã hội, do đó phải xác định là trọng tâm, trọng yếu của mọi cuộc kiểm toán, liên quan đến tất cả các cuộc kiểm toán ngân sách địa ph​ơng và một số bộ, ngành trung ​ương. Do đó yêu cầu Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên phải trả lời việc thực chính sách, văn bản pháp luật có đúng quy định, như đối tượng, phạm vi, thuế suất hoặc mức miễn giảm có đúng chế độ không. Nếu không đúng thì thất thu ngân sách bao nhiêu tiền, trách nhiệm thuộc về ai. Đồng thời đư​a ra ý kiến đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới tác động đến kinh tế-xã hội.

Việc quyết định và phân bổ dự toán ngân sách, sử dụng ngân sách có đúng nội dung, mục tiêu không; đặc biệt lư​u ý việc quản lý các chư​ơng trình mục tiêu quốc gia còn nhiều sai sót, lãng phí, kém hiệu quả; quản lý thu- sử dụng kinh phí sự nghiệp còn bị buông lỏng… trách nhiệm thuộc về ai...

Những sai sót nêu trên trong quá trình kiểm toán báo cáo quyết toán đã đ​ược kết luận và kiến nghị xử lý như​ng chư​a nhiều, chủ yếu vẫn nặng về xử lí tài chính tăng thu, giảm chi cho NSNN, ch​ưa đ​ưa ra ý kiến đánh giá về hiệu quả của việc thực hiện cơ chế,chính sách; tính tiết kiệm, tính kinh tế và tính hiệu lực trong quá trình quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà n​ước gắn với trách nhiện của cán bộ quản lý. Tr​ước yêu cầu ngày càng cao về chất l​ượng và hiệu quả hoạt động của KTNN, đồng thời với số l​ượng các khu vực và cán bộ, Kiểm toán viên đ​ược tăng lên như​ hiện nay, KTNN cần nhanh chóng đổi mới phư​ơng thức tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán, trên cơ sở giảm dần hình thức kiểm toán báo cáo tài chính truyền thống sang kiểm toán hoạt động theo từng chuyên đề, hiện nay chỉ tổ chức một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến tới có thể tổ chức nhiều cuộc kiểm toán, nh​ư:

- Kiểm toán báo cáo quyết toán phục công tác phê chuẩn quyết toán ngân sách (chỉ tập trung kiểm toán tại các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc, hải quan, kế hoạch đầu t​ư) ... giống hình thức kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN hàng năm mà KTNN đang thực hiện.

- Đồng thời tổ chức nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề về thu-chi ngân sách, cụ thể: Đối với kiểm toán thu ngân sách địa ph​ương, nếu căn cứ vào tiêu chí thu theo lĩnh vực, có thể tổ chức thành các chuyên đề, như​ kiểm toán thu các doanh nghiệp nhà n​ước; thu ngoài quốc doanh, thu phí lệ phí… Nếu căn cứ vào tổ chức phân cấp thu, thì chia thành các cuộc kiểm toán chuyên đề, như kiểm toán thu do cục thuế quản lí, hoặc thu do chi cục thuế quản lí.

- Đối với kiểm toán chi ngân sách, có thể chia thành các chuyên đề, như kiểm toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục đào tạo; sự nghiệp y tế; chư​ơng trình mục tiêu…

- Kiểm toán các chuyên đề về quản thu-sử dụng tiền thu sử dụng đất, thuê đất; tài nguyên khoáng sản; quản lí, sử dụng tài sản công…

- Kiểm toán chương trình mục tiêu để đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách kinh tế- xã hội.

Nh​ư vậy từ một cuộc kiểm toán thu-chi ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương; các bộ, ngành hàng năm như​ hiện nay, có thể tổ chức nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề theo hư​ớng chuyên sâu.

Để nâng cao chất lư​ợng kiểm toán, KTNN vừa tổ chức các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề theo quy trình kiểm chung của KTNN, đồng thời tổng kết thực tiễn để xây d​ựng, sớm ban hành quy trình kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề để áp dụng thống nhất trong toàn ngành. Bên cạnh đó cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mẫu biểu, hồ sơ, nhật kí kiểm toán của Kiểm toán viên trên nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện, giành nhiều thời gian cho Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán.

Để thống nhất trong công tác quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm tra, soát xét chất lư​ợng kiểm toán, KTNN cần quy định cụ thể đối tư​ợng, phạm vị, nội dung kiểm toán số liệu tổng hợp thu-chi NSNN tại các cơ quan tài chính, kho bạc, hải quan…để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, tránh Kiểm toán viên lạm dụng kiểm toán vư​ợt phạm vi, không đúng đối tư​ợng, nội dung kiểm toán.

Tăng cư​ờng công tác phân cấp quản lý nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng trên cơ sở gắn liền với trách nhiệm quản lý của từng cấp, từ Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán đến Kiểm toán trưởng, chú trọng phát huy vai trò của Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong quản lý, hoạt động kiểm toán.

Đổi mới công tác tổ chức, quản lý hoạt động của Đoàn kiểm toán phù hợp với cách thức tổ chức Đoàn kiểm toán theo từng lĩnh vực kiểm toán, loại hình và nội dung kiểm toán.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức, hoạt động của KTNN nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng nhằm giảm bớt thủ tục trong quy trình kiểm toán, rút ngắn thời gian phát hành báo cáo kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1.Trình bày chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; khi thay đổi, điều chỉnh phạm vi, đơn vị được kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán thì thẩm quyền quyết định thuộc về cấp nào?

2. Anh, chị cho biết nhiệm vụ lập kế hoạch kiểm toán tổng quát, lập kế hoạch kiểm toán chi tiết thuộc cấp nào ? thẩm quyền phê duyệt ?

3. Khi phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết và báo cáo kiểm toán anh, chị quan tâm đến những nội dung gì?

4. Trình bày nội dung kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán

5. Trình bày nội dung lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán

6. Anh, chị cho biết ưu điểm, hạn chế trong quan hệ công tác của Đoàn kiểm toán. Giải pháp khắc phục hạn chế trong quan hệ công tác của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

7. Anh, chị trình bày những giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lý thuyết kiểm toán, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, năm 2008.

2. Giáo trình lý thuyết kiểm toán, Học viện Tài chính, NXB Tài chính, năm 2008.

3. Kiểm toán Báo cáo tài chính, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2006.

4. Luật Kiểm toán nhà nước.

5. Quy chế Tổ chức hoạt động đoàn kiểm toán nhà nước.

6. Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước.

7. Quy trình Kiểm toán nhà nước và các quy trình kiểm toán chuyên ngành.

Chuyên đề 4

QUẢN LÝ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VIÊN

Người biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa

I. MỤC TIÊU

Chuyên đề làm rõ sự cần thiết phải kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên và những nội dung quản lý đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên (KTV) Kiểm toán Nhà nước (KTNN); phương pháp, kỹ năng và quy trình kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV KTNN từ đó làm định hướng cho KTV hình thành nhận thức về đạo đức nghề nghiệp KTV.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

- Sự cần thiết phải kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV Nhà nước.

- Nội dung quản lý đạo đức nghề nghiệp KTV KTNN

- Phương pháp và kỹ năng quản lý đạo đức nghề nghiêp KTV KTNN.

- Yêu cầu và nội dung đạo đức nghề nghiệp của KTV.

- Quy trình kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV KTNN Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1.Sự cần thiết phải kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV Nhà nước.

1.1 KTNN là cơ quan kiểm tra tài chính công, có trách nhiệm giúp Đảng và Nhà nước góp phần “giữ tiền” và giữ người cho đất nước.
· KTNN là cơ quan kiểm tra tài chính công và các nguồn lực công do Quốc hội thành lập
KTNN là cơ quan kiểm tra tài chính Nhà nước do Quốc hội thành lập hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Hoạt động kiểm toán của KTNN là kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước; phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc gia và các địa phương.

· KTNN hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Trong hoạt động kiểm toán, tính độc lập là tiền đề cơ bản bảo đảm cho công tác kiểm tra tài chính công có hiệu lực và hiệu quả. Tính độc lập của KTNN được thể hiện đầy đủ trên các mặt : độc lập về tổ chức; độc lập về bổ nhiệm nhân sự; độc lập về ngân sách; độc lập về hoạt động kiểm toán; độc lập về xây dựng chuẩn mực, quy trình phương pháp kiểm toán; độc lập trong điều tra và bảo đảm quyền thực thi.
· Làm cho đồng tiền thuế của nhân dân được sử dụng có hiệu quả
KTNN với tư cách là một định chế quản lý nhà nước quan trọng giúp Quốc hội và Chính phủ quản lý điều hành có hiệu quả ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Một mặt KTNN không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu công chống thất thoát, tham nhũng lãng phí, mà mặt khác quan trọng hơn KTNN phải góp phần làm cho đồng tiền thuế của nhân dân và các nguồn lực khác của quốc gia được sử dụng một cách hiệu quả hơn từ đó nâng cao chất lượng, sự lành mạnh, bền vững của nền tài chính quốc gia góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đó chính là giá trị gia tăng của KTNN.

KTNN đã đưa ra những nhận định và đánh giá khách quan và sâu sắc về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN). Qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện các sai phạm như trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thuế, thu chi sai chế độ, tiêu chuẩn định mức gây lãng phí thất thoát hoặc tham nhũng, giúp các đơn vị sử dụng NSNN hoặc các cơ quan nhà nước xử lý kịp thời. Báo cáo kiểm toán là tài liệu quan trọng và đáng tin cậy giúp cho Chính phủ, Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính các cấp có thêm thông tin về tình hình tuân thủ kỷ cương pháp luật về tài chính ngân sách của các cơ quan đơn vị, thấy được những hạn chế sai phạm trong quản lý điều hành NSNN, sự bất cập về chế độ chính sách từ đó để có các giải pháp đồng bộ về tổ chức điều hành NS nhằm phục vụ tốt hơn việc thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội của cả nước cũng như từng địa phương đơn vị.

Với việc kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) một bộ phận quan trọng cấu thành kinh tế nhà nước, KTNN sẽ có những đánh giá khách quan tình hình thực hiện mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của các DNNN; đánh giá tính đúng đắn trung thực của báo cáo tài chính; tình hình chấp hành pháp luật của DNNN như các Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, các luật về thuế và các luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả hiệu lực của việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Nhà nước tại các DNNN;

Thông qua hoạt động kiểm toán đối với các DNNN với các loại hình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, KTNN đã đang và sẽ đánh giá khách quan, độc lập, chính xác và trung thực về thực trạng tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và sử dụng vốn tại các DNNN theo các quy định và pháp luật của nhà nước.

· KTNN giúp cho việc chống thất thoát, lãng phí tiền, NSNN và các nguồn lực công khác và chống tham nhũng

Thông qua hoạt động kiểm toán đối với các cơ quan, đơn vị và DNNN, KTNN đã phát hiện các sai phạm cần xử lý của các cá nhân, tổ chức quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản của Nhà nước cần phải bồi thường, hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền vốn và tài sản sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí đồng thời kiến nghị thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại trong hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ khía cạnh xã hội, khi kết quả kiểm toán của KTNN tại các cơ quan, đơn vị được công bố công khai một mặt sẽ có tác dụng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KTNN trong bộ máy Nhà nước nhưng mặt khác cũng tạo nên những áp lực cần thiết đối với các cơ quan đơn vị vì được cả xã hội quan tâm giám sát để hạn chế bớt sai phạm, lãng phí, thất thoát tham ô và như vậy sẽ giữ được “của” đồng thời cũng giữ được “ người” .

· KTNN cũng phải biết “ giữ tiền” và “giữ người” cho chính mình

· KTNN và KTV cũng phải gương mẫu trong sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước theo đúng các chế độ đã quy định.

KTNN cũng là một đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước cấp một như các Bộ , Ban Ngành ... khác do đó đòi hỏi KTNN phải gương mẫu trong sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước.

· KTV chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ không vi phạm kỷ luật.

Trong thực thi công vụ kiểm toán đòi hỏi KTV phải chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, những quy định của KTNN cũng như đơn vị của Đoàn, Tổ kiểm toán gương mẫu trong đạo đức lối sống.

1.2. Triết lý “ bản thân kiểm toán viên và hoạt động kiểm toán cũng phải được kiểm toán và kiểm soát”. Vì vậy, KTNN đặc biệt coi trọng công tác kiểm soát đạo đức nghề nghiệp của KTV

· Trong nhà nước pháp quyền mọi quyền lực phải được kiểm tra giám sát

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) không chỉ phân công và hợp tác mà còn là kiểm soát, kiềm chế giữa các quyền lực với nhau, đây là một tất yếu khách quan bởi những lẽ sau:

+ Trước hết, kiểm soát quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nguồn gốc và bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự có của Nhà nước mà quyền lực của nhân dân, được nhân dân ủy quyền, nhân dân giao quyền. Nhân dân không trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước của mình mà lại giao cho Nhà nước thay mình thực hiện, nên tất yếu nảy sinh đòi hỏi chính đáng và tự nhiên là phải kiểm soát quyền lực nhà nước

+ Vì vậy, kiểm soát quyền lực nhà nước là một nhu cầu khách quan từ phía người ủy quyền là nhân dân đối với người được ủy quyền là Nhà nước. Hơn thế nữa, quyền lực nhà nước là một đại lượng định tính do đó không thể cân, đong, đo, đếm xác định được một cách chính xác, để có thể giao quyền một cách cụ thể. Điều đó lại càng đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực nhà nước một cách chặt chẽ để hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, mâu thuẫn chồng chéo hoặc trùng lắp trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, làm cho hiệu lực và hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước bị hạn chế.

+ Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, mục đích của kiểm soát quyền lực nhà nước, là loại bỏ những điều kiện xã hội đã sản sinh ra Nhà nước và giai cấp. Đây chính là quá trình khắc phục sự tha hóa của quyền lực nhà nước, đưa quyền lực nhà nước trở về với đúng nghĩa của nó là quyền lực của nhân dân, quyền lực thực hiện chức năng công quản xã hội. Vì thế, có thể nói rằng, nội dung của kiểm soát quyền lực nhà nước là: đảm bảo cho quyền lực nhà nước được sử dụng đúng mục đích; đảm bảo cho quyền lực nhà nước thực thi có hiệu lực, hiệu quả.

+ Theo kinh nghiệm tổ chức quyền lực nhà nước trong diễn trình phát triển của xã hội loài người, kiểm soát quyền lực nhà nước là yếu tố thể hiện tính pháp quyền và dân chủ của một bộ máy nhà nước, là nhân tố góp phần làm nên sự giàu có của một quốc gia. Với vai trò to lớn như vậy, việc kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong tổ chức quyền lực nhà nước là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

1.3 Hoạt động kiểm toán của KTNN và của KTV phải được kiểm tra giám sát

Trong một nhà nước pháp quyền XHCN, các quyết định và mọi hoạt động đều phải tuân theo pháp luật và vì thế, hoạt động của KTNN và của KTV là hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước và tài sản công cũng phải dựa trên cơ sở các quy định pháp luật và cũng phải được giám sát. Điều đó lại càng đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực nhà nước một cách chặt chẽ để hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, mâu thuẫn chồng chéo hoặc trùng lắp trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, làm cho hiệu lực và hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước bị hạn chế và đảm bảo cho quyền lực nhà nước được sử dụng đúng mục đích; đảm bảo cho quyền lực nhà nước thực thi có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát hoạt động công vụ, coi trọng việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử của KTV trong công tác kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán trong phạm vi toàn ngành và trong mỗi đơn vị.
2. Nội dung quản lý đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên KTNN

2.1 Kiểm soát tính độc lập khách quan của KTV trong thực thi công vụ

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp yêu cầu kiểm toán viên phải đảm bảo tính độc lập đối với đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định tính độc lập bao gồm cả độc lập về tư tưởng và độc lập về hình thức. Sự độc lập của kiểm toán viên đối với đơn vị được kiểm toán đảm bảo cho kiểm toán viên trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán mà không chịu tác động của bất kỳ yếu tố nào. Sự độc lập giúp kiểm toán viên gia tăng tính chính trực, khách quan và duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

Độc lập là nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của kiểm toán. KTV và tổ chức KTNN phải đảm bảo độc lập ở mức độ cần thiết, đủ để họ có thể thực hiện công việc kiểm toán một cách độc lập và đưa ra những kết luận khách quan. Độc lập không phải là tuyệt đối nhưng cần được xem xét, cân nhắc, đánh giá một cách thoả đáng để giảm thiểu hoặc loại trừ các khả năng ảnh hưởng đến tính độc lập. Kiểm tra việc KTV có thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức liên quan đến tính độc lập hay không. Chẳng hạn:

- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi Kiểm toán viên không được nhận làm kiểm toán cho các đơn vị mà mình có quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế như góp vốn, cho vay hoặc vay vốn từ khách hàng, hoặc là cổ đông chi phối của khách hàng, hoặc có ký hợp đồng gia công, dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hoá.

- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán bắt buộc Kiểm toán viên không được nhận làm kiểm toán ở những đơn vị mà bản thân có quan hệ gia đình ruột thịt (như có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) là người trong bộ máy quản lý, điều hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng, phó phòng và những người tương đương) trong đơn vị khách hàng.

- Cũng như KTV độc lập và KTV nội bộ, có một số nguy cơ chủ yếu ảnh hưởng đến tính độc lập của KTVNN như: Do tư lợi, tự kiểm tra, quan hệ ruột thịt, sự bào chữa, bị đe doạ. KTNN và KTVNN cần nhận diện rõ khả năng đưa đến các nguy cơ này để có thể đảm bảo và nâng cao tính độc lập của KTVNN, từ đó nâng cao chất lượng của cuộc KTNN, củng cố lòng tin công chúng vào kết quả kiểm toán.

- Nguy cơ tư lợi: Đó là nguy cơ mà KTVNN nhận được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác từ đơn vị được kiểm toán làm mất tính độc lập. Đơn vị được kiểm toán có thể dùng lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác (như bố trí cho người nhà của KTVNN làm đại lý hoặc trở thành nhân viên của đơn vị được kiểm toán, được mua cổ phần ưu đãi…) để hối lộ, mua chuộc KTVNN. Sở dĩ có nguy cơ này là do khách thể của KTNN thường là các đơn vị được Nhà nước giao quản lý và sử dụng số tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh phí lớn của Nhà nước nên có thể xảy ra những hiện tượng tham ô, tham nhũng, lãng phí tài sản công với mức độ nghiêm trọng ở những đơn vị này. Nếu KTVNN phát hiện ra sai phạm có thể yêu cầu đơn vị phải hoàn trả Ngân sách Nhà nước số tiền lớn, cán bộ quản lý cấp cao và cán bộ quản lý có liên quan trực tiếp đến sai phạm có thể bị xử lý theo qui định pháp luật. Do vậy, đơn vị mắc sai phạm có thể sẽ dùng lợi ích để mua chuộc những KTVNN đang thực hiện kiểm toán tại những đơn vị này. Nếu KTVNN nhận một khoản lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác từ đơn vị được kiểm toán mà bỏ qua hoặc quá giảm nhẹ sai phạm cho đơn vị thì sẽ rất nguy hại vì không những Nhà nước không thu hồi được khoản tiền bị tham ô, biển thủ hoặc chi tiêu sai mục đích mà còn mất thêm một khoản để chi cho KTVNN, bởi khoản chi này thường được lấy từ công quỹ. Điều nguy hại hơn là hiện tượng này sẽ dẫn đến giảm uy tín của KTVNN và cơ quan KTNN, giảm lòng tin của công chúng vào kết quả kiểm toán. Sai phạm, tham nhũng có thể không được đẩy lùi mà trái lại, có thể bị nhân rộng vì những người gây ra sai phạm cho rằng sẽ không bị phát hiện (cho dù có những lần được kiểm toán bởi KTNN) nên tiếp tục vi phạm. Nếu KTVNN khác phát hiện ra sai phạm trong cuộc kiểm toán sau đối với đơn vị này, thì có thể lại quá muộn (vì KTNN thường không thực hiện kiểm toán hàng năm đối với một đơn vị). Điều đó có thể dẫn đến tài sản của Nhà nước, của nhân dân bị xâm hại ở mức độ lớn hơn, đồng thời có thể sẽ có nhiều cán bộ Nhà nước (bao gồm lãnh đạo đơn vị được kiểm toán và KTVNN tiền nhiệm) bị xử lý kỷ luật, thậm chí phải chấp hành án… Khi những điều đáng tiếc như vậy xảy ra còn gây nên những dư luận trái chiều trong dư luận xã hội, thậm chí có thể xảy ra đối với cả những cán bộ, đảng viên cấp cao.

+ Nguy cơ do tự kiểm tra: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà trước đó KTV này đã từng làm Lãnh đạo, Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán, hoặc là người đã từng đảm nhận công việc có liên quan trọng yếu đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán nên ảnh hưởng đến tính độc lập, có thể bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm cho đơn vị, dẫn đến kết luận không trung thực...

- Nguy cơ về quan hệ ruột thịt: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà KTV này thông cảm với lợi ích của đơn vị được kiểm toán vì có quan hệ ruột thịt với đơn vị được kiểm toán (như thành viên Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và tương đương ) của đơn vị được kiểm toán nên che giấu sai phạm cho đơn vị và cá nhân, dẫn đến kết luận không đúng...

- Nguy cơ về sự bào chữa: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà KTV bị phụ thuộc vào đơn vị này trong việc đưa ra ý kiến; hoặc bản thân KTVNN ủng hộ quan điểm hay ý kiến của nhà quản lý đơn vị được kiểm toán tới mức độ mà tính khách quan có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến kết luận sai lầm...

- Nguy cơ bị đe doạ: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà KTV bị đe dọa tới mức độ mà tính khách quan có thể bị ảnh hưởng. Sự đe doạ có thể đã xảy ra hoặc KTV cảm thấy bị đe doạ từ phía Giám đốc, thành viên Ban Giám đốc hoặc nhân viên giữ chức vụ có ảnh hưởng đáng kể của đơn vị được kiểm toán. Những hành vi đe doạ này nhằm ngăn cản KTV hành động theo đúng nguyên tắc khách quan và hoài nghi nghề nghiệp cần thiết. Ví dụ như đe dọa sẽ sa thải người thân nếu đang làm việc ở đơn vị đó hoặc làm việc ở đơn vị khác mà có mối quan hệ mật thiết với đơn vị được kiểm toán. Nguy hại hơn là đơn vị được kiểm toán đã chủ động tạo tình huống khiến KTV mắc phải sai phạm (mà người ta thường gọi là “giăng bẫy”), rồi đe dọa sẽ tố giác những sai phạm đó của KTVNN… Nguy cơ này có thể cũng khiến cho KTVNN có thể bỏ qua hoặc quá giảm nhẹ sai phạm cho đơn vị, dẫn đến kết luận sai lầm.

Từ những phân tích trên đây có thể thấy có rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV nói chung, KTVNN nói riêng. Cần phải nhận thức rõ về các nguy cơ này để có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nhằm giúp KTVNN giữ được tính độc lập để đưa ra ý kiến kết luận đúng đắn, khách quan. Nếu các nguy cơ được xác định là đáng kể, KTNN và KTVNN cần áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để loại bỏ hay làm giảm nhẹ các nguy cơ này xuống mức có thể chấp nhận được để việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản không bị ảnh hưởng, giảm rủi ro kiểm toán đến mức độ chấp nhận được.

Thực tế những năm qua, KTNN đã thực hiện khá nhiều biện pháp như: Chú trọng xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý (Luật Kiểm toán nhà nước, chuẩn mực kiểm toán và các văn bản pháp lý), trong đó đưa ra các quy định bảo vệ tính độc lập của KTVNN, thường xuyên chú trọng kiểm soát chất lượng kiểm toán... Luật Kiểm toán nhà nước đã đưa ra những quy định cụ thể liên quan đến tính độc lập của KTNN và KTVNN như Điều 7, Điều 30, 31, 47, 48… Các điều này qui định rõ: Khi thực hiện kiểm toán, KTVNN có quyền độc lập, chỉ tuân theo pháp luật trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã được kiểm toán, được pháp luật bảo vệ trong quá trình kiểm toán. Tuy nhiên, điều quan trọng là chính bản thân KTVNN cần phải có biện pháp để giữ cho mình luôn độc lập trong khi thực hiện kiểm toán. Đồng thời KTNN cần duy trì thường xuyên và tăng cường những biện pháp để ngăn chặn nguy cơ làm giảm tính độc lập của KTVNN khi thực hiện kiểm toán.

Lãnh đạo KTNN luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính độc lập và yêu cầu các KTVNN phải ký cam kết đảm bảo tính độc lập và phải hành động phù hợp với cam kết và sự quan tâm của công chúng. Phân công một thành viên trong ban lãnh đạo chịu trách nhiệm soát xét tổng thể sự phân công các Đoàn kiểm toán và các biện pháp bảo vệ;

- Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực nghề nghiệp và quy định về thủ tục soát xét, kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn kiểm toán, trong đó chú ý kiểm tra các yêu cầu về tính độc lập của KTV trong Đoàn kiểm toán.

- Thường xuyên trao đổi, thảo luận với các Trưởng đoàn kiểm toán về các chính sách và thủ tục của KTNN, kể cả vấn đề giáo dục và đào tạo thường kỳ cho các Trưởng đoàn và KTVNN về đảm bảo và tăng cường tính độc lập;

- Cần có các phương thức thông báo cho người Lãnh đạo phụ trách soát xét, Trưởng đoàn kiểm toán và các KTV trong đoàn về đơn vị được kiểm toán và các đơn vị liên quan mà họ cần phải giữ tính độc lập;

- Bổ sung, hoàn thiện các chính sách và thủ tục kiểm soát nội bộ để giám sát việc tuân thủ các chính sách và thủ tục của KTNN có liên quan đến tính độc lập; Tăng cường cơ chế kỷ luật nhằm nâng cao sự tuân thủ các chính sách và chuẩn mực kiểm toán đã ban hành;

- Có chính sách và thủ tục khuyến khích và bảo vệ KTV khi KTV trao đổi thông tin với các cấp quản lý của KTNN về các vấn đề về tính độc lập và tính khách quan có liên quan đến họ hoặc đến các KTVNN trong đoàn khi họ phát hiện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính độc lập;

- Trong sinh hoạt Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn của KTNN cần chú ý đến thảo luận về tầm quan trọng của việc đảm bảo tính độc lập và tính khách quan, mối quan hệ giữa tính độc lập, khách quan của Trưởng đoàn và các KTVNN trong đoàn với chất lượng kiểm toán; nguy cơ không đảm bảo tính độc lập với việc tăng rủi ro kiểm toán, giảm sút chất lượng kiểm toán và giảm lòng tin của công chúng… Qua đó giúp KTVNN nhận thức rõ hơn về các nguy cơ để có biện pháp tự bảo vệ cũng như tham gia ý kiến để bảo vệ tính độc lập của đoàn kiểm toán nói riêng, của KTNN nói chung

2.2. Kiểm soát ý thức chấp hành pháp luật của KTV

Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Kiểm toán nhà nước, Bộ luật Lao động, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác. Kiểm toán viên nhà nước là đảng viên phải tuân thủ Quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo Luật Kiểm toán nhà nước khi tiến hành kiểm toán KTV chỉ tuân theo pháp luật và những quy định hiện hành về kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các quy định khác về kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;

Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán; ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước, lưu giữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;

Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Khi thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên có thể phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan ngoài quy định của chuẩn mực kiểm toán. Do đó việc kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật của KTV là việc xem xét đánh giá việc KTV tuân thủ và thực hiện những quy định nêu trên.

2.3. Kiểm soát việc chấp hành các quy trình, chuẩn mực kiểm toán của KTV

Chuẩn mực kiểm toán đặt ra các tiêu chuẩn cho công việc của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán để đạt được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên. Chuẩn mực kiểm toán quy định và hướng dẫn các trách nhiệm chung của kiểm toán viên, cũng như những vấn đề mà kiểm toán viên cần quan tâm khi thực hiện các trách nhiệm của mình trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Phạm vi áp dụng, ngày có hiệu lực và giới hạn áp dụng của từng chuẩn mực kiểm toán được quy định và hướng dẫn trong từng chuẩn mực và trong văn bản ban hành chuẩn mực.

Khi thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên có thể phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan ngoài quy định của chuẩn mực kiểm toán.

Kiểm toán viên có thể tiến hành cuộc kiểm toán đồng thời theo chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của một quốc gia khác. Trong trường hợp như vậy, ngoài việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan đến cuộc kiểm toán, kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của quốc gia đó.

2.4. Kiểm soát việc chấp hành quy định về đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTV trong thực thi công vụ

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quy tắc ứng xử của KTV Nhà nước theo Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Do đó kiểm tra việc KTV có thực hiện đúng theo quy tắc ứng xử này không ví dụ kiểm tra KTV có báo cáo kịp thời với người ra quyết định kiểm toán và đề nghị rút tên khỏi đoàn kiểm toán khi có quan hệ với đơn vị được kiểm toán như: Góp vốn, mua cổ phần hoặc có quan hệ khác về lợi ích kinh tế; đã từng làm lãnh đạo, kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ khi chuyển công tác; hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột là người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán;

Kiểm tra xem KTV có thẳng thắn, trung thực, có lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo vệ và tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và của đơn vị được kiểm toán; có quan điểm vô tư, không để các lợi ích vật chất và quyền lợi cá nhân chi phối; không làm các công việc ảnh hưởng tới nhân cách hoặc tổn hại kết quả thực hiện công vụ của mình và làm ảnh hưởng đến uy tín của Kiểm toán Nhà nước hay không.

Kiểm tra xem việc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTV có thực hiện tốt các quy định sau đây hay không.
- Kiểm toán viên nhà nước phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước, cụ thể:

+ Độc lập, khách quan và chính trực

Khi tiến hành kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật, các chuẩn mực và quy trình kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán phải khách quan, dựa trên cơ sở bằng chứng được thu thập và tập hợp theo các chuẩn mực kiểm toán. Không để cho các định kiến cá nhân lấn át tính khách quan; không quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ;

Báo cáo kịp thời với người ra quyết định kiểm toán và đề nghị rút tên khỏi đoàn kiểm toán khi có quan hệ với đơn vị được kiểm toán như: Góp vốn, mua cổ phần hoặc có quan hệ khác về lợi ích kinh tế; đã từng làm lãnh đạo, kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ khi chuyển công tác; hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột là người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán;

Thẳng thắn, trung thực, có lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo vệ và tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và của đơn vị được kiểm toán; có quan điểm vô tư, không để các lợi ích vật chất và quyền lợi cá nhân chi phối; không làm các công việc ảnh hưởng tới nhân cách hoặc tổn hại kết quả thực hiện công vụ của mình và làm ảnh hưởng đến uy tín của Kiểm toán Nhà nước.

+ Kiểm toán viên nhà nước phải không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

+ Kiểm toán viên nhà nước phải thực hiện công việc với sự thận trọng và bảo đảm các quy định về bảo mật, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm nghề nghiệp cao, sử dụng các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với phạm vi và nội dung kiểm toán. Thận trọng trước mọi tình huống, không đưa ra những đánh giá hoặc kết luận khi chưa có cơ sở bằng chứng tin cậy. Trước khi đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá phải kiểm tra, xem xét lại tính trung thực, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ làm việc; tính đầy đủ, chính xác, thích hợp của các bằng chứng và kết quả tính toán. Khi sử dụng kết quả của cộng tác viên, kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên nội bộ, các kết luận thanh tra phải xem xét, kiểm tra, sử dụng có chọn lọc và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu, tài liệu, bằng chứng liên quan đến kết luận kiểm toán;

- Có trách nhiệm giữ bí mật quốc gia, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán; bảo vệ các thông tin thu thập được từ các đơn vị kiểm toán và các thông tin nội bộ của Kiểm toán Nhà nước.

+ Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước phải đeo thẻ và sử dụng trang phục kiểm toán viên theo quy định của Kiểm toán Nhà nước; thẻ và trang phục kiểm toán viên phải được giữ gìn cẩn thận, không được đem cho, cho mượn, bán hoặc làm quà tặng.

2.5 Kiểm tra việc ứng xử và quan hệ với đơn vị được kiểm toán, xem KTV có thực hiện đúng những quy định sau đây:
- Khi giao tiếp với đơn vị được kiểm toán phải có thái độ ứng xử văn hoá, lắng nghe, tôn trọng, lịch thiệp, thiện chí; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.

- Kiểm toán viên nhà nước phải rèn luyện và sử dụng các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, đọc, nói và kỹ năng trình bày, diễn giải phù hợp với từng mối quan hệ; rèn luyện khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bản thân, tránh nổi nóng hoặc tranh luận to tiếng với người giao tiếp.

- Không được lợi dụng danh nghĩa Kiểm toán Nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật như: Nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần nhằm vụ lợi; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán vì nhu cầu cá nhân; không gợi ý, đề nghị được ưu đãi hoặc thiên vị cho những người quen thân trong quan hệ với đơn vị kiểm toán và quan hệ khác.

+ Không được cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán; không tiết lộ thông tin về tình hình và kết luận kiểm toán khi chưa được công bố chính thức; tôn trọng các quy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán.

2.6 Kiểm tra việc ứng xử và quan hệ trong nội bộ Kiểm toán Nhà nước, KTV có thực hiện các quy định sau đây:
- Đối với Kiểm toán viên nhà nước

+ Ứng xử với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý:

Phải tôn trọng lãnh đạo, người quản lý. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định của cấp trên trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải chấp hành nhưng yêu cầu phải có ý kiến bằng văn bản và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành đó, đồng thời báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định.

+ Thực hiện việc bảo lưu kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

+ Không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Ứng xử với đồng nghiệp:

Trong quan hệ với đồng nghiệp, Kiểm toán viên nhà nước phải trung thực, có thái độ thân thiện, cởi mở, chào hỏi khi gặp nhau; tôn trọng, bảo vệ danh dự và giữ uy tín của đồng nghiệp; không gây ồn ào, mất trật tự trong cơ quan hoặc to tiếng khi giao tiếp; trong quá trình thực hiện kiểm toán phải phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp để công việc hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả tốt nhất; không gây bè phái chia rẽ mất đoàn kết nội bộ hoặc lợi dụng góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp. Không quấy rối, gây phiền hà hoặc coi thường đồng nghiệp trong cơ quan.

- Ứng xử khác

Không tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên; cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo; tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo; cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

3. Kiểm soát việc phổ biến các chuẩn mực, quy chế và các chính sách có liên quan đến tính độc lập, khách quan , chính trực và bí mật nghề nghiệp cho mọi kiểm toán viên.

3.1. Kiểm soát việc phổ biến chuẩn mực đạo đức kiểm toán viên KTNN Việt Nam

Để có cơ sở kiểm soát và đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức kiểm toán viên KTNN Việt nam, chủ thể thực hiện việc kiểm soát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức KTV, phải tiến hành kiểm tra các đơn vị quản lý KTV như các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực, Đoàn, Tổ kiểm toán đã phổ biến một cách đầy đủ và rõ ràng các chuẩn mực đạo đức KTV đến từng KTV trước khi đi kiểm toán hay chưa? Kiểm tra hình thức, thời gian và nội dung phổ biến chuẩn mực đạo đức có phù hợp hay không?

3.2 Kiểm soát việc phổ biến Luật đạo đức INTOSAI

Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, Kiểm toán viên có thể tiến hành cuộc kiểm toán đồng thời theo chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán độc lập. Trong trường hợp như vậy, ngoài việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan đến cuộc kiểm toán, kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán độc lập, cho nên việc phổ biến Luật đạo đức INTOSAI cho KTV là việc làm cần thiết, để KTV biết và vận dụng. Chính vì vậy chủ thể kiểm tra phải kiểm soát việc phổ biến Luật đạo đức INTOSAI có được thực hiện hay không.

3.3 Kiểm tra những thông tin phản hồi từ đơn vị được kiểm toán, từ phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn thông tin khác phản ánh đến KTNN và KTV

Trong quá trình kiểm toán, KTV phải tiếp xúc với nhiều đối tượng và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm toán. Phẩm chất đạo đức, thái độ, văn hóa giao tiếp ứng xử và năng lực chuyên môn của KTV sẽ được bộc lộ, do đó đây sẽ là những kênh thông tin quan trọng để chủ thể thực hiện việc kiểm soát quản lý đạo đức nghề nghiệp của KTV, thu thập, phân tích, sàng lọc để tổng hợp lại và cân nhắc trong việc đánh giá nhận xét về KTV. Những kênh thông tin đó có thể từ các nguồn sau đây:

· Thông tin phản hồi từ đơn vị được kiểm toán

Đây là một kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy, bởi vì đơn vị được kiểm toán có thời gian làm việc trực tiếp với KTV tương đối dài bắt đầu từ giai đoạn khảo sát lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và cho đến giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán. Cho nên đơn vị được kiểm toán sẽ biết rất rõ về tác phong lối sống, thái độ ứng xử cũng như năng lực chuyên môn của từng kiểm toán viên.

· Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng

Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là báo chí là một kênh thông tin rất hữu ích trong việc quản lý và đánh giá đạo đức của KTV. Báo chí có chức năng đưa thông tin chính xác, khách quan về các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... nói chung và cán bộ công chức nói riêng trong đó có cả KTV KTNN.

Bởi vì giám sát của báo chí là giám sát xã hội, là sự cung cấp thông tin hai chiều: Thông tin từ phía đối tượng chịu giám sát (cán bộ, đảng viên, KTV…) và thông tin từ phía đối tượng giám sát (dư luận xã hội, nhân dân…), là nguồn thông tin có tính chất đánh giá, phê bình, xây dựng, làm cơ sở để kiểm tra, điều chỉnh, xử lý...

Phản biện của báo chí là phản biện xã hội. Phản biện trước hết không có nghĩa là phản đối hay chỉ là phản đối mà còn mang tính xây dựng, đồng tình, cổ súy... Nếu phản biện của các tổ chức khoa học mang tính tư vấn, là phản biện hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học; thì báo chí thực hiện chức năng phản biện xã hội, trước hết dựa trên dư luận xã hội. Cố nhiên, trong phản biện bằng dư luận xã hội, báo chí không loại trừ những cơ sở khoa học của vấn đề.

Như vậy, phản biện xã hội là cách để báo chí giúp công chúng (đương nhiên có cả người trong cuộc của vụ việc được đề cập) nhìn nhận một sự kiện, một vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau (về lợi ích xã hội, về cơ sở khoa học), và đặc biệt đây là kênh thông tin chuyển tải được tiếng nói của dư luận xã hội.

Ngoài thông tin qua báo chí ra, chủ thể kiểm tra có thể thu thập thông tin qua Truyền hình, truyền thanh hay mạng internet.

· Những nguồn thông tin khác phản ánh đến KTV

Trong quá trình đi kiểm toán, như trên chúng ta đã đề cập, KTV sẽ tiếp xúc với nhiều đối tượng và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm toán do đó họ có thể có những thông tin liên quan đến phẩm chất đạo đức, thái độ, văn hóa giao tiếp ứng xử và năng lực chuyên môn của KTV. Họ có thể là người dân, là công chức, viên chức có thể là người lái xe taxi, người lao công người bán hàng...

4. Phương pháp và kỹ năng quản lý đạo đức nghề nghiệp KTV

Kiểm tra là quá trình đo lường kết quả thực tế và so sánh với những tiêu chuẩn nhằm phát hiện sự sai lệch và nguyên nhân sự sai lệch, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục sự sai lệch, đảm bảo tổ chức đạt được mục tiêu của nó.

4.1 Phương pháp quản lý đạo đức nghề nghiệp KTV

· Theo mức độ tổng quát của nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ, kiểm tra bộ phận, kiểm tra cá nhân.

· Theo tần suất của các cuộc kiểm tra: kiểm tra đột suất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra liên tục.

· Theo mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng kiểm tra: kiểm tra của lãnh đạo và cán bộ chuyên nghiệp đối với đối tượng quản trị; tự kiểm tra

Trong đó chúng ta có thể phân loại kiểm tra có những loại sau đây:

+ Kiểm tra phòng ngừa: nhằm làm giảm các sai lệch có tác động làm giảm nhu cầu đối với các hoạt động hiệu chỉnh

+ Kiểm tra hiệu chỉnh: nhằm thay đổi những hành vi không mong muốn và đem lại hiệu quả phù hợp với những tiêu chuẩn hay nguyên tắc đã đặt ra.

+ Kiểm tra phản hồi: kiểm tra được thực hiện sau khi hoạt động đã xảy ra nhằm cung cấp thông tin hữu hiệu để lập kế hoạch và cải tiến động cơ thúc đẩy kiểm toán viên.

4.2 Kỹ năng quản lý đạo đức nghề nghiệp KTV

Để đảm bảo cho việc kiểm tra kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV có chất lượng và hiệu quả đòi hỏi chủ thể kiểm tra phải có những kỹ năng cần thiết sau đây:

· Kỹ năng giao tiếp bao gồm:

+ Kỹ năng lắng nghe

+ Kỹ năng đặt câu hỏi

+ Kỹ năng thuyết phục

· Kỹ năng tư duy, nhận thức bao gồm:

+ Khả năng nắm bắt vấn đề

+ Khả năng nhận thức thông tin: Thu thập, phân tích, đánh giá

5. Quy trình kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV Nhà nước

5.1 Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát

Cơ sở để tiến hành kiểm tra thường là dựa vào kế hoạch. Do vậy, việc kiểm tra phải được thiết kế theo kế hoạch hoạt động tổ chức. Mặt khác, kiểm tra còn cần được thiết kế căn cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm tra, theo đặc điểm cá nhân các nhà quản lý. Tiến hành thu thập thông tin về KTV, bộ phận kiểm tra thuộc cơ quan KTNN và các đơn vị trực thuộc thực hiện phân tích một cách tổng quan để có nhận định, đánh giá về tính tuân thủ pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của các KTV; xác định lĩnh vực cần tập trung kiểm tra và các loại hình kiểm tra và nguồn nhân lực kiểm tra (số lượng, khả năng, năng lực cán bộ) của từng đơn vị và của cả KTNN để dự kiến kế hoạch kiểm tra năm cho toàn ngành .

5.2 Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát

- Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra đạo đức nghề nghiệp KTV. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản giao nhận giữa Đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên Đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu đối tượng kiểm tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Việc cung cấp thông tin, tài liệu được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc Đoàn kiểm tra lập biên bản về việc cung cấp thông tin, tài liệu.

Khi tiến hành công tác kiểm tra kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV phải công khai, khách quan, chính xác và đảm bảo hệ thống kiểm tra phải phù hợp với văn hóa tổ chức.

Về mặt lý thuyết có thể tổ chức thực hiện như trên, nhưng do hiện nay KTNN chưa thành lập tổ chức chuyên trách về hoạt động kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán do vậy mọi đơn vị, tổ chức thực hiện chức năng quản lý, tổ chức hoạt động kiểm toán phải thực hiện chức năng kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán; trong đó trách nhiệm chính thuộc về Đoàn kiểm toán.

Do đặc điểm về tổ chức bộ máy kiểm soát đạo đức như vậy, cho nên về cơ bản việc kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV chưa hình thành các phương thức kiểm soát rõ ràng; cho nên trong thực tế chỉ có phương thức tự kiểm soát của Đoàn kiểm toán là chủ yếu.Việc thanh tra chỉ được tổ chức thực hiện khi cần thiết. Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát chủ yếu vào việc giám sát, giáo dục động viên của Đoàn kiểm toán trước và trong lúc kiểm toán.

Từ thực tế đó chúng ta thấy rằng chủ thể của việc kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV có thể là các Đoàn kiểm tra, các lãnh đạo cấp trên từ lãnh đạo KTNN cho đến lãnh đạo của Đoàn, Tổ kiểm toán và sự tự kiểm soát lẫn nhau giữa các KTV.

5.3 Lập báo cáo kết quả và kiến nghị xử lý kết quả kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV

Trưởng đoàn kiểm tra kiểm soát có trách nhiệm chủ trì xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTV. Báo cáo kết quả kiểm tra phải bám sát nội dung, kế hoạch tiến hành kiểm tra, nêu rõ những nhận xét, đánh giá về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra; chỉ rõ những vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vi phạm; đưa ra những kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm; nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm.

Trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo cho việc kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan.

Trưởng đoàn kiểm tra lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các thành viên đoàn kiểm tra đối với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra. Trong trường hợp các thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến khác nhau về nội dung của dự thảo thì Trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết định kiểm tra về quyết định của mình.

Chính vì vậy, để các quy định đạo đức nghề nghiệp đi vào thực tế, cần phải thiết lập một cơ chế để giám sát việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng như xét xử các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Một hệ thống đầy đủ phải bao gồm tổ chức và quy chế, trong đó, tổ chức phải có khả năng hướng dẫn, giám sát, thu thập thông tin phản hồi và hoàn thiện các quy định.

5.4 Định hướng và giải pháp tăng cường kiểm soát đạo đức và nghề nghiệp kiểm toán

Để phát huy vai trò của hoạt động kiểm soát đối với hoạt động kiểm toán, góp phần tạo nên những chuyển biến để thực hiện chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, cần đổi mới và hoàn thiện hoạt động kiểm soát kiểm toán theo phương hướng và các giải pháp chủ yếu sau:

- Nâng cao nhận thức cho công chức quản lý kiểm toán các cấp và Kiểm toán viên nhà nước về vai trò và trách nhiệm trong kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán; các giải pháp tác động và cụ thể hóa định hướng trên như sau:

Xây dựng hệ thống quan điểm và quy định về trách nhiệm của công chức quản lý các cấp và của Kiểm toán viên nhà nước về kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt đối với cán bộ quản lý kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước.

Cải cách công tác đào tạo bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước trên cơ sở đổi mới toàn diện về: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương thức tổ chức và lực lượng cán bộ giảng dạy, theo nguyên tắc: đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; lấy đào tạo tập trung về kiến thứe làm cơ sở, đào tạo gắn với quá trình thực tiễn kiểm toán làm chủ đạo; tổ chức thi cấp chứng chỉ KTVNN toàn diện, nghiêm túc; chỉ chấp nhận những công chức đủ kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán đứng trong hàng ngũ Kiểm toán viên nhà nước.

Đổi mới hệ thống các quy định về khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm Kiểm toán viên nhà nước dựa trên việc đánh giá đầy đủ, đúng đắn và chính xác về chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm soát kiểm toán theo hướng: hệ thống và đồng bộ; các giải pháp cụ thể như sau:

Thành lập ủy ban giám sát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp thuộc Hội đồng KTNN trên cơ sở: hoàn thiện tổ chức và chức năng của Hội đồng KTNN (bổ sung các nhiệm vụ tư vấn về phát triển và quản lý kiểm toán, tổ chức một số ủy ban giúp hội đồng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể). Ủy ban này thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho KTNN trong xây dựng, hoàn thiện về nguyên tắc, tổ chức bộ máy, cơ chế kiểm soát kiểm toán; tư vấn trong tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán; tư vấn về việc tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán trong hệ thống cơ quan quản lý và Đoàn kiểm toán của KTNN.

Tổ chức lại hệ thống các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát kiểm toán trên cơ sở tập trung các chức năng kiểm tra nội bộ về kiểm toán (kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, thanh tra kiểm toán) vào một cơ quan (vụ) tham mưu - chuyên môn của KTNN; cơ quan này giúp Tổng KTNN quản lý và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, thanh tra kiểm toán trong toàn hệ thống KTNN.

Phân cấp quản lý chất lượng kiểm toán và quản lý đạo đức nghề nghiệp kiểm toán trên cơ sở phân cấp đầy đủ hơn về quản lý kiểm toán cho các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực.

Bổ sung, hoàn thiện cơ chế kiểm soát kiểm toán gồm: quy định về phương thức tổ chức kiểm soát; quy định về các phương pháp, hình thức kiểm soát; các giải pháp cụ thể như sau:

Hoàn thiện các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán, trong đó chú trọng đến quy định về trách nhiệm và cơ chế thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực.

Ban hành quy chế kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của KTNN; trong đó, cần xác định đầy đủ quyền, trách nhiệm về kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của các tổ chức, cá nhân, các cấp quản lý kiểm toán.

Quy định về phương thức tổ chức kiểm soát theo nguyên tắe: kết hợp đồng thời kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán; kết hợp các hình thức kiểm soát: kiểm soát trước (định hướng, giáo dục), kiểm soát đồng thời - trực tiếp (kiểm soát trong thực hiện kiểm toán) và kiểm soát sau (kiểm tra, đánh giá lại), trong đó, lấy hình thức kiểm soát trước làm cơ sở, kiểm soát đồng thời - trực tiếp là chủ đạo; vận dụng năng động, hợp lý các phương pháp kiểm soát phù hợp với từng cấp kiểm soát, trong đó chú trọng và phát huy đồng bộ các phương pháp: kiểm tra, soát xét, giám sát đồng thời với các phương pháp định hướng, giáo dục, động viên.

Hoàn thiện việc tổ chức thông tin và cơ chế giám sát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán; cơ chế giám sát này cần đảm bảo khai thác hợp lý năng lực, thế mạnh giám sát của các tổ chức đảng, đoàn thể đối với hoạt động kiểm toán.

- Hoàn thiện các công cụ và chính sách quản lý kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa hoạt động kiểm toán củà KTNN; các giải pháp cụ thể như sau:

Hoàn thiện các quy định và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán; ban hành đồng bộ hệ thống các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp theo hướng: tiến tới chuyên nghiệp hóa (kết hợp tổng hòa các yêu cầu về năng lực nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp) và hiện đại hóa hoạt động kiểm toán.

Tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, giám sát hoạt động kiểm soát kiểm toán: hoạch định các mục tiêu, giải pháp trong từng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và từng cuộc kiểm toán; thường xuyên soát xét, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý kiểm toán; hiện đại hóa hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.

- Cải thiện, tiến tới lành mạnh hóa môi trường kiểm toán trên cơ sở tăng cường quan hệ phối hợp giữa KTNN, Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán và các cá nhân, tổ chức có liên quan; các giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để xã hội có Sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về mục đích, tổ chức và hoạt động kiểm toán của KTNN.

Quy định chặt chẽ để thực hiện thống nhất khi triển khai kiểm toán phải phổ biến đầy đủ đối với các đơn vị được kiểm toán về: kế hoạch kiểm toán, quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, các quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán và về kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán để làm cơ sở cho sự phối hợp trong hoạt động kiểm toán và thực hiện quyền giám sát của đơn vị đối với hoạt động kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước.

Kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán đòi hỏi KTNN phải tiến hành đồng bộ các giải pháp cả về tổ chức - nhân sự và cơ chế hoạt động; cả trong ngắn hạn và trong dài hạn; cả trong thực hiện được mục tiêu của từng cuộc kiểm toán và trong thực hiện được các mục tiêu tổng thể của hoạt động kiểm toán. Do vậy, các giải pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán phải được nghiên cứu thực hiện cả trong chiến lược phát triển KTNN và trong các kế hoạch trung hạn và ngắn hạn; đây cũng chính là giải pháp cho phát triển tổ chức và hoạt động KTNN.

IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

Hãy cho biết trong các tình huống dưới đây kiểm toán viên đã làm theo hoặc vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp nào?

a. Kiểm toán viên đã cung cấp thông tin của đơn vị được kiểm toán cho một người bạn thân.

b. Giám đốc của một đơn vị được kiểm toán, yêu cầu kiểm toán viên thay đổi ý kiến nhận xét trên báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên đã đồng ý mà không có bất kỳ một sự tranh luận nào dù rằng cơ sở của ý kiến đó là không thích hợp.

c. Nghi ngờ có sai phạm chế độ kế toán dẫn đến sai lệch số liệu khoản phải thu kiểm toán viên đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số liệu, chứng từ có liên quan thay vì thực hiện kiểm tra chọn mẫu.

d. Do mâu thuẫn với một người quen cũ đang làm kế toán tại công ty khách hàng được kiểm toán, kiểm toán viên đã đưa ra nhận xét không đúng về phần việc mà người quen anh ta phụ trách trên báo cáo kiểm toán

e. KTV Nam Anh đã thực hiện kiểm toán cho một đơn vị 2 năm liền và năm nay tiếp tục thực hiện kiểm toán tại đơn vị này. Qua chứng kiến kiểm kê các năm trước, KTV Nam Anh nhận thấy việc kiểm kê của đơn vị luôn được tiến hành rất tốt và KTV Nam Anh không phát hiện sai sót nào về hàng tồn kho. Do đó năm nay KTV Nam Anh không chứng kiến kiểm kê. Số dư hàng tồn kho trên báo cáo tài chính là một khoản mục trọng yếu.

Anh (chị) hãy nhận xét về cách làm việc của KTV Nam Anh.

f. Sếp giao cho bạn một tập giấy và tình cờ trong đó có một số tài liệu mật. Bạn sẽ:
A. Trả lại ngay cho sếp khi phát hiện ra

B. Giữ lại và tìm những tài liệu bạn cần

C. Đọc tài liệu đó

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Kiểm toán Nhà nước, năm 2005.

2. Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước).

3. Nghị quyết số: 1002/2006/NQ-UBTVQH11 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch Kiểm toán viên nhà nước.

4. Luật Cán bộ công chức, năm 2008.

5. Luật Viên chức, năm 2010.

6. Luật Đạo đức INTOSAI.
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KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

Người biên soạn

TS. Lê Đình Thăng

I. MỤC TIÊU

Chuyển tải đến học viên kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong hoạt động kiểm toán qua đó trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản để các kiểm toán viên tạo được phong cách, sự tín nhiệm để quản lý chỉ đạo hoạt động kiểm toán. Trang bị cho kiểm toán viên các kỹ năng xử lý, giải quyết xung đột phát sinh trong quá trình tác nghiệp cũng như quản lý sự thay đổi trong quá trình quản lý.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

1. Phong cách lãnh đạo: Học viên sẽ được nghiên cứu về các phong cách lãnh đạo khác nhau và từ đó có thể sử dụng phong cách phù hợp trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể khi thực hiện nhiệm vụ quản lý. Học viên cũng được giới thiệu về các phương pháp lãnh đạo, quản lý đối với một người lãnh đạo, từ đó có thể lựa chọn các phương pháp lãnh đạo phù hợp hay kết hợp giữa các phương pháp. Chuyên đề cũng giới thiệu về hiệu quả công việc, cách thức sử dụng phương pháp quản lý lãnh đạo qua đó có thể đánh giá được một người lãnh đạo quản lý tốt.

2. Xây dựng sự tin tưởng: chuyên đề cung cấp cho học viên hiểu biết về xây dựng sự tin tưởng, tầm quan trọng của sự tin tưởng. Làm thế nào để xây dựng lòng tin cũng như những yếu tố gây mất lòng tin nhanh nhất để từ đó người quản lý có thể biết cách xây dựng lòng tin bền vững.

3. Quản lý công việc hiệu quả: Chuyên đề giới thiệu cho học viên nắm được cách thức quản lý công việc hiệu quả, những thất bại mà nhà quản lý thường gặp trong quá trình quản lý của mình. Những câu hỏi về hiệu quả công việc, mục tiêu quản lý hiệu quả công việc cũng là những nội dung cần chuyển tải đến học viên. Qua chuyên đề này, học viên cũng biết được cách thức thiết lập mục tiêu kỳ vọng và truyền đạt mục tiêu kỳ vọng đến nhân viên và cung cấp thông tin phản hồi đến nhân viên, tạo động lực cho nhân viên làm việc.

4. Giải quyết xung đột nơi làm việc: chuyên đề cung cấp cho học viên hiểu biết về xung đột, các biểu hiện của xung đột, nguồn gốc của xung đột, các bước xảy ra xung đột cũng như giá trị tiềm năng của xung đột. Chuyên đề cũng giúp nhân viên cách thức xử lý xung đột, các hướng dẫn về sự tồn tại trong môi trường làm việc đa dạng để có cách thức kiểm soát xung đột.

5. Quản lý sự thay đổi: Sau khi nghiên cứu, học viên sẽ hiểu biết về quản lý sự thay đổi, vòng tròn quản lý sự thay đổi, những phản ứng cá nhân đối với sự thay đổi. Học viên cũng có được am hiểu là tại sao lại có người chống lại sự thay đổi, từ đó có cách thức vượt qua phản kháng sự thay đổi, mô hình thay đổi.

6. Đánh giá hiệu quả làm việc: Học viên hiểu được tại sao phải đánh giá hiệu quả làm việc, lợi ích của việc đánh giá hiệu quả công việc, những trở ngại về đánh giá hiệu quả công việc. Học viên cũng có được hiểu biết về kỹ năng, cách thức đơn giản hóa việc đánh giá hiệu quả công việc, quy trình đánh giá hiệu quả công việc.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Phong cách lãnh đạo

1.1 Các phong cách lãnh đạo

- Phán xét với Không phán xét: Trong quản lý, luôn có một số lãnh đạo luôn đưa ra các quyết định cá nhân một cách vội vã dựa trên ý chí chủ quan, quyết định theo cảm hứng, bỏ qua những lời can ngăn của những người có trách nhiệm. Những người này thường có xu hướng chỉ trích người khác để nâng cao giá trị bản thân mà ít chú ý đến cảm giác của người khác. Quan điểm này được gọi là phong cách lãnh đạo phán xét. Luôn đưa ra quan điểm phán xét người khác dựa trên ý chí chủ quan cá nhân. Thông thường những người này luôn có những cảm hứng bất chợt trong quản lý, đưa ra các quyết định quản lý một cách vội vã và ít quan tâm, chú ý đến các ý kiến tham mưu. Một số người có ý kiến phản biện, trái ngược sẽ bị chỉ trích một cách mạnh mẽ và từ đó làm triệt tiêu ý chí phấn đấu của nhiều người có chuyên môn, năng lực cao, có tâm huyết nhưng lại luôn có mong muốn đưa ra ý kiến phản biện về các vấn đề mà nhà quản lý đưa ra.

Trong hoạt động quản lý, chúng ta sẽ thấy rất nhiều ví dụ của phong cách lãnh đạo này và chúng ta cũng cần phân biệt phong cách lãnh đạo này với những nhà quản lý, lãnh đạo quyết đoán. Sẽ có rất nhiều người thường bị nhầm lẫn phong cách lãnh đạo phán xét với nhà lãnh đạo có phong cách quyết đoán.

Ngược lại đối với một số nhà lãnh đạo khác lại luôn nhìn nhận các vấn đề một cách cởi mở, đa chiều dựa trên các đánh giá một cách khách quan mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân. Phong cách lãnh đạo này được gọi là phong cách không phán xét, đối lập với phong cách lãnh đạo phán xét.

- Khép kín với Cởi mở: Phong cách lãnh đạo khép kín được hiểu là có một số nhà lãnh đạo dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Các quyết định đưa ra dựa theo chủ nghĩa cá nhân, luôn đặt cái tôi lên hàng đầu. Những người này luôn đặt cái tôi lên hàng đầu, coi quyết định của mình là tối thượng và ít khi chú ý, lắng nghe ý kiến người khác. Điều đó vô hình chung dựng lên bức tường với nhân viên và người khác, ít nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhân viên hay của người khác. Phong cách lãnh đạo khép kín luôn tạo ra những sai lầm và các sai lầm này thường nối tiếp nhau. Vô hình chung, các nhà lãnh đạo tạo ra những lực lượng đối nghịch.

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo nên học cách cởi mở, lắng nghe, thích nghi với mọi người, với các quy trình và các tình huống khác nhau. Đây là phong cách lãnh đạo đối nghịch với phong cách lãnh đạo khép kín và tạo ra được sự hòa hợp, đồng thuận cao trong tổ chức, đơn vị. Những người lãnh đạo theo phong cách cởi mở thường hòa đồng với mọi người, quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Trong một đơn vị mà người lãnh đạo theo phong cách cởi mở sẽ luôn tạo được sự đồng thuận, thu hút được mọi người tận tâm, tận lực vì việc chung.

- Kiểm soát với Thả lỏng: Nhiều nhà lãnh đạo quản lý kiểm soát một cách thái quá, luôn đi vào những tiểu tiết, tình huống cụ thể, áp đặt ý chí của mình lên người khác. Phong cách lãnh đạo đó vô hình chung tạo nên tinh thần làm việc thấp, giao tiếp giữa nhân viên với nhà quản lý bị hạn chế, luôn trốn tránh rủi ro, không đổi mới được hệ thống làm việc.

Ngược lại, thả lỏng, nới lỏng quản lý sẽ tạo nên tinh thần làm việc đổi mới, sáng tạo. Nới lỏng quản lý tạo nên cho bạn một phong cách lãnh đạo lớn. Khả năng nới lỏng kiểm soát tạo nên sự khác biệt rõ ràng giữa những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, và phân biệt các nhà lãnh đạo trung bình và nhà lãnh đạo lớn.

- Biết tất cả với Sẵn sàng học hỏi. Trong thực tế quản lý có thể tồn tại một số nhà quản lý luôn cho mình là biết tất cả, mọi người chỉ cần tuân thủ, không cần phải học hỏi, sáng tạo. Song, không có nhà lãnh đạo nào biết tất cả mọi thứ. Học hỏi, sẵn sàng học hỏi luôn giúp bạn tránh được sai lầm trong công việc. Chẳng hạn như trong hoạt động kiểm toán các hoạt động ngân hàng, có rất nhiều vấn đề từ các hoạt động quản lý chung đến các nghiệp vụ cụ thể, bởi vậy học hỏi, sẵn sàng học hỏi giúp bạn có thể giao tiếp với các đồng nghiệp một cách thoải mái hơn thậm chí sẵn sàng học hỏi nhân viên của mình về những vấn đề mình không biết tường tận.

- Làm những việc muốn làm với Làm những việc cần làm: Khi bạn đảm nhận cương vị lãnh đạo cao nhất, bạn có cảm giác bất khả chiến bại, có thể làm được tất cả những thứ mình mong muốn. Người lãnh đạo theo phong cách này thường cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, tất cả các việc mình đều có thể làm và sẽ không ai có thể hơn mình khi họ đảm nhận những việc tương tự như vậy. Các quyết định họ đưa ra dựa trên mong muốn của bản thân người quản lý mà ít chú ý đến những vấn đề thuộc về nguyên tắc, lý lẽ thuyết phục người khác. Vấn đề đó dẫn đến sự kiêu căng, tự phụ và ít niềm tin vào người khác.

Ngược lại, nhà lãnh đạo lớn là nhà lãnh đạo luôn biết thiết lập và tuân thủ những nguyên tắc do mình đặt ra. Phong cách lãnh đạo này thường đưa ra các quyết định dựa trên lý lẽ thuyết phục thay vì quyết định dựa trên mong muốn của bản thân. Họ làm việc với tư duy rõ ràng và luôn kiểm soát bản thân thay vì sự dễ dãi. Trên cơ sở đó, họ luôn đưa ra các quyết định một cách đúng đắn và nhất quán.

- Nôn nóng với Kiên nhẫn: Nhiều nhà quản lý rất thiếu kiên nhẫn, họ luôn thúc giục và đưa ra lịch quá gấp cho nhân viên. Các công việc luôn quá gấp gáp và đôi khi ít chú ý đến vấn đề là liệu nhân viên có thể làm được những việc mình giao với thời gian hạn hẹp đó không.

Nhưng bạn sẽ đạt được thành công nếu biết cách thích nghi, kiên nhẫn và linh hoạt trong các tình huống, biết cách đạt được những thành công nhỏ trong thời gian ngắn và biết cách khuyến khích các sáng kiến và đạt hiệu quả cao hơn. Kiên nhẫn trong mọi tình huống sẽ đảm bảo rằng mọi việc dẫn tới thành công nhờ phát huy được các sáng kiến của nhiều người.

- Kiên định với Thay đổi: Bạn có thể đi sai đường nếu vẫn cố giữ những thái độ, niềm tin và giá trị không còn hợp thời. Luôn cho rằng những quan điểm mình đưa ra là đúng đắn và cố giữ niền tin đó mà không chú ý đến sự thay đổi của môi trường xung quanh. Những người quản lý theo phong cách này thường hay dẫn tập thể đến sự trì trệ. Luôn níu giữ những niềm tin mà trên thực tế nó đã thay đổi, không còn phù hợp với thực tế và hoàn cảnh nữa.

Mặc dù vậy, trong một số trường hợp, thậm chí rất đáng ngưỡng mộ với các nhà lãnh đạo kiên định với mục tiêu và đi theo con đường mà họ đã chọn. Họ cũng phải có khả năng đối mặt với thực tế và biết thay đổi khi tổ chức thực sự cần thiết. Sự thay đổi ở đây ám chỉ những điều chỉnh để hợp với môi trường và hoàn cảnh đã thay đổi nhằm đạt được mục tiêu đã định.

- Nghi ngờ với Chấp thuận: Nghi ngờ là một phong cách lãnh đạo được hiểu là một nhà lãnh đạo luôn nghi ngờ, thiếu sự tin tưởng đối với nhân viên hay nhóm công việc. Luôn không có sự tin tưởng rằng nhóm nhân viên hay nhân viên nào đó sẽ hoàn thành công việc được giao với mức độ cố gắng cao nhất và kết quả cao nhất. Phong cách này thường dẫn đến sai lầm trong quản lý, tạo cho nhân viên sự chán nản bởi luôn thiếu lòng tin của người quản lý dù đã có sự cố gắng.

Ngược lại, một số nhà quản lý khác lại luôn suy nghĩ, thậm chí tán đồng với ý kiến của cấp dưới đưa ra. Thậm chí chấp thuận một cách dễ dãi. Đây là hai phong cách lãnh đạo trái ngược. Trong một số tình huống, sự chấp thuận là cần thiết, tuy nhiên cần phải nhìn nhận các ý kiến khác nhau để tránh rơi vào trạng thái dĩ hòa vi quý.

- Tự tôn với Coi trọng người khác. Một số nhà lãnh đạo chỉ thấy chính họ trong tất cả công việc họ đang làm. Đây là phong cách lãnh đạo mang tính tự tôn, ít quan tâm đến người khác. Nhà lãnh đạo lớn luôn đánh giá được giá trị của người khác, nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng nhất và căn cứ những quyết định của mình trên những gì thực tế xảy ra, không phải trên những gì họ mong muốn xảy ra. Đây là phong cách lãnh đạo dựa trên nguyên tắc coi trọng người khác, tôn trọng các ý kiến khác biệt.

1.2 Phương pháp lãnh đạo

Có bốn phương pháp lãnh đạo thường được áp dụng. Việc áp dụng có thể là đơn lẻ theo từng phương pháp hay có sự kết hợp hai hay nhiều phương pháp tùy tình huống cụ thể.

- Áp đặt: Người lãnh đạo luôn xác định vai trò và phân chia nhiệm vụ cho nhân viên một cách rõ ràng và giám sát chặt chẽ hoạt động của nhân viên. Phương pháp này thể hiện sự yêu cầu cao của công việc tuy nhiên mối quan hệ với nhân viên ở mức thấp bởi ít có sự giao tiếp với nhân viên.

- Thuyết phục: Người lãnh đạo xác định vai trò và vị trí công việc, luôn tìm kiếm các ý tưởng, các đề xuất từ phía các nhân viên, các nhóm làm việc đồng thời khen ngợi kịp thời những người, những nhóm làm việc tốt phần việc được giao. Phương pháp lãnh đạo này thể hiện sự yêu cầu công việc ở mức trung bình và mức độ giao tiếp với nhân viên cao, luôn thể hiện được sự giao tiếp hai chiều.

- Tham gia: Người lãnh đạo giao nhiệm vụ tổng quát cho nhân viên hay nhóm làm việc. Hàng ngày đưa ra các quyết định cho công việc của các thành viên trong nhóm. Các thành viên trong nhóm hợp tác giải quyết vấn đề được lãnh đạo giao. Phương pháp này tạo điều kiện thuận lợi, lắng nghe, gợi ý, khuyến khích và hỗ trợ những ý tưởng của thành viên trong nhóm. Mặc dù phương pháp này tạo điều kiện cho sự giao tiếp của các nhân viên, các thành viên trong nhóm cao nhưng thể hiện yêu cầu công việc thấp và phụ thuộc vào sự hợp tác trong nhóm làm việc, thiếu vắng sự sát sao của lãnh đạo.

- Giao quyền: Theo phương pháp này, người lãnh đạo có thể tham gia vào quá trình quyết định và giải quyết vấn đề nhưng vẫn trao quyền hoạt động độc lập cho các thành viên trong nhóm. Người lãnh đạo không tham gia vào công việc hàng ngày của nhân viên, trừ khi nhân viên yêu cầu. Người lãnh đạo giảm thiểu việc theo dõi hoạt động của các thành viên trong nhóm. Theo phương pháp này, thì mối liên hệ giữa lãnh đạo và nhân viên là thấp và yêu cầu công việc thấp.

1.3 Hiệu quả công việc

- Áp đặt: Hiệu quả công việc cao, mối quan hệ với đồng nghiệp thấp. Nhà quản lý luôn áp đặt mong muốn hoàn thành công việc của mình và các đồng nghiệp phải tuân thủ theo những áp đặt đó. Kết quả là công việc đạt hiểu quả cao nhưng mối quan hệ với đồng nghiệp thấp. Các đồng nghiệp ít quan tâm hơn đến mối quan hệ với nhà quản lý.

- Thuyết phục: Yêu cầu công việc trung bình, mối quan hệ với đồng nghiệp cao. Nhà quản lý luôn thuyết phục nhân viên, đồng nghiệp của mình với các công việc mà họ sẽ đảm nhận. Điều đó tạo niềm tin và tăng cường mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau và giữa đồng nghiệp với nhà quản lý. Tuy nhiên hiệu quả công việc trong nhiều trường hợp sẽ không cao vì sự thuyết phục không phải lúc nào cũng đạt kết quả cao.

- Tham gia: Yêu cầu công việc thấp, mối quan hệ với đồng nghiệp cao. Sự tham gia của các nhân viên, của đồng nghiệp luôn được coi trọng và do vậy mối quan hệ luôn đạt được ở mức độ cao, tuy nhiên yêu cầu về kết quả công việc lại ở mức trung bình bởi đơn giản là nhân viên luôn muốn làm công việc vừa phải để dễ thực hiện và kết quả công việc trong trường hợp này chỉ ở mức trung bình.

- Giao quyền: Mối quan hệ thấp, yêu cầu công việc thấp. Trong phương pháp này, quan hệ giữa người quản lý, lãnh đạo với nhân viên thấp bởi đã giao quyền cho họ. Và đó cũng nảy sinh vấn đề là yêu cầu công việc thấp, các nhân viên được giao quyền ít khi đặt yêu cầu công việc cao.

1.4 Cách thức sử dụng phương pháp quản lý

- Linh động trong các tình huống.

- Sử dụng cả bốn phương pháp trong các tình huống phù hợp.

- Nhận thức được rằng nhân viên có thể phản ứng.

- Hướng dẫn nhân viên qua tất cả bốn giai đoạn.

- Biết khi nào cần thay đổi.

Đây cũng là tiêu chí đánh giá một người lãnh đạo, quản lý tốt.

2. Xây dựng sự tin tưởng
2.1 Khái niệm và tầm quan trọng của sự tin tưởng, tính chính trực

- Khái niệm: Tin tưởng hình thành nền tảng cho: Giao tiếp hiệu quả, giữ chân nhân viên, khiến nhân viên càng nỗ lực đầu tư cho công việc. Như vậy sự tin tưởng ở đây được hiểu là nền tảng để giao tiếp hiệu quả và tạo lòng tin để nhân viên thuộc quyền quản lý yên tâm, tận tụy với công việc được giao.

- Tầm quan trọng. Tin tưởng là nền tảng cơ bản để hoàn thành mọi việc, là yếu tố cơ bản trong từng nhóm làm việc. Thiếu sự tin tưởng là yếu tố cơ bản cản trở sự tiến bộ của một tổ chức, một đơn vị.

2.2 Làm thế nào để xây dựng lòng tin

- Thiết lập và duy trì tính chính trực. (ISSAI 30.12) quy định rằng chính trực có thể được đo lường dưới dạng là một cái gì đúng và chính xác ... và kiểm toán viên phải trung thực tuyệt đối trong việc thực hiện công việc của họ và sử dụng các nguồn lực của Kiểm toán Nhà nước.

· Tính chính trực phải duy trì bắt đầu từ cấp cao nhất cho đến các cấp thấp hơn

· Xây dựng niềm tin đồng nghĩa với việc giữ lời hứa

· Luôn nói thật trong bất kì tình huống nào

· Nếu thành viên của một tổ chức có được tính chính trực thì cả tổ chức đó sẽ được tin tưởng

- Truyền đạt tầm nhìn và giá trị: Thông qua việc truyền đạt tầm nhìn và giá trị của tổ chức, người lãnh đạo xác định rõ chiến lược của tổ chức.

- Tất cả các nhân viên đều là những đối tác bình đẳng.

· Sự tin tưởng được hình thành khi tất cả các nhân viên nhận thấy được tầm quan trọng của họ trong nhóm.

· Nhà quản lý cần gặp gỡ nhân viên.

· Các nhà lãnh đạo cần tìm ra các ý kiến và ý tưởng của nhân viên và ghi nhận các ý kiến này.

- Tập trung vào mục đích chung thay vì mục đích của từng cá nhân.

· Khi tất cả mọi người cùng hướng đến chung một mục đích - đó là làm việc theo nhóm.

· Khi một nhóm thực sự làm việc hiệu quả, đó là bởi vì họ tin tưởng lẫn nhau.

- Hãy làm những gì đúng đắn.

· Mọi người đều có thể phân biệt đúng sai theo bản năng

· Nếu bạn làm đúng, ngay cả khi bạn không đạt được điều mong muốn mọi người vẫn sẽ tin tưởng bạn.

2.3 Yếu tố gây mất lòng tin (làm thế nào để bạn bị mất niềm tin một cách nhanh chóng nhất)

- Những gì bạn nói không nhất quán: Trong trường hợp này, mọi người trở nên bối rối và không biết nên rẽ lối nào.

- Chạy theo mục đích cá nhân hơn là đóng góp cho tập thể: Nếu bạn chỉ theo đuổi mục đích cá nhân sẽ không có ai tin tưởng bạn vì họ không quan tâm đến bạn.

- Giấu giếm thông tin cần thiết: Tin đồn bắt nguồn từ việc thiếu thông tin và mọi người sẽ tin bất cứ điều gì.

- Nói sai sự thật: Nói dối và sẽ không ai tin tưởng bạn nữa.

- Khép kín: Nếu bạn không biết lắng nghe người khác, sẽ không có ai tin tưởng bạn.

3. Quản lý hiệu quả công việc

3.1 Những thất bại thường gặp trong quản lý: các nhà quản lý thường không làm một số việc mà đáng nhẽ phải luôn cần chú ý đó là:

- Khen ngợi và /hoặc góp ý có tính xây dựng. Các nhà quản lý ít khi khen ngợi nhân viên hoặc góp ý có tính xây dựng. Trong một số trường hợp sự góp ý không mang tính xây dựng mà có biểu hiện của sự chỉ trích.

- Lắng nghe: ít khi lắng nghe ý kiến của nhân viên. Thậm chí trong một số trường hợp người lãnh đạo hiểu được sự cần thiết của việc lắng nghe nhưng rất khó thực hiện trong quá trình quản lý.

- Đặt các mục tiêu ngắn và dài hạn rõ ràng: Thông thường, nhà quản lý ít khi đặt ra các mục tiêu rõ ràng trong ngắn hạn, dài hạn và từ đó chạy theo sự vụ nhiều hơn là điều khiển hoạt động của tổ chức theo mục tiêu đã được xây dựng..

- Tạo điều kiện cho nhân viên học tập và phát triển: đây là lỗi thường gặp bởi nhiều lý do khác nhau. Từ chỗ không tạo điều kiện cho nhân viên học tập và phát triển sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ chức.

- Tập trung vào đào tạo và phát triển nhân viên: Sai lầm của một bộ phận các nhà quản lý là ít chú trọng vào đào tạo nhân viên. Các nhân viên làm việc theo lối mòn và thiếu các kỹ năng được đào tạo.

3.2 Các câu hỏi chính về hiệu quả công việc

- Nên làm gì? (Mục tiêu). Bạn phải trả lời câu hỏi là nên làm gì, có nghĩa là mục tiêu của bạn là gì.

- Sẽ làm thế nào? (phản hồi). Sau đó phải trả lời câu hỏi là như thế nào

3.3 Các mục tiêu

S - Cụ thể (Specific).

M - Có thể đo được (Measurable).

A - Có thể đạt được (Achievable).

R - Phù hợp (Relevant).

T - Thời hạn và đúng hạn (Timely).

3.4 Thiết lập mục tiêu kỳ vọng

- Vì sao phải thiết lập mục tiêu kỳ vọng: Phải hiểu rằng, hầu hết mọi người đều mong muốn làm việc một cách hiệu quả. Tuy nhiên các nhân viên của bạn khó có thể đạt được mục tiêu kỳ vọng của bạn nếu người ta không hiểu mục tiêu kỳ vọng của bạn là gì. Bởi vậy, việc thiết lập mục tiêu kỳ vọng bằng các hình thức văn bản và cụ thể hóa các mục tiêu sẽ giúp các nhân viên của bạn hiểu và thực hiện đúng với mục tiêu mà bạn đã đặt ra.

- Các thuộc tính của mục tiêu: Các mục tiêu kỳ vọng được thiết lập cụ thể dưới dạng văn bản sẽ giống như một thỏa thuận giữa bạn với nhân viên và từ đó thúc đẩy họ làm việc một cách hiệu quả nhất với mục tiêu đã định.

3.5 Truyền đạt mục tiêu kỳ vọng

- Hội thoại liên tục giữa lãnh đạo với nhân viên: Phải giao tiếp hai chiều giữa nhà quản lý với nhân viên và việc giao tiếp mang tính liên tục để nhân viên hiểu được mục tiêu kỳ vọng mà nhà quản lý cần đạt được.

- Cần phải làm rõ những gì cần được thực hiện, đến khi nào và cần đạt được tiêu chuẩn gì.

3.6 Cung cấp thông tin phản hồi

- Vì sao phải cung cấp thông tin phản hồi: cung cấp thông tin phản hồi là trả lời câu hỏi tôi đang làm việc như thế nào. Nhà quản lý giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên là để nói cho họ biết rằng họ đang làm việc như thế nào.

- Cung cấp thông tin phản hồi như thế nào: Nếu nhân viên muốn làm việc một cách hiệu quả họ cần phải biết họ làm việc như thế nào, họ cần phải làm gì, làm như thế nào để công việc được tốt hơn. Đây là nhiệm vụ mà nhà quản lý phải đảm nhận và cung cấp cho nhân viên biết được tình trạng làm việc của nhân viên và chỉ rõ làm thế nào để tốt hơn công việc họ đảm nhận.

- Khi nào cần cung cấp thông tin phản hồi: cung cấp thông tin phản hồi một cách thường xuyên khi phát hiện ra các lỗi thậm chí có thể phát hiện ra trước khi chúng có thể xảy ra. Cung cấp thông tin một cách thẳng thắn và tập trung vào hiệu quả công việc.

- Các loại thông tin phản hồi: Thông tin phản hồi mang tính tích cực và thông tin phản hồi mang tính xây dựng. Thông tin phản hồi mang tính tích cực cần cung cấp cho nhân viên biết được họ đang làm việc tốt như thế nào, những việc gì. Thông tin phản hồi tích cực được cung cấp càng gần thời điểm biểu hiện thái độ của nhân viên càng tốt và khuyên khích nhân viên duy trì tính tích cực và xem xét tác động của nó đến công việc hay nhóm làm việc.

Thông tin phản hồi mang tính xây dựng: khi chuyển tải thông tin mang tính xây dựng cần: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo thông diệp của bạn. Tập trung nhận xét về sự ảnh hưởng đối với công việc hay nhóm. Liên kết phản hồi với những mục tiêu kỳ vọng. Đưa ra ví dụ cụ thể - tránh sự mơ hồ. Giữ thông diệp sao cho đơn giản – tránh sự quá tải thông tin. Thực hiện trong tình huống riêng tư và một cách trực tiếp. Tỏ ra tôn trọng – từ vựng và giọng nói. Ghi lại buổi phản hồi như: ngày tháng năm, các vấn đề về hiệu quả làm việc đã được thảo luận, và các hệ quả đã được chấp nhận.

3.7 Tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả

- Thế nào là động lực. Trao đổi thông tin với nhân viên để họ nắm được những gì họ cần để làm việc có hiệu quả và đạt kết quả tốt. Khuyến khích những người khác: Làm việc hiệu quả; Đạt kết quả tốt; Cảm thấy hài lòng về công việc.

- Biết lắng nghe một cách chủ động.

4. Giải quyết xung đột nơi làm việc

4.1 Khái niệm xung đột: các quan niệm về xung đột thường được biểu hiện:

- Cạnh tranh hay đối lập.

- Bất đồng quan điểm hay lợi ích.

- Mâu thuẫn về nhu cầu hay mong muốn.

- Thái độ thù địch, tranh chấp.

4.2 Các bước xảy ra xung đột

- Hình thành xung đột: đây là giai đoạn thông thường của các nhóm hoặc nơi làm việc và chắc chắn xảy ra.

- Xung đột trở nên gay gắt: Điều này có nghĩa là đã đến lúc phải đối mặt với xung đột và cần có giải pháp không để xung đột bùng phát.

- Bình thường hóa xung đột: đưa ra các giải pháp nhằm bình thường các xung đột, không để tình trạng xung đột đẩy lên cao trào.

- Xử lý xung đột: Tìm ra các giải pháp để xung đột được giải quyết, hạn chế bùng phát mạnh.

4.3 Giá trị tiềm năng của xung đột

Một cách tốt để tận dụng sự đa dạng của nguồn nhân lực về: Lý lịch, Giá trị; Kinh nghiệm. Có thể dẫn đến những quyết định và kết quả tốt hơn.

4.4 Nguồn gốc xung đột

- Sự kiện (các giả định khác nhau).

- Phương pháp (cách thức làm việc gì đó).

- Mục tiêu (kết quả nên đạt được là gì).

- Giá trị (Các nguyên tắc cơ bản hay lòng tin).

4.6 Đối đầu để xử lý xung đột: cần thực hiện các giải pháp để xử lý xung đột:

- Nhượng bộ.

- Tránh né.

- Thỏa hiệp.

- Cạnh tranh.

- Hợp tác.

4.7 Hướng dẫn về sự tồn tại trong môi trường làm việc đa dạng

- Biến các tình huống không thoải mái thành cơ hội để học hỏi.

- Việc các cách diễn đạt hay các từ ngữ được sử dụng phổ biến không có nghĩa là chúng có thể chấp nhận được.

- Không để lộ ra các tài liệu có khả năng mang tính công kích, xúc phạm tại không gian làm việc của bạn, và tránh việc gửi tài liệu có khả năng mang tính công kích, xúc phạm qua đường điện tử.

- Đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử.

- Lên tiếng phản đối sự thiếu tôn trọng, nếu không nó có thể tiếp tục không kiểm soát được.

5. Quản lý sự thay đổi

5.1 Khái niệm về quản lý sự thay đổi
Quản lý sự thay đổi là phương pháp có tổ chức để đối phó với sự thay đổi, từ góc nhìn:

- Đối với cá nhân: Thay đổi là thích nghi với sự thay đổi, điều khiển sự thay đổi và tác động đến sự thay đổi.

- Đối với tổ chức: Quản lý sự thay đổi là xác định và áp dụng các thủ tục và/hoặc công nghệ để đối phó với các thay đổi trong môi trường hoạt động và để tận dụng được cơ hội từ sự thay đổi để cải thiện lên hoạt động của tổ chức.
5.2 Vòng tròn quản lý sự thay đổi

- Thoải mái, nằm trong tầm kiểm soát (Sự ổn định): Không có thay đổi nào đang diễn ra; Nhân viên biết về những điều được mong chờ từ họ; Mức độ căng thẳng thấp; Họ cảm thấy họ nắm giữ được sự kiểm soát đối với công việc của bản thân.

- Nỗi sợ, tức giận và phản kháng (Hỗn loạn): Nhân viên sợ những điều họ chưa biết; Nỗi sợ biến thành sự tức giận vì quản lý đang phá hỏng môi trường làm việc của họ; Sự tức giận dẫn đến sự phản kháng vì họ cảm thấy họ bị ép buộc làm một điều gì đó.

- Tìm hiểu, thử nghiệm và chấp nhận (Nhìn về phía trước): Nhân viên bắt đầu đặt câu hỏi và hiểu các vấn đề liên quan; Nhân viên bắt đầu thử nghiệm các phương pháp mới; Nhân viên phát hiện ra rằng cái mới không đáng sợ như suy nghĩ ban đầu.

- Học, chấp nhận và tận tâm (Nhìn về quá khứ): Nhân viên được học càng nhiều, họ sẽ càng đỡ sợ thay đổi hơn; Một khi nỗi sợ biến mất, họ bắt đầu chấp nhận lợi ích mà phương pháp mới mang lại; Khi các nhân viên cảm thấy thoải mái với hệ thống mới, họ sẽ tận tâm để thực hiện nó.
5.3 Phản ứng cá nhân đối với sự thay đổi

- Các thay đổi mà họ thích: Những mong đợi thiếu thực tế; Sốc khi đối mặt với thực tế; Định hướng tích cực.

- Các thay đổi mà họ sợ và ghét: Khởi động xấu; Cười trừ; Tự ti; Định hướng tiêu cực.

5.4 Tại sao chống lại sự thay đổi

- Sự trì trệ: Phần lớn mọi người muốn duy trì trạng thái làm việc như cũ, ổn định, an toàn và quen thuộc.

- Hiểu nhầm và thiếu kỹ năng: Nếu như sự thay đổi không được giải thích tốt hay nhân viên không được huấn luyện các kỹ năng mới, sự thay đổi dễ bị hiểu nhầm.

- Tác động phụ về tâm lý (Ảnh hưởng đến gia đình): Nếu bị ép buộc thay đổi, dễ sinh ra cảm giác thiếu quyền lực, giận dữ và sự phản kháng ngầm đối với sự thay đổi.

- Thiếu tin tưởng: Lời hứa hẹn về các cải thiện sẽ không có ý nghĩa gì nếu như nhân viên không tin tưởng cấp quản lý.

- Nỗi lo sợ thất bại: Nhân viên sợ sự thay đổi và nghi ngờ về khả năng của họ trong việc đối mặt với các thách thức mới.

- Mâu thuẫn cá nhân: Những người quản lý không được yêu thích bởi các nhân viên của họ không phải là người thích hợp để truyền đạt và thuyết phục người khác sự thay đổi.

- Đe dọa tới sự ổn định của công việc hay vị trí: Nhân viên lo lắng rằng sự ổn định việc làm của họ sẽ bị đe dọa.

- Sự tan rã của nhóm làm việc: Các mối quan hệ công việc trước đây bị phá vỡ và nhóm làm việc bị phá vỡ có khả năng phải thiết lập nhóm làm việc mới.

5.5 Cách vượt qua phản kháng đối với sự thay đổi

- Giao tiếp, không dùng thủ đoạn, đối mặt trực diện.

- Sự tham gia của nhân viên.

- Lập kế hoạch cho sự thay đổi.

5.6 Mô hình thay đổi

- Tạo động lực cho sự thay đổi: Cố gắng lôi kéo nhân viên thông qua giao tiếp hiệu quả và sự tham gia.

- Xây dựng một nhóm tốt để lãnh đạo sự thay đổi: Giao quyền lãnh đạo sự thay đổi cho những người được yêu thích và tôn trọng – họ có khả năng thành công cao hơn.

- Có tầm nhìn đúng đắn: Phải có lý do để thay đổi – cấp quản lý có tầm nhìn về nơi họ muốn tiến đến – hãy chắc chắn rằng tầm nhìn này thực sự đúng và nhân viên sẽ sẵn sàng hơn để làm theo.

- Truyền đạt để thuyết phục: Truyền đạt – lôi kéo càng nhiều người càng tốt – truyền đạt về những điều cơ bản nhất – đừng cố tạo ra kỳ vọng cao quá, giữ nội dung sao cho đơn giản và cơ bản nhất.

- Trao quyền hành động: Loại bỏ các trở ngại cho việc tiến lên – cho phép phản hồi mang tính xây dựng – người lãnh đạo cần hỗ trợ tốt.

- Có những bước tiến ngắn hạn: Bắt đầu với các mục tiêu dễ đạt được và không bị phản đối – kết thúc một giai đoạn của quy trình trước khi bắt đầu giai đoạn mới.

- Đừng bỏ cuộc: Khuyến khích sự quyết tâm và bền bỉ – khuyến khích báo cáo thường xuyên về tiến độ để tất cả cùng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Thay đổi về lâu dài: Định hướng thay đổi về lâu dài – thăng chức những người hỗ trợ xúc tiến sự thay đổi– họ sẽ đảm bảo rằng nó sẽ được duy trì.
6. Đánh giá hiệu quả

6.1 Tại sao phải đánh giá hiệu quả công việc: chúng ta phải trả lời câu hỏi tại sao đánh giá hiệu quả công việc là cần thiết. Bởi các lý do sau đây:

- Phù hợp với các kỳ vọng và mục tiêu.

- Giúp thiết lập các nhu cầu đào tạo.

- Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch nghề nghiệp dài hạn.

- Cung cấp một đánh giá thường xuyên, mang tính chính thức và được ghi chép lại về hiệu quả làm việc của nhân viên.

- Vai trò quan trọng trong việc quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên.

6.2 Lợi ích của việc đánh giá hiệu quả công việc

- Nắm được rõ hơn các hoạt động của nhân viên.

- Các vấn đề khó khăn có thể được xác định, thảo luận và giải quyết nhanh chóng.

- Các mục tiêu và định hướng được cập nhật thường xuyên hơn.

- Nhân viên trở nên thoải mái hơn với quá trình đánh giá.

- Phần lớn việc đánh giá được thực hiện trong suốt năm.

- Đánh giá thường xuyên có nghĩa là các ghi chú và các dữ liệu về hiệu quả sẽ đáng tin cậy hơn.

6.3 Những trở ngại về đánh giá hiệu quả công việc

Nhà quản lý cũng như nhân viên đều cố gắng tránh việc đánh giá hiệu quả công việc vì:

- Quá trình này rất khó khăn và phức tạp về mặt cảm tính.

- Có lẽ thời gian duy nhất trong một năm mà nhà quản lý và nhân viên có một cuộc thảo luận có ý nghĩa và một số bất ngờ nhất định sẽ xảy ra.

6.4 Cách thức đơn giản hóa việc đánh giá hiệu quả công việc

- Thảo luận thường xuyên với nhân viên.

- Đừng đợi đến buổi đánh giá hiệu quả làm việc hàng năm để phát biểu ý kiến.

- Cố gắng tạo ra không khí thư giãn khi nói chuyện với nhân viên hoặc ông chủ của bạn.

- Nêu rõ quan điểm rằng cần có thảo luận thường xuyên với nhân viên hoặc cấp trên của bạn.

Đánh giá hiệu quả công việc không chính thức

- Nhà quản lý nắm được rõ hơn các hoạt động của nhân viên.

- Các vấn đề khó khăn có thể được xác định, thảo luận và giải quyết nhanh chóng.

- Các mục tiêu và định hướng được cập nhật thường xuyên hơn.

- Các nhân viên trở nên thoải mái hơn với quá trình đánh giá.

- Phần lớn việc đánh giá được thực hiện trong suốt năm.

- Đánh giá thường xuyên có nghĩa là các ghi chú và các dữ liệu về hiệu quả sẽ đáng tin cậy hơn.

6.5 Quy trình đánh giá hiệu quả công việc

- Chuẩn bị, thông báo cho nhân viên, địa điểm phù hợp phải sẵn sàng, giới thiệu.

- Đánh giá và đo lường.

- Khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến hoặc câu hỏi.

- Kết thúc một cách tích cực.

- Ghi chép lại các ý chính, kế hoạch hành động đã được thống nhất và bám sát kế hoạch đó.

6.6 Để đánh giá hiệu quả công việc tốt, các nhà quản lý cần được đào tạo kỹ lưỡng.
Bởi lý do:

- Nếu không được đào tạo đầy đủ về chuẩn bị cho việc đánh giá hiệu quả công việc, nhà quản lý sẽ ghét quá trình này.

- Thái độ tiêu cực này sẽ lan dần ra khắp nhân viên.

- Nếu quá trình đánh giá hiệu quả làm việc này không phát huy tác dụng thì hãy đặt câu hỏi liệu nó đã được đào tạo, giải thích, chấp nhận và thực hiện đúng cách hay chưa?
IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1. Phân biệt phong cách lãnh đạo phán xét với sự quyết đoán trong lãnh đạo quản lý.

2. Thảo luận phân biệt giữa phong cách quản lý lãnh đạo cởi mở với dĩ hòa vi quý; Phong cách khép kín với sự độc đoán.

3. Phân biệt phong cách lãnh đạo kiên định với sự trì trệ.

4. Thảo luận về vòng tròn về mối quan hệ giữa hiệu quả công việc với mối quan hệ với nhân viên trong việc áp dụng các phương pháp quản lý.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

	1. Cẩm nang phương pháp đào tạo hệ thống – Dự án Quản lý cải cách: Tăng cường năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao KTNN của EU.

	2. Internal Audit Manual- Technical Assistance to the Ministry of Finance for Development of Internal Audit - Project Finance by EU and managed by European agency for Reconstruction (www.finance.gov.mk)


Chuyên đề 6

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
 (KẾ HOẠCH NĂM, KẾ HOẠCH TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH CHI TIẾT)

Người biên soạn

Ths. Nguyễn Minh Giang

I. MỤC TIÊU

- Làm rõ nội dung và phương pháp xây dựng và thẩm định kế hoạch kiểm toán (kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết);

- Giúp học viên đi sâu vào thực tế hoạt động tác nghiệp trước khi thực hiện kiểm toán trong toàn bộ quá trình hoạt động kiểm toán.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng lập và thẩm định kế hoạch kiểm toán (kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết) gồm các nội dung:

- Những vấn đề lý luận chung về kế hoạch, kế hoạch kiểm toán;

- Nội dung, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết của Kiểm toán Nhà nước;

- Nội dung, trình tự và phương pháp thẩm định kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết của Kiểm toán Nhà nước;

- Một số vấn đề về lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hiện nay.

III. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ
1. Tổ chức lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát, kế hoạch kiểm toán chi tiết

1.1. Lý luận về kế hoạch kiểm toán

1.1.1. Khái niệm của kế hoạch kiểm toán

Các khái niệm về kế hoạch kiểm toán và những vấn đề liên quan là cơ sở cho việc nghiên cứu có tính hệ thống về xây dựng và quản lý kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết. Tuy nhiên, hiện nay, những khái niệm này chưa được xây dựng một cách có hệ thống; do vậy, trong chuyên đề này, tác giả nghiên cứu tiếp cận các nội dung trên dựa trên các khái niệm tổng quan hơn về kế hoạch kinh tế xã hội và dựa trên đặc điểm tổ chức và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước để xây dựng một số khái niệm quan trọng làm cơ sở cho nghiên cứu các nội dung của chuyên đề.

Một số định nghĩa về kế hoạch:

“Kế hoạch là điều vạch ra với mục tiêu và cách thức để đạt được trong thời gian nhất định” (Đại từ điển Tiếng Việt).

“Kế hoạch là dự án tổng thể các mục tiêu KT - XH ở tầm kinh tế vĩ mô hay vi mô, được thể hiện thành các chỉ tiêu chung của nền kinh tế quốc dân hay của các ngành, đơn vị lãnh thổ hay đơn vị cơ sở, cùng các chính sách, biện pháp chủ yếu tương ứng để đảm bảo thực hiện kế hoạch” (Từ điển Bách khoa Việt Nam).

“Kế hoạch là dự kiến, là sắp xếp các sự kiện và công việc trong tương lai, là thước đo, nguyên tắc và mục tiêu để tiến hành công việc và sản xuất tương lai” (Đại Từ điển Kinh tế thị trường).

Trên cơ sở các định nghĩa trên, có thể đưa ra định nghĩa về khái niệm kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước: Là dự án tổng thể các mục tiêu hoạt động kiểm toán của KTNN, được xác định trong một thời hạn nhất định và được thể hiện thành các mục tiêu, các nhiệm vụ, các chính sách, biện pháp chủ yếu tương ứng để đảm bảo thực hiện kế hoạch.

Từ định nghĩa trên có thể đưa ra định nghĩa về kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước:

- Là kế hoạch hành động kiểm toán được xác định cho thời hạn 1 năm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kiểm toán của một năm; kế hoạch kiểm toán năm gồm: các mục tiêu, nhiệm vụ kiểm toán, các biện pháp tổ chức thực hiện và chương trình kiểm toán năm.

- Là định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm và phương pháp tiếp cận chung của năm kiểm toán do Tổng KTNN chỉ đạo.
Kế hoạch kiểm toán tổng quát: Là việc cụ thể hoá kế hoạch năm và phương pháp tiếp cận chi tiết về nội dung, thời gian và phạm vi dự kiến của các thủ tục kiểm toán. Mục tiêu của việc lập kế hoạch kiểm toán là để có thể thực hiện công việc kiểm toán một cách có hiệu quả và theo đúng thời gian dự kiến.

Kế hoạch kiểm toán chi tiết: Là toàn bộ những chỉ dẫn cho KTV tham gia vào công việc kiểm toán và là phương tiện ghi chép theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán chi tiết chỉ dẫn mục tiêu kiểm toán từng phần hành, nội dung, thời gian và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cụ thể và thời gian ước tính cần thiết cho từng phần hành.

KTV phải lập kế hoạch kiểm toán cho mọi cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán phải được lập một cách thích hợp nhằm đảm bảo bao quát hết các khía cạnh trọng yếu của cuộc kiểm toán; phát hiện gian lận, rủi ro và những vấn đề tiềm ẩn; và đảm bảo cuộc kiểm toán được hoàn thành đúng thời hạn. Kế hoạch kiểm toán trợ giúp KTV phân công công việc cho trợ lý kiểm toán và phối hợp với kiểm toán viên và chuyên gia khác về công việc kiểm toán.

1.1.2. Vai trò của kế hoạch kiểm toán (KHKT)

Lập kế hoạch kiểm toán là một chức năng của quản lý kiểm toán; do vậy, nó có vai trò quan trọng đối với quản lý và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước:

1.1.2.1. KHKT là công cụ quan trọng, chủ yếu trong quản lý hoạt động kiểm toán

- Tạo cơ sở cho các nhà quản lý kiểm toán các cấp có cách nhìn tổng quan, có hệ thống về toàn bộ các hoạt động kiểm toán của KTNN trong một thời kỳ nhất định;

- Tiên liệu các tình huống quản lý và tổ chức các chính sách, giải pháp để thực hiện hoạt động kiểm toán đạt mục tiêu.

1.1.2.2. Là điều kiện cho việc phối hợp mọi nguồn lực của KTNN để thực hiện các nhiệm vụ của kỳ kế hoạch một cách hợp lý, hiệu quả.

1.1.2.3. Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán được xây dựng, tạo cơ sở cho việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ để tập trung nguồn lực và quản lý thực hiện các nhiệm vụ đó.

1.1.2.4. Trên cơ sở các chương trình hoạt động kiểm toán của kế hoạch, các nhà quản lý kiểm toán các cấp nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của KTNN và từng bộ phận của KTNN để phối hợp trong quản lý giữa các cấp quản lý và giữa các bộ phận trong cùng một cấp quản lý; đảm bảo được sự nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán.

1.1.2.5. KHKT là điều kiện nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán

- Việc xây dựng được kế hoạch một cách hợp lý, khoa học; đồng thời cũng dự kiến trước được những rủi ro trong hoạt động tạo cơ sở cho KTNN và các bộ phận của KTNN chủ động ứng phó với những thay đổi từ bên ngoài và bên trong tác động đến hoạt động trong kỳ kế hoạch.

- KHKT hạn chế những khó khăn liên quan đến thực hiện những nội dung kiểm toán phát sinh sau này

1.1.3. Phân loại kế hoạch kiểm toán

1.1.3.1. Kế hoạch kiểm toán năm

Những đặc điểm cụ thể về từng nội dung của kế hoạch kiểm toán năm:

- Không cần xác định “Mục đích” (cam kết) trong hoạt động kiểm toán năm vì đây là nội dung có tính định hướng cho một thời kỳ hoạt động tương đối dài, do vậy, không thích hợp với kế hoạch kiểm toán năm.

- Những mục tiêu hoạt động kiểm toán, trong đó có những mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch kiểm toán năm cụ thể hơn, đủ để chỉ đạo việc lựa chọn nhiệm vụ kiểm toán đến từng khách thể kiểm toán và những nội dung kiểm toán chủ yếu tại khách thể kiểm toán đó.

- Các nhiệm vụ kiểm toán, trong đó có những nhiệm vụ kiểm toán trọng tâm được xác định cụ thể đối với từng khách thể kiểm toán.
- Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán trung hạn chủ yếu được thể hiện là các biện pháp tổ chức thực hiện, tác động trực tiếp đến từng đơn vị thuộc KTNN và từng hoạt động trong tổ chức quản lý kế hoạch kiểm toán.

- Chương trình hoạt động kiểm toán năm được xác định cụ thể cho từng đơn vị kiểm toán, từng đợt kiểm toán trong năm.

- Chương trình quản lý kế hoạch kiểm toán năm chủ yếu tập trung vào chức năng cập nhật kế hoạch (tình hình thực hiện kế hoạch năm) và xác định những nội dung và chương trình kiểm tra, kiểm soát kiểm toán đối với từng đơn vị kiểm toán và từng cuộc kiểm toán.

- Kế hoạch các hoạt động hỗ trợ kiểm toán được thể hiện chủ yếu ở việc cân đối và bố trí các yếu tố nguồn lực phù hợp với tiến độ kiểm toán.

- Các cấp lập kế hoạch kiểm toán năm cũng gồm 2 cấp: Cấp lập kế hoạch kiểm toán cơ sở (các Kiểm toán Nhà nước khu vực và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành) và cấp lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp của Kiểm toán Nhà nước.

1.1.3.2. Kế hoạch kiểm toán tổng quát

- Kế hoạch kiểm toán tổng quát do các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước lập.

- Kế hoạch kiểm toán phải đảm bảo phù hợp với Kế hoạch kiểm toán năm đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công, giao nhiệm vụ.
- Kế hoạch kiểm toán được lập theo mẫu biểu quy định của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ quy trình, chuẩn mực và quy định về hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành phù hợp với từng lĩnh vực.
- Kế hoạch kiểm toán phải phản ánh đầy đủ các thông tin; đánh giá về đơn vị được kiểm toán; xác định trọng yếu, rủi ro, mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn, thời gian, nguồn nhân lực và các điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc kiểm toán.

1.1.3.3. Kế hoạch kiểm toán chi tiết

- Kế hoạch kiểm toán chi tiết do tổ trưởng tổ kiểm toán Nhà nước lập sau khi có quyết định thành lập đoàn kiểm toán và trước khi triển khai kiểm toán tại đơn vị được phân công.

- Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải đảm bảo phù hợp với Kế hoạch kiểm toán tổng quát của đoàn kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

- Kế hoạch kiểm toán chi tiết được lập theo mẫu biểu quy định của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ quy trình, chuẩn mực và quy định về hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành phù hợp với từng lĩnh vực.
1.1.4. Phương pháp thu thập thông tin về đối tượng kiểm toán

1.1.4.1. Phương pháp trực tiếp:

Thực hiện phương pháp này, kiểm toán viên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với những nhà quản lý và cán bộ các bộ phận trong đơn vị được kiểm toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan để thu thập các thông tin và làm rõ những vấn đề còn vướng mắc.

1.1.4.2. Phương pháp khai thác tài liệu: Áp dụng phương pháp này, kiểm toán viên tiến hành nghiên cứu các biên bản kiểm toán các niên độ ngân sách trước của KTNN, các tài liệu nội bộ của đơn vị được kiểm toán (đặc biệt chú ý quy chế chi tiêu nội bộ), cũng như các tài liệu bên ngoài có liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của đơn vị để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ việc lập kế hoạch kiểm toán.

1.1.4.3. Phương pháp khảo sát tác nghiệp: Là phương pháp kiểm toán viên trực tiếp quan sát các quá trình hoạt động, thao tác của nhân viên trong quá trình làm việc, để phân tích đánh giá những thông tin đã thu thập được, đưa ra nhận xét, kết luận về hoạt động quản lý và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị.

1.1.5. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

1.1.5.1. Môi trường kiểm soát: Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ những nhân tố có ảnh hưởng đến quá trình thiết kế, vận hành và xử lý dữ liệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, trong đó nhân tố chủ yếu và quan trọng là nhận thức và hành động về kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ.

1.1.5.2. Hệ thống kế toán: bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống các báo cáo tài chính và đội ngũ kế toán viên tại các đơn vị được kiểm toán.

Trong quá trình khảo sát, kiểm toán viên nhà nước cần thu thập các thông tin sau về hệ thống kế toán: Chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị; đội ngũ cán bộ kế toán; tổ chức công tác kế toán tại đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán; phần mềm kế toán áp dụng tại đơn vị.

1.1.6. Xác định các bộ phận trọng yếu và rủi ro kiểm toán

1.1.6.1. Xác định trọng yếu
Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong báo cáo tài chính (BCTC). Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng BCTC. Mức trọng yếu tuỳ thuộc vào tầm quan trọng và tính chất của thông tin hay của sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm chia cắt chứ không phải là nội dung của thông tin cần phải có. Tính trọng yếu của thông tin phải xem xét cả trên phương diện định lượng và định tính.

1.1.6.2. Rủi ro kiểm toán

Rủi ro tiềm tàng: Là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có hệ thống kiểm soát nội bộ.
Rủi ro kiểm soát: Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp thời.

Rủi ro phát hiện: Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, KTV và TCKT không phát hiện được.

Rủi ro kiểm toán: Là rủi ro do KTV và TCKT đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi BCTC đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán bao gồm ba bộ phận: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện.

1.2. Tổ chức lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát, kế hoạch kiểm toán chi tiết
1.2.1.Tổ chức lập kế hoạch kiểm toán năm

1.2.1.1.Sự cần thiết của việc lập kế hoạch kiểm toán năm vì những yêu cầu sau:

- Kế hoạch kiểm toán năm là biện pháp cơ bản để tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán trung hạn.

- Kế hoạch kiểm toán năm cụ thể hóa kế hoạch kiểm toán trung hạn phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của năm, là cơ sở cho việc tổ chức các biện pháp quản lý và thực hiện các hoạt động kiểm toán.

- Kế hoạch kiểm toán năm có tính cụ thể, nó là cơ sở trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các cuộc (hoạt động cơ bản của kiểm toán) kiểm toán thuộc chương trình kiểm toán năm (kế hoạch hành động năm).

1.2.1.2. Đối tượng kế hoạch kiểm toán năm

Các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực, KTNN (Vụ Tổng hợp)

1.2.1.3. Nguyên tắc thực hiện
Việc lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Việc lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước nhằm phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

- Phù hợp quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm tính hệ thống, toàn diện và khả thi.

- Đảm bảo sự phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước.

- Dự phòng nhân lực và quỹ thời gian thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và các nhiệm vụ đột xuất khác.

1.2.1.4. Căn cứ lập kế hoạch kiểm toán năm:

- Kế hoạch kiểm toán trung hạn của KTNN (mục tiêu, nhiệm vụ kiểm toán và những định hướng hoạt động cho kỳ kế hoạch năm);

- Tình hình quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong năm kế hoạch kiểm toán;

- Phân tích SWOT trong thời kỳ kế hoạch năm;

- Các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của các KTNN và các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực.

- Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước.

- Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KTXH hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn; về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TW; Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch KTXH và ngân sách nhà nước; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN; các văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách của TTCP, Bộ Tài Chính.

- Căn cứ yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của KTNN.

1.2.1.5. Tiêu chí lựa chọn nội dung kiểm toán, đơn vị được kiểm toán
Khi lựa chọn đơn vị được kiểm toán hay nội dung kiểm toán cần đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

- Đơn vị chưa được kiểm toán hoặc có khoảng cách thời gian dài kể từ lần kiểm toán trước;

- Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ thực hiện kiểm toán từ 2 đến 3 năm một lần; trong đó, các đơn vị có quy mô ngân sách lớn sẽ thực hiện kiểm toán hàng năm;

- Đơn vị được kiểm toán hay nội dung kiểm toán có một tỉ trọng tài chính nhất định, vừa đảm bảo đủ mẫu kiểm toán, vừa đảm bảo những đánh giá về khả năng tiết kiệm chi và cải thiện nguồn thu;

- Đơn vị được kiểm toán hay nội dung kiểm toán chứa đựng những nội dung có khả năng dễ xảy ra sai sót;

- Đang được Quốc hội, Chính phủ hoặc dư luận xã hội quan tâm;

- Các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, địa phương.

1.2.1.6. Đặc điểm về nội dung, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước

Dựa trên việc nghiên cứu 3 mô hình lập kế hoạch ở trên, có thể vận dụng vào việc lập kế hoạch kiểm toán năm theo 2 nguyên tắc:

-> Lấy mô hình lập kế hoạch dựa trên vấn đề làm mô hình chủ đạo vì mô hình này hướng vào các mục tiêu ưu tiên của kỳ kế hoạch; nó phù hợp với điều kiện kế hoạch kiểm toán năm được xây dựng trên cơ sở đã có kế hoạch kiểm toán trung hạn có tính cụ thể và hiện thực, do vậy, trong mỗi năm thường cần tập trung thực hiện một số mục tiêu trọng tâm - ưu tiên

-> Lấy mô hình liên kết làm mô hình bổ trợ vì mô hình này hướng vào việc nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề không hợp lý trong thực tiễn ngắn hạn,

Về tổng quan, kế hoạch kiểm toán năm có nội dung, trình tự và phương pháp lập có sự tương đồng với kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán Nhà nước; do vậy, trong nội dung này chỉ tập trung nghiên cứu về những đặc điểm (hay những nội dung đặc thù khi vận dụng) trong lập kế hoạch kiểm toán năm.

1.2.1.6.1. Đặc điểm về nội dung của kế hoạch kiểm toán năm

Nội dung của kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước có một số đặc điểm sau:

a) Nội dung kế hoạch kiểm toán năm chi tiết, cụ thể và hiện thực hơn kế hoạch kiểm toán trung hạn.

b) Những đặc điểm cụ thể về từng nội dung của kế hoạch kiểm toán năm

- Không cần xác định “Mục đích” (cam kết) trong hoạt động kiểm toán năm vì đây là nội dung có tính định hướng cho một thời kỳ hoạt động tương đối dài, do vậy không thích hợp với kế hoạch kiểm toán năm.

- Những mục tiêu hoạt động kiểm toán, trong đó có những mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch kiểm toán năm cụ thể hơn, đủ để chỉ đạo việc lựa chọn nhiệm vụ kiểm toán đến từng khách thể kiểm toán và những nội dung kiểm toán chủ yếu tại khách thể kiểm toán đó.

- Các nhiệm vụ kiểm toán, trong đó có những nhiệm vụ kiểm toán trọng tâm được xác định cụ thể đối với từng khách thể kiểm toán.
- Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán trung hạn chủ yếu được thể hiện là các biện pháp tổ chức thực hiện, tác động trực tiếp đến từng đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước và từng hoạt động trong tổ chức quản lý kế hoạch kiểm toán.

- Chương trình hoạt động kiểm toán năm được xác định cụ thể cho từng đơn vị kiểm toán, từng đợt kiểm toán trong năm.

- Chương trình quản lý kế hoạch kiểm toán năm chủ yếu tập trung vào chức năng cập nhật kế hoạch (tình hình thực hiện kế hoạch năm) và xác định những nội dung và chương trình kiểm tra, kiểm soát kiểm toán đối với từng đơn vị kiểm toán và từng cuộc kiểm toán.

- Kế hoạch các hoạt động hỗ trợ kiểm toán được thể hiện chủ yếu ở việc cân đối và bố trí các yếu tố nguồn lực phù hợp với tiến độ kiểm toán.

- Các cấp lập kế hoạch kiểm toán năm cũng gồm 2 cấp: cấp lập kế hoạch kiểm toán cơ sở (các KTNN khu vực và KTNN chuyên ngành) và cấp lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp của Kiểm toán Nhà nước.

1.2.1.6.2. Đặc điểm về trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm

Trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước có một số đặc điểm sau:

a) Trình tự và phương pháp cơ bản trong lập kế hoạch kiểm toán năm có sự tương đồng với kế hoạch kiểm toán trung hạn; tuy nhiên, trong lập kế hoạch kiểm toán năm, các đối tượng, khách thể kiểm toán, các căn cứ và phương pháp tính toán dựa trên những căn cứ và tính toán cụ thể, chi tiết hơn.

b) Những đặc điểm cụ thể về trình tự và phương pháp lập đối với từng nội dung của kế hoạch kiểm toán năm:

- Đánh giá trong và ngoài để xác định "SWOT" trong kế hoạch kiểm toán năm chủ yếu dựa trên phân tích đối với năm kiểm toán hiện hành và năm lập kế hoạch; các phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức được chỉ ra cụ thể và trong khả năng có thể, cần lượng hóa.

- Xác định các mục tiêu hoạt động kiểm toán năm được cụ thể hóa dựa trên mục tiêu kiểm toán trung hạn và phân tích SWOT; trong đó các mục tiêu ưu tiên xác định cụ thể gắn với những khách thể và nội dung kiểm toán cụ thể. Khi lập kế hoạch kiểm toán năm cần chú ý việc điều chỉnh các mục tiêu kiểm toán và mục tiêu ưu tiên khi phân tích SWOT cụ thể trong kế hoạch năm.

- Xác định các nhiệm vụ kiểm toán năm thông qua xem xét, điều chỉnh nhiệm vụ năm trong kế hoạch kiểm toán trung hạn; trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ cụ thể cho từng khách thể và nội dung kiểm toán (bao gồm cả nhiệm vụ kiểm toán trọng tâm).

- Xác định các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm cần dựa trên những phân tích, đánh giá cụ thể về hiệu lực thực tế của các giải pháp trung hạn và xác định những mục tiêu cụ thể cần được điều chỉnh bởi những biện pháp nhằm tác động đến các đối tượng của quản lý kế hoạch để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm.

- Xây dựng chương trình hoạt động kiểm toán năm chủ yếu dựa trên phương pháp cân đối để phân bổ nhiệm vụ kiểm toán cho từng đơn vị kiểm toán và cho từng đợt kiểm toán trong năm.

- Xây dựng chương trình quản lý kế hoạch kiểm toán năm tập trung vào việc lập kế hoạch về tiến độ, nguồn lực và tổ chức chỉ đạo hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán của các đơn vị kiểm toán và các cấp quản lý kế hoạch.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động hỗ trợ kiểm toán năm chủ yếu tập trung vào việc lập kế hoạch cung ứng các nguồn lực cho hoạt động kiểm toán đối với từng đơn vị kiểm toán; đồng thời, chú trọng đến việc cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch để có những điều chỉnh thích hợp.

- Phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm của các cấp về cơ bản thực hiện theo phương pháp xây dựng từ cấp cơ sở và tổng hợp từ dưới lên, hình thành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.
1.2.1.7. Trình tự các bước lập kế hoạch kiểm toán năm
Việc tổ chức lập Việc tổ chức lập kế hoạch hợp lý là cơ sở đảm bảo chất lượng của kế hoạch kiểm toán. Tổ chức lập kế hoạch kiểm toán năm cần nghiên cứu các nội dung chính gồm: Tổ chức bộ máy và nhân sự lập kế hoạch; Thời gian lập kế hoạch; Trình tự tổ chức công tác lập kế hoạch.

1.2.1.7.1. Tổ chức bộ máy và nhân sự lập kế hoạch

Bộ máy và nhân sự lập và quản lý kế hoạch kiểm toán là cơ quan tham mưu của cấp Tổng Kiểm toán Nhà nước và cấp Kiểm toán trưởng; Bộ máy này được thành lập phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau:

- Phải là bộ máy chuyên trách có chức năng lập và quản lý kế hoạch kiểm toán của hai mỗi cấp quản lý kiểm toán.

- Cần xác định quyền và trách nhiệm phù hợp với chức năng tham mưu trong lập và quản lý kế hoạch kiểm toán: tổ chức nghiên cứu, phân tích, dự báo và lập kế hoạch kiểm toán; tổ chức cập nhật tình hình và tổ chức kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch; tổ chức việc đề xuất và quản lý việc thực hiện các giải pháp trong tổ chức thực hiện kế hoạch; tổ chức đánh giá và tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch.

- Bộ máy chuyên trách lập và quản lý kế hoạch kiểm toán cần thiết lập mối quan hệ phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng khác của mỗi cấp quản lý trong lập và quản lý kế hoạch kiểm toán.

- Bộ máy chuyên trách lập và quản lý kế hoạch kiểm toán cần có nhân sự chuyên trách đủ số và chất lượng, có năng lực phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng lập và quản lý kế hoạch kiểm toán.

Tại cấp quản lý kế hoạch của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ máy chuyên trách lập và quản lý kế hoạch kiểm toán là đơn vị cấp Vụ, trực thuộc Tổng Kiểm toán Nhà nước; tại cấp quản lý kế hoạch của Kiểm toán trưởng, bộ máy chuyên trách lập và quản lý kế hoạch kiểm toán là đơn vị cấp Phòng, trực thuộc Kiểm toán trưởng.

1.2.1.7.2. Xác định thời gian lập kế hoạch
Để đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch, việc xác định thời gian lập kế hoạch một cách hợp lý là cần thiết. Có thể xác định thời gian lập kế hoạch kiểm toán cụ thể như sau:

Thời gian lập kế hoạch kiểm toán năm cần xác định vào thời điểm bắt đầu nửa sau của thời gian thực hiện kế hoạch kiểm toán năm hiện hành: từ 1/7 đến 30/9 của năm thì hoàn thành lập kế hoạch. Việc xác định thời gian lập kế hoạch như vậy để vừa đảm bảo tính hợp lý giữa kế hoạch kiểm toán trung hạn với kế hoạch kiểm toán năm; mặt khác, đối với kế hoạch kiểm toán năm, có thể bố trí thời gian thích hợp (3 tháng cuối năm) cho việc chuẩn bị các yếu tố để triển khai kế hoạch năm mới.

1.2.1.7.3. Trình tự các bước lập kế hoạch
Trình tự các bước lập kế hoạch là một điều kiện đảm bảo tính khoa học của công tác lập kế hoạch kiểm toán; trên cơ sở đó, đảm bảo được tính đúng đắn, hợp lý của kế hoạch kiểm toán. Có thể xác định trình tự chung cho việc lập kế hoạch kiểm toán trung hạn và kế hoạch kiểm toán năm như sau:

a) Bước 1, Giao nhiệm vụ lập kế hoạch

- Cơ quan tham mưu về lập và quản lý kế hoạch kiểm toán trực thuộc Tổng Kiểm toán Nhà nước, dựa trên những nghiên cứu, phân tích và dự báo, sẽ xây dựng văn bản hướng dẫn về việc lập kế hoạch kiểm toán trong kỳ; trong đó, đưa ra những định hướng chủ yếu về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho kỳ kế hoạch kiểm toán để giao cho các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và khu vực lập kế hoạch kiểm toán.

Hàng năm, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm hiện tại của Kiểm toán Nhà nước; tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; đôn đốc các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực lập và hoàn chỉnh kế hoạch kiểm toán năm theo đúng quy định; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan hữu quan và hoàn thiện dự thảo kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về chất lượng và tiến độ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

- Trách nhiệm của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực

Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm hiện tại, trong đó phân tích rõ kết quả đã làm được và những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.

Tổ chức thu thập thông tin về các đơn vị dự kiến kiểm toán; rà soát, đánh giá về lực lượng kiểm toán viên và lãnh đạo đoàn kiểm toán theo từng chức danh. Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị mình (kế hoạch chính thức; kế hoạch dự phòng).

Tạo điều kiện để kiểm toán viên tham gia đề xuất về kế hoạch kiểm toán năm.

Chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN về những sai sót trong kế hoạch kiểm toán liên quan đến nội dung thuộc phạm vi của đơn vị mình.

b) Bước 2, Đơn vị cơ sở lập kế hoạch kiểm toán

Căn cứ hướng dẫn về lập kế hoạch kiểm toán của cấp trên, các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và khu vực tiến hành các hoạt động theo quy định về trình tự, phương pháp lập kế hoạch kiểm toán để lập kế hoạch kiểm toán trong kỳ, gửi Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

c) Bước 3, Phê duyệt kế hoạch kiểm toán cơ sở

Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức phê duyệt kế hoạch kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực và chuyên ngành, đưa ra kết luận về kế hoạch kiểm toán của các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị sửa chữa hoàn chỉnh kế hoạch.

d) Bước 4, Các đơn vị cơ sở hoàn chỉnh kế hoạch kiểm toán và tổng hợp kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Căn cứ kết luận về kế hoạch kiểm toán, các Kiểm toán Nhà nước khu vực và chuyên ngành triển khai sửa chữa, hoàn chỉnh kế hoạch kiểm toán, gửi cấp trên để tổng hợp kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

đ) Bước 5, Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt ban hành kế hoạch kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức phê duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước kèm theo văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán để triển khai thực hiện trong toàn ngành.

1.2.1.8. Khảo sát và thu thập thông tin

1.2.1.8.1. Thời gian khảo sát và thu thập thông tin: Trước ngày 20 tháng 6 hàng năm, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán cho năm sau.

1.2.1.8.2. Tổ chức khảo sát và thu thập thông tin

KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực có trách nhiệm khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm thuộc lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi được phân công. Việc khảo sát và thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán năm thực hiện chủ yếu thông qua các bộ, ngành quản lý tổng hợp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;...) và gửi công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước cung cấp. Không trực tiếp tiến hành khảo sát lập kế hoạch kiểm toán ngân sách tại các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, các doanh nghiệp nhà nước khi cần thiết phải đến trực tiếp để khảo sát nắm tình hình phải được sự đồng ý của lãnh đạo KTNN trước khi thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

Các thông tin chủ yếu cần thu thập:

- Tên đầy đủ và chính xác (viết tắt nếu có) của đơn vị dự kiến kiểm toán, cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có).

- Về tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: cơ quan, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thời kỳ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có).

- Những thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán và đối tượng kiểm toán:

+ Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: số lượng các huyện, thị trực thuộc; số lượng các đơn vị dự toán cấp 1 trực thuộc ngân sách tỉnh, số lượng các doanh nghiệp nhà nước (kể cả các công ty cổ phần nhà nước giữ 51% vốn trở lên); số lượng các dự án đầu tư xây dựng được bố trí vốn từ ngân sách nhà nước năm hiện tại, các dự án chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành năm trước nhưng không được bố trí vốn trong năm hiện tại và các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán trong năm hiện tại;

Đối với các bộ, ngành ở Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an: số lượng các đơn vị dự toán cấp 2, 3 trực thuộc, số lượng các doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần nhà nước giữ 51% vốn trở lên; số lượng các dự án đầu tư xây dựng được bố trí vốn từ ngân sách nhà nước năm hiện tại (kể cả các dự án chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành năm trước nhưng không được bố trí vốn trong năm hiện tại) và các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán trong năm hiện tại;

+ Đối với các dự án đầu tư xây dựng: số lượng các công trình, hạng mục công trình của dự án (trong đó đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng); số lượng các gói thầu của dự án (trong đó tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu);

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia: đơn vị chủ trì, số lượng các đơn vị tham gia thực hiện chương trình, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị;

+ Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: số lượng các đơn vị thành viên (trong đó hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc, công ty cổ phần nhà nước giữ 51% vốn trở lên);

+ Đối với tổ chức tài chính ngân hàng: số lượng các đơn vị thuộc và trực thuộc, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

- Về tình hình tài chính

+ Đối với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an: dự toán và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm trước; dự toán và ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hiện tại;

+ Đối với các dự án đầu tư xây dựng: địa điểm xây dựng công trình; tổng mức đầu tư và tổng dự toán được duyệt; cấp quyết định; thời gian khởi công và hoàn thành (nếu có); nguồn vốn; giá trị khối lượng xây dựng đã hoàn thành và tổng số vốn đã giải ngân;

+ Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia: tổng kinh phí được duyệt (ngân sách nhà nước, viện trợ...); kinh phí đã phân bổ; kinh phí đã giải ngân;

+ Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng: tổng nguồn vốn (trong đó vốn góp của nhà nước); tổng doanh thu, chi phí; kết quả kinh doanh; các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (số đầu năm, số phát sinh trong năm, số cuối năm);

+ Đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề cần phải xác định rõ, chính xác đầu mối quản lý tài chính và giai đoạn kiểm toán (01 năm hay nhiều năm).

- Tình hình thực hiện dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

1.2.1.9. Lập dự thảo kế hoạch kiểm toán năm
1.2.1.9.1. Đối với KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực: Trên cơ sở kết quả khảo sát và thu thập thông tin, KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực dự kiến kế hoạch kiểm toán năm sau của đơn vị mình trình Tổng KTNN (qua Vụ Tổng hợp). Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

Kế hoạch kiểm toán năm phải xác định rõ các nội dung sau:

- Mục tiêu kiểm toán trọng tâm, các mục tiêu và nội dung kiểm toán tổng hợp;

- Danh mục các đơn vị dự kiến kiểm toán chính thức và các đơn vị dự phòng (các đơn vị dự phòng sắp xếp theo trình tự ưu tiên; số lượng các đơn vị dự phòng không quá 30% số các đơn vị trong kế hoạch chính thức); bản thuyết minh các tiêu thức lựa chọn đơn vị dự kiến kiểm toán chính thức và dự phòng.

1.2.1.9.2. Đối với Vụ Tổng hợp

- Có trách nhiệm xem xét, kiểm tra dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực để bảo đảm các yêu cầu theo chỉ đạo của Tổng KTNN; tổng hợp ý kiến đề xuất của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và KTNN khu vực để xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm của KTNN, trình lãnh đạo KTNN xem xét, cho ý kiến.

- Trường hợp cần thiết, Tổng KTNN tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.

1.2.2. Tổ chức lập KHKT tổng quát

1.2.2.1. Nguyên tắc lập kế hoạch kiểm toán
- Kế hoạch kiểm toán được lập theo mẫu biểu quy định của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ quy trình, chuẩn mực và quy định về hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành phù hợp với từng lĩnh vực.
- Kế hoạch kiểm toán phải phản ánh đầy đủ các thông tin; đánh giá về đơn vị được kiểm toán; xác định trọng yếu, rủi ro, mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn, thời gian, nguồn nhân lực và các điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc kiểm toán.

- Kế hoạch kiểm toán phải đảm bảo phù hợp với Kế hoạch kiểm toán năm đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công, giao nhiệm vụ.

1.2.2.2. Căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm toán

- Căn cứ vào Quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm cho KTNN chuyên ngành, khu vực; hướng dẫn mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm của Kiểm toán Nhà nước; thông báo kế hoạch kiểm toán tổng thể năm của đơn vị đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thành lập Tổ khảo sát thu thập thông tin và giao Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức, chỉ đạo công tác khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán.

- Căn cứ vào Quyết định của Tổng KTNN về mẫu biểu KHKT của cuộc kiểm toán

1.2.2.3. Tổ chức lập KHKT tổng quát

1.2.2.3.1. Khảo sát thu thập thông tin của các đơn vị được kiểm toán

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTV phải nhận biết toàn diện, đầy đủ về đơn vị được kiểm toán để định hướng cho cuộc kiểm toán sát thực, phù hợp với những đặc điểm của từng đơn vị. Vì vậy, KTV phải thu thập đầy đủ các thông tin về đơn vị được kiểm toán để xác định mục tiêu, phương pháp, thủ tục kiểm toán, thời gian thực hiện và nhân sự cần thiết cho việc kiểm toán. Cụ thể cần thu thập các thông tin cơ bản sau:

- Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xác định đơn vị thuộc cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp hay tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội có sử dụng kinh phí do NSNN cấp.

- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được kiểm toán và cơ cấu tổ chức của đơn vị, công tác phân cấp quản lý ngân sách, hệ thống kế toán đang thực hiện, kế toán thực hiện bằng máy vi tính hay bằng thủ công.

- Môi trường kiểm soát nội bộ và năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị.

- Số lượng các thông tin tài chính phát sinh trong niên độ kế toán và xác định các lưu lượng thông tin có ảnh hưởng rõ nét đến các tài khoản kế toán và các thông tin tài chính, nhận định đúng tính chất của các lưu lượng thông tin đó giúp KTV xác định được mục tiêu kiểm toán thích hợp.

- Tìm hiểu, đánh giá đơn vị có thực hiện đúng các chính sách, chế độ quản lý kinh tế tài chính và kế toán đã được thừa nhận, báo cáo tài chính được lập theo đúng mẫu biểu quy định?

- Tìm hiểu, thu thập những nhân tố nội bộ và bên ngoài có tác động đến báo cáo tài chính như: Việc thay đổi công tác quản lý, cơ cấu hoạt động, các mối quan hệ phát sinh liên quan đến người thứ ba, những thay đổi về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ...

- Hệ thống pháp luật kinh tế, các chế độ chính sách của Nhà nươớc mà đơn vị đang thực hiện và các biên bản thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)

1.2.2.3.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán

a. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ: Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm toàn bộ các chính sách, các bước kiểm soát và các thủ tục kiểm soát được thiết lập nhằm mục đích quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị. Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: Môi trường kiểm soát chung; hệ thống kế toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; các loại kiểm soát và thể thức kiểm soát

Khi có được sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV mới có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc ngăn ngừa và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh tế. Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là một vấn đề quan trọng để đề ra phương pháp kiểm toán khi lập kế hoạch.

b. Xác định các bộ phận trọng yếu và rủi ro kiểm toán

Trong khi kiểm toán, KTV khó có thể ấn định tầm cỡ cho những nội dung cơ bản, thông thường phải xem xét trên 3 mức độ:

- Quy mô nhỏ không trọng yếu;

- Quy mô lớn nhưng chưa đủ mức quyết định nhận thức về đối tượng, có thể không trọng yếu;

- Quy mô lớn đủ quyết định bản chất đối tượng kiểm toán, chắc chắn trọng yếu.

KTV1 cần tiến hành xác định các bộ phận trọng yếu theo trình tự sau:

+ KTV ước lượng sơ bộ về tính trọng yếu ban đầu, đó là lượng tối đa mà KTV tin rằng ở mức độ đó các báo cáo tài chính có thể bị sai lệch nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến các quan điểm và quyết định trong việc sử dụng thông tin đó.

+ KTV phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu: KTV ước lượng ban đầu về tính trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính để phân bổ cho từng bộ phận, khoản mục trên báo cáo tài chính. Việc phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu được tiến hành cho cả hai phía sai sót đó là sai số theo hướng lớn hơn và sai số theo hướng nhỏ hơn thực tế.

+ KTV ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận: Khi tiến hành kiểm toán KTV dựa trên những sai sót đã phát hiện được trong mẫu để ước tính sai sót của toàn bộ khoản mục, bộ phận. Sai sót này gọi là sai sót dự kiến và được dùng để so sánh với sai sót có thể bỏ qua để quyết định có chấp nhận hay không chấp nhận khoản mục đó hoặc phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán thích hợp.

+ KTV ước tính sai số kết hợp của báo cáo tài chính: Trên cơ sở sai số dự kiến của từng khoản mục, bộ phận KTV tổng hợp sai số dự kiến của tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính.

+ KTV so sánh, ước tính sai số tổng hợp với sai số ban đầu đã được điều chỉnh lại trong quá trình kiểm toán.

Báo cáo quyết toán là số liệu tổng hợp từ báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, mà trong đó luôn tiềm ẩn nhiều nội dung trọng yếu chứa đựng trong các báo cáo tài chính đơn lẻ. Nếu kiểm toán viên không đánh giá một cách đầy đủ và nhận biết các bộ phận trọng yếu để xác định phạm vi kiểm toán phù hợp thì rủi ro kiểm toán sẽ tăng.

Để đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán viên cần quan tâm đánh giá công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị đươợc kiểm toán có hoạt động thường xuyên không và có tuân thủ đây đủ các thể thức và qui chế hoạt động đã đề ra không;

Trong quá trình phân tích, đánh giá rủi ro kiểm toán, kiểm toán viên phải nhận biết được các mối quan hệ của các loại rủi ro kiểm toán, rủi ro bên trong và rủi ro kiểm soát luôn phụ thuộc vào hoạt động quản lí của đơn vị được kiểm toán, do đó kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để ước lượng rủi ro kiểm toán làm cơ sở cho việc xác định phạm vi kiểm toán phù hợp, đồng thời xác định qui trình kiểm toán áp dụng cho cuộc kiểm toán, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro kiểm toán có thể sẩy ra và tiết kiệm chi phí kiểm toán.

1.2.2.3.3. Kết cấu và nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng quát

Kế hoạch kiểm toán được xây dựng dựa trên các thông tin, tài liệu đã thu thập được trong quá trình khảo sát để xem xét, đánh giá, phân tích nhằm xây dựng kế hoạch kiểm toán sát với điều kiện thực tế, ít phải điều chỉnh, thay đổi khi thực hiện. Đoàn kiểm toán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát; tổ kiểm toán phải xây dựng chương trình kiểm toán trước khi thực kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán tổng quát là việc xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp kiểm toán, thời gian và số lượng KTV cần thiết với chi phí và phương tiện để hoàn thành cuộc kiểm toán. Kết cấu và nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán, bao gồm:

- Thông tin về đơn vị được kiểm toán: Phần này trình bày khái quát về trình về cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị, đặc thù, khái quát về tình hình tài chính, NS, hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trọng tâm kiểm toán và rủi ro kiểm toán.

- Mục tiêu kiểm toán: Căn cứ mục tiêu chung của Kiểm toán Nhà nước, kết quả khảo sát, xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán để xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán. Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:

+ Xác định tính chính xác, trung thực và hợp pháp của báo cáo quyết toán (BCTC, BCQTVĐT) được kiểm toán;

+ Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước;

+ Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài sản và tiền vốn của Nhà nước;

+ Phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể;

+ Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính, NSNN….

- Nội dung kiểm toán: Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan và trọng tâm, rủi ro kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Thông thường nội dung kiểm toán như sau:

+ Kiểm toán báo cáo quyết toán (BCTC, BCQTVĐT);

+ Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước;

+ Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài sản và tiền vốn của Nhà nước;

+ Kiểm toán việc chấp hành pháp luật và các chế độ quản lý kinh tế, tài chính và Luật Kế toán...

- Phạm vi kiểm toán: Xác định số lượng các đơn vị được kiểm toán

- Giới hạn kiểm toán: Nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi những lý do khách quan, chủ quan.

- Phương pháp kiểm toán: Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán cơ bản thì chỉ cần ghi sử dụng các phương pháp kiểm toán cơ bản.

Ngoài các phương pháp kiểm toán cơ bản, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này.

Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...), thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu).

Trên cơ sở đó xác định phương pháp kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán, thời gian kiểm toán và nhân sự cho cuộc kiểm toán

- Dự toán kinh phí, phương tiện phục vụ cho cuộc kiểm toán và danh mục tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán

Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc thay đổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo KTNN.

1.2.3. Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết

1.2.3.1. Mục đích sử dụng: Kế hoạch kiểm toán chi tiết dùng để lập kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán tại đơn vị đư​ợc kiểm toán; là căn cứ để hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ nhiệm vụ kiểm toán đư​ợc phân công của các thành viên (về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về kết quả kiểm toán...) và để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức trách của Tổ trư​ởng tổ kiểm toán.

1.2.3.2.Căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết

- Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán của Đoàn KTNN

- Căn cứ vào Quyết định của Tổng KTNN về mẫu biểu KHKT chi tiết

1.2.3.3. Nguyên tắc lập, quản lý Kế hoạch kiểm toán chi tiết
- Kế hoạch kiểm toán chi tiết do Tổ trư​ởng tổ kiểm toán lập riêng cho từng đơn vị được kiểm toán hoặc từng nhiệm vụ kiểm toán của tổ kiểm toán.

- Kế hoạch kiểm toán chi tiết được lập ngay sau khi tổ kiểm toán triển khai kiểm toán tại đơn vị đư​ợc kiểm toán; kế hoạch phải cụ thể, chi tiết được các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch kiểm toán tổng quát (của Đoàn kiểm toán) và trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá cụ thể về số liệu, tình hình tại đơn vị đ​ược kiểm toán.

- Tổ tr​ưởng tổ kiểm toán phải lấy ý kiến các thành viên trong tổ về kế hoạch kiểm toán chi tiết, những thay đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết (nếu có) trước khi trình Trư​ởng đoàn kiểm toán phê duyệt. Sau khi phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết, những thay đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết (nếu có), Trưởng đoàn kiểm toán phải gửi cho Tổ trư​ởng tổ kiểm toán để thực hiện, đồng thời gửi cho Kiểm toán trưởng và các đơn vị liên quan (theo nơi nhận ở Mẫu). Kết thúc cuộc kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết và những thay đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết (nếu có) của Tổ kiểm toán đ​ược l​ưu cùng các hồ sơ của Đoàn kiểm toán theo quy định về lư​u trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN.

1.2.3.4. Kết cấu và nội dung của kế hoạch kiểm toán chi tiết

Theo mẫu Mẫu số 01/HSKT-KTNN, KHKT chi tiết của Tổ kiểm toán bao gồm:

- Tên đoàn KTNN(1)

- Tổ kiểm toán tại(2)
- Nội dung kiểm toán(3)
- Thời gian kiểm toán(4)
- KTV thực hiện(5)

- (1) Đoàn kiểm toán tại: ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.

- (2) Tổ kiểm toán tại: ghi tên của tổ kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán trong Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.

- Phân công nhiệm vụ
+ (3) ghi từng nội dung kiểm toán; nội dung kiểm tra hoặc đối chiếu (nếu có) với bên thứ 3.
+ (4)ghi thời gian dự kiến thực hiện từng nội dung kiểm toán; nội dung kiểm tra hoặc đối chiếu (nếu có) với bên thứ 3 (thời gian bắt đầu và kết thúc).

+ (5) ghi rõ họ và tên KTV, thành viên khác thực hiện nội dung kiểm toán (kiểm tra; đối chiếu). Trường hợp trong Tổ kiểm toán có kiểm toán viên dự bị thì kế hoạch kiểm toán chi tiết phải phân công kiểm toán viên hoặc trực tiếp Tổ trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát kiểm toán viên dự bị.

2. Tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát, kế hoạch kiểm toán chi tiết

2.1. Tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán năm

2.1.1. Thẩm định, lấy ý kiến và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm

2.1.1.1. Đối với Vụ Tổng hợp

a) Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ Dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm do Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước lập.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì trong thời hạn 01 ngày phải thông báo để các đơn vị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ Dự thảo KHKT năm, gồm:

+ Tờ trình xét duyệt KHKT năm của Kiểm toán trưởng;

+ Dự thảo kế hoạch kiểm toán năm;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Nội dung thẩm định KHKT năm

- Thẩm định việc tuân thủ Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

- Thẩm định việc tuân thủ thể thức, mẫu biểu KHKT năm;

- Thẩm định nội dung của KHKT năm.

+ Về tình phù hợp quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

+ Về tính hệ thống, toàn diện và khả thi.

+ Khả năng phối hợp tốt với các đơn vị trong ngành và cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước.

- Ban hành báo cáo thẩm định.

2.1.1.2. Đối với Vụ Pháp chế có trách nhiệm thẩm định bảo đảm tính hợp pháp của dự thảo kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

2.1.1.3. Đối với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và hành chính trong việc xét duyệt, hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch kiểm toán năm.

2.1.2. Ban hành kế hoạch kiểm toán năm

- Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước; trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký gửi dự thảo lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan.

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan hữu quan, Vụ Tổng hợp hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành.

2.2. Tổ chức thẩm định KHKT của cuộc kiểm toán

2.2.1. Thẩm định, xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán

2.2.1.1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức, chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo thẩm định theo những nội dung sau:

- Việc tuân thủ quy định về mẫu biểu kế hoạch kiểm toán (kết cấu, các bảng biểu số liệu, phụ lục,...); nội dung, tính hợp lý, lôgic trong trình bày, văn phạm và lỗi chính tả.
- Việc tuân thủ quy định về tính đầy đủ, hợp pháp của tài liệu, hồ sơ kèm theo kế hoạch.
- Tính đầy đủ, hợp lý, cập nhật của các thông tin thu thập được làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán; các đánh giá về tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán và những vấn đề khác cần lưu ý; mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán, đơn vị được kiểm toán, thời hạn kiểm toán; tổ chức đoàn kiểm toán (việc bố trí và sắp xếp lãnh đạo đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán, lực lượng kiểm toán viên và các điều kiện vật chất phục vụ cuộc kiểm toán).

2.2.1.2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán với thành phần và nội dung như sau:
- Thành phần: Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền; Trưởng đoàn kiểm toán; đại diện Tổ khảo sát thu thập thông tin và lập kế hoạch kiểm toán; các phó kiểm toán trưởng (khi thấy cần thiết); bộ phận hoặc cán bộ, kiểm toán viên giúp kiểm toán trưởng thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán.
- Nội dung: Theo từng nội dung thẩm định như trình bày tại mục 2.2.1.1.. Nội dung, kết quả xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán được phản ánh bằng biên bản xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán với một số nội dung chủ yếu: Thành phần xét duyệt, các ý kiến tham gia, tiếp thu của Trưởng đoàn kiểm toán và kết luận của người chủ trì xét duyệt.

2.2.1.3. Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ khảo sát hoàn thiện dự thảo kế hoạch kiểm toán theo kết quả xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ để Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán (gửi qua Vụ Tổng hợp 06 bộ để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán và Văn phòng Kiểm toán Nhà nước), gồm:

+ Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị, trong đó nêu rõ các vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước như: Tổ trưởng tổ kiểm toán đối với những trường hợp chưa đủ các điều kiện theo quy định; phạm vi; nội dung; thời gian kiểm toán; những nội dung về vấn đề nhân sự chưa thống nhất…

+ Dự thảo kế hoạch kiểm toán đã hoàn thiện theo kết quả xét duyệt của đơn vị;
+ Biên bản xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán; báo cáo thẩm định; các tài liệu khác có liên quan.

- Thời hạn trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán phải được thực hiện trước ngày dự kiến công bố quyết định kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán ít nhất là 20 ngày.
+ Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán của Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại điểm 3.1, khoản 3, Điều 10 Quy định này, trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị trình để bổ sung và hoàn thiện) của đơn vị trình.

2.2.2. Đối với Vụ Tổng hợp
2.2.2.1 Tiếp nhận, kiểm tra và gửi Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán và Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Phòng Thư ký - Tổng hợp) hồ sơ của đơn vị trình.
2.2.2.2. Tổ chức thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán theo các nội dung chủ yếu sau: Việc tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ kế hoạch kiểm toán; việc tuân thủ mẫu biểu kế hoạch kiểm toán về kết cấu, các bảng biểu số liệu, nội dung; tính hợp lý, lôgic trong trình bày, văn phạm; tính đầy đủ, hợp lý của các thông tin thu thập được làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán; các vấn đề cần lưu ý, tập trung kiểm toán; các đánh giá về trọng yếu, rủi ro kiểm toán và những vấn đề khác; mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn, đơn vị được kiểm toán và phương pháp kiểm toán; kế hoạch nhân sự, thời gian, địa điểm kiểm toán; các điều kiện về kinh phí, vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán.

Trong quá trình thẩm định, nếu xét thấy cần thiết, Vụ Tổng hợp có thể đề nghị đơn vị trình cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên quan.
2.2.2.3. Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và gửi báo cáo kết quả thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán cho đơn vị trình trước 01 ngày tổ chức xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán.

2.2.3. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ

2.2.3.1. Tổ chức thẩm định kế hoạch nhân sự của đoàn kiểm toán theo các nội dung sau: Thành phần đoàn kiểm toán; tiêu chuẩn Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán và Tổ tưởng tổ kiểm toán; trường hợp Kiểm toán viên nhà nước không được thực hiện kiểm toán.

2.2.3.2. Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và gửi báo cáo kết quả thẩm định cho đơn vị trình trước 01 ngày tổ chức xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán.

2.2.4. Đối với Vụ Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán: Thực hiện thẩm định theo yêu cầu chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước

2.2.5. Xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đơn vị trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán với thành phần, địa điểm, trình tự xét duyệt như sau:
2.2.5.1. Thành phần: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng được uỷ quyền) đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ khảo sát, lãnh đạo Phòng Tổng hợp của đơn vị trình và các thành viên khác có liên quan (nếu cần thiết); các Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng hợp và Vụ Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán (đại diện lãnh đạo Vụ và cán bộ phòng chuyên môn trực tiếp thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán); đại diện Phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; các thành phần khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu khi xét thấy cần thiết.
2.2.5.2. Địa điểm: Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước hoặc trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
2.2.5.3. Trình tự xét duyệt
- Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì xét duyệt.
- Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc Trưởng đoàn kiểm toán trình bày tóm tắt việc thu thập thông tin và dự thảo kế hoạch kiểm toán.

- Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán và Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo thẩm định.

- Ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự (nếu có).
- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Thủ trưởng đơn vị về những nội dung trong báo cáo thẩm định của Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ và ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
- Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
- Vụ Tổng hợp cử cán bộ ghi chép toàn bộ nội dung, kết quả xét duyệt làm cơ sở để soát xét kết quả hoàn thiện kế hoạch kiểm toán của đơn vị trình.

2.2.6. Hoàn thiện kế hoạch kiểm toán

2.2.6.1. Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ khảo sát hoàn thiện kế hoạch kiểm toán theo ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
- Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) kế hoạch kiểm toán đã hoàn thiện, trong đó nêu rõ kết quả hoàn thiện kế hoạch kiểm toán và đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

2.2.6.2. Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được kế hoạch kiểm toán đã hoàn thiện, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra việc hoàn thiện kế hoạch kiểm toán theo kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2.2.6.3. Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận được kế hoạch kiểm toán đã hoàn thiện đầy đủ theo kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm dự thảo quyết định kiểm toán trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành.

2.3. Tổ chức thẩm định KHKT chi tiết của Tổ kiểm toán

Thẩm định, xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán của Trưởng đoàn kiểm toán toán theo các nội dung chủ yếu sau: Việc tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ kế hoạch kiểm toán chi tiết; việc tuân thủ mẫu biểu kế hoạch kiểm toán chi tiết về kết cấu, các bảng biểu số liệu, nội dung; tính hợp lý, lôgic trong trình bày, văn phạm; tính đầy đủ, hợp lý của các thông tin thu thập được làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết; các vấn đề cần lưu ý, tập trung kiểm toán; mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và phương pháp kiểm toán; kế hoạch nhân sự, thời gian, địa điểm kiểm toán.

IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1. Các chủ đề thảo luận về lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết

Bài tập 1. Một số vấn đề thảo luận về kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước hiện nay

(1). Nhận thức của các cấp quản lý của Kiểm toán Nhà nước về sự cần thiết, tác dụng của kế hoạch kiểm toán năm?

(2). Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy và nhân sự lập và quản lý kế hoạch kiểm toán năm hiện nay của Kiểm toán Nhà nước.

(3). Bình luận thời gian lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

(4). Bình luận về nội dung, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

(5). Bình luận và liên hệ thực tiễn về nội dung, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

(6). Những giải pháp chủ yếu cho việc hình thành việc tổ chức lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước?

(7). Đánh giá thực trạng và những giải pháp cho việc nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

Bài tập 2. Một số vấn đề thảo luận về kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán Nhà nước hiện nay
(1). Nhận thức của các cấp quản lý của Kiểm toán Nhà nước về sự cần thiết, tác dụng của kế hoạch kiểm toán tổng quát?

(2). Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy và nhân sự lập và quản lý kế hoạch kiểm toán tổng quát hiện nay của Kiểm toán Nhà nước.

(3). Bình luận thời gian lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán Nhà nước.

(4). Bình luận về nội dung, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán Nhà nước.

(5). Bình luận và liên hệ thực tiễn về nội dung, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán Nhà nước.

(6). Những giải pháp chủ yếu cho việc hình thành việc tổ chức lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán Nhà nước?

(7). Đánh giá thực trạng và những giải pháp cho việc nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán Nhà nước.

Bài tập 3. Một số vấn đề thảo luận về kế hoạch kiểm toán chi tiết của Kiểm toán Nhà nước hiện nay
(1). Nhận thức của các cấp quản lý của Kiểm toán Nhà nước về sự cần thiết, tác dụng của kế hoạch kiểm toán chi tiết?

(2). Bình luận thời gian lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán.

(3). Bình luận về nội dung và phương pháp lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán.

(4). Đánh giá thực trạng và những giải pháp cho việc nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán.

2. Các bài tập tình huống

Bài tập 1. Thực hành thẩm định KHKT năm

- Chia lớp học thành các tổ;

- Giảng viên đưa ra một số KHKT năm do kiểm toán chuyên ngành, khu vực lập;

- Giao cho mỗi tổ 1 KHKT năm để tổ chức thực hành thẩm định;

- Các tổ trình bày báo cáo thẩm định của tổ;

- Các thành viên trong lớp bình luận đóng góp ý kiến;

- Giảng viên tổng kết đánh giá.

Bài tập 2. Thực hành thẩm định KHKT tổng quát

- Chia lớp học thành các tổ;

- Giảng viên đưa ra một số KHKT tổng quát liên quan đến từng lĩnh vực (NSNN, dự án đầu tư, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính ngân hàng…) do kiểm toán chuyên ngành, khu vực lập;

- Giao cho mỗi tổ 1 KHKT tổng quát để tổ chức thực hành thẩm định;

- Các tổ trình bày báo cáo thẩm định của tổ;

- Các thành viên trong lớp bình luận đóng góp ý kiến;

- Giảng viên tổng kết đánh giá.

Bài tập 3. Thực hành thẩm định KHKT chi tiết

- Chia lớp học thành các tổ;

- Giảng viên đưa ra một số KHKT chi tiết liên quan đến từng lĩnh vực (NSNN, dự án đầu tư, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính ngân hàng…) do các tổ kiểm toán thuộc các đoàn kiểm toán kiểm toán chuyên ngành, khu vực lập;

- Giao cho mỗi tổ 1 KHKT chi tiết để tổ chức thực hành thẩm định;

- Các tổ trình bày báo cáo thẩm định của tổ;

- Các thành viên trong lớp bình luận đóng góp ý kiến;

- Giảng viên tổng kết đánh giá.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định số 1530/QĐ-KTNN ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

2. Quyết định số 08 /2008/QĐ-KTNN ngày 19 tháng12 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3. Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
4. Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
VI. MỘT SỐ PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH KHKT

Phụ lục 1. Hướng dẫn thẩm định KHKT lĩnh vực NSNN

I/ Khảo sát thu thập thông tin:

- Kiểm tra thông tin của các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu nhất là thông tin về các dự án, doanh nghiệp và các đơn vị được lựa chọn kiểm toán phải có đủ thông tin.

- Kiểm tra, rà soát thông tin đã thu thập để xác định mục tiêu, nội dung, trọng yếu của cuộc kiểm toán.

II/ Nội dung, mục tiêu kiểm toán

1. Rà soát so với nội dung, mục tiêu kiểm toán của Ngành; nếu kiểm toán nhiều doanh nghiệp, phải bổ sung nội dung, mục tiêu kiểm toán của lĩnh vực doanh nghiệp.

2. Lưu ý phải có đầy đủ nội dung kiểm toán tại:

- Các cơ quan tổng hợp như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, KBNN, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Các đơn vị kiểm toán chi tiết như: Các doanh nghiệp, các đơn vị dự toán; các huyện, xã; Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.

- KHKT phải trình bày đầy đủ nội dung kiểm toán tổng hợp và chi tiết của các chuyên đề kiểm toán lồng ghép trong kiểm toán ngân sách địa phương năm 2013 tại các đơn vị có liên quan.

- Đối với các đơn vị dự toán cấp I: Cần trình bày rõ nội dung, mục tiêu kiểm toán là kiểm toán báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I.

3. Một số nội dung kiểm toán đối với các chuyên đề lồng ghép

(1) Chuyên đề quản lý, sử dụng đất

- Công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Công tác quy hoạch xây dựng, thực hiện quy hoạch xây dựng

- Công tác giao đất (thẩm quyền, tuân thủ quy hoạch, trình tự, thủ tục giao đất, mục đích sử dụng đất, giao đất không qua đấu giá đối với đất đủ điều kiện đấu giá, giao đất cho chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính (không kiểm tra năng lực tài chính hoặc kiểm tra không đảm bảo năng lực tài chính nhưng vẫn giao đất).

- Triển khai thực hiện dự án (lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai xây dựng dự án (tiến độ, không thực hiện hoặc chậm thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng hạ tầng không đồng bộ, thực hiện cam kết của chủ đầu tư).

- Công tác quản lý thu

+ Thực hiện trình tự quản lý thu (cơ quan Thuế, Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính), trong đó: Luân chuyển hồ sơ, theo dõi, quản lý thu các đối tượng tại các cơ quan chức năng (tính kịp thời, chính xác).

+ Xác định nghĩa vụ tài chính

- Bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất (chức năng, thẩm quyền chuyển đổi, huy động vốn, ứng trước tiền của khách hàng, điều kiện chuyển nhượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính …).

(2) Chuyên đề khoáng sản

- Việc ban hành chính sách chế độ về khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

- Việc ra quyết định đầu tư các dự án khai thác khoáng sản theo quy hoạch chung của cả nước.

- Việc cấp phép thăm dò, khai thác (theo quy hoạch, thẩm quyền...).

- Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản( theo quy hoạch, công suất khai thác, đảm bảo các quy định về thiết kế mỏ, giám đốc điều hành mỏ…).

- Việc bảo vệ môi trường (lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường…)

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

III/ Trọng yếu

Cần phải có đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ngành, tuy nhiên chú trọng những nội dung sau:

1. Công tác lập, giao, thực hiện dự toán, trong đó:

- Cơ sở lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương; bố trí dự toán chi trên cơ sở dự toán thu (lưu ý việc bố trí dự toán chi trên cơ sở định mức thời kỳ ổn định 5 năm 2011-2015, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi)…

- Việc tập trung bố trí trả nợ đọng XDCB; bố trí trả nợ vay, sử dụng nguồn kinh phí; tình hình thực hiện dư toán thu, chi.

- Bố trí dự toán chi cho dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.
2. Các khoản chi chuyển nguồn, trong đó lưu ý đánh giá xu hướng, phân tích các khoản chuyển nguồn qua nhiều năm chưa thực hiện được; các khoản chuyển nguồn nhưng chưa có nguồn đảm bảo…

3. Việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh, lưu ý các khoản kết dư ngân sách nhưng thực chất đã có nhiệm vụ chi hoặc đã cho vay, tạm ứng.

4. Tình hình cho vay, tạm ứng của địa phương; các khoản tạm ứng ngoài dự toán (trong đó đánh giá các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm chưa thu hồi).

5. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

6. Ứng trước dự toán năm sau, việc sử dụng nguồn ứng trước dự toán

7. Việc tạo nguồn CCTL theo quy định hiện hành, nhu cầu CCTL tại địa phương, số chuyển năm sau (địa phương xác định và số BTC thẩm tra).

8. Vay nợ của ngân sách địa phương (tại Sở Tài chính và Quỹ đầu tư …)

9. Công tác chỉnh lý, khóa sổ của địa phương, trong đó lưu ý các khoản điều chỉnh lý sau thời gian chỉnh lý.

10. Xác nhận cân đối ngân sách địa phương từ khâu lập dự toán (cân đối nhiệm vụ chi ngân sách từ nguồn tăng thu so với dự toán TW giao) đến quyết toán ngân sách (sử dụng các nguồn kinh phí).
Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế - xã hội, địa lý, vùng miền để xác định trọng tâm kiểm toán cho phù hợp.

IV/ Phạm vi, giới hạn kiểm toán

1. Về phạm vi kiểm toán: Nêu rõ tiêu chí lựa chọn các đơn vị được kiểm toán, đối chiếu; địa điểm đối chiếu; thẩm quyền phê duyệt đối chiếu; nội dung đối chiếu…, trong đó, lưu ý:

(1) Xem xét để có ý kiến nếu các doanh nghiệp được lựa chọn không theo thông lệ (quy mô vốn nhà nước; quy mô doanh thu, chi phí…).

(2) Đối với các dự án đầu tư:

- Phải lựa chọn chủ yếu là các dự án đã có quyết toán A-B hoặc các dự án đã có khối lượng hoàn thành; xem xét để có ý kiến đối với số lượng các dự án được lựa chọn trên cơ sở nhân lực và thời gian kiểm toán.

(3) Bổ sung số lượng dự án đã phê duyệt quyết toán dự kiến kiểm toán toán chi tiết khi kiểm toán công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Sở Tài chính, phòng Tài chính huyện (nếu không kiểm toán chi tiết dự án thì nêu rõ trong giới hạn kiểm toán).

- Xem xét để đề nghị với KTNN khu vực lựa chọn các dự án đầu tư từ nguồn TPCP theo danh mục do KTNN chuyên ngành V đề xuất tại Công văn số 59/TTr-CNV ngày 01/3/2013.

(3) Đối với các sở, ngành:

- Xem xét một số sở ngành thường xuyên được lựa chọn và một số sở, ngành không được lựa chọn trong những lần kiểm toán gần đây nếu có bất hợp lý thì đưa ra ý kiến.

- Xem xét việc lựa chọn sở ngành trên cơ sở số kinh phí sự nghiệp sử dụng trong năm hoặc đảm bảo thực hiện được các nội dung kiểm toán lồng ghép.

(4) Phạm vi kiểm toán tại các đơn vị cần nêu rõ:

- Kiểm toán ngân sách huyện: Dự kiến lựa chọn kiểm toán bao nhiêu xã?

- Kiểm toán tại các sở, ngành: Nêu rõ kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc nào? Và có thực hiện đối chiếu tại các đơn vị sử dụng ngân sách không?

- Đối chiếu thuế (cả cục thuế và chi cục Thuế các huyện): Nêu rõ kiểm toán tại trụ sở cơ quan Thuế hay kiểm toán tại các đối tượng nộp thuế; dự kiến số lượng các doanh nghiệp cần đối chiếu tại Cục Thuế và các chi cục Thuế.

- Kiểm toán tại cơ quan tài chính có chọn các dự án đầu tư không? Nếu có lựa chọn, chỉ chọn các dự án đã thẩm tra quyết toán để đánh giá công tác thẩm tra của cơ quan tài chính.

(5) Rà soát việc lựa chọn đơn vị có bám sát trọng yếu không? Chọn đơn vị này để làm nội dung gì?

(6) Lưu ý các tổng công ty và các dự án có trùng với các chuyên ngành (I, IV, V, VI) và khu vực khác không (rà soát theo Quyết định số 1835).

(7) Lưu ý: năm 2013 không cần bố trí nghỉ 1 tháng giữa đợt.

2. Về giới hạn kiểm toán: Cần bổ sung giới hạn kiểm toán đối với các đơn vị đối thiếu thuế, đối chiếu việc sử dụng ngân sách (nếu chưa có).

V/ Về phương pháp kiểm toán: KHKT cần trình bày cách thức triển khai các nội dung kiểm toán lồng ghép.
VI/ Về nhân sự, thời gian

1. Dành thời gian thỏa đáng kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp.

2. Tính hợp lý về nhân sự và thời gian so với mục tiêu, nội dung của cuộc kiểm toán.

3. Mỗi lao động hợp đồng tham gia không quá 02 đoàn kiểm toán/năm và mỗi tổ kiểm toán bố trí không quá 01 lao động hợp đồng.

4. Rà soát thời gian kiểm toán tại phụ biểu để tránh sai sót, trùng lắp.

5. Rà soát tên thành viên Đoàn kiểm toán và tên các đơn vị được lựa chọn kiểm toán để tránh sai sót.

Phụ lục 2. Hướng dẫn thẩm định KHKT lĩnh vực DNNN

4.2.1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ Dự thảo Kế hoạch kiểm toán trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì trong thời hạn 01 ngày phải thông báo để các đơn vị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
- Hồ sơ trình xét duyệt Dự thảo KHKT, gồm:
+ Tờ trình xét duyệt của Kiểm toán trưởng;

+ Dự thảo kế hoạch kiểm toán;
+ Biên xét duyệt dự thảo BCKT của KTNN chuyên ngành, khu vực; báo cáo thẩm định cấp vụ;
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

4.2.2. Trình tự thẩm định

- Thẩm định việc tuân thủ Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Thẩm định việc tuân thủ thể thức, mẫu biểu KHKT;

- Thẩm định nội dung của KHKT.

- Nội dung thẩm định:

+ Tuân thủ thời gian lập, trình xét duyệt dự thảo KHKT.

+ Chất lượng công tác thẩm định, biên bản xét duyệt KHKT của Kiểm toán trưởng.

+ Việc hoàn thiện Dự thảo KHKT theo ý kiến của thẩm định cấp vụ và ý kiến chỉ đạo của Kiểm toán trưởng.

+ Sự đầy đủ của các thông tin cần thu thập;

+ Sự phù hợp của việc xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán;

+ Sự phù hợp và đầy đủ của kế hoạch kiểm toán.

+ Các thông tin cần thu thập: Hoạt động và lĩnh vực kinh doanh của DN: Quá trình hình thành phát triển; ngành nghề, cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động…; Tình hình tài chính và các thông tin khác có liên quan: Điều lệ, chế độ quản lý tài chính kế toán, các quy định đặc thù, kết quả SXKD, tình hình tài sản - nguồn vốn…; Hệ thống KSNB: Môi trường KS nội bộ; các thủ tục KS và thực trạng hoạt động KSNB; hệ thống kế toán; kết quả thanh tra, kiểm toán liên quan…

+ Các thông tin cần xem xét khi đánh giá: Tình hình Kinh tế - Xã hội năm được kiểm toán; Đặc thù SXKD; những thay đổi về tổ chức, pháp lý, lĩnh vực KD của DN; Tình hình tài chính và kết quả SXKD của DN; Cơ chế và mô hình quản lý tài chính, kế toán; Hoạt động kiểm soát của DN và kết quả thanh tra, kiểm toán có liên quan.

+ Thẩm định việc hoàn thiện KHKT theo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN tại phiên họp xét duyệt.

Chuyên đề 7

TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM

Người biên soạn

Th.s. Đào Văn Dũng

Th.s. Huỳnh Hữu Thọ

I. MỤC TIÊU

- Giúp học viên hiểu rõ các loại báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán, báo cáo kiểm toán năm của ngành), thể thức, kết cấu của từng loại báo cáo.

- Giúp học viên nắm được cách thức lập báo cáo kiểm toán, trình tự các bước thực hiện trong quá trình tổ chức lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

- Giúp học viên vận dụng để áp dụng vào thao tác nghiệp vụ chuyên môn khi được giao nhiệm vụ tham gia vào tổ tổng hợp lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán hoặc là thành viên tham gia lập báo cáo kiểm toán năm của ngành.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

- Một số nội dung về báo cáo kiểm toán: Nêu rõ khái niệm báo cáo kiểm toán; Vai trò của báo cáo kiểm toán; Các loại báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Công tác tổ chức lập, thẩm định báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán: Trình bày trình tự các bước tiến hành lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán; Thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán ở hội đồng cấp vụ; Thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán ở cấp ngành; Hoàn thiện báo cáo kiểm toán để gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán; Tổ chức thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán (khi đơn vị được kiểm toán có ý kiến khác với nhận xét, đánh giá và kiến nghị của Đoàn kiểm toán trên báo cáo kiểm toán); Hoàn thiện và phát hành báo cáo kiểm toán.

- Kỹ năng, phương pháp trong thẩm định báo cáo kiểm toán: Trình bày những kỹ năng cần thiết của người được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo kiểm toán, một số phương pháp thường được vận dụng trong quá trình thẩm định báo cáo kiểm toán.

- Nội dung, phương pháp xây dựng báo cáo kiểm toán năm: Trình bày căn cứ lập báo cáo kiểm toán; Phân loại và tổng hợp kết quả kiểm toán; Nội dung và kết cấu báo cáo kiểm toán; Công tác kiểm tra, soát xét chất lượng báo cáo kiểm toán; Phát hành báo cáo kiểm toán.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

1.1. Khái niệm
Là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán lập và công bố để nêu ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã được kiểm toán. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nư​ớc là văn bản do Kiểm toán Nhà n​ước lập và công bố để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán.

1.2. Vai trò của Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Luật kiểm toán Nhà n​ước: “Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà n​ước là sự xác nhận về tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà n​ước”.

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là một trong những căn cứ để:

- Quốc hội sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định dự án và công trình quan trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và sử dụng trong hoạt động giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước, dự án và công trình quan trọng quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án và công trình xây dựng cơ bản quan trọng khác ;

- Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mình;

- Hội đồng nhân dân sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định dự toán, phân bổ và giám sát ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra sử dụng trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tài chính;

- Đơn vị được kiểm toán phải thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị.

1.3. Phân loại Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo kiểm toán bao gồm các loại sau đây:

- Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (theo các quy định hiện hành của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán bao gồm báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán);

- Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (là một dạng báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kiểm toán trong một năm của Kiểm toán nhưng chỉ tổng hợp những vấn đề liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước trừ lĩnh vực an ninh, quốc phòng và không đề cập đến kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tài chính ngân hàng);

- Báo cáo kiểm toán năm (là báo cáo tổng hợp hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong một năm bao gồm cả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng trừ lĩnh vực an ninh quốc phòng);

- Báo cáo kiểm toán đột xuất.

2. Tổ chức lập, thẩm định Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán
2.1. Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán
- Tập hợp các bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán: Trưởng đoàn có trách nhiệm tập hợp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp và kết quả kiểm toán để lập báo cáo kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán bao gồm:

+ Các hồ sơ, tài liệu, số liệu đã được thu thập và đánh giá, xác minh trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở chứng minh cho các ý kiến nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị của Kiểm toán viên, của Trưởng đoàn về những vấn đề được kiểm toán;

+ Các bằng chứng thu thập được qua điều tra thực tiễn, qua các phỏng vấn và trao đổi trực tiếp đã được Kiểm toán viên xem xét, nghiên cứu;

+ Biên bản kết quả các cuộc làm việc với những người có trách nhiệm giải trình các vấn đề Kiểm toán viên yêu cầu phải làm rõ; Báo cáo giải trình của đơn vị được kiểm toán đã được Kiểm toán viên kiểm tra;

+ Các tài liệu, hồ sơ do bên thứ ba cung cấp đã được Kiểm toán viên xem xét, nghiên cứu;

+ Biên bản xác nhận tình hình số liệu kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán, nhật ký và tài liệu làm việc của Kiểm toán viên, Tổ kiểm toán;

+ Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán theo từng nội dung từng chỉ tiêu kiểm toán đã được nêu trong quyết định kiểm toán...

Ngoài ra, Kiểm toán viên còn phải hệ thống, tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan làm căn cứ pháp lý cho các ý kiến kiểm toán; các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến cuộc kiểm toán.

- Kiểm tra, phân loại, tổng hợp kết quả kiểm toán: Trưởng đoàn phải kiểm tra, rà soát tính hợp pháp, hợp lệ của bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán. Phân loại và tổng hợp bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán theo tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực kiểm toán, phù hợp với các nội dung, biểu mẫu báo cáo kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước.

- Lập báo cáo kiểm toán: Trên cơ sở kết quả tổng hợp tình hình, số liệu kiểm toán, Trưởng đoàn lập dự thảo báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán phải bảo đảm các yêu cầu chung quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước và theo mẫu quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo kiểm toán gồm những nội dung cơ bản sau:

+ Căn cứ để thực hiện cuộc kiểm toán, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán;

+ Kết quả kiểm toán về số liệu, nhận xét, đánh giá kiểm toán về các nội dung, mục tiêu, trọng yếu kiểm toán đã thể hiện trong kế hoạch kiểm toán;

+ Kết luận tổng quát về những việc đã làm được, những hạn chế, sai sót, sai phạm nổi bật được phát hiện qua kiểm toán; kết quả thực hiện các mục tiêu kiểm toán;

+ Kiến nghị xử lý số liệu phát hiện qua kiểm toán; các kiến nghị về chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý tài chính, kế toán với đơn vị được kiểm toán; các kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan, Chính phủ, Quốc hội về những vấn đề cần xử lý, điều chỉnh, hoàn thiện trong quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách, kế toán.

- Thảo luận, lấy ý kiến thành viên Đoàn kiểm toán: Trưởng đoàn tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để lấy ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm toán về đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị trong dự thảo báo cáo kiểm toán. Xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn kiểm toán, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán để trình Kiểm toán trưởng xét duyệt. Việc thảo luận trong Đoàn kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong trường hợp còn có các ý kiến khác nhau thì Kiểm toán viên được quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

2.2. Tổ chức thẩm định, xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán ở cấp vụ

2.2.1. Hội đồng thẩm định cấp vụ

a) Nhiệm vụ và thành phần của Hội đồng thẩm định cấp vụ

Hội đồng thẩm định cấp vụ giúp Kiểm toán trưởng thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán. Thành phần của Hội đồng cấp vụ tối thiểu là 05 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp vụ là Kiểm toán trưởng;

- Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp vụ là 01 Phó kiểm toán trưởng;

- 01 thành viên không thuộc Đoàn kiểm toán;

- Đại diện Phòng Tổng hợp làm thư ký Hội đồng;

- Các thành viên khác.

b) Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định cấp vụ:

- Hội đồng thẩm định cấp vụ làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số. Hội đồng thẩm định cấp vụ chỉ tiến hành họp thẩm định khi có đủ các thành viên của Hội đồng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Kiểm toán trưởng chỉ định Phó kiểm toán trưởng khác hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ thay thế (trường hợp các Phó kiểm toán trưởng đi vắng) đảm bảo nguyên tắc Chủ tịch Hội đồng không thuộc Đoàn kiểm toán được thẩm định.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp vụ

- Hội đồng thẩm định cấp vụ có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi Kiểm toán trưởng thông qua và trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp vụ chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng, Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm liên đới về những sai sót trong báo cáo kiểm toán.

- Phân công thành viên Hội đồng thẩm định cấp vụ thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán.

- Trong quá trình tổ chức thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp vụ có quyền yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán cung cấp bằng chứng, tài liệu, giải trình, làm rõ những vấn đề có liên quan.

d) Nội dung thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán

Hội đồng thẩm định cấp vụ phân công các thành viên thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán theo các nội dung sau:

- Tuân thủ mẫu báo cáo kiểm toán về kết cấu, nội dung, tính hợp lý, lôgic trong trình bày, văn phạm và lỗi chính tả;

- Tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ của cuộc kiểm toán;

- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn, đơn vị được kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

- Tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các bằng chứng kiểm toán làm cơ sở cho các nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán;

- Tính đúng đắn, đầy đủ và trung thực của số liệu; tính hợp pháp của những nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị và tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán.

2.2.2. Kiểm toán trưởng tổ chức họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

a) Thành phần tham dự cuộc họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán, bao gồm:

- Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực hoặc Phó kiểm toán trưởng được ủy quyền;

- Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn kiểm toán, các Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên soạn thảo báo cáo kiểm toán;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định cấp vụ;

- Các Phó kiểm toán trưởng (khi thấy cần thiết).

b) Nội dung họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực được phản ánh vào biên bản xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán theo mẫu quy định của Kiểm toán Nhà nước.

c) Trách nhiệm của Kiểm toán trưởng

- Chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo kết quả xét duyệt.

- Trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán, Kiểm toán trưởng phải chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoàn thành xong việc giải trình những ý kiến chưa thống nhất của đơn vị được kiểm toán, trường hợp không thể giải quyết được thì trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định. Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải chịu trách nhiệm về những vấn đề còn tồn tại dẫn đến chậm phát hành báo cáo kiểm toán theo quy định.

d) Hồ sơ trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán gửi qua Vụ Tổng hợp 06 bộ để trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và gửi Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (theo quy định hiện hành), Phòng Thư ký - Tổng hợp bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ trình của Kiểm toán trưởng, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được duyệt, nhưng nội dung chưa làm được do các nguyên nhân chủ quan, khách quan và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề bảo lưu ý kiến của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên cần xin ý kiến của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Dự thảo báo cáo kiểm toán;

- Biên bản họp Đoàn kiểm toán, biên bản xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực; báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp vụ;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Trường hợp các đơn vị ở xa (các Kiểm toán Nhà nước khu vực) nếu gửi dự thảo báo cáo kiểm toán qua thư điện tử thì Vụ Tổng hợp có trách nhiệm nhân bản gửi lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị liên quan; trường hợp, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tổ chức xét duyệt tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực thì đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Thời hạn trình dự thảo báo cáo kiểm toán lên lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

2.3. Thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán ở cấp ngành
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trình dự thảo báo cáo kiểm toán, các đơn vị chức năng có nhiệm vụ như sau:

a) Vụ Tổng hợp

- Tiếp nhận, kiểm tra và gửi lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị chức năng hồ sơ do Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán Nhà nước khu vực trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp hồ sơ trình chưa đạt yêu cầu quy định thì trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ trình phải thông báo ngay để các đơn vị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Tổ chức thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán theo những nội dung sau:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt: Về mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán, đơn vị được kiểm toán và thời hạn kiểm toán;

+ Nội dung, kết quả kiểm toán so với mục tiêu và các chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

+ Việc tuân thủ chuẩn mực về báo cáo kiểm toán; tính logic, tính đúng đắn, phù hợp giữa kết quả kiểm toán với nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán;

+ Tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán và các vấn đề khác (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Vụ Tổng hợp có thể đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thêm thông tin, tài liệu, giải trình để làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm định.

- Trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước kết quả thẩm định báo cáo kiểm toán và các kiến nghị để lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, kết luận tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán. Báo cáo kết quả thẩm định phải được trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và gửi cho đơn vị dự thảo báo cáo kiểm toán trước 02 ngày tổ chức cuộc họp xét duyệt của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

- Đăng ký lịch xét duyệt báo cáo kiểm toán qua Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Phòng Thư ký - Tổng hợp). Thời hạn tổ chức xét duyệt tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do các Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán Nhà nước khu vực trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

- Đối với các báo cáo kiểm toán quan trọng, Vụ Tổng hợp tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Hội đồng kiểm toán nhà nước để tư vấn cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc thẩm định báo cáo kiểm toán.

b) Vụ Pháp chế

- Tổ chức thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán theo những nội dung sau:

+ Việc tuân thủ các quy định về hồ sơ kiểm toán, mẫu, thể thức trong việc lập báo cáo kiểm toán;

+ Tính hợp pháp của các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong dự thảo báo cáo kiểm toán; việc viện dẫn, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong kết luận, kiến nghị kiểm toán;

+ Những nội dung cần phải làm rõ để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán;

+ Các kết luận, kiến nghị cần bổ sung để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các vấn đề khác (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế có thể đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thêm thông tin, tài liệu, giải trình để làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm định.

- Trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước kết quả thẩm định báo cáo kiểm toán và các kiến nghị để lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, kết luận tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán. Báo cáo kết quả thẩm định phải được trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và gửi cho đơn vị dự thảo báo cáo kiểm toán trước 02 ngày tổ chức cuộc họp xét duyệt của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

c) Phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận và trình kết quả thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của các đơn vị chức năng cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Thực hiện trách nhiệm thư ký cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trong việc thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán.

Ngoài ra, theo quy định tại Công văn số 343/KTNN-TH ngày 25/3/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về tăng cường chất lượng trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán theo các nội dung:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt: Về mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán, đơn vị được kiểm toán và thời hạn kiểm toán;

+ Nội dung, kết quả kiểm toán so với mục tiêu và các chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

+ Việc tuân thủ chuẩn mực về báo cáo kiểm toán; tính logic, tính đúng đắn, phù hợp giữa kết quả kiểm toán với nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán;

+ Tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán và các vấn đề khác (nếu có).

3. Kỹ năng và một số yêu cầu cần thiết để thẩm định báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán

Một báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán được thẩm định ở 02 cấp: Cấp vụ và cấp ngành. Quá trình thẩm định dù ở cấp ngành hay cấp vụ đều phải đáp ứng yêu cầu như nhau về nội dung, chất lượng thẩm định, do vậy những kỹ năng cũng như yêu cầu cần có của cán bộ làm công tác thẩm định ở các cấp đều giống nhau.

3.1. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa một vấn đề
- Kỹ năng phân tích giúp cho người đọc báo cáo kiểm toán có thể phân tích những vấn đề trọng yếu trong báo cáo kiểm toán, phân tích các sai phạm mà Đoàn kiểm toán đã nêu, phân tích các chính sách, chế độ hiện hành về vấn đề được đề cập từ đó có quan điểm của người thẩm định về các sai phạm, về các nhận định, đánh giá để phản biện các ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm toán trong báo cáo kiểm toán hoặc yêu cầu bổ sung thông tin để làm rõ vấn đề...

Ví dụ: Tại Báo cáo kiểm toán công tác quản lý thu thuế năm 2008-2009 tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có nhận định:

“Dự toán giao năm 2008 có 10/15 khoản thu giao thấp hơn thực hiện năm 2007; năm 2009 dự toán có 7/14 khoản thu dự toán 2009 giao thấp hơn thực hiện năm 2008 chủ yếu là các khoản thu về đất (thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất...); phí, lệ phí và thu khác ngân sách. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2008, 2009 có một số chính sách thay đổi đã làm ảnh hưởng tới nguồn thu Ngân sách Nhà nước, một số khoản thu giảm dần do đã thu các năm trước (thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, thu khác ngân sách, thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...)”.

Để xác định nhận định trên đây có đúng, có phù hợp với tình hình thực tế người thẩm định cần phân tích các nguyên nhân được Đoàn kiểm toán nêu trong báo cáo, trong đó phải tìm hiểu và phân tích cả những thay đổi của chính sách ảnh hưởng đến nguồn thu là chính sách nào, ảnh hưởng ra sao?
- Kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa một vấn đề là kỹ năng giúp cho người thẩm định báo cáo có thể tổng hợp các kết quả kiểm toán được nêu trong báo cáo kiểm toán thành những nhận định, đánh giá có tính khái quát, súc tích, dễ hiểu để có thể góp ý với đoàn trong việc điều chỉnh các nội dung đã nhận định, đánh giá đồng thời dễ dàng xác định tính phù hợp, hợp lý giữa nhiều kết quả kiểm toán đã phát hiện với các nhận định, đánh giá và các kiến nghị kiểm toán.

Ví dụ: Tại Báo cáo kiểm toán công tác quản lý thu thuế năm 2008-2009 tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có nhận định:

“+ Tại Cục Hải quan Khánh Hòa: Chấp nhận miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ đóng tàu cho Công ty Cổ phần thép Cửu Long - Vinashin theo tờ khai số 02/NK/NĐT ngày 17/8/2009 tại Chi cục Hải quan Ba Ngòi không có giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bổ sung, trị giá hàng nhập khẩu vượt mức đăng ký và công suất danh mục đăng ký miễn thuế tại Cục Hải quan Hà Nội. Vì vậy Công ty không đủ điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu theo Điều 38, Điều 51 của Luật Đầu tư năm 2005 và Điều 28 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Kiểm toán Nhà nước xác định trị giá tính thuế và thuế phải nộp của tờ khai 02/NK/NĐT ngày 17/8/2009; tăng thuế nhập khẩu 20.527.650.000đ, tăng thuế GTGT hàng nhập khẩu 1.026.382.500đ. Trường hợp này cần tiếp tục kiểm tra làm rõ, để xử lý.

+ Tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: chấp nhận đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu là vật tư và thiết bị tạo Tài sản cố định một số dự án trong đó không nêu chi tiết nên không rõ là hàng trong nước đã sản xuất được hay không: Dự án Kumho asianaplaza Sài Gòn, Trung tâm Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính, Dự án phân chia sản phẩm dầu khí Công ty PEARLOIL, Dự án phân chia sản phẩm dầu khí Công ty TNHH Một thành viên điều hành thăm dò khai thác dầu khí Phú Quý, Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở hàng trọng tải 6.800DWT của nhà máy đóng tàu 76 thuộc Vinashin...”

Từ các phát hiện trên, Đoàn kiểm toán đã khái quát thành nhận định: “Cấp danh mục hàng hóa miễn thuế không đảm bảo chặt chẽ, không đủ điều kiện thủ tục”.

Để xác định việc nhận định trên là đúng, phù hợp với quy định người thẩm định báo cáo kiểm toán phải tổng hợp được các sai sót được nêu ở 02 cục hải quan, kết hợp với đối chiếu chính sách, chế độ hiện hành để có quan điểm của cá nhân về nhận định, đánh giá đối với sai sót của các đơn vị.

3.2. Kỹ năng khai thác, đọc, hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN
Quá trình thẩm định một báo cáo kiểm toán chắc chắn người thẩm định sẽ gặp rất nhiều nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước từ những vấn đề được đề cập trong báo cáo kiểm toán. Để giải quyết các vấn đề này, người thẩm định phải truy tìm văn bản, đọc văn bản để tìm các quy định có liên quan, phân tích và hiểu đúng về quy định của văn bản để đối chiếu, phản biện với nhận định, đánh giá của Đoàn kiểm toán. Do thời gian dành cho công tác thẩm định không nhiều nên việc truy tìm văn bản, đọc, hiểu đúng các quy định có liên quan là kỹ năng cần thiết, quan trọng của người thẩm định báo cáo kiểm toán.

Ví dụ: Tại Báo cáo kiểm toán công tác quản lý thu thuế năm 2008-2009 tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có nhận định:

“Tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chấp nhận giãn thuế cho một số mặt hàng trong nước đã sản xuất được, chưa đúng với qui định tại Thông tư số 85/2009/TT-BTC và Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006, Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”

Để thẩm định nội dung nhận định này, người thẩm định phải tìm hiểu các thông tư, quyết định được nêu và tìm hiểu về quy định danh mục hàng trong nước đã sản xuất được, chính sách giãn thuế…

Các công việc này sẽ mất nhiều thời gian nếu cán bộ thẩm định không rèn luyện các kỹ năng, như:

- Về truy tìm văn bản: Vận dụng triệt để khả năng truy tìm văn bản từ internet; trang bị các phần mềm có bản quyền về văn bản quy phạm pháp luật…

- Về đọc, hiểu văn bản: Trước hết phải xác định phạm vi có hiệu lực của văn bản có phù hợp với phát hiện trong báo cáo kiểm toán; dùng kỹ thuật trong tin học tìm và đọc nội dung liên quan vấn đề quan tâm, không đọc hết văn bản. Đọc nhiều lần nội dung đã tìm được đối chiếu với nhận định, đánh giá trong báo cáo kiểm toán để xác định tính đúng đắn, hợp lý của nhận định, đánh giá.

3.3. Sự am hiểu lĩnh vực kiểm toán sẽ thẩm định
Am hiểu về hoạt động của đầu mối kiểm toán đang được đề cập trên báo cáo kiểm toán giúp người thẩm định có thể xử lý nhanh hơn một vấn đề nào đó có liên quan đến nội dung kiểm toán, trọng yếu kiểm toán…trong báo cáo kiểm toán đang được thẩm định.

Ví dụ: Khi thẩm định báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu hiểu được đầy đủ hoạt động của đơn vị người thẩm định sẽ biết rằng vấn đề thu học phí và các khoản thu khác đối với học viên, sinh viên luôn là vấn đề trọng yếu của cuộc kiểm toán, do đó nếu nội dung của báo cáo không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ là thiếu sót trong thực hiện kiểm toán; khi thẩm định báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải thì nội dung kiểm toán cần quan tâm là việc quản lý kinh phí đầu tư xây dựng đối với các công trình giao thông, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng đường bộ, đường sắt…

3.4. Nắm vững một số chính sách có phạm vi áp dụng rộng

Việc nắm vững một số chính sách có phạm vi áp dụng rộng, có hiệu lực với thời kỳ được kiểm toán sẽ giúp cho người thẩm định phát hiện nhanh những vấn đề còn thiếu trong báo cáo kiểm toán khi thẩm định.

Ví dụ: Trong những năm gần đây, việc thực hiện cải cách tiền lương là vấn đề luôn được quan tâm và hàng năm Chính phủ đều thực hiện việc tăng tiền lương tối thiểu, do vậy việc xác định nguồn thực hiện cải cách tiền lương tại hầu hết đơn vị được kiểm toán là vấn đề cần được xem xét khi thực hiện kiểm toán nên nếu báo cáo kiểm toán không làm rõ nội dung này là một thiếu sót.

4. Nội dung và phương pháp thẩm định báo cáo kiểm toán

4.1. Nội dung thẩm định

Dù thẩm định ở cấp nào, các nội dung thẩm định chủ yếu bao gồm:

- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về: mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán, đơn vị được kiểm toán và thời hạn kiểm toán;

- Việc tuân thủ các quy định về hồ sơ kiểm toán, mẫu, thể thức trong việc lập báo cáo kiểm toán;

- Nội dung, kết quả kiểm toán so với mục tiêu và các chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Việc tuân thủ chuẩn mực về báo cáo kiểm toán; tính logic, tính đúng đắn, phù hợp giữa kết quả kiểm toán với nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán;

+ Tính hợp pháp của các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong dự thảo báo cáo kiểm toán; việc viện dẫn, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong kết luận, kiến nghị kiểm toán;

- Những nội dung cần phải làm rõ để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán;

- Tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán, các kết luận, kiến nghị cần bổ sung để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các vấn đề khác (nếu có).

4.2. Phương pháp thẩm định

Quá trình thẩm định báo cáo kiểm toán người thẩm định cần vận dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích

- Phương pháp tổng hợp

- Phương pháp khái quát hóa

- Phương pháp đối chiếu
Nội dung các phương pháp đã được trình bày thành những kỹ năng cần thiết của người thẩm định báo cáo kiểm toán ở Điểm 3, Mục III.

5. Một số sai sót thường gặp trong thẩm định báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán

5.1. Đoàn kiểm toán chưa tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định cấp Vụ (HĐTĐCV): Trước hết người thẩm định cần đọc ngay ý kiến kết luận của chủ tịch HĐTĐCV tại biên bản cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán để phát hiện nhanh lỗi này (sai sót này chỉ gặp khi thẩm định ở cấp ngành).

Ví dụ: Khi thẩm định 01 báo cáo từ Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành gửi về, đọc biên bản cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán ở cấp vụ cán bộ thẩm định nhận thấy Thủ trưởng đơn vị kết luận Đoàn kiểm toán phải tiếp thu chỉnh sửa báo cáo kiểm toán gồm 05 nội dung, tuy nhiên khi đọc dự thảo báo cáo kiểm toán lần 2 (hoàn thiện sau xét duyệt cấp vụ) còn 01 nội dung chưa được tiếp thu chỉnh sửa, vấn đề này phải được nêu trong báo cáo thẩm định.

5.2. Báo cáo kiểm toán chưa thể hiện các vấn đề trọng yếu, mục tiêu và nội dung kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán được duyệt: Trên cơ sở đã nắm được các vấn đề này trong kế hoạch kiểm toán, người thẩm định chỉ cần đọc phần kiến nghị kiểm toán để phát hiện thiếu sót của báo cáo kiểm toán. Vì nếu kết quả kiểm toán đã phản ánh các trọng yếu, mục tiêu, nội dung kiểm toán thì sẽ được Đoàn nêu trong kiến nghị. Nếu sau đó khi đọc phần kết quả kiểm toán phát hiện các trọng yếu, mục tiêu, nội dung kiểm toán còn thiếu trong kiến nghị đã được phản ánh ở phần này thì đó là lỗi chưa có sự tương thích giữa kết quả kết luận, kiến nghị kiểm toán.

5.3. Bằng chứng kiểm toán chưa đầy đủ, chưa khớp đúng: Đối với các số liệu có minh họa cho nhận xét, đánh giá mà bao gồm cả số liệu tổng và đầy đủ chi tiết bên trong cần phải được kiểm tra tính khớp đúng về số học.

5.4. Các vấn đề mà nội dung chưa rõ, chưa đảm bảo tính pháp lý, không phù hợp ... cần biên soạn lại, bổ sung, chỉnh sửa trong báo cáo kiểm toán: Để thẩm định và đưa ra được ý kiến cho các nội dung tại báo cáo kiểm toán, người thẩm định cần khai thác các văn bản quy phạm pháp luật trong các trang web để hiểu rõ hơn nhận xét đánh giá của Đoàn (chỉ dùng trong trường hợp Đoàn đã nêu số hiệu, tên văn bản) và khi đã tìm được văn bản chỉ cần tìm và đọc nhanh điều, khoản trong văn bản có liên quan đến nội dung cần làm rõ trong báo cáo kiểm toán (kinh nghiệm cho thấy nếu có phần mềm khai thác văn bản pháp luật sẽ hỗ trợ rất hữu hiệu cho người thẩm định, tránh tình trạng một số văn bản không khai thác được trên mạng hoặc khi mạng bị lỗi…).

5.5. Kiến nghị kiểm toán thiếu hoặc thừa so với kết quả kiểm toán: Để phát hiện các lỗi này người thẩm định cần đọc phần kiến nghị trong báo cáo kiểm toán trước để nắm được các vấn đề (vì các phần này bao giờ cũng ngắn hơn kết quả kiểm toán) trong quá trình đọc kết quả kiểm toán sẽ phát hiện được nhanh những kết quả chưa được kiến nghị hoặc ngược lại.

6. Nội dung, phương pháp xây dựng báo cáo kiểm toán năm
6.1. Cơ sở pháp lý của việc lập báo cáo kiểm toán năm

Điều 55 Luật Kiểm toán Nhà nước đã quy định: Lập và gửi báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

- Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước được lập trên cơ sở kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, kết quả kiểm toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong năm của Kiểm toán Nhà nước.

- Báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước được lập trên cơ sở báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và tổng hợp kết quả kiểm toán trong năm của Kiểm toán Nhà nước.

- Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội chậm nhất là mười sáu tháng sau khi năm ngân sách kết thúc, đồng thời gửi Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy để lập báo cáo kiểm toán năm, ngoài những cuộc kiểm toán ở các lĩnh vực đã thực hiện trong năm, Kiểm toán Nhà nước phải thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và phải hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trước khi lập báo cáo kiểm toán năm.

6.2. Phân loại và tổng hợp kết quả kiểm toán

Báo cáo kiểm toán năm khi được tổng hợp chủ yếu theo các loại kết quả kiểm toán sau:

- Theo loại hình kiểm toán, báo cáo kiểm toán năm được tổng hợp từ:

+ Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

+ Kết quả kiểm toán tuân thủ.

+ Kết quả kiểm toán hoạt động.

Ví dụ:

(i) Tổng hợp từ kết quả kiểm toán tuân thủ sẽ có những thông tin đưa vào báo cáo kiểm toán năm như sau:

- Tuân thủ trong lập và giao dự toán chi thường xuyên: “Công tác lập và giao dự toán tại các bộ, ngành, địa phương chưa có chuyển biến tích cực, hầu hết các thiếu sót do Kiểm toán Nhà nước phát hiện từ những năm trước chưa được khắc phục như: Phân bổ và giao dự toán còn chậm hoặc chưa phù hợp với nhu cầu và khả năng thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến tính chủ động trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, hạn chế chất lượng kiểm soát chi và hiệu quả sử dụng kinh phí; phân bổ dự toán lần đầu không hết số kinh phí được giao; một số bộ, ngành và 10/28 địa phương phân bổ dự toán cho một số nội dung không có định mức, nhiệm vụ chi cụ thể 200,8 tỷ, hoặc chưa có dự toán chi tiết từng nhiệm vụ; giao không đúng nội dung nguồn kinh phí, vượt dự toán nhiệm vụ, không có trong danh mục nhiệm vụ được phê duyệt, thấp hơn dự toán Bộ Tài chính giao; giao kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo biên chế chưa tương ứng với nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; 5/28 tỉnh bố trí dự phòng ngân sách thấp hơn quy định; 01/28 tỉnh bố trí dự toán chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo thấp hơn mức tối thiểu trung ương giao; 02/28 địa phương bố trí dự toán chi sự nghiệp Khoa học công nghệ thấp hơn số trung ương giao; phân bổ dự toán cao hơn định mức quy định của UBND tỉnh; một số địa phương còn bổ sung ngoài dự toán đầu năm để chi thường xuyên; một số đơn vị chưa giảm trừ đầy đủ 10% tiết kiệm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; chưa điều chỉnh giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách”.

- Tuân thủ trong chấp hành thu ngân sách: “Công tác quản lý thu đã có những chuyển biến tích cực, song ở một số Cục Thuế và Cục Hải quan vẫn còn một số hạn chế: Gia hạn thuế Thu nhập doanh nghiệp không đúng đối tượng; hoàn thuế GTGT không đúng quy định; thu hồi hoàn thuế GTGT nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước, không nộp vào tài khoản quỹ hoàn thuế theo quy định; chưa tính phạt chậm nộp; chưa xử phạt vi phạm hành chính đầy đủ đối với việc nộp tờ khai thuế chậm; cấp danh mục hàng miễn thuế chưa đúng quy định; xác định hàng nhập khẩu không phải nộp thuế, mã hàng hóa để tính thuế và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi chưa chính xác; chưa nộp kịp thời tiền thuế tạm thu vào Ngân sách Nhà nước...”.

(ii) Tổng hợp kết quả kiểm toán báo cáo tài chính có các thông tin đưa vào báo cáo kiểm toán năm như sau:

“Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Năm 2011, các Tập đoàn (TĐ), Tổng Công ty (TCT) tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất ổn, khó lường như: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, trong nước tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường tiêu thụ khó khăn, lãi suất ngân hàng có giảm so với năm 2010 nhưng vẫn ở mức cao… nhưng 23/27 TĐ, TCT kinh doanh vẫn có lãi, đóng góp quan trọng cho ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, một số đơn vị kinh doanh có lãi nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt dưới 5%, 4/27 TĐ, TCT và một số công ty con thuộc các TĐ, TCT thua lỗ; nhiều TĐ, TCT kết quả kinh doanh giảm mạnh so với năm 2010...”.

(iii) Tổng hợp kết quả kiểm toán hoạt động có thông tin đưa vào báo cáo kiểm toán năm (rải rác ở các nội dung) như sau:

“Chất lượng công tác quy hoạch còn hạn chế; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư còn nhiều bất cập, do phân cấp rộng nhưng thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt khả năng cân đối vốn ; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án nhiều lần làm tăng quy mô đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện; chất lượng khảo sát không đảm bảo; lập dự án chưa xác định rõ cơ cấu nguồn vốn; đầu tư thiếu đồng bộ... làm giảm hiệu quả đầu tư...”.

“Kết quả kiểm toán các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2011 cho thấy về cơ bản việc đầu tư đã mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn; bước đầu góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống và bộ mặt nông thôn; thực hiện xóa đói giảm nghèo, hiện đại hóa nông thôn...”.

“Các đơn vị được giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ nhìn chung đã tiết kiệm được lao động, kinh phí để tăng thu nhập cho công chức và người lao động nhưng hiệu quả không tăng so với các năm trước...”.

“...quản lý nợ tạm ứng không chặt chẽ dẫn đến nợ quá hạn tồn đọng lớn; tạm ứng bằng tiền mặt đến hàng chục tỷ đồng nhưng chậm thu hồi; cho các đơn vị và cá nhân vay vốn trong khi đang phải đi vay vốn để sản xuất kinh doanh... làm giảm hiệu quả sử dụng vốn...”.

- Theo đối tượng kiểm toán, báo cáo kiểm toán năm được tổng hợp từ:

+ Kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

+ Kết quả kiểm toán dự án đầu tư, Chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Kết quả kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng.

+ Kết quả kiểm toán khối đảng, an ninh quốc phòng.

6.3. Nội dung và kết cấu, các biểu của báo cáo kiểm toán năm

6.3.1. Nội dung và kết cấu báo cáo kiểm toán năm

- Tên và tiêu đề báo cáo:

Báo cáo kiểm toán năm N về niên độ ngân sách N-1

- Các phần trong nội dung báo cáo kiểm toán năm gồm:

“A. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

I. Về quyết toán thu, chi cân đối Ngân sách Nhà nước

1. Về lập và giao dự toán
2. Về chấp hành ngân sách

2.1. Thu ngân sách nhà nước

2.2. Chi ngân sách nhà nước

2.2.1. Chi đầu tư phát triển
2.2.2. Chi thường xuyên
2.2.3. Việc triển khai thực hiện chính sách tài khóa…

2.2.4. Việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng

2.2.5. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thu, chi Ngân sách Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương

3. Bội chi Ngân sách Nhà nước

3.1. Kết dư Ngân sách Địa phương

3.2. Bội chi Ngân sách Nhà nước

4. Về quản lý nợ công

4.1. Dư nợ công và dư nợ nước ngoài của quốc gia

4.2. Việc chấp hành Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn

4.3. Việc quản lý các khoản vay nước ngoài về cho vay lại

4.4. Việc cấp và quản lý bảo lãnh vay vốn nước ngoài của Chính phủ

4.5. Việc quản lý, sử dụng Quỹ tích luỹ trả nợ, Quỹ chênh lệch lãi suất và Tài khoản viện trợ Nga cho đào tạo

5. Kế toán và quyết toán Ngân sách Nhà nước

5.1. Đánh giá về tính đầy đủ trong quá trình tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

5.2. Về quyết toán thu, chi ngân sách

II. Về các khoản thu, chi quản lý qua Ngân sách Nhà nước và nguồn trái phiếu Chính phủ

III. Về dư nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia
B. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

I. Các doanh nghiệp nhà nước

II. Các tổ chức tài chính, ngân hàng

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011

D. KIẾN NGHỊ

I. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

II. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị với Quốc hội”
6.3.2. Các biểu và phụ lục của báo cáo kiểm toán năm

Ngoài nội dung theo kết cấu như trên, báo cáo kiểm toán năm gồm có 15 phụ lục gồm:

- Phụ lục số 01/QTNS20n: “Danh mục các đơn vị được kiểm toán năm 20n”.

- Phụ lục số 02/QTNS20n: “Quyết toán cân đối ngân sách nhà nước năm 20n”.

- Phụ lục số 03/QTNS20n: “Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 20n”.

- Phụ lục số 04/QTNS20n: “Quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 20n”.

- Phụ lục số 05/THKQKT20(n+1): Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 20n.

- Phụ lục số 06/TH-THU20(n+1): Kết quả kiểm toán kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước năm 20n.

- Phụ lục số 07/TH-THU20(n+1): Kết quả kiểm toán kiến nghị tăng thu khác ngân sách nhà nước năm 20n.

- Phụ lục số 08/TH-CTX20(n+1): Kết quả kiểm toán kiến nghị giảm chi kinh phí thường xuyên năm 20n.

- Phụ lục số 09/TH-CĐT20(n+1): Kết quả kiểm toán kiến nghị giảm chi đầu tư xây dựng năm 20n.

- Phụ lục số 10/TH-QLNS20(n+1): Kết quả kiểm toán kiến nghị xử lý nợ đọng, vay, tạm ứng và ghi thu, ghi chi năm 20n.

- Phụ lục số 11/TH-KHAC20(n+1): Kết quả kiểm toán kiến nghị xử lý nộp và giảm chi khác không thuộc ngân sách nhà nước năm 20n.

- Phụ lục số 12/TH-KNLQ20(n+1): Danh mục kiến nghị đối với các bộ, ngành, địa phương có liên quan theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

- Phụ lục số 13/TH-DMVBSĐHB20(n+1): Danh mục văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

- Phụ lục số 14/TH-KNTN20(n+1): Danh mục kiến nghị kiểm toán về xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm.

- Phụ lục số 15/TH-DMVBSĐHB20(n+1): Danh mục các văn bản đã được các đơn vị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 20n.

6.4. Kiểm tra, soát xét chất lượng báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán năm không được thẩm định ở cấp vụ và cấp ngành như báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán nhưng được soát xét một cách hết sức chặt chẽ, cụ thể:

- Quá trình tổng hợp thông tin, các bằng chứng kiểm toán từ các báo cáo kiểm toán trong năm được thực hiện trong thời gian dài (từ khi kết thúc năm đến tháng 03 năm sau) và trải qua nhiều lần rà soát, đối chiếu để phát hiện các lỗi, các sai sót trong quá trình tổng hợp.

- Quá trình lập báo cáo kiểm toán năm, sử dụng các thông tin, bằng chứng đưa vào báo cáo kiểm toán lại tiếp tục là quá trình rà soát tính đúng đắn của thông tin và bằng chứng kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán từ khi dự thảo lần đầu đến khi hoàn thiện sau cùng được gửi xin ý kiến chỉ đạo, ý kiến tham gia nhiều lần của tất cả Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

6.5. Phát hành báo cáo kiểm toán

Theo quy định tại Điều 55 Luật Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội chậm nhất là mười sáu tháng sau khi năm ngân sách kết thúc, đồng thời gửi Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
IV. BÀI TÂP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

Để học viên hiểu rõ hơn các vấn đề có liên quan trong quá trình tổng hợp lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán cũng như tổng hợp lập báo cáo kiểm toán năm, Giảng viên có thể gợi ý để học viên thảo luận và hoàn thiện các câu hỏi, bài tập sau:

Bài tập 1. Theo các Anh (chị) khoản chi chuyển nguồn có những mặt được và những bất cập nào?

Bài tập 2. Trong các khoản thu được nêu tại báo cáo quyết toán cân đối Ngân sách Nhà nước (Phụ lục 02/QTNSNN20..), khoản thu nào chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình hình kinh tế thế giới?

Bài tập 3. Trong các chỉ tiêu thu, chi Ngân sách Nhà nước tại biểu cân đối quyết toán Ngân sách Nhà nước các chỉ tiêu nào cần được bù trừ khi quyết toán Ngân sách Nhà nước, vì sao?

Bài tập 4. Trong quá trình kiểm toán phát hiện số chi hoàn thuế GTGT của niên độ được kiểm toán sai (hoàn quá số phải hoàn, hoàn sai chế độ...) việc điều chỉnh trên báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước được thực hiện ở phần thu hay phần chi Ngân sách Nhà nước?

Bài tập 5. Tại thời điểm 31/12 năm N có tình hình một số chỉ tiêu như sau:

- Số dư nợ nước ngoài của chính phủ quy ra VND là 400.000 tỷ đồng.

- Các khoản nợ trong nước của Chính phủ gồm: Trái phiếu Chính phủ 350.000 tỷ đồng (khoản nợ này hiện đang ở ngoài cân đối Ngân sách Nhà nước), các khoản nợ khác 30.000 tỷ đồng.

- Chính phủ cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay nợ 20.000 tỷ đồng.

- Số vay nợ để đầu tư của các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 25.000 tỷ đồng. Hãy xác định tỷ lệ nợ công trên GDP biết rằng thu nhập bình quân đầu người năm N là 1.000 USD, dân số 80 triệu người và tỷ giá Ngân hàng Nhà nước công bố thời điểm 31/12 năm N là 20.000 VND/USD?

Bài tập 6. Lấy lại số liệu như bài tập 7 và có một vài thay đổi đến 31/12 năm sau như sau:

- Chính phủ phát hành thêm 50.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5%.

Hãy xác định tỷ lệ nợ công trên GDP.

Bài tập 7. Lấy lại số liệu như bài tập 7 và có một vài thay đổi đến 31/12 năm sau như sau:

- Một số doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không thể trả được nợ và Chính phủ phải đảm nhận các khoản nợ của doanh nghiệp 15.000 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5%.

Hãy xác định tỷ lệ nợ công trên GDP.

Bài tập 8. Có tình hình về thu Ngân sách Nhà nước của 01 năm như sau:

- Dự toán thu nội địa của năm Quốc hội giao 230.000 tỷ đồng.

- Thực hiện thu cân đối Ngân sách Nhà nước từ hàng hóa xuất nhập khẩu 110.000 tỷ đồng.

- GDP của năm 1.600.000 tỷ đồng.

- Tỷ lệ huy động thuế, phí vào Ngân sách Nhà nước trên GDP là 23%.

Yêu cầu: Xác định tỷ lệ thực hiện thu nội địa của năm so với dự toán Quốc hội giao.

Bài tập 9. Từ kết quả ở bài 10, xác định số thực thu các khoản thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, biết rằng số thuế GTGT đã hoàn trong năm là 35.000 tỷ đồng.

Bài tập 10. Từ kết quả bài 10, tỷ lệ huy động thuế, phí vào Ngân sách Nhà nước trên GDP sẽ là bao nhiêu trong từng trường hợp sau:

a. Qua kiểm toán tại Tổng cục Thuế Đoàn kiểm toán phát hiện tài khoản tạm giữ do Tổng cục Thuế quản lý tại Kho bạc Nhà nước có khoản thu 5.000 tỷ đồng lẽ ra đã phải được xử lý chuyển nộp Ngân sách Nhà nước nhưng Tổng cục Thuế chưa chuyển nộp, Đoàn kiểm toán kiến nghị chuyển vào Ngân sách Nhà nước trong niên độ được kiểm toán.

b. Bộ Tài chính đã đưa vào quyết toán số hoàn thuế GTGT những thực chất chưa hoàn 10.000 tỷ đồng, Đoàn kiểm toán kiến nghị giảm số quyết toán hoàn thuế GTGT của năm được kiểm toán.

c. Kết quả đối chiếu tại tập đoàn Dầu khí Đoàn kiểm toán kiến nghị số thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước tăng 15.000 tỷ đồng.

Bài tập 11. Tình hình thu chi Ngân sách Nhà nước năm N như sau:

- Tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước: 610.000 tỷ đồng.

- Tổng chi cân đối Ngân sách Nhà nước: 700.000 tỷ đồng.

- Chênh lệch thu lớn hơn chi Ngân sách địa phương 25.000 tỷ đồng.

Yêu cầu: Hãy xác định

- Mức bội chi Ngân sách Nhà nước.

- Tỷ lệ bội chi Ngân sách Nhà nước so với GDP. Biết rằng GDP năm N là 1.600.000 tỷ đồng.

Bài tập 12. Lấy lại số liệu bài tập 13, mức bội chi và tỷ lệ bội chi so với GDP sẽ là bao nhiêu trong các trường hợp cụ thể như sau:

a. Kết quả kiểm toán, Đoàn kiểm toán phát hiện một số khoản ứng trước dự toán chi đầu tư xây dựng được chuyển thành cấp phát và quyết toán trong năm nhưng không có trong dự toán theo Nghị quyết của Quốc hội và kiến nghị loại khỏi quyết toán năm N 20.000 tỷ đồng.

b. Đoàn kiểm toán xác định số chi trả nợ vay được quyết toán vượt số trả nợ thực tế 15.000 tỷ đồng và kiến nghị điều chỉnh quyết toán.

c. Số chi đầu tư xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ phân bổ và quyết toán cho những công trình không thuộc danh mục đã được phê duyệt 10.000 tỷ đồng.

d. Tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước nêu trên chưa bao gồm 15.000 tỷ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu để giảm bộ chi Ngân sách Nhà nước.

Bài tập 13. Lấy lại số liệu bài 13, hãy tính:

- Mức bội chi Ngân sách Nhà nước dự toán.

- Tỷ lệ bội chi Ngân sách Nhà nước so với GDP.

Biết rằng thu Ngân sách Nhà nước vượt dự toán 16%, chi Ngân sách Nhà nước vượt dự toán 14%, chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân sách địa phương là 20.000 tỷ đồng và GDP vẫn là 1.600.000 tỷ đồng.

Bài tập 14. Kết quả kiểm toán chi thường xuyên năm N phát hiện việc ứng trước dự toán chi thường xuyên năm N-1 (đã thu hồi hết trong năm N) và ứng trước dự toán chi thường xuyên năm N+1 cho một số bộ ngành không đúng quy định, kết quả này điều chỉnh số liệu quyết toán năm N như thế nào?

Bài tập 15. Có thể đưa ra những đánh giá gì khi kết quả kiểm toán năm N cho thấy số chi chuyển nguồn năm N sang năm năm N+1 lớn (chiếm 25% tổng chi cân đối Ngân sách Nhà nước), trong đó phần lớn do những nhiệm vụ được giao trong năm chưa được triển khai hoặc triển khai chậm?

Bài tập 16. Theo các Anh (Chị) việc quản lý và sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ có là trọng yếu của cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước không? Nếu có hãy giải thích vì sao?

Bài tập 17. Theo các Anh (Chị) các cuộc kiểm toán ngân sách bộ, ngành, địa phương được thực hiện trong năm có niên độ được kiểm toán cùng niên độ với cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước có tác động đến báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước không? Nếu có, tác động như thế nào?

Bài tập 18. Kết quả kiểm toán ngân sách địa phương, bộ, ngành đã kiến nghị tăng thu cho Ngân sách Nhà nước 3.000 tỷ đồng, giảm chi cho Ngân sách Nhà nước 2.000 tỷ đồng, các số liệu này có được điều chỉnh trong báo cáo kiểm toán quyêt toán Ngân sách Nhà nước không? Vì sao?

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 26/02/2008.

- Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

- Các Quy trình kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành.
- Dự thảo báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán.

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các vấn đề trọng yếu được đề cập trong báo cáo kiểm toán.

- Các Báo cáo kiểm toán năm của ngành.

Chuyên đề 8

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Người biên soạn

ThS. Vương Văn Quang

I. MỤC TIÊU

1. Chuyên đề tổ chức, quản lý hồ sơ kiểm toán nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản trong việc tổ chức và quản lý hồ sơ của một cuộc kiểm toán theo các quy định hiện hành của Kiểm toán Nhà nước.

2. Giúp học viên vận dụng trong thực tế kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán để thực hiện tốt việc lập hồ sơ kiểm toán chung, hồ sơ kiểm toán chi tiết, hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán và việc lập hồ sơ kiểm toán của một cuộc kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ kiểm toán phù hợp chức trách, nhiệm vụ và vị trí công tác được phân công./.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

- Hồ sơ kiểm toán gồm: Khái niệm hồ sơ kiểm toán; Tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán; Danh mục hồ sơ kiểm toán.

- Quản lý hồ sơ kiểm toán: Quản lý hồ sơ kiểm toán tại KTNN; Quản lý hồ sơ kiểm toán tại KTNN chuyên ngành; Quản lý hồ sơ kiểm toán tại KTNN khu vực; Quản lý hồ sơ kiểm toán của Đoàn kiểm toán; Quản lý hồ sơ kiểm toán của Tổ kiểm toán; Quản lý tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán của các thành viên đoàn kiểm toán; Quản lý hồ sơ kiểm toán Đoàn/Tổ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Hồ sơ kiểm toán

1.1. Khái niệm

Hồ sơ kiểm toán của KTNN là các tài liệu do KTV lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình tổ chức, thực hiện các công việc kiểm toán. Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán được thể hiện trên giấy, trên phim, ảnh, trên phương tiện tin học hay bất kỳ phương tiện lưu trữ nào khác theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ kiểm toán được lập, và quản lý theo từng cuộc kiểm toán của KTNN. Công tác lập hồ sơ kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật KTNN, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN và các quy định về hồ sơ kiểm toán của KTNN.

Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán được phân loại theo danh mục hồ sơ kiểm toán theo trình tự phát sinh các công việc của cuộc kiểm toán và theo thẩm quyền lập, quản lý hồ sơ kiểm toán.

1.2. Các loại tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán

- Tài liệu do Đoàn kiểm toán (Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán) lập và ghi chép trong quá trình thực hiện các giai đoạn, các công việc cuộc kiểm toán theo quy trình kiểm toán và các quy định về hồ sơ kiểm toán của KTNN.

- Tài liệu do Đoàn kiểm toán thu thập từ đơn vị được kiểm toán và các bên thứ ba có liên quan trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán làm bằng chứng đưa ra kết quả kiểm toán, nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán (bằng chứng kiểm toán).

- Tài liệu quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và lãnh đạo KTNN liên quan tới các hoạt động của cuộc kiểm toán.

- Tài liệu thẩm định, xét duyệt, thanh tra, kiểm tra, v.v của các đơn vị tham mưu, chức năng liên quan đến cuộc kiểm toán.

- Tài liệu kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của cuộc kiểm toán; tài liệu liên quan đến các kiến nghị, khiếu kiện về kết quả kiểm toán và việc xử lý kiến nghị, khiếu kiện về kết quả kiểm toán của cuộc kiểm toán.

- Tài liệu khác liên quan.

1.3. Danh mục hồ sơ kiểm toán

Danh mục hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán được quy định tại Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 5/11/2012 của Tổng KTNN.

1.3.1. Hồ sơ kiểm toán chung

Hồ sơ kiểm toán chung của cuộc kiểm toán gồm các tài liệu liên quan đến hoạt động chung của cuộc kiểm toán thuộc các giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập và gửi Báo cáo kiểm toán.

Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm lập, thu thập và quản lý các tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán chung của cuộc kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán theo Luật KTNN và các quy định có liên quan của KTNN.

Các tài liệu thuộc hồ sơ chung, gồm:

1) Các tài liệu thu thập trong quá trình khảo sát, lập Kế hoạch kiểm toán

a. Công văn, đề cương khảo sát gửi đơn vị được kiểm toán;

b. Các Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;

c. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành… về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán;

d. Các tài liệu khác có liên quan.

2) Dự thảo Kế hoạch kiểm toán và các văn bản thẩm định, xét duyệt

a. Tờ trình và dự thảo Kế hoạch kiểm toán trình lãnh đạo KTNN xét duyệt;

b. Báo cáo thẩm định Kế hoạch kiểm toán của các Vụ chức năng;

c. Thông báo kết quả xét duyệt hoặc Biên bản xét duyệt Kế hoạch kiểm toán của lãnh đạo KTNN;

d. Các tài liệu khác có liên quan.

3) Kế hoạch kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán điều chỉnh.
4) Quyết định kiểm toán, Quyết định kiểm toán điều chỉnh.

5) Các báo cáo được kiểm toán.

6) Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán.
7) Các văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm toán của Lãnh đạo KTNN và của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đối với Đoàn kiểm toán.
8) Báo cáo định kỳ và đột xuất của Đoàn kiểm toán.

9) Nhật ký công tác của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn kiểm toán.

10) Các biên bản họp Đoàn kiểm toán.
11) Các Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và các văn bản thẩm định, xét duyệt

a. Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán trình Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;
b. Các văn bản, biên bản họp thẩm định của Hội đồng cấp Vụ đối với Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán;

c. Biên bản duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;
d. Tờ trình và Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt;
đ. Báo cáo thẩm định Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán của các Vụ chức năng;
e. Thông báo kết quả xét duyệt của Lãnh đạo KTNN đối với Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán;
f. Các tài liệu khác có liên quan.
12) Công văn gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán kèm theo Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán để lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán.
13) Văn bản tham gia ý kiến của đơn vị được kiểm toán về Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

14) Văn bản giải trình, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

15) Biên bản họp thông báo Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.
16) Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán, trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.
17) Công văn gửi Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán kèm theo Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

18) Báo cáo bảo l​ưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán.

19) Biên bản, báo cáo kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm soát của các Vụ chức năng và của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.

20) Văn bản gửi các cơ quan liên quan và văn bản trả lời của các cơ quan liên quan về chính sách, chế độ và các vấn đề có liên quan đến cuộc kiểm toán.

21) Các công văn gửi Kho bạc nhà nước về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.

22) Đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời khiếu nại, tố cáo.

23) Các tài liệu khác có liên quan.

1.3.2. Hồ sơ kiểm toán chi tiết

Hồ sơ kiểm toán chi tiết của cuộc kiểm toán gồm các tài liệu liên quan đến hoạt kiểm toán của các Tổ kiểm toán và các thành viên của Tổ kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán chi tiết được lập riêng cho từng Tổ kiểm toán và quản lý trong hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán.

Tổ trưởng, các thành viên của Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm lập, thu thập và quản lý các tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán chi tiết trong quá trình thực hiện kiểm toán theo Luật KTNN và các quy định của KTNN có liên quan.

Các tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán chi tiết, gồm:

1) Các báo cáo được kiểm toán, được kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba.
2) Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm toán chi tiết điều chỉnh.

3) Văn bản yêu cầu đơn vị được kiểm toán, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu.

4) Nhật ký làm việc của kiểm toán viên.

5) Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán.
6) Các văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm toán của lTrưởng đoàn kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đối với Tổ kiểm toán.

7) Báo cáo định kỳ và đột xuất của Tổ kiểm toán.

8) Các bằng chứng kiểm toán.
9) Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV

a. Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV;

b. Biên bản xác nhận kết quả kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba của KTV.

10) Biên bản xác nhận kết quả kiểm toán tại xã, phường.

11) Biên bản kiểm toán; Biên bản kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba.
12. Biên bản họp Tổ kiểm toán.

13) Dự thảo báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán trình Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt.

14) Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán tại cuộc họp thông báo với đơn vị được kiểm toán.

15) Biên bản họp thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

16) Văn bản tham gia ý kiến của đơn vị được kiểm toán về dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.

17) Văn bản giải trình, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
18) Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.

19) Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.

20) Biên bản kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các Vụ chức năng, của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tại Tổ kiểm toán.

21) Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Tổ kiểm toán.

22) Tài liệu khác có liên quan.

1.3.3. Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán gồm các tài liệu liên quan đến công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, công tác theo dõi và xử lý ý kiến khiếu nại của các đơn vị liên quan đến kết quả kiểm toán của cuộc kiểm toán.

Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán và đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chịu trách nhiệm lập, thu thập và quản lý các tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán theo Luật KTNN và các quy định của KTNN có liên quan.

Các tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán, gồm:

1) Báo cáo thực hiện các kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.
2) Ý kiến, khiếu nại bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán, các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả kiểm toán và văn bản trả lời của KTNN.

3) Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

4) Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

5) Đề cương gửi đơn vị được kiểm tra chuẩn bị văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra.

6) Các tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình kiểm tra.

7) Biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

8) Biên bản họp Đoàn kiểm tra.

9) Ý kiến giải trình của đơn vị.

10) Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

11) Văn bản chỉ đạo đối với hoạt động của Đoàn kiểm tra.
12) Các văn bản của KTNN gửi đơn vị được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân khác về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.

13) Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, các đoàn thanh tra, kiểm tra sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

14) Các Biên bản họp của Tổ, Đoàn, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán,… và các báo cáo liên quan đến xử lý kết quả, thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán.

15) Tài liệu khác có liên quan.

2. Quản lý hồ sơ kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán phải được bảo quản đầy đủ, an toàn, sắp xếp khoa học để dễ quản lý, dễ khai thác, sử dụng. Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý hồ sơ kiểm toán có trách nhiệm thực hiện quản lý khai thác hồ sơ, bảo mật hồ sơ kiểm toán theo Luật KTNN và các quy định khác có liên quan của KTNN trong thời gian được giao quản lý.

2.1. Quản lý hồ sơ kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước

2.1.1. Phạm vi và thời hạn quản lý hồ sơ kiểm toán

- Hồ sơ kiểm toán thực hiện quản lý tại KTNN gồm: Hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán do các KTNN chuyên ngành và các cuộc kiểm toán do các đơn vị tham mưu chức năng của KTNN chủ trì thực hiện hết thời hạn lưu trữ tại các KTNN chuyên ngành và tại các đơn vị tham mưu, chức năng (sau 24 tháng kể từ ngày 31/12 năm phát hành Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán).

- Thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán tại KTNN được xác định từ khi Văn phòng KTNN nhận bàn giao hồ sơ kiểm toán của các KTNN chuyên ngành và các đơn vị tham mưu chức năng đến khi hồ sơ kiểm toán được hủy theo quy định của Luật KTNN, Quyết định số 1888/QĐ-KTNN ngày 10/12/2010 của Tổng KTNN và các quy định khác của KTNN.

2.1.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận hồ sơ kiểm toán

- Chánh Văn phòng KTNN chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kiểm toán quản lý tại KTNN theo sự phân công của Tổng KTNN.

- Khi nhận hồ sơ kiểm toán do KTNN chuyên ngành và các đơn vị tham mưu chức năng bàn giao phải lập Biên bản bàn giao hồ sơ kiểm toán kèm theo danh mục hồ sơ nhận bàn giao.

- Khi giao hồ sơ kiểm toán cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán phải lập Biên bản bàn giao kèm theo Quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán, danh mục tài liệu bàn giao. Khi nhận lại hồ sơ kiểm toán giao cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng phải kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu đã bàn giao, lập Biên bản giao nhận và sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu để lưu trữ theo từng cuộc kiểm toán.

- Các trường hợp sao chụp hồ sơ kiểm toán, mang hồ sơ kiểm toán ra khỏi nơi lưu trữ để khai thác, sử dụng phải được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định tại Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng KTNN.

2.1.3. Khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán

a) Tổng KTNN quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp

- Có yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán của Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;
- Các trường hợp đặc biệt khác.
b) Chánh Văn phòng KTNN quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp:

- Có yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán để giám định, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán, các khiếu nại, tố cáo;

- Có yêu cầu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán kỳ sau; nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn của KTNN.

2.1.4. Hủy hồ sơ kiểm toán

- Hồ sơ kiểm toán được phép hủy khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định tại Quyết định số 1888/QĐ-KTNN ngày 10/12/2010 của Tổng KTNN và không còn giá trị trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử…

- Trình tự, thủ tục hủy hồ sơ kiểm toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2. Quản lý hồ sơ kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

2.2.1. Phạm vi và thời hạn quản lý hồ sơ kiểm toán

- Hồ sơ kiểm toán thực hiện quản lý tại KTNN chuyên ngành bao gồm hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán do các KTNN chuyên ngành chủ trì thực hiện chưa đến thời hạn nộp lưu trữ tại KTNN.

- Thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán tại KTNN là 24 tháng tính từ ngày 31/12 năm phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

2.2.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận hồ sơ kiểm toán

- Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành chịu trách nhiệm tổ chức quản lý hồ sơ kiểm toán quản lý tại KTNN chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Trưởng phòng Tổng hợp thuộc KTNN chuyên ngành chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán trong thời gian quản lý tại KTNN chuyên ngành và thực hiện các thủ tục bàn giao cho Văn phòng KTNN khi hết thời hạn lưu trữ tại KTNN chuyên ngành theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Khi nhận hồ sơ kiểm toán do các Đoàn KTNN bàn giao, khi bàn giao hồ sơ kiểm toán cho Văn phòng KTNN để lưu trữ phải lập Biên bản bàn giao hồ sơ kiểm toán kèm theo danh mục hồ sơ giao, nhận.

- Khi giao hồ sơ kiểm toán cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán phải lập Biên bản bàn giao kèm theo Quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán, danh mục tài liệu bàn giao. Khi nhận lại hồ sơ kiểm toán giao cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng phải kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu đã bàn giao, lập Biên bản giao nhận và sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu để lưu trữ theo từng cuộc kiểm toán.

- Các trường hợp sao chụp hồ sơ kiểm toán, mang hồ sơ kiểm toán ra khỏi nơi lưu trữ để khai thác, sử dụng phải được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định tại Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng KTNN.

2.2.3. Khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán

a) Tổng KTNN quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp

- Có yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán của Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;
- Các trường hợp đặc biệt khác.
b) Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp

- Có yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán để giám định, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán, các khiếu nại, tố cáo;

- Có yêu cầu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán kỳ sau; nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn của KTNN.

2.3. Quản lý hồ sơ kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực

2.3.1. Phạm vi và thời hạn quản lý hồ sơ kiểm toán

- Hồ sơ kiểm toán thực hiện quản lý tại KTNN khu vực bao gồm hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán do các KTNN khu vực chủ trì thực hiện chưa đến thời hạn nộp lưu trữ tại KTNN.

- Hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện được quản lý tại KTNN khu vực từ khi lập hồ sơ kiểm toán đến khi hủy hồ sơ kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.

2.3.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận hồ sơ kiểm toán

- Kiểm toán trưởng KTNN khu vực chịu trách nhiệm tổ chức quản lý hồ sơ kiểm toán quản lý tại KTNN khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Trưởng phòng Tổng hợp thuộc KTNN khu vực chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán trong thời gian quản lý tại KTNN khu vực trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày 31/12 năm phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và bàn giao cho Văn phòng KTNN khu vực khi hết thời hạn quản lý tại phòng Tổng hợp.

- Chánh Văn phòng KTNN khu vực chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán sau thời hạn 24 tháng tính từ ngày 31/12 năm phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

- Khi thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm toán giữa Đoàn KTNN với Phòng Tổng hợp, giữa Phòng Tổng hợp với Văn phòng KTNN khu vực để lưu trữ phải lập Biên bản bàn giao hồ sơ kiểm toán kèm theo danh mục hồ sơ giao, nhận.

- Khi giao hồ sơ kiểm toán cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán phải lập Biên bản bàn giao kèm theo Quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán, danh mục tài liệu bàn giao. Khi nhận lại hồ sơ kiểm toán giao cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng phải kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu đã bàn giao, lập Biên bản giao nhận và sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu để lưu trữ theo từng cuộc kiểm toán.

- Các trường hợp sao chụp hồ sơ kiểm toán, mang hồ sơ kiểm toán ra khỏi nơi lưu trữ để khai thác, sử dụng phải được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định tại Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng KTNN.

2.3.3. Khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán

a) Tổng KTNN quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp

- Có yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán của Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;
- Các trường hợp đặc biệt khác.
b) Kiểm toán trưởng KTNN khu vực quyết định cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán trong các trường hợp

- Có yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán để giám định, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán, các khiếu nại, tố cáo;

- Có yêu cầu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán kỳ sau; nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn của KTNN.

2.3.4. Hủy hồ sơ kiểm toán

- Hồ sơ kiểm toán được phép hủy khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định tại Quyết định số 1888/QĐ-KTNN ngày 10/12/2010 của Tổng KTNN và không còn giá trị trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử, …

- Khi hồ sơ kiểm toán quản lý tại KTNN khu vực hết thời hạn lưu trữ theo quy định và không còn giá trị sử dụng, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực đề nghị Tổng KTNN cho phép hủy và phối hợp với Văn phòng KTNN thực hiện trình tự và thủ tục hủy hồ sơ kiểm toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước sau khi có quyết định của Tổng KTNN.

2.4. Quản lý hồ sơ kiểm toán của Đoàn kiểm toán

2.4.1. Phạm vi và thời hạn quản lý hồ sơ kiểm toán

- Trưởng đoàn KTNN thực hiện quản lý hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán trong thời gian Đoàn KTNN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, lập và gửi Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

- Thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán của Trưởng Đoàn KTNN thực hiện từ khi Đoàn tiến hành khảo sát, lập Kế hoạch kiểm toán đến khi kết thúc cuộc kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.
2.4.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận hồ sơ kiểm toán

- Trưởng đoàn KTNN chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kiểm toán chung của cuộc kiểm toán; tổ chức quản lý hồ sơ kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán.

- Khi các Tổ kiểm toán kết thúc kiểm toán tại các đơn vị, Trưởng đoàn KTNN tập hợp hồ sơ kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán để lập hồ sơ của cuộc kiểm toán. Thời gian tập hợp, sắp xếp, phân loại lập hồ sơ kiểm toán để bàn giao hồ sơ chậm nhất là 01 tháng tính từ ngày Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán được phát hành.

- Trong thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán, Trưởng đoàn KTNN chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn, bí mật thông tin liên quan đến hồ sơ kiểm toán theo quy định của KTNN.

- Khi nộp hồ sơ kiểm toán về Phòng Tổng hợp phải lập Biên bản bàn giao hồ sơ kiểm toán kèm theo danh mục hồ sơ của Đoàn kiểm toán.

2.5. Quản lý hồ sơ kiểm toán của Tổ kiểm toán

2.5.1. Phạm vi, thời hạn quản lý hồ sơ kiểm toán

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện quản lý hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán trong thời gian Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết và trong thời gian lập, gửi Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.

- Thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán của Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện từ khi Tổ kiểm toán khảo sát, lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết tại đơn vị đến khi kết thúc cuộc kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.

2.5.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận hồ sơ kiểm toán

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán; tổ chức quản lý tài liệu làm việc và các bằng chứng kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán.

- Khi các thành viên Tổ kiểm toán kết thúc nhiệm vụ kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán tập hợp tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán để lập hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán. Thời gian tập hợp, sắp xếp, phân loại lập hồ sơ kiểm toán để bàn giao hồ sơ chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán được phát hành.

- Trong thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn, bí mật thông tin liên quan đến hồ sơ kiểm toán theo quy định của KTNN.

- Khi nộp hồ sơ kiểm toán cho Đoàn KTNN, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải lập Biên bản bàn giao hồ sơ kiểm toán kèm theo danh mục hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán.

2.6. Quản lý tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán của các thành viên đoàn kiểm toán

2.6.1. Phạm vi, thời hạn quản lý tài liệu làm việc và Bằng chứng kiểm toán

- Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện quản lý hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán trong thời gian Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết và trong thời gian lập, gửi Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.

- Thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán của Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện từ khi Tổ kiểm toán khảo sát, lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết tại đơn vị đến khi kết thúc cuộc kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán.
2.6.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán

- Các thành viên Đoàn KTNN chịu trách nhiệm lập, ghi chép tài liệu làm việc và thu thập bằng chứng kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán được phân công thực hiện; thực hiện quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công.

- Trong thời gian quản lý tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán, thành viên Đoàn KTNN chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn, bí mật thông tin liên quan đến hồ sơ kiểm toán theo quy định của KTNN.

- Khi kết thúc nhiệm vụ kiểm toán, các thành viên Đoàn kiểm toán phải giao nộp tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán được phân công thực hiện cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Việc giao nộp tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán đượ

c thực hiện ngay sau khi thành viên Đoàn KTNN ký xác nhận Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV với đơn vị được kiểm toán.

- Khi giao nộp tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán, các thành viên Đoàn KTNN phải lập danh mục tài liệu làm việc, danh mục bằng chứng kiểm toán và ký bàn giao cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán.

2.7. Quản lý tài liệu của Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

2.7.1. Phạm vi và thời hạn quản lý hồ sơ

- Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán thực hiện quản lý hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán từ khi lập Kế hoạch đến khi kết thúc kiểm tra, phát hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.

- Chậm nhất 05 ngày tính từ ngày phát hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán phải nộp hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán về Phòng Tổng hợp của KTNN chuyên ngành/khu vực để quản lý trong hồ sơ của cuộc kiểm toán.

2.7.2. Trách nhiệm quản lý và thủ tục giao nhận hồ sơ

- Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kiểm toán chung của cuộc kiểm tra; tổ chức quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán của các thành viên của Đoàn.

- Các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán chịu trách nhiệm lập, ghi chép tài liệu làm việc, thu thập bằng chứng và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán như đối với thành viên Đoàn KTNN.

- Khi các thành viên Đoàn kiểm tra kết thúc nhiệm vụ được phân công phải giao nộp toàn bộ tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán cho Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán. Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán chịu trách nhiệm tập hợp tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán để lập hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán bàn giao cho Phòng Tổng hợp để quản lý trong hồ sơ kiểm toán.

- Trong thời gian quản lý hồ sơ kiểm toán, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn, bí mật thông tin liên quan đến hồ sơ kiểm toán, hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán theo quy định của KTNN.

- Khi nộp hồ sơ kiểm toán về Phòng Tổng hợp phải lập Biên bản bàn giao hồ sơ kiểm toán kèm theo danh mục hồ sơ của Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.
IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN THỰC HÀNH

Bài 1. Bằng chứng kiểm toán

Anh (chị) hãy cho biết:

1. Bằng chứng kiểm toán được thu thập, xử lý trong giai đoạn nào của cuộc kiểm toán? Bằng chứng kiểm toán sau khi xử lý được quản lý trong hồ sơ nào (hồ sơ kiểm toán chung, hồ sơ kiểm toán chi tiết, hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành BCKT)?

2. Cá nhân nào trong Đoàn kiểm toán phải thu thập và xử lý bằng chứng kiểm toán? Cá nhân nào thực hiện kiểm tra, soát xét đối với bằng chứng kiểm toán?

Bài 2. Khi thực hiện kiểm toán, Tổ kiểm toán phải thực hiện một số công việc sau:

1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ;

2. Đánh giá rủi ro kiểm toán;

3. Chọn mẫu kiểm toán;

4. Tổng hợp kết quả kiểm toán.

Yêu cầu

1. Thành viên nào của Tổ kiểm toán phải thực hiện các công việc trên?

2. Các công việc trên được ghi chép trong tài liệu của hồ sơ kiểm toán?

Bài 3. Trình bày sơ đồ lập các tài liệu làm việc và hồ sơ kiểm toán theo trình tự phát sinh các công việc của cuộc kiểm toán.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Kiểm toán nhà nước 2005.
2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán ban hành theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
3. Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành theo Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

4. Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành theo Quyết định số 1223/QĐ-KTNN ngày 06/7/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

5. Quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp, lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán ban hành theo Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

6. Quyết định số 1888/QĐ-KTNN ngày 10/12/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Kiểm toán Nhà nước.

7. Quy chế bảo vệ bí mật ban hành kèm theo Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
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